VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG NAM Á 
NGÔ THÀNH ĐÔNG 


Ỷ 
Á Nhà xuết bản 
Ÿ Ì ĐÀ NẴNG 


KHÁM PHÁ VỀ CÁC BÍ ẨN 
CỦA CON NGƯỜI 

VÀ THẾ GIỚI SỐNG 

(MÔI TRƯỜNG & SỰ SỐNG) 


VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG NAM Á 
NGÔ THÀNH ĐỒNG 


KHÁM PHÁ VỀ CÁC BÍ ẨN 
CỦA CON NGƯỜI 


VÀ THỂ GIỚI SỐNG 
(Sách tham khảo) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
HOÀNG HƯƠNG VIỆT 
Chịu trách nhiệm bản thảo 
NGUYÊN ĐỨC HÙNG 
Biên tập : 
HUỲNH KIM HÙNG 
Trình bày bìa : 
ĐINH XUÂN DŨNG 
Trình bày sách : 
ANH TRÍ 
Theo dõi In : 
HUYỆN LY 


In 500 cuốn. Khổ 13 x 19 em. Tại Xi nghiệp in 15 
Giấy phép xuất bản số 985 QĐ/CB 
Nộp lưu chiểu tháng 1/1998 


THÁY LỜI GIỚI THIẾU 


Rất tiếc là cuốn sách Ấhám phá cễ các bí ẩn của con người oà thế 
giởi sông (môi trường oò sự sống) được xuất bản sau khi tác giả của nó - 
anh Ngô Thành Đồng đã không còn nữa ! Anh đã ra.đi quá sớm khi tài 
năng bát, đâu chín của cái tuổi chưa đến lúc "trì thiên mệnh" với những 
vòng hoa tang trắng trình ' 

Anh Ngô Thành Đồng quê ở Nghệ An, sinh ra trong một gia đình 
"bay chữ" (nghe đâu có mấy người đã chết vì "cuồng chữ") Hỏi nhỏ người 
làng gọi anh là Thần đổng Học giỏi, có chí, đôi lúc được coi là "gàn”, anh 
được tuyển sang học ngành Sinh vật của Đại học Liên xô. Trong một 
cuộc thì tìm hiểu nguồn gốc sự sống, anh đoạt giải thường toàn Liên 
bang, (tiểu luận có nhan đề : Đối thoại oởới Giáo hoàng J. Paul ID và sau 
đó ảnh được nhà trường để nghị cho làm chuyển tiếp sinh. Cuộc đời đầy 
nghịch lý : anh không được phép ở lại học tiếp và về Hà Nội sống với tiển 
lương ít ði của Vụ quản lý lì học sinh, không đi nhận công tác để tiếp 
tục nghiên cứu để tài khoa học mà anh ấp ủ trong cảnh "nước Ìọ cdm 
niêu" thiếu thốn trăm bề. 

Những năm 80, anh đến Viện Nghiên cứu Đông Nam Á theo lời mời 
của tôi để tham gia chương trình : "Môi trường và ứng xử của cư đân 
nông nghiệp Đồng Nam Á từ truyền thống đến biện đại" do Giáo sư Từ 
Chỉ và tôi làm chủ nhiệm với đề tài khoa học cơ bản ; Môi trường nà sự 
sống. Anh đi tìm sự đồng cảm và sự hỗ trợ về mặt tỉnh thân. Khi đó tôi 
còn làm Viện trưởng, tôi biết mình không có kiến thức về sinh học, nên 
đã tổ chức một cuộc thảo luận để anh trình bày quan điểm của mình, với 
sự tham gia của các giáo sư Đào Văn Tiến, Hoàng Phương. Vũ Khiêu. 
Phan Ngọc. các cử nhân Bùi Đăng Tuấn (sinh học), Lê Văn Trụ (vật 
1ý)v.v... Mọi ngưỡi đều cổ vũ động viên anh, nhưng không ai có một 
đánh giá nào về công trình ! Anh vẫn đọc, vẫn viết, vẫn đi kiếm sðng. 
Ảnh viết xong một công trình bằng tiếng Nga 700 trang. Tôi để nghị anh 
viết bản tóm tắt và đem sang Liên xô nhờ các nhà khoa bọc ở Viện lịch 
sử các Khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên xô giúp đỡ, nếu 
được thì cho bảo vệ PTS. Công việc chưa đi đến đâu thì Liên xô đổ. Tôi 
đề nghị anh viết ra bằng tiếng Việt đễ hiểu cuốn Môi trường nà sự sống 
và nhờ nhà xuất bản Đà Nẵng in Vì có nhiều khó khăn về tài chính nên 

‹ cuốn sách chưa ra được. Anh bồn chồn, sốt ruột và tuần nào cũng đến 
tìm tôi, hoặc viết thư... Mãi đến nay nhờ có sự giúp đỡ của anh Đoàn Tứ 
Huyến - một ngươi đồng hương trọng tài năng, với sự đồng ý của nhà 
xuất bản Đà Nẵng, tác phẩm mà anh mong đợi từng ngày vừa ra đời thì 
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anh đã qua đời ! Anh còn đưa cho chúng tôi một bản thảo thứ hai với 
nhan đề Lý thuyết uề (rí tuệ. 

Tôi muốn giới thiệu đôi chút về anh, để khi bạn đọc tiếp xúc với tác 
phẩm, ngoài những điều anh đã viết, các bạn sẽ thông cảm với tâm trạng 
và hoàn cảnh của anh. Là một nhà sinh học, giỏi toán, hội nhập lý 
thuyết Đông - Tây, cổ - kim, anh đã đi sâu "khám phá" bản chất sự sống 
dựa trên mối tương tác giữa genotyp - phenotyp trong khồng - thời gian 
sinh học sáu chiều (khác với lý thuyết không thời gian vật lý bến chiếu 
của Anhxtanh). Anh coi nguyên lý tưảng tác là nguyên lý tổng hợp 
không những đối với thế giới tự nhiên, mà còn đối với xã hội. thế giới 
tỉnh thần và trí tuệ. Đó là nguyên lý khởi thủy của mọi sự cấ trong thế 
giới vậy (tr 32). Từ đó anh phát hiện ra mối quan hệ giữa không gian, 
thời gian và sự sống, con người và môi trường, trí tuệ và xã hội, khái 
niệm về con người, về cái gọi là giác quan thứ sấu. Anh còn muốn giải 
thích những hiện tượng "thần bí" làm bận tâm nhiều thế hệ : giếc mơ 
của Lâmônôxốp và việc nhà bác học này tìm được xác cha ; giấc mơ của 
Đan, nhà triết học Anh về hạm đội của Napoléon bị đấm 4000 người chết 
gần đảo Hêlen, sau đó thành hiện thực nhưng chỉ có 400 người chết thôi: 
về việc Lý Quảng. môt danh tướng đời Tần bắn tên cắm vào đá khi ông 
tưởng đó là một con hổ Ì 

Với hệ thống quan điểm nhất quán được công thức hóa theo ngôn ngữ 
toán học với những kiến thức cổ kim, Đông Tây, anh muốn góp phần làm 
sáng tả những vấn để cơ bản mà loài người còn bận tâm. Tôi cố hình đụng 
bộ óc anh có cả một bộ nhớ khống lề như bị dồn nén cứ muốn trào tuôn, 
muốn điễn giải. muốn khám phá những bí ẩn của sự sống. Anh viết một 
mạch không chú thích. không ghì xuất xứ - anh cần ai để đối thoại hay 
minh chứng thì anh cứ mời ho ra từ Aristote, Kant, Hegel đến Anhxtanh... 

Tôi không phải là một nhà sinh học, trình độ hiểu biết rất hạn chế. 
tôi đọc và tiếp nhận theo cảm thức, cho nèn không đâm đánh giá công 
trình của anh. Tôi chỉ biết đây là một tác phẩm khoa học được tiến hành 
với môt khát vọng néng bỏng, một bộ óc giàu trí tuệ của một con người 
có bản lĩnh phi thường - con người ãy cõ bình thường không, tôi không 
rõ, nhưng rất đáng khâm phục và trân trọng ! 

Anh không còn nữa ! Hy vọng rằng công trình của anh sẽ gây được 
hứng thú, để lại cho ta những trị thức, những kiến giải độc đão., táo 
bạo... Và quan trọng hơu là để anh sống mãi trong ta như một người bạn 
chân tình không gặp may ! 

. Hà Nội tháng 3 năm 1998 
GS PHẠM ĐỨC DƯƠNG 
Chủ tịch Hội Khoa học Đông Nam Á - Việt Nam 


Chương l| 
NGUYÊN LÝ TƯƠNG TÁC 


Tương tác là nguyên nhân đầu tiên và cũng là 
nguyên nhân cuối cùng của vạn vật. 

Tương tác là động lực làm nảy sinh thế giới và 
cũng là nguyên nhân tuyệt diệt nó. 

Như vậy, nguồn gốc và bản chất thế giới được 
nghiên cứu, nhận thức theo nguyên lý tương tác. 
Hình thức tương tác thế nào thì bản chất sự vật 
như thế vậy. 

Tương tác là gì 2? 

Là tập hợp tất cả mọi mối liên hệ của sự vật 
ảnh hưởng qua lại với nhau dưới dạng lực, năng 
lượng, thông tỉn v. v. xảy ra trong thế giới. 

Đúng Vậy, một nguyên tử có được là nhờ lực 
tương tác giữa các hạt vì mô tạo nên nó. Các hạt vi 
mô đó như protôn, nơtrôn, các điện tử v.v., liên hết 
được với nhau bởi lực tương tác thông qua các mối 
liên hệ giữa chúng. Và mỗi một hạt vi mô tổn tại 
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được cũng do động lực tương tác mà có. 

Tương tác là sự ảnh hướng lần nhau của các 
vật thể vĩ mô và vi mô, giữa các quá trình, các hiện 
tượng, biến cố của thế giới. 

Sự ảnh hưởng của sự vật này đến sự vật khác 
và ngược lại có thể tạo nên bệ thống hay hủy diệt 
lẫn nhau hoặc một trong hai sẽ bị hủy điệt. Tất cả 
đều phụ thuộc vào hình thức tương tác. 

Tương tác làm nảy sinh ra các đạng lực trong 
thiên nhiên, và hình thức dư*ớn tác xác định cụ thể 
từng đang lực. 

` Đúng vậy, lực hấp dẫn do sức hút (tương tác, 
éác thiên thể mà có, nó được định lượng bởi tích 
khối lượng các vật thể, chia cho bình phương 
khoảng cách giữa chúng, tất cả nhân với hằng số 

"-: 
15108 

Lực điện trường sinh ra do sự tương tác các 
culông điện tích, và được xác định bởi các yếu tố 
như khối lượng các điện tích, bình phương khoảng 
cách giữa chúng. 


Như vậy, giữa mọi sự vật đều tổn tại các mối 
liên hệ và thông qua các mối liên hệ đó, tính chất 
của sự vật được biểu hiện và xác định. 

Trong vật lỹ tồn tại nguyên lý tương tác gần 
và tương tác xa, tương tác yếu và tương tác mạnh. 
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Và mỗi dạng tương tác đều đặc trưng một 
trạng thái vật chất, hiện tượng, quá trình nhất 
định. Trên cơ sở hình thức tương tác ta thấy được 
bản chất của các trạng thái đó, tính qui luật cũng 
như nguồn gốc của chúng. 


Ở đây tôi cũng muốn nói rằng, gen hay một 
phân tử nào đó của hệ sống chỉ có hiệu lực tác 
dụng khi và khi chúng nằm trong một hệ tương 
tác nhất định. Vì lẽ đó, nếu ta tách riêng một gen 
ra khỏi hệ tương tác được xác định như một 
continum không - thời gian, thì nó không còn hiệu 
lực đối với sự sống nữa. 

Nếu tôi trữu tượng hóa vấn đề, thì một gen, tự 
nó như một chủ thể, còn tất cả các gen khác cũng 
như các phen có mối liên hệ với nó làm nên hệ 
tương tác sẽ được xem như là "môi trường" vậy. 

Tuy nhiên, nói một cách đúng đắn thì, đây là ˆ 
một nội môi trường hay là môi trường nội hệ 
thống, môi trường cùng mang những đặc tính 
sống như nhau. Môi trường này đối với mỗi phần 
tử trong nó đặc trưng tính compaect lớn hơn nhiều 
so với môi trường ngoại hệ. Những gì ngoại cỡ thể 
có tác dụng xác định sự tên tại, phát sinh của nó, 
tôi gọi là môi trường ngoại hệ. 

Môi trường nội hệ đối với hoạt tính của một 
gen hay một phần tử sống nào đó của cơ thể còn có 
thể gọi là môi trường mở. 


Đó là cách trừu tượng hóa một phần tử sống, 
một gen trong mối tương quản với các phần tử 
khác cùng hệ hay khác hệ mà nói. 

Khi ta tách gen khỏi nội hệ hay khỏi cantinum 
không - thời gian ổn định bền vững, ta đã phá vỡ 
nguyên lý tương tác đặc thù hợp lý nhất đối với sự 
sống của nó, vậy nên làm mất đi mọi hoạt năng 
sống tự nhiên mà nó có. Nếu như ta đưa gen được 
tách đó vào một hệ tương tác mới với điều kiện 
bảo đảm cho nó tồn tại một cách tự nhiên thì mọi 
tính sống của nó sẽ được dậy lên với những mức 
độ nhất định. 

Như vậy, nếu gen mất đi các mối liên hệ thích 
hợp với những phần tử khác, làm nên một hệ 
tương tác, được xác định với những véctd hướng 
đích nào đó, thì nó không thể tôn tại. 

Một gen có được trong tế bào hay cơ thể là do 
bởi các lực tương tác sau đây : tương tác gìữa các 
phần tử, tạo nên gen, nghĩa-Ìà các alen, tương tác 
giữa gen đó với các gen khác trong nhiễm sắc thể 
hay trong genotyp nói chung, tương tác giữa nó 
với các phen của phennotyp. 

Ba dòng lực đó làm nên một hình thức tương 
tác tổng hợp, nhờ đó mà gen tổn tại với mọi hoạt 
tính sống hài hòa của mình. Và sự tồn tại của nó 
đồng thời có sự xác định đến tổn tại ổn định của 
các phần tử các quá trình khác của cơ thể, 
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Thay đổi hình thức tương tác đẫn đến làm 
thay đổi tính chất và cấu trúc của gen. 

Chính vì lẽ đó, nên khi ta tách một gen nào đó 
khỏi hệ thống genotyp như một hệ thống compaet 
được xác định, sẽ phá vỡ hình thức tương tác, đặc 
trưng như một chương trình bền vững ổn định 
mang tính lịch sử của nó, nghĩa là phá vỡ tính 
chỉnh thể hệ thống, nên không thể tổn tại với đầy 
đủ mọi tính năng sống như đã có của mình được. 

Và mọi hoạt năng sống của gen chỉ được bảo 
tổn khuếch đại, hoặc giảm kém hơn (song không 
bị hủy diệt !) khi và khi nó được đưa vào một hệ 
genotyp mới với những véctd điều khiển hướng 
đích tương tự như hệ ban đầu của nó. Tất nhiên 
rằng, đây là một việc làm khó đối với vấn đề công 
nghệ gen. 

Thứ nhất là cần xác minh được hệ số tương tự 
của các hệ thống. Thứ hai là phải nuôi giữ được 
gen bị tách, sao cho không bị mất đi mọi tính 
năng tự nhiên của nó. Thứ ba là kỹ thuật đưa gen 
vào hệ mới, sao cho bảo đảm tính hợp lý tối ưu. 

Ta có thể tống hợp một gen nhân tạo, sao cho 
mọi tính năng sống của nó tương tự như gen của 
một cơ thể mà ta có ý định thay thế, song với mức 
trẻ, khỏe cao hơn, nghĩa là, hệ số sống lớn hơn. Việc 
làm này dễ hơn so với mô hình nói trên, song ở đây 
cần sự nghiên cứu thật chính xác, đúng đắn về gen. 


II 


Và kỳ thực, cho đến nay, về gen với loài người 
hãy còn nhiều bí ẩn. 

Các bí ẩn đó đều qui về việc nhận thức hình 
thức tương tác của nó với các gen, các phen của cở 
thể và tương tác ngay trong chính nó, 

Sự tương tác hai geny,vày;, với nhau tôi biểu 
diễn như sau : { y, < y¿} 

Các mũi tên cắt chéo nhau giữay,vày, là đấu 
hiệu biểu thị tương tác, điều này hoàn toàn đo tác 
giả qui ước và sự tương tác đó được đặt trong dấu 
{ — } nói lên tính hệ thống của nó. 

Còn sự tương tác gen và phen P¡ của phenotyp 
sẽ được mô tả : {y,x⁄¿ P,} và giữa hệ {y,>< y;} với 
phen P; sẽ là :{(y„y<+y,) Pạ> {y< Pu (r,X PIì 
x< {y, ÿ;Ì- 

Ở đây, cần giải thích vì sao lại có mô hình như 
vậy. Bởi lẽ khi hệ {y,X y;Ì tương tác với P\, thì 
giữa yy và P› sẽ xuất hiện một hình thức tương tác 
đặc thù riêng của mình mà cho một hiệu ứng nhất 
định, còny, cũng có sự tương tác đặc trưng với Pụạ 
và tổng hệ tương tác {y, 3{7y;) sẽ tương tác với P\ 
tạo nên hiệu ứng tổng hợp. 

Vậy, trong sự tương tác hệ hai gen với một 
phen P¡ sẽ cho ta ba dạng hiệu ứng thích hợp và 
tất cả đều qui về một, làm thể hiện mọi thuộc tính 
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của P, trong sự thích ứng với môi trường trong 
không gian và thời gian. 

Như trên ta thấy, mọi sự thể hiện của sống là 
do tương tác mà có. 

.Đácuyn và môn phái của mình cho rằng, động 
lực của tiến hóa và phát triển sự sống là chọn lọc 
tự nhiên. 

Biểu hiện của nguyên lý chọn lọc tự nhiên là cd 
thể hay hệ sống, có khả năng khử trừ những phần 
tử không thích hợp và tự tạo ra những phần tử 
thích hợp cho tổn tại, thích ứng đến với môi trường. 

Song, ở đây, quan điểm của tôi hoàn toàn khác, 
tôi cho rằng, chọn lọc tự nhiên, công nhận là có, 
song đó không phải là nguyên nhân đầu tiên, 
không là động lực quyết định của tiến hóa. Chọn 
lọc tự nhiên là một trong những tính chất, hay nói 
cách khác là thuộc tính của cái gì đó cơ ban, nền 
tảng hơn, đó chính là £ương tác. Tương tác là cái 
ban đầu và chính là động lực của tiến hóa thế giới 
sống cũng như cả vũ trụ nói chung. 

Đúng vậy, vũ trụ từ thuở hỗn mang là một cõi 
vô vi mịt mùng, không phân biệt. Và trong cõi 
phẳng lặng, tĩnh không tuyệt đối đó, xuất hiện 
giữa các cực điểm vô tận những mối liên hệ trừu 
tượng, các mối liên hệ này hoàn toàn không đặc 
trưng tính vật chất, đó là mối liên kết Telepati vũ 
trụ. Những mối liên kết vô bình này chính là biểu 
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tượng hình thức tương tác khởi thủy nhất, không 
phụ thuộc vào khoảng cách vật lí và có vận tốc vỗ 
cùng lớn. Đó cũng chính là cái mà các triết. gia 
ngày xưa gọi là linh hồn hay tỉnh thần vũ trụ. 

Các mối liên kết Telepati đã làm cho vũ trụ từ 
cõi vô vi chuyển vào sự sinh tạo ra các hữu cơ bản 
thể. Liên kết Telepati là liên kết giữa các vô tận 
khoảng cách với nhau và cũng chính là hằng hữu, 
nó luồn luôn là "đang là" nghĩa là thời gian cho các 
tín hiệu liên kết đó đến với nhau là bé vô cùng. 
Chính vì vậy mới làm nên thần lực toàn năng trong 
vu trụ. 

Tương tác Telepatl là tương tác làm này sinh 
vũ rụ. Như vậy, Telepati là khởi vũ trụ, nó có trước 
khi loài người khôn ngoan chưa xuất hiện. Đó là 
một dạng thần lực vũ trụ. 

Và sở dĩ ở con người lại có được thần lực đó vì 
con người là một thể phong phú chứa mọi thuộc 
tính của vũ trụ. Con người là cả vũ trụ thu hẹp lại 
với mọi tính hoàn hảo nhất của nó, cho nên ở con 
người có được trí tuệ mà sự tương tác trong nó, 
trong sự hòa đồng với vô tận vũ trụ làm nên năng 
lực siêu hình là Telepati (điều này ở các chương 
sau sẽ nói kỹ hơn). 

Tôi muốn nói, từ những liên kết Telepati vũ trụ 
của cõi vô vi không gì cả, đã dẫn đến xuất hiện cái 
gì đó là trung tâm, nhất điểm mà người phương 
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Đông ngày xưa gọi là THÁI CỰC. Xuất hiện Thái 
Cực là đã xuất hiện một hình thức tương tác mới, 
làm nảy sinh ra hai cực mà người phương Đông gọi 
là lưỡng nghị, nghĩa là xuất hiện thế giới rồi đó. 

Trong thế giới quan của Platôn thì vũ trụ ban 
đầu là một tính thần tuyệt đối, không gì cả, 
Hêghen cũng nói rằng, tồn tại ý niệm tuyệt đối, đó 
cũng là gốc của mọi sự vật. Aristốt quan niệm 
rằng, ban đầu là không gì cả và từ không gì cả nảy 
sinh ra tất cả. Tiếp đến Aristốt suy luận rằng, 
nhận thức thế giới chính là nhận thức chân lý, mà. 
thế giới đều như nhau đối với chúng ta, nghĩa là nó 
không yêu tôi hơn anh và cũng không ghét anh hơn 
tôi, vậy tôi nhận thức được nó mà anh thì không . 
Điều đó có nghĩa, tôi có cái gì đó hơn anh, cái tôi 
hơn anh đó, chính là trí tuệ. Và vì tôi hơn anh về 
trí tuệ nên nhận thức được chân lý, còn anh thì 
không. Vậy, suy ra, chân lý là trí tuệ và suy tiếp 
nữa, cái ban đầu cũng chính là trí tuệ. 

Đạo Phật, cho răng, thế giới sinh ra được là do 
bởi cái duyên. 

Duyên làm nên thế giới gọi là duyên vũ trụ hay 
duyên trời đất, duyên làm nên coh người, xã hội 
loài người, gọi là nhân duyên hay là tình duyên, 
đuyên làm nên cây có và các loài vật gọi là duyên 
tạo hóa, duyên cho những con người xây nên sự 
nghiệp vĩ đại gọi là cơ duyên v.v. l 
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Như vậy, mỗi dạng duyên đặc trưng một hướng 
đích nhất định. Duyên chính là nguyên nhân dẫn 
đến nảy sinh ra quả này, quả nọ, Nghĩa là, mọi kết 
quả sinh tạo ra con người, vạn vật cũng như thế 
giới nói chung đều do nguyên nhân là duyên quyết 
định. Duyên là các mối liên hệ giữa các sự vật để 
làm nảy sinh ra mọi hệ quả, mọi sự cố tiếp theo. 

Một duyên sau là hệ quả của duyên trước (tiền 
duyên) mà có. Như vậy, thế giới được phát triển, 
tiến bộ lên là do sự phát triển, tiến hóa của duyên 
mà có. 

Chính lý thuyết nhân - quả trong đạo Phật 
được xây đắp trên cơ sở của nguyên lý duyên. 

Thực ra mà nói, cái gọi là "duyên" trong Phật 
học chính là hình thức biểu hiện tương tác của các 
sự vật mà thôi. Mỗi dạng thức tương tác xác định 
một dạng duyên, dẫn đến xuất hiện một sự cố nhất 
định trong thế giới. Ky thực thì cách giải thích thế 
giới theo nguyên lý duyên của Phật học hãy còn sở 
khai, không rõ ràng. Vậy ở đây, tác giả xây nên thế 
giới quan của mình trên một tiền đề đúng đắn khoa 
học hơn, đó là tương tác. Đúng vậy, chỉ có khi các 
mối liên hệ được thiết lập giữa các sự vật thì hiện 
tượng này, hiện tượng nọ mới xuất hiện, nói cách 
khác, mọi hiện tượng, quá trình biến cố của thế 
giới là sự phát ra của cái gì đó có trước, được thiết 
lập nên như ban đầu của mọi sự, Cái tiền khởi đó, 
chính là tương tác. 
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Tương tác làm nên mọi biến cố của thế giới. 

Từ hàng ngàn năm nay, nhận thức sự sống 
theo nền tảng phương pháp luận là, khám phá cấu 
trúc hệ sống trên cơ sở nhận thức chức năng của 
nó. Nói cách khác là, nhận thức mối quan hệ chức 
năng - cấu trúc, chính là con đường khám phá mở 
va bí mật của sự sống. 

Như vậy, bằng con đường mô hình hón, thì cấu 
trúc một hệ sống nào đó tôi có thể biểu thị bởi ba 
đạng lớp sau đây: 

1) Dạng lớp tích cực hay còn gọi là loại dương 
tính, được biểu diễn bởi dấu (+). 

2) Dạng lớp tiêu cực hay còn gọi là loại âm tính, 
được biểu diễn bởi dấu (-). 

3) Dạng lớp tiêu - tích cực, nghĩa là loại tổng 
hợp, như là hiện tượng mờ trong lý thuyết tập mờ 
vậy, được biểu diễn bởi dấu (+, -) hỗn hợp. 

Ví dụ, hình thức sắp xếp gen trong thể nhiễm 
sắc có thể tuân theo nguyên tắc tuyến tính, nghĩa 
là các gen xếp thẳng hàng, dọc theo nhiễm sắc thể, 
được ký hiệu bởi loại (-) hoặc sự sắp xếp các gen 
đặc trưng hình mạng lưới không gian hay phi 
tuyến tính, được xếp vào dạng lớp (+), hoặc sự sắp 
xếp đó là tổ hợp của phi tuyến và hợp tuyến, nghĩa. 
là, nếu như trong hệ cấu trúc đó, ta chỉ xét một số 
gen thôi (tất nhiên, số gen đó phải lớn hơn 2), ta có 
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thể sẽ nhận được hàm tuyến tính về các tần tái hợp 
của chúng. Còn nếu xét mối tương quan tần tái hợp 
của các gen khác, ta lại sẽ nhận một hàm phi 
tuyến. 

Tuy vậy, nếu xét cấu trúc toàn hệ thì hệ tuyến 
tính về tần tái hợp một số gen nào đó chỉ là trường 
hợp cá biệt. ` 

Vạy, cấu trúc tổng hệ có xu hướng về phía phi 
tuyến tính, nói cách khác, là về vấn đề cấu trúc gen 
mà nói, thì qui luật phi tuyến tính chiếm ưu thế. 

Và, nếu cấu trúc hệ thống đặc trưng ba loại nói 
trên, thì chức năng của nó ta cũng có thể phân 
thành ba loại tương ứng, là: 

1) Chức năng thuộc loại (+). 

2) Chức năng thuộc loại (-). 

3) Chức năng thuộc loại (+, -). 

Vậy, một dạng chức năng sẽ có thể cho tôi một 
trong ba dạng cấu trúc hệ thống tương ứng. 

Thực vậy, dạng chức năng kiểu (+) có thể tương 
ứng với dạng cấu trúc (+), (-) hoặc (+ -). Như vậy, 
tổ hợp tương tác các dạng chức năng và cấu trúc 
với nhau, sẽ có 9 kiểu mô hinh hệ thống sau đây ˆ 
Dạng loại cấu trúc Dạng loại chức năng 
(+) tương Ứng VỚI ————————————ay (†) 
(®—————— ( 


(Ct)' TC" ứ,¬ 
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( ——————— (`) 


C) mĩ 


HE NEESS--Re.e.=..eexne. @, ¬) 


GG)) =1) 
đ®,=)————————————— (* 
Ất, ¬) =_——== (+) 


Rö ràng rằng, trong công việc nghiên cứu để 
phân biệt và nhận biết được cụ thể từng dạng kiểu 
hệ thống là điều rất khó và phức tạp. Nhận thức 
bằng con đường thực nghiệm ắt rằng sẽ phiến diện, 
thiển cận và lắm lẫn. Do đó, ở đây cần một trí tuệ. 
tổng hợp và sáng tạo thực sự của tư duy lý thuyết. 

Để nhận thức đúng chân lý của sự vật cần thấy 
được nguyên nhân ban đầu của nó, mà nguyên nhân 
làm nên mợi sự cố là tương tác, nên rất cần khám 
phá cho được cụ thể từng đạng thức tương tác. 

Tôi muốn nói vằng, quá trình nhận thức chân 
lý thế giới xưa nay bởi trí tuệ loài người đều tuân 
theo nguyên lý tưởng tác, 

Nhận thức là gì ? Đó là sự khám mở bởi trí tuệ 
về những bí mật tàng ẩn trong thế giới. Điều đó nói 
lên rằng, trong quá trình nhận thức bao gồm hai 
thế giới : thế giới nhận thức như là chủ thể, mà 
động lực của nó là trí tuệ và thế giới bị nhận thức, 
chính là đối tượng được“nghiên cứu. 

Vậy ở đây, có sự tác dụng của thế giới bị nhận 
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thức đến trí tuệ con người, làm nãy sinh ra quan 
điểm, ý tưởng về nó, và để thực hiện quan điểm, ý 
tưởng đó nhà nghiên cứu hình thành trong mình 
quá trình tư duy khoa học. 

Mặt khác, sự quan sát, nhìn nhận của trí tuệ 
con người lên các quá trình, hiện tượng, biến cố của 
đối tượng hay nói cách khác là thế giới bị nhận 
thức dẫn dến những kết luận về tính qui luật vận 
động của nó. 

Trong quá trình nhận thức chân lý bao gồm sự 
tham gia của hai thế giới: thế giới bị nhận thức và 
thế giới nhận thức. 

Hai thế giới đó tác động lên nhau, để rỗi trên cơ 
sở đó ý niệm chân thực được suy ra, đó là kết quả 
của quá trình nhận thức. Như vậy, thiếu sự tương 
tác qua lại của hai thế giới, thì chân lý không thể 
nảy sinh được. 

Cái là chân lý rõ ràng khách quan, tự nó có từ 
muôn thuở trong mọi vật, song nó chỉ được sáng mở 
ra cho loài người khi và khi có sự tác động của trí 
tuệ lên nó và chính nó cũng tác động lại đối với trí 
tuệ (thể hiện ở các sự cố, các quá trình v. v.). 

Rõ ràng rằng, bản chất của thế giới bị nhận 
thức là vô tận, vì vậy trí tuệ con người không thể 
khai mở tận cùng vô tận mọi bí mật trong nó, song 
với những hiện tượng, biến cố nhất định nào đó mà 
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con người đặt mục đích nghiên cứu chúng sẽ khám 
phá ra các bí mật nhất định về nó. 

Điều đó có nghĩa rằng, với một hình thức tương 
tác nào đó của những thuộc tính thế giới bị nhận 
thức và thế giới nhận thức, bí mật này hay bí mật 
nọ sẽ được khai mở. 

Như vậy, quá trình nhận thức là quá trình 
tương tác của các bản thể: bản thể nhận thức là tư 
duy, là trí tuệ chính là chủ thể, và bản thể bị 
nghiên cứu là khách thể. 

Khách thể có thể là trí tuệ, là tư duy, là tư 
tưởng khi ta đặt nhiệm vụ nghiên cứu chúng. Và 
lúc đó, hệ tương tác ở đây bao gồm hai dạng hiện 
tượng cùng tính tự nhiên như nhau, đó là ta lấy trí 
lý của mình suy xét các quá trình, qui luật của tư 
duy, của trí tuệ, và các hiện tượng đó gợi lên những 
gì cho ta, để ta có thể suy đoán về chúng. 

Như vậy, nguyên lý tương tác là tổng hợp, nó 
không những chỉ lả nguyên nhân ban đầu sinh tạo 
ra thế giới, mà còn là động lực, là chìa khóa của sự 
nhận thức chân lý, 

Nay tôi cần nói rõ hơn về các dạng tương tác có 
thể có trong thế giới. 

Trong thế giới tổn tại của chúng ta, tôi phân ra 
ba dạng tương tác sau đây: 
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I. Tương tác vật thể với vật thể hay là tương 
tác các vật thể với nhau. 

II. Tương tác vật thể với hiện tượng. 

HH. Tương tác hiện tượng với hiện tượng: tương 
tác các hiện tượng với nhau. 

Dạng tương tác vật thể với vật thể được giải 
thích như sau: 

Vật thể A và B tương tác với nhau sẽ làm nảy 
sinh ra C, nghĩa là: (Az< B) = C =f(A'B) = f 
(Cạp, Ca, n). 


Ở đây (A'B) chính là C tổ hợp của chất A và B 
trong sự tương tác mà có. Và tất nhiên răng, trong 
tổ hợp C đó vẫn có dấu vết của chất A và dấu vết 
của B. Vậy nên, thực chất, trong tổ hợp C = f (A'B) 
đó phải tần tại ba dạng thức, đó là chất hoàn toàn 
mới không mang dấu hiệu riêng A hay riêng B, 
chính là C,y, chất mang dấu hiệu A là C; và chất 
mang dấu hiệu B tồn lại, chính là Cụ. 

Thế giới vật chất f(A'B) = C mới được hình 
thành này, đặc trưng tính kế thừa từ A và B, song 
nó có những nét tổng quát hoàn toàn khác A và B, 
sự khác biệt đó đã làm nên tính cá thế độc lập và 
tính chỉnh thể của nó. Những cái, những nguyên 
tác đặc trưng là nó đó, có được là do động lực tương 
tác làm nên. Còn như trong C có những dấu vết đặc 
thù A và B thì đấy là những nguyên tắc cá biệt và 
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sự tần tại các nguyên tắc cá biệt này cũng hoàn 
toàn phụ thuộc vào hình thức tương tác mà có. 

Vậy nên, một khẳng định có tính chất chân lý 
là: hình thức tương tác thế nào thì hệ thống hay 
thế giới hình thành như thế vậy, hoặc nói cách 
khác, hình thức tương tác xác định linh hồn của 
tÑế giới được hình thành. 

Dạng tương tác () nói trên là phổ biến và cũng 
là nền tảng của mọi quá trình vật chất trong vũ trụ. 

Xét dạng tương tác I). Ở đây cơ chất A và 
hiện tượng nào đó tham gia trong bệ thống tương 
tác với nhau làm nên một hệ thống đặc thù mới. Ví 
dụ, một quá trình tư duy f (T) thiết lập nên mối 
liên hệ tương tác với hệ vật chất A nào đồ với mục 
đích là nhận thức bản chất của A. 

Lúc đó, trong kết quả tương tác, sẽ có : 

(A% f(D)) = L(A). 

I(A) được xem như hàm thông tin về A, nói lên 
những bí mật của A, mà f(T) khi soi xét, phán đoán 
về nó trong hệ được thiết lập {Af(T)). 

Nếu f(T) không có hướng đích tác dụng đến A 
và A không cung cấp những dấu nét của mình cho 
f(T), thì 1(A) không thể có. Nghĩa là , nếu A và f(T) 
không tương tác với nhau, thì hệ thông tin [(A) sẽ 
không được hình thành. 

Trong I(A) sẽ có ngôn ngữ đặc biệt của f(T) khi 
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nó dịch mã sang A. Và những gì là bản chất của A 
sẽ được phản ánh qua l(A) trong dạng tính qui 
luật, nguyên tắc tồn tại. 
Như vậy, tương tác đã làm nay sinh ra thông tin. 
Giải thích nguồn gốc thông tin không thể 
không dựa trên nguyên lý tương tác. 
Đúng vậy, thông tin là cấp bậc trật tự của hệ 
thống và cấp bậc trật tự đó lại được xây đắp trên 
nền tảng các mối liên hệ có trong hệ thống. Và như 
vậy, tương tác là nguyên nhân, là nguồn gốc của 
thông tin. Nghĩa là, nếu hệ A và f(T) không tương 
tác với nhau, thì không có sự điều chế của f(T) về 
A, và như vậy sẽ không làm xuất hiện hệ T(A) được. 
Đứng về phương diện giá thông tin mà nói, thì 
I(A) có thể được phân xẻ thành các phần tử sau đây : 
Tc (A), le () và I(A. T). 


Ở đây, I¿(A) được xem là phần dấu vết của A 
còn jn lại trong I(A) như di sản kế thừa của tinh 
khiết A, lúc đó I„ (A) là thông tin độc lập về A 
không phụ thuộc vào T. còn Iẹ(T) là dấu vết của 
chính T được giữ lại trong l(A), nó cũng là thông 
tin độc lập của chính f(T). Và chỉ có I(A. T) là 
những gì thuộc về tổng hợp của A và T không thể 
phân biệt được, nên [(A.T) là hệ hoàn toàn mới và 
là phụ thuộc. 

Chính nhờ có I(A.T) mà hệ I(A) mới được hình 
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thành và có mọi ý nghĩa đặc thù của mình. 
- Mọi qui luật, tính chất đặc thù về A được thể 
hiện chính ngay trong I(A.T). 

Rõ ràng rằng, về phương diện lôgie suy luận 
mà nói, thì I¿(A) và Ie (T) có thể vô cùng bé hoặc 
bằng không, còn I(A.T) không bao giờ bằng không 
được. Vì nếu I(A.T) bằng không, thì có nghĩa rằng, 
A và f(T) không tương tác với nhau. , 

Như vậy, nguồn gốc của thông tin cũng như 
mọi hiện tượng đều do tương tác mà có. 

Với đạng tương tác (T1T), là giữa các hiện tượng 
với nhau, tinh thần giải thích cũng tương tự. 

Một điều đặc biệt, ở đây các phần tử tham gia 
tương tác là những gì thuộc về tính chất, hiện 
tượng được phát ta từ vật thể hoặc từ các hiện 
tượng khác. 

Ví dụ, tương tác giữa hai trường Ectophenotyp 
với nhau, nhờ đó tạo nên một trường Ectophenotyp 
tổng hợp, làm nên sự cân bằng sinh thái của các 
sinh vật, hoặc con người . Thế nào là Ectophenotyp, 
thì ở chương sau sẽ giải thích kỹ. 

Vì tương tác giữa các sự vật là mối liên hệ qua 
lại của chúng, mà nghiên cứu hình thức tương tác 
là nghiên cứu bản chất của các mối liên hệ đó. 

Ví như ta nói, phân tử nước H;0 là de ôxy và 
hyđrô kết hợp (tương tác) với nhau mà thành, vậy 
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thì bản chất mối liên hệ đó như thế nào, các đám 
mây điện tử của hyđrô và ôxy ở đây phân bố ra 
sao? Phân tử nước đơn giản là vậy, thế nhưng, cho 
đến nay, người ta cũng chỉ mới giải được phương 
trình về nó với một điện tử mà thôi. Người làm 
được điều đó là nhà vật lý Sơredingơr nổi tiếng. 
Hiểu được mối liên hệ của các sự Vật là hiểu được 
bản chất của đối tượng nghiên cứu và bản chất. của 
thế giới là bao hàm trong các mối liên hệ. 

Như Viện sĩ Enghengard đã có nói : Biết rằng 
một và (và ở đây chính là cộng) một bằng hai, song 
trong hai đó ta không còn tìm thấy một nữa, vì nó là 
một hệ thống khác hai số một tách riêng rồi, vậy tất 
cả bản chất của vấn đề là ở chỗ liên từ "và" ấy. Hiểu 
được liên từ "và" thì ta hiểu được hai là thế nào ! 

Enghengard cũng để xuất ra một khuynh 
hướng rất hay về sự tạo lập nên các hệ thống cao 
cấp hoàn thiện từ những phần tử sơ đẳng hay từ 
những hệ thống đơn giản hơn như sau: 

Ta biết, tiến hóa là có khuynh hướng tiến đến 
những tổ chức bậc cao hoàn thiện và để có được 
như vậy thì các phần tử đơn giản, riêng lẻ phải kết, 
hợp với nhau, sự kết hợp đó tuân theo nguyên tắc 
lắp ráp hay Integral (tích hợp). Lúc đó, các mối liên 
hệ của hệ thống được tích hợp nên, được gọi là các 
liên hệ lắp ráp. 

Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy rằng, các phần 
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tử riêng lẻ chỉ tích hợp được với nhau mà tạo nên 
hệ thống, khi và khi chúng có cùng xu hướng (véctd 
hướng đích) đến với nhau. 

Và chính xu hướng tiến dần đến wới nhau để tạo 
nên tổ hợp có tổ chức, trật tự cao hơn đó là biểu hiện 
bản chất của tươhg tác. Nếu các phần tử không 
tương tác với nhau thì các véctơ hướng đích để tụ 
hợp thành một hệ tổng hợp không thể có được và các 
mối liên kết lắp ráp cũng không thể tồn tại. 

Cũng cần phải thấy, tương tác xảy ra trong hệ 
thống, đặc trưng mọi tính năng của nó: sự triệt điệt 
những phần tử không tốt, bất lợi đối với sự tổn tại 
của hệ thống trong điều kiện môi trường đương 
thời và sự bền vững trong tương lai, tạo sinh 
những phần tử tốt, có lợi. Tất cả những lẽ đó xảy ra 
hoàn toàn tuân theo các qui luật biện chứng. 

Đối với hệ sống hay nói cụ thể là, cơ thể sống 
trên đường phát triển và tiến hóa, có xu hướng bảo 
tôn mình. Sự bảo tồn đó thể hiện rõ nhất ở nguyên 
tắc chọn lọc tự nhiên. 

Song, chọn lọc tự nhiên, như đã nói, đó là kết 
quả của những quyết định nội tại ban đầu hơn, 
chính là tương tác. 

Tương tác không chỉ là nguyên nhân sinh tạo 
vạn vật, mà còn là động lực chủ yếu của sự hủy 
diệt chúng. Đúng vậy, mọi quá trình chết sinh học 
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xảy ra trong cơ thể là nguyên do của sự thay đổi 
hình thức tương tác giữa các phân tử, tế bào, v. v. 
trong nó. Thay đối hình thức tương tác là làm thay 
đối cotinum không - thời gian tồn tại của sự vật. và 
điều đó hoặc sẽ dẫn đến làm xuất hiện những hệ 
thống mới với mức tổ chức và tính bền vững cao 
hơn hoặc là làm thoái hóa hệ thống xuất phát để 
rồi triệt tiêu nó. 

Trong quá trình tương tác thì các mâu thuẫn 
được giải quyết và tính phủ định cũng được thực 
hiện. Điều đó nói lên rằng, nguyên lý tương tác 
bao trong mình mọi tính năng Và qui luật tự 
nhiên, các qui luật và nguyên tắc tổn tại phát 
triển của vạn vật. 

Tinh thần luận thuyết của tôi là lấy nguyên lý 
tương tác làm tiền đề cơ bản cho mọi suy lý khoa học. 

Vì đây là quyển sách hoàn toàn mang quan 
điểm riêng của mình về nhận thức thế giới, cho nên 
tôi giới thiệu qua những qui ước về các ký hiệu và 
nguyên tắc mô tả các hình thức tương tác đối với hệ 
sống, mà cụ thể là hệ "Genotyp - phenotyp - môi 
trường". 

Rõ ràng, sống chỉ nảy sinh và tổn tại khi và chỉ khi 
genotyp và phenotyp tương tác với nhau. 

Tiến hóa và phát triển thế giới sống tương ứng 
với sự thay đổi hình thức tương tác genotyp, 
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phenotyp và môi trường, hay nói cách khác, đó là sự 
biến dịch hình thức tương tác hệ "Genotvp - phe- 
noEvp" và môi trường trong không gian và thời gian. 

Thay đổi hình thức tương tác genotyp, 
phenotyp trong sự tương Ứng với môi trương làm 
xuất hiện loài mới và đó chính là sự biểu hiện của 
tiến hóa vậy. 

Theo cách mô tả, hình thức tương tác được 
phân ra các loại như sau : 

1) Tương tác genotyp và phenotyp ngay trong 
nội hệ, nghĩa là trong mỗi một cơ thể, 

2) Tương tác giữa các cơ thể với nhau, nghĩa là 
giữa các hệ "Genotyp - phenotyp" với nhau. Đây 
chính là sự tương tác xảy ra trong quần thể. Kiểu 
tương tác này được phân thành các dạng sau đây : 

a) Tương tác genotyp của hệ này với genotyp 
của các hệ khác. Đây chính là dạng đặc trưng chọn 
lọc tính dục. 

b) Tương tác các phenotyp của các hệ "Genotyp 
- phenotyp" với nhau. Dạng tương tác này bảo đầm 
tính cân bằng, ổn định quần thể song chỉ có tác 
dụng đến sự biến đổi bình thái. Lý thuyết 
phenotyp đối với quần thể sẽ nghiên cứu kỹ đạng 
tương tác này. 

Dạng tương tác này không tạo nên đột biến 
song nó có tác dụng thích nghị đối với môi trường 


29 


của các cá thể trong quần thể. 

c) Tương tác các trường Ectophenotyp của các 
hệ "Genotyp - phenotyp" trong quần thể với nhau. 

Dạng tương tác này đặc trưng tính gián tiếp, 
nó biểu tượng không gian lấp ráp của các mối liên 
hệ bằng tín hiệu. Nghĩa là, ở đây các trường 
Eetephenotyp liên kết với nhau bằng các mối liên 
hệ gọi là không gian lắp ráp định hướng. 

Dạng tương tác này tuy gián tiếp nhưng vô 
cùng quan trọng đối với việc cân bằng sinh thái. Và 
nó chính là cở sở dẫn đến các dạng tương tác mang 
tính vật chất khác. 

Như vậy, để qui ước trong việc diễn tả các dạng 
tương tác, tôi đặt ra các loại ký hiệu như sau: 

Đối với tương tác theo loại (1) thì dấu hiệu được 
dùng sẽ là : 121. Điều đó nói lên ý nghĩa gì ? 

Hai mũi tên song song ở hai phía vòng tròn 
tượng trưng cho tính chỉnh thể thống nhất của cở 
thể hay là của một hệ "Genotyp - phenotyp" xác 
định. Vì mỗi cơ thể đặc trưng một continum không 
- thời gian nhất định. Vòng trồn mà phía trong có 
hai mũi tên chéo, đặc trưng không gian tổn tại 
genotvp, phenotyp của chính hệ “"Genotyp - 
phenotyp", còn hai mũi tên chéo trong vòng tròn 
biểu tượng véctd tương tác, được xác định trong 
không - thời gian nhất định của ngay chính hệ 
sống tôn tại. 


30 


Đối với loại (2) là tương tác giữa các phenotyp 
với nhau. Ở đây có hai trường hợp, một là tương tác 
thuộc trong loài. hai là trương tác khác loài. Trường 
hợp tương tác thuộc trong loài. được dùng ký hiệu & : 
Điều này có nghĩa rằng các cá thể trong một loài 
đặc trưng một continum không - thời gian nào đó 
mang tính lịch sử tiến hóa. Còn giữa cá thể khác 
loài với nhau ký hiệu tương tác sẽ là<&. Điều này 
nói lên rằng. tính compact tương tác giữa các cá 
thể khác loài không cao như trường hợp tương tác 
trong loài. 

Điều này còn có nghĩa rằng, tính tùy tiện ngâu 
nhiên trong tương tác giữa các cá thể khác loài cao 
hơn so với nội trong loài. 

Tương tác giữa các loài là tương tác có tính 
chất cộng đồng xã hội để bảo tổn sự cân bằng tất 
yếu của quần thể. 

Song dạng tương tác này còn biểu hiện ra ở 
hiện tượng đấu tranh sinh tổn, 

Ở đây. có người sẽ đặt câu hoi : Nguyên lý 
tương tác thể hiện như thế nào đối với sự hình 
thành một quốc gia, một bộ máy thống trị nhà nước 
hay đối với sự hình thành xã hội loài người nói 
chung 2 

Cần phải hiểu thế nào là bộ máy cai trị nhà 
nước, thế nào là một quốc gia. Nói đến bộ máy 
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thống trị nhà nước là nói đến cấu trúc hệ thống tư 
tưởng. Cấu trúc hệ thống đó tuân theo một nguyên 
tắc trật tự - phân loại nhất định. đó là những trí 
tuệ bậc cao, ngự trị trên các trí tuệ bậc thấp, 
những tỉnh thần cao sáu, phong phú ngự tri trên 
những tỉnh thần thấp kém hơn. Và những ke thấp 
kém phải có bổn phận lãng nghe, tuân lệnh những 
người tư tưởng cao - sáng, đúng đắn hơn. 

Như vậy, bộ máy thống trị nhà nước là một cấu 
trúc hệ thống, phản ánh cơ cấu trật tự của vũ trụ. 

Song, ở đây cần phải thấy những gì biểu hiện 
bởi cấu trúc như một xác định định lượng, lại là 
đặc trưng của nguyên nhân nào đó sâu xa, căn để 
hơn, chính là tương tác. 

Bởi lẽ, mỗi dạng trí tuệ là do tổ hợp của nhiều 
yếu tố trong hệ tương tác nhất định mà có được. Ví 
dụ ngôi vị của một ông vua thống trị, một vị lãnh 
tụ nắm mọi quyền bính trong tay là kết quả của 
nhiều hình thức tương tác, tổ hợp mà nên. Trong tổ 
hợp tương tác đó có các yếu tố quyết định là bản 
ngã - chủ thể, các đòng lực vũ trụ, các đòng lực xã 
hội. Hình thức tương tác của các dòng - yếu tế đó 
trong không - thời gian đã làm nên tư tưởng và ý 
chí của một con người vĩ đại, để rồi được dựng lên 
như một thần tượng thiêng liêng đối với quốc gia, 
đất nước và nhân loại. 

Như đã nói, một bộ máy nhà nước tồn tại theo 
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nguyên tắc cấu trúc, song bản chất của sự tổn tại 
đó cũng như sự hình thành ra nó là do tương tác 
như là động lực ban đầu, bên trong căn bản quyết 
định. Hình thức tương tác như thế nào thì cơ chế, 
cấu trúc bộ máy nhà nước như thế vậy. 

Có thể mô tả cụ thể hình thành một bộ máy 
thống trị nhà nước như thế này : 

Đầu tiên xuất hiện một vĩ nhân (và bậc vĩ nhân 
này do cả một tổ hợp đa dạng, phong phú, nghĩa là 
kết quả của cả một quá trình nhiều hình thức 
tương tác đặc biệt mà có ) với hệ tư tưởng, học 
thuyết, đường lối và bản lĩnh của mình. Tiếp đến 
những tỉnh hoa cao quý và sự phong phú, đầy đủ 
thế giới tỉnh thần vĩ nhân đó có sự tác động đến 
mọi người , trước hết là đến với những người có bản 
lĩnh và tư tưởng vĩ đại gần được như bậc đó. Sự tác 
động này tạo nền một trường tương tác có định 
hướng chọn lọc, hòa hợp và qui tụ. Nghĩa là, ỏ đây 
xảy ra một hệ thống tương tác đặc biệt rồi tạo lập 
nên cái gọi là một hội, một trường phái. Và hội, 
trường phái này nắm trong tay mọi nguyên lý trí 
tuệ, tư tưởng chỉ đạo, do bậc vĩ nhân kia sáng lập. 
Từ đó, chủ nghĩa, đường lối đẫn dần được tỏa sáng, 
thi hành trong cả nước và trên toàn thế giới. 

Có thể lấy mô hình tụ hội các tín đổ của chúa 
Jesus làm thí dụ. Thế giới tính thần và mọi bản 
lĩnh chúa đJesus có mà không một a! sánh ngang 
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được, đó là kết qua gọt rũa (tương tác) của tạo hóa 
- vũ trụ, trải qua hàng ngàn năm. Và thế giới tỉnh 
thần, tư tưởng minh triết và bản lĩnh của bậc siêu 
nhân đó trong sự tương tác hòa hợp với cõi tình 
thần của các thánh tông đồ đã hình thành nên "Hội 
thánh", để rồi thế ký tiếp nối thế ký phát tỏa, 
truyền bá trong dân sinh, làm nên cả một hệ thống 
tín ngưỡng nhất định. Cũng có thể lấy ví dụ về sự 
tụ hội quanh chủ nghĩa Mác làm điển hình. Chủ 
nghĩa Mác đã thống trị thế giới trong vòng thế kỷ 
nay là biểu tượng kết quả một hình thức tương tác 
đặc biệt của các xu hướng tư tưởng mà có. Như vậy, 
tương tác là nguyên lý tổng hợp không những đối 
với thế giới tự nhiên, mà còn đối với xã hội, thế giới 
tỉnh thần, và trí tuệ. Đó là nguyên lý khởi thủy của 
mọi sự cố trong thế giới vậy. 

Như vậy, ở chương này tác giả chỉ nhằm mục 
đích làm sáng tỏ một chân lý hiển nhiên rằng: 
tương tác là căn nguyên là động lực ban đầu, tiền 
khởi cho mọi hiện tượng, tính chất của thế giới 
sống cũng như vũ trụ nói chung. 

Trong các chương sau sẽ trình bày rõ ràng, cụ 
thể quan điểm và những khám phá mới về học 
thuyết con người và vấn đề môi trường. 
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Chương IĨ 


BẢN CHẤT SỐNG ĐƯỢC NHẬN THỨC 
QUA GENOTYP, PHENOTYP 
NHƯ THỂ NÀO ? 


Trong quyển sách này, nội dung chủ yếu được 
để cập là vấn đề thực thể con người , mà con người 
trước hết nhìn từ phương điện tự nhiên sinh học, 
thì đó là một hệ sinh thái. Nghĩa là nói đến con 
người không thể không nói đến tính tự nhiên sinh 
học cũng như môi trường tổn tại của nó. 

Môi trường tổn tại đối với con người là một hệ 
thống đặc biệt, cho nên điều đó cũng cần phải làm 
sáng tỏ. Và ở chương này, chủ yếu là nói về đặc 
tính chung sinh học của con người. Nghĩa là vẽ ra 
hệ thống cấu trúc sinh học, mà con người - một 
sinh vật đặc biệt, không thể không đặc trưng. 

Hệ thống cấu trúc đó như thế nào, nguyên lý 
chung sinh học của nó và các qui luật, tính chất 
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đặc biệt tự nhiên ở đây ra sao ? Nhận thức bản 
chất sự sống là một trong những nền tảng để ta 
nhận hiểu về bản chất con người, cho nên trước lúc 
khám phá những đặc thù sâu thắm về con người 
không thể không khai mở những vấn đề bản chất 
cua thế giới sống. Và thế giới sống là gì, hệ cấu trúc 
cö bản của nó là gì 2 Sau đây sẽ là những phương 
pháp tổng quát nhất về nhận thức sự sống, trong 
đó có con người thượng đăng. 

Con người cũng như mọi sinh vật đều được cấu 
tạo nên từ các tế bào, mà tế bào là gì thì chúng ta 
đầu đã biết. 

Cấu tạo tế bào có sự tương tự như cấu tạo một 
cơ thể. Trung tâm là nhân. gọi là nucleo. được tạo 
nên phần lớn là chất "cứng", tụ hội mật mã di 
truyền, nói cách khác thì nhân tế bào chứa các thể 
nhiễm sắc. trong đó có đại phản tử ADN và ARN. 

Phân tử ADN được thiết lập nên bơi bốn axít 
bazo là adenin. suanin, timin và xitoZin, các axÍt 
này trong sự tố hợp như thế nào đó để tương ứng với 
sự điều khiển tống hợp 20 axít amin. Theo logie thì ở 
đây tất yếu phải thiết lập tổ hợp chập ba đối với 4 
axít bazơ nói trên. Và sự tô hợp chập ba của 4 sẽ cho 
ta 64 hợp nhóm gọi là Triplet. Bởi lẽ số axít amin 
cho đến nay đã được biết trong hệ sống chỉ có 20. lúc 
đó tương ứng 64 đối với 20 hãy còn lẻ 4 tổ hợp. 
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Bốn tô hợp này hoặc sẽ ứng với một axít amin 
nào đó mà trí tuệ loài người chưa biết trong hệ 
sống, hoặc chúng trở nên vô nghĩa (unmeaning). 

Tất cả những gì thuộc về mật. mã di truyền chứa 
trong thể nhiễm sắc, đặc trưng tính cấu trúc được 
gọi là gen. Theo định nghĩa của các nhà di truyền 
học thế giới thì gen là một cặp axít bazơ, hay gen là 
một đoạn của ADN. Đó là cách định nghĩa gen dựa 
theo bốn chữ cái cơ bản (A, G, T, X). Về chức năng 
mà nói, thì gen là bộ máy điều khiển các quá trình 
tổng hợp chất sống xảy ra trong tế bào hay trong hệ 
sống nói chung. Điều này Mônô và Jaccốp mô tả khá 
rõ trong mô hình của mình, mà các nhà di truyền 
học và sinh vật học a1 cũng biết. 

Tuy nhiên, khoa đi truyền phân tử hiện đại cho 
biết rằng gen không những chỉ có trong nueleo, mà 
còn chứa cả ở nguyên sinh chất. Và như vậy thì, nói 
đến genotyp không chỉ là tập hợp gen có trong thể 
nhiễm sắc trong ADN của nucleo mà cần phải nói 
rằng, tổng hợp tất cả các gen của tế bào hay đúng 
hơn là của cả cơ thể. Song, đó chỉ nói về mặt số 
lượng, nghĩa là số phần tử tạo nên genotyp thôi, chứ 
một định nghĩa hoàn chỉnh, thế nào là genotyp thi 
các nhà sinh học nói chung cũng như các nhà đi 
truyền, mỗi người đầu có quan điểm riêng của mình. 

Về vấn đề định pghĩa thế nào là genotyp cũng 
như phenotyp phần đưới sẽ bàn kỹ. Trước hết cần ` 
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nói nhiều và cận kẽ hơn về cấu trúc sinh học của 
con người. Như đã nói, cơ thể con người được kết 
tạo nên từ tế bào và sự kết tạo đó tuân theo một 
qui luật nhất định. 

Lúc đầu là một tế bào sinh dục, rồi tế bào đó 
chia làm bai, hai chia làm bến và tiếp như vậy cho 
đến hết thời kỳ phát triển, nghĩa là tạo nên một cơ 
thể hoàn thiện, sự chia tế bào không tiếp diễn nữa, 
sẽ được con số là 260. 

Bỏi lẽ, số thời gian cho quá trình phát triển đối 
với cơ thể con người là hữu hạn, cho nên tuổi đời 
sinh học của nó cũng hữu hạn. Từ chỗ biết số tế 
bào cực đại mà cơ thể con người có thể đạt đến như 
vậy, ta có thể suy ra những phương án tối ưu đối 
với sự kéo dài tuổi đời tổn tại của nó. 

Bởi lẽ. sau khi trong cơ thể không diễn ra quá 
trình chia tế bào nữa thì nó sẽ thực hiện các giai 
đoạn khác, dẫn đến sự già sinh học. 


Vậy, cho nên vận tốc già của cơ thể có sự tỷ lệ 
thuận với vận tốc già và chết của các tế bào đã 
được hình thành. Và từ đây cũng suy ra, để cho cơ 
thể trường sinh, khoẻ mạnh thì tuổi thọ trung bình 
các tế bào của nó phải lâu dài. 

Và để cho tuổi thọ hay sức sống trung bình của 
các tế bào cơ thể bền lâu cần phải bảo đảm các điều 
kiện - tiêu chuẩn sau đây: 
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1) Nhịp sinh học của cơ thể phải hài hòa, bảo 
đam một sự thích ứng nhất định đối với môi trường 
xung quanh. 

2) Sự giao lưu các dòng năng lượng, thông tin 
và trao đổi chất giữa các tế bào đều đặn, không bị 
nhiễu loạn và tắc nghẽn, 

3) Các tế bào cơ thể có khả năng tự khôi phục 
và tự lập lớn, 

4) Các màng tế bào phải bển vững và nhạy bén, 
uyển chuyển linh ứng, sao cho các dòng trao đổi 
chất cũng như năng lượng giao lưu qua chúng được 
hài hòa, đều đặn. Nói cách khác là làm sao cho sự 
xơ cứng của các màng tế bào xảy ra với mức độ. 
thấp nhất. 

Bởi lẽ, cơ thể là một khối thống nhất, yếu tế 
này bổ trợ cho yếu tố khác, cho nên các yếu tố nói 
trên đều có một tác dụng ảnh hưởng đến nhau và 
đến với sự sống bền lâu của cơ thể. 

Đúng vậy, khi xơ cứng màng tế bào xảy ra với 
vận tốc bé nhất thì nhịp điệu sinh học của cơ thể 
bảo đâm sự hài hòa cân đối và các dòng trao đổi ` 
chất bên trong của các tế bào cũng như cơ thể bảo 
đảm tính tối ưu đối với sự sống. 

Hay ngược lại, khi các dòng trao đổi chất, trao 
đổi năng lượng trong tế bào và giữa các tế bào xảy 
ra điều hòa, thì nhịp điệu sống của chúng cũng 
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đảm bảo tính tối ưu, tính cấu trúc bên vững hơn 
đối với cơ thể. 

Mọi quá trình, biến cố sống xảy ra trong cơ thể 
là tự nhiên, song ý chí, sự rèn luyện và các tác nhân 
của con người có thể hướng lái được những tiêu 
chuẩn tối ưu đối với sự trường sinh nói trên. Điều đó 
có nghĩa rằng, ý chí và trí khôn ngoan của con người 
có thể điều khiển hình thức tương tác xảy ra trong 
tế bào, giữa các tế bào và nói chung là trong cơ thể, 
sao cho có lợi nhất đối với sự sống của con người . 

Tất cả những gì xảy ra trong mỗi tế bào hay 
giữa các tế bào với nhau không thể không tuân 
theo nguyên lí tương tác. Và tương tác trong nội hệ 
sống hay giữa các hệ khác nhau thực ra mà nói, đó 
là tương tác của hai tập những thuộc tính sống đặc 
trưng các chức năng và cấu trúc nhất định. Hai tập 
thuộc tính làm nên bất kỳ một hệ sống chỉnh thể 
nào đó, chính là genotyp và phenotyp. 

Mỗi một tế bào cũng như mỗi cơ thể sống tất 
yếu được cấu tạo nên từ genotyp và phenotyp. Nói 
cách khác là bất kỳ một hệ sống nào, một cở thể 
nào cũng đểu được cấu thành từ genotyp và 
phenotyp. Dù là cơ thể đa bào, đơn bào, dù là virút 
hay loài người đều là những hệ sống được xây dựng 
nên từ hai tập thuộc tính đó. 


Sự hình thành, kiến tạo nên cơ thể sống bởi hai 
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tập thuộc tính, nói cách khác, hai cấu tử genotybp và 
phenotyp là qui luật tổng quát của sống. Nó phản 
ánh những nguyên tắc cơ bản sau đây của vũ trụ: 

1) Tính đối xứng, như là một trong những qui 
luật tên tại của vạn vật. 

2) Tính cần và đủ là hai yếu tế cơ bản cho sự 
tổn tại một hệ chỉnh thể, mà sống là một điển hình. 

3) Tính hai mặt của một thống nhất, là một 
trong những nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng. 

Đối với nhận thức luận, thì sự nhìn nhận sống 
theo hệ thống nhị nguyên "Genotyp - phenotyp"” sẽ 
cho ta những ưu thế tư duy lí thuyết sau đây : 

4) Tính đơn giản, nền tảng và tổng quát trong 
sự thiết lập các mô hình lý thuyết về nhịp điệu 
sinh học. 

5) Cho ta chìa khóa để nhận thức thế giới sống 
theo nguyên tắc phân tích - tổng hợp. 

Trong công trình của mình, nhà toán học Phôn 
Nâyman cũng đã chỉ ra tính ưu việt của hệ nhị 
nguyên "Genotyp - phenotyp" trong việc thiết lập 
mô hình lí thuyết nhận thức bản chất. sống. 

Như vậy, một mặt ta thấy, tính tự nhiên tất 
yếu của cấu trúc sống là cấu trúc hệ thống, bao 
gầm hai cấu tử genotyp - phenotyp, mặt khác, điều 
hiển nhiên đó của sống lại hoàn toàn phù hợp với ]í 
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thuyết nhận thức, nghĩa là với quì luật tư duy. 
Điều này có ý nghĩa răng nhận thức sự sống chính 
là nhận thức genotyp và phenotvp hay nói đúng 
hơn là nhận thức “Genotyp - phenotyp°” trong sự 
tương tác tất yếu với môi trường trong không - thời 
gian, Hệ "Genotyp - phenotyp" là đối tượng nghiên 
cứu của sinh học ở mọi cấp bậc vi mô và vĩ mô. 

Về sự tôn tại và phát sinh sống chính là phát 
sinh của hệ chỉnh thể "Genotyp - phenotyp" trong 
không - thời gian đã được nhiều tác giả khẳng 
định. Ví như ở Liên Xô (cũ) có Medicốp, 
Đesgatrôpva, ở Anh có Oadingtdn, ở Mỹ có 
Miuler... 


Để làm sáng tỏ hơn tính tự nhiên tất yếu của 
hệ chỉnh thê tổng quát "Genotyp - phenotyp" đối 
với thế giới sống. tôi cần chứng minh nhận định 
sau đây : 

Xuất hiện và tổn tại genotyp và phenotyp đối với 
sống luôn luôn tuân theo nguyên tắc đồng thời, hay 
nói cách khác. tiến hóa vũ trụ dân đến sự hình 
thành thế giới vật chất sống chính là quá trình tiến 
hóa làm xuất hiện cùng lúc genotyp. phenotvp nghĩa 
là xuất hiện hệ chỉnh thể "Genotyp - phenotyp". 

Để chứng minh cho nhận định trên ta xét hai 
gia định sau đây : 


a) Genotyp và phenotvp có sự xuất hiện trình 
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tự theo thời gian, nghĩa là một trong hai cấu tử 
xuất hiện sớm hơn, sau đó xuất hiện cấu tử thứ 
hai. Mặt khác, giả sử, khi một cấu tử xuất hiện rồi 
thì đã mang bản chất. sống của mình, nghĩa là tính 
chỉnh thể sống đã có ngay trong một cấu tử. 


b) Genotyp và phenotyp có vị trí trình tự theo 
thời gian xuất hiện song không một trong chúng 
đặc trưng được tính sống và sự sống chỉ có nghĩa 
khi và khi hai cấu thành đã kết hợp với nhau. 

Theo giả định (a) thì sống không nhất thiết 
phải là hệ hai cấu tử "Genotyp - phenotyp° làm 
nên một thể thống nhất hữu cd, mà sống có thể đặc 
trưng chỉ một trong hai cấu tử đó. Song điều này 
hoàn toàn mâu thuẫn với thực tế hiện tại của các 
dạng sống có trên trái đất và trong vũ trụ nới 
chung. Bởi lẽ, không thể tổn tại một đạng sống nào 
lại chỉ đặc trưng genotyp hay phenotyp. 

Còn theo giả định thứ hai, genotyp hay 
phenotyp chỉ có thể được xem như những vật thể 
vô sinh mà thôi, bởi lẽ chúng hoàn toàn không đặc 
trưng sự sống khi tổn tại tách biệt nhau. 

Tiếp đến, tôi có mô hình để phản luận về sự 
trình tự xuất hiện genotyp và phenotyp theo thời 
gian tiến hóa sau đây : 


T Genotyp (tgị) + phenotyp (tf) + môi trường 
—> SỰ sống 
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ID Phenotyp (tf¿) + genotyp (tg;) + môi trường 
—> sự sống 

Mò hình ( nói lên rằng, genotyp xuất hiện 
trong mô men tg¡ và sớm hơn phenotyp tại mô men 
tf,. Như vậy, về thời gian xuất hiện mà nói thì 
tgị> tí. Trong trường hợp (1) thì phenotyp xuất 
hiện sớm hơn genotyp nghĩa là tí; > tgạ. 

Bởi vì điều kiện làm xuất hiện sự sống trong 
trường hợp (T) và trường hợp (II) cũng như các hình 
thức kết hợp genotyp và phenotyp của chúng khác 
- nhau, nên : 

8Ø: # tEa 3 tẤ, # tẾ› ,8% b 

Song ở đây ta lại thấy một sự mâu thuấn không 
phù hợp với thực tế của thế giới vật chất sống, sau 
đây : Nếu một trong các cấu từ (genotyp hoặc 
phenotyp) tiến đến zêrô, nghĩa là bị triệt tiêu, thì 
sống sẽ đặc trưng bởi cấu tử khác. 

Từ suy luận trên đây, tôi đi đến kết luận: trình 
tự xuất hiện genotyp và phenotyp theo thời gian 
tiến hóa không thể xảy ra. 

Và xuất hiện sống là xuất hiện hệ chỉnh thể 
thống nhất "Genotyp - phenotyp", nghĩa là đồng 
thời xuất hiện các cấu tử genotyp và phenotyp. 

Đồng thời xuất hiện và tổn tại genotyp và 
phenotyp là nguyên tắc cơ bản cũng cố hơn tính 


44 


nguyên vẹn, thống nhất của thế giới sống. 

Bởi lẽ, về vấn đề xuất hiện sự sống trong mối 
tương quan với hình thức đi truyền và kiểu di 
truyền đã tổn tại nhiều quan điểm khác nhau. 


Các nhà đi truyền thuần túy cho rằng, genotyp 
là chính yếu đầu tiên trong sự xuất hiện thế giới 
vật chất sống, còn phenotyp là thứ yếu. Nói cách 
khác là, xuất hiện sống, trước hết đặc trưng sự 
xuất hiện genotyp (chất cứng) mang mật mã đi 
truyền, sau đó chất lỏng (plasma) xuất hiện để rỗi 
kết hợp với nhau mà làm nên hệ chỉnh thể sống. 

Bảo vệ luận điểm này ở Nga có Đubinin và môn 
phái, ở Mỹ có Miuler, Cric, Oatxôn v.v..., ở Pháp có 
Mônô, Zacôp v. v... 


Còn như theo quan điểm Oparin và Khônđây, 
thì đầu tiên xuất hiện chất plasma, nghĩa là các 
thể keo (Côaxecva) trong môi trường nước, nghĩa là 
Oparin cho rằng, đầu tiên xuất hiện các thuộc tính 
phenotyp, sau đó là các gen của genotyp, tiếp đến 
chúng kết hợp với nhau theo nguyên tắc lắp ráp mà 
tạo nên hệ sống. Như vậy, quan điểm của các nhà 
bác học từ trước tới nay đều cho rằng, sự hình thành 
và xuất hiện genotyp và phenotyp là có trình tự 
(trước - sau) theo thời gian mà không thể đồng thời. 

Chính vì vậy, ở đây tác giả đã nêu lên quan 
điểm về tính đồng thời xuất hiện và tần tại các cấu 
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tứ sống genotvp và phenotyp của mình. Quan điểm 
đồng thời tổn tại và xuất hiện genoLyp, phenobyp 
củng cố hơn tính chân thực thống nhất, chỉnh thể 
cũng như tính vũ trụ của sống. Và cũng qua đó, ta 
thấy rõ hơn tính tỉnh vi phức tạp và tổ chức cao 
của hệ vật chất sðng. 

Mọi quá trình tiến hóa của vũ trụ dẫn đến xuất 
hiện sự sống chỉnh là xuất hiện hệ "Genotyp - 
phenotyp". Nghiên cứu quá trình xuất hiện sự sống 
dù là trên hành tỉnh trái đất hay bất kỹ nơi nào đó 
trong vũ trụ chính là nghiên cứu cơ chế hình thành 
hệ chỉnh thể "Genotyp - phenotyp". 

Mọi quá trình biến cế đặc trưng sự sống đều là 
quá trình, hiện tượng genotyp và phenotyp. 


Ở đây cũng cần nhận thấy rằng, bản chất sự 
sống có thể được khám phá trên cơ sở nghiên cứu 
tính quy luật chỉ thuộc genotyp hoặc phenotyp. 
Song dù chỉ quan sát, nghiên cứu hiện tượng 
genotyp hoặc phenotyp thì tính chất sống vẫn là 
tổng thể của hệ chỉnh thể "Genotyp - phenotyp". 
Đúng vậy, không một hiện tượng phenotyp'nào lại 
không gắn liền với quá trình hoạt động của gen. 
Nghĩa là trong hiện tượng phenotyp đã bao chứa 
bản chất của genotyp rồi, và ngược lại những gì là 
bí mật của gen hay genotyp nói chung đều có sự 
phản ánh tính chất của phenotyp. Đó chính là 
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tính thống nhất của sống, được phản ánh qua 
genotyp và phenotyp trong sự biểu hiện chức năng 
của chúng. Ở đây, nếu chiếu vào các phạm trù 
triết học như nội dung và hình thức. bản chất và 
hiện tượng thì genotyp cũng như phenotyp đều 
phản ánh chúng. Nghĩa là genotyp đặc trưng cả 
nội dung và hình thức, cả bản chất và hiện tượng, 
tương tự phenotvp cũng bao hàm các phạm trù đó. 
Không thể tách rời các khái niệm genotyp và 
phenotyp mà đặt chúng theo những phạm trù 
riêng biệt. Ví dụ như N. Đubinin nói rằng genotyp 
là bản chất, là nội dung, còn phenotyp là hiện 
tượng, là hình thức. Hiểu như Viện sĩ Đubinin về 
các khái niệm đó quả là giáo điều, cứng nhắc, 
không đúng với tính thần biện chứng và không 
phù hợp với tính thống nhất sống. 

Trong tác phẩm Chân trời di truyền học xuất 
bản năm 19870, Đubinin đã viết : "Mối tương quan 
genotyp với tiến hóa của cơ thể đặc trưng sự tương 
tác hình thức và nội dung: căn nguyên của tiến hóa 
là đấu tranh mâu thuẫn : nội dung và hình thức, ở 
đây phenotyp biểu tượng với tư cách bảo lưu của 
mâu thuẫn". 

Theo Đubinm, thì phenotyp là hình thức, còn 
genotyp là nội dung. 


Cũng trong quyển sách đó, Đubinin đã viết : 
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"Trong quá trình tiến hóa phenotyp (hình thức) 
không thụ động, tiêu cực khi điều khiển hướng tiến 
hóa, mà có ảnh hưởng nhất định đối với sự hình 
thành genotyp (nội dung)". 

Trên cơ sở nhận thức đó về các khái niệm 
genotyp và phenotyp trong sự đối chiếu với các 
phạm trù "nội dung" và “hình thức", Đubinin đã 
tiến đến khám phá chúng từ phía các ; phạm trù 
"bản chất" và "hiện tượng". 


Theo luận điểm của nhà di truyền học nổi tiếng 
đó, thì bản chất là những gì bên trong, là nét cbú 
yếu của nội dung, là nền tầng của hiện tượng. Còn 
hiện tượng, đó là hình thức biểu hiện của bản chất. 

Vậy nên, ở đây với hệ sống thì genotyp là bản 
chất còn phenotyp là hiện tượng. Nói cách khác 
theo Đubinin thì genotyp là nguyên nhân chính 
yếu còn phenotyp là thứ yếu trong sự xác định thế 
nào là sống. 

Tôi hoàn toàn không tán thành quan điểm 
nhận thức đó của Đubinin về các khái niệm 
genotyp và phenotyp trong sự soi chiếu vào các 
phạm trù triết học. 

Như đã nói, quan điểm về genotyp và phenotyp 
là thống nhất, đồng thời xuất hiện và tồn tại, vậy 
nên genotvp cũng như phenotyp đều phản ánh các 
phạm trù triết học nêu trên. 
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Sự chứng mịnh tổn tại nguyên tắc dỗng thời 
xuất hiện và tần tại genotyp, phenotyp như hai cấu 
tử tất yếu của chỉnh thể sống càng khẳng định hơn 
quan điểm về tính thống nhất các phạm trù triết 
học phản ánh qua chúng. 

Như vậy, tôi đã nói về tính thống nhất chỉnh thể, 
tính đồng thời của genotyp và phenotyp trong sự xác 
định sống nói chung cũng như trong việc nghiên cứu 
cấu trúc sinh học của con người nói riêng. 

Mối tương quan genotyp và phenotyp như thế 
nào trong sự tổn tại của tế bào hay của cơ thể nói 
chung, khám mở được mối tương quan đó sẽ làm 
sáng tỏ hơn về đặc tính cấu trúc hệ "Genotyp - 
phenotyp". 


Ở đây, một câu hỏi được đặt rá là: nhìn trong ` 
tổng thể mà nói, thì mối liên hệ thông tin giữa 
trường genotyp và phenotyp vận động tổn tại theo 
quy luật gì, nghĩa là thông tin từ trường genotyp 
truyền đến phenotyp và ngược lại tuân theo tính qui 
luật gì và điều đó phù hợp với lý trí chăng ? 

Ta biết rằng, gen không những chỉ mang tính 
hạt mà còn đặc trưng tính sóng, chính vì vậy tác 
dụng của gen trong việc truyền mật mã của mình 
đến sự xây dựng phen hay phenotyp là cả một hiện 
tượng trường. Sự điều khiển của gen đối với một 
dấu hiệu nào đó tuân theo nguyên tắc hiệu ứng lân ' 
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cận, nghĩa là một gen nằm trong hệ genotyp chịu 
ảnh hưởng hiệu ứng tác dụng của các gen xung 
quanh. Ta cũng biết rằng. sự điểu khiển của gen 
đối với việc hình thành dấu hiệu không tuân theo 
nguyên tắc giáo điều : một gen - một dấu hiệu hay 
một gen - một men, mà tuân theo nguyên tắc tổ 
hợp - không gian. Điều này có nghĩa rằng, trong sự 
hình thành một dấu hiệu nào đó có sự tham gia tác 
dụng của một số gen. Chính sự tác dụng điều khiển 
này của gen càng nói lên trường tính của nó. 

Vậy cho nên, tôi đặt ra cho mình nhiệm vụ 
nghiên cứu cơ chế truyền tin một cách tổng hợp từ 
trường genotyp đến trường phenotyp và sự tác dụng 
ngược lại từ phenotyp đến genotyp như thế nào. 

Để thực biện điều đó, tôi phân hệ "Genotyp - 
phenotyp" thành các trường compact đặc trưng 
tính cấu trúc độc lập - riêng biệt sau đây: 

D Trường genotyp đặc trưng những qui luật và 
nguyên lý riêng đối với tương tác các gen của nó. 

I]) Trường phenotyp, trong đó tác dụng các qui 
luật, nguyên lí về chức năng, cấu trúc các phen của 
hệ phenotyvp. 


IH) Hệ trung gian F(y,, N,) đặc trưng trạng 


thái Tôpô, mà trong đó có sự tham gia của gen và 
phen. 


Và như vậy, mối liên hệ các trạng thái của hệ 
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"Genobyp - phenotyp" tôi biểu diễn bằng mô hình 
sau: GÍ(y,, N) =®F(y,, N) > f(N) 

Ỏ đây ta thấy lượng tương tác giữay, và N¡ đặc 
trưng trạng tháiF(y,, N¡ sẽ đạt đến giá trị cực đại 
khi biểu thức sau đây thỏa mãn : 


1 1 
FŒ,, Nộ = cGŒi) bác 3 f(N) 


Ỏ đây tà. kí hiệu tương tác,y,- các gen, ÑN, - các 
phen. 
` Điều này có nghĩa rằng, G (y,) tác dụng truyền 
tin đến f(N,) tất yếu phải đi qua n trạng thái nào đó, 
mà mỗi trạng thái đặc trưng một hệ thống, trong đó 
có các phần tử y,và N„ nghĩa là F(y,, N). Như 
vậy thì F(y,, Nọ sẽ có giá trị tương tác cực đại khi 
và khi số phần tử y, và N¡ trong nó đạt đến cực đại, 
nghĩa là a1 và N, (ở đây n là một số nguyên 
dương) chỉ số phân tử của genotyp và phenotyp, nghĩa 
là số gen có n và phen có n tổng cộng là 2n = N). 

Vậy, định luật về cơ chế truyền tin từ trường 


genotyp G (y,) đến trường phenotyp có thể phát 
biểu như sau : 


Cấp bậc compact không gian trường genotyp có 
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chiều giảm dần khi đi qua n trạng thái F(y,, N) 
đến trường phenotyp và ngược lại trường phenotyp 
cũng sẽ giảm compact với nhịp điệu như vậy kể từ 
vị trí nguyên vị f(N,) của mình đến G(y,) 


Hay phát biểu theo cách khác: mức độ phân tỏa 
mật mã tín hiệu các gen sẽ tăng lên khi chuyển từ 
trường G(y,) đến f (N,). và ngược lại. 

Qui luật này có thể biểu diễn như sau : 

Giả sử khoảng cách không gian từ trường G(y,) 
đến trường phenotyp bằng một số d nào đó. Lúc đó 
tôi có thể biểu diễn d theo các giá trị tương đối với 
G(y,) bằng dãy sau : 

_— Đn (n là số tự nhiên, nguyên dương). 
ĐI 2 

Điều đó có nghĩa rằng, càng dần đến phenotyp 
cấp độ compact genotyp càng giảm xuống theo tính 
qu! luật : 


d 


1 1 1 
G(y,)> j HN) > ca II >.‹.> Sã SIN” —>f{N,) 
Khi n tiến đến vô cùng lớn thì ¬— tiến đến zêrô, 
nghĩa là nã, G chuyển vào f(N,). cho nên ở đây, ta 
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không thể phân biệt các phần tử của G(y,) nữa 


Như vậy là, độ compact của G (y,) hay là tính 
cơ chất gen càng dần đến phenotyp càng giảm. 
Trong từng dấu hiệu hay ngay tro®s phenotyp ta 
không thể phân biệt được từng gen, ở đó tác dụng 
của gen đã trở nên trường tính - tính sóng của gen. 

Tương tự như vậy, tôi có nhịp điệu giảm dần độ 
compact của trường phenotyp đối với genotyp. 


FỘN,)> 2IƠN, >s.y HIẾN Jue— SN, 


Khin -> œ, Ả -> zerô, lúc đó f(N,) chuyển 
vào G (y,). 


Như vậy là, tác dụng của f(N, đối với G(y,) đặc 
trưng trưởng tính. Trong cơ chất G(y,) ta không 
tìm thấy cơ chất dấu hiệu của f(N)). 


Giải thích sự tác dụng của gen trên nguyễn tắc 
trường tính - tính sóng cho ta bức tranh đúng đắn 
hơn về tác dụng của gen. Và cũng chính trên cơ sở 
của qui luật đó cho tôi giải thích được tính chỉnh 
thể thống nhất của "Genotyp - phenotyp". Qui luật 
này bác bỏ được tính giáo điều trong mô hình 
Tatum và Bidld, cho rằng, tác dụng của gen là "một 
gen - một dấu hiệu". 


Trên cơ sở qui luật tác dụng của gen theo 
trường tính đã cho tôi chìa khóa giải thích mâu 
thuân mắc mớ trong thí nghiệm Vâysman đối với 
loài chuột. Thực vậy, Vâysman đã chặt đuôi chuột 
qua 23 thế hệ, mà sang thế hệ thứ 24 chuột sinh ra 
vân có đuôi. Điều này trong lịch sử sinh học bị 
bưng bít gần trăm năm nay. 

Bởi lẽ, tác dụng của gen đối với sự xác định 
phenotyp là tác dụng trường tính tổng hợp, vì vậy ở 
ngay tại trường phenotyp, tín hiệu của các gen 
(hay là genotyp) đã phân tỏa thành sóng của 
trường genotyp, nên không thể làm mất ởi tính di 
truyền bằng các tác động cơ học nào đó. 

Khi ta chặt đuôi chuột, song tổ hợp sóng gen 
xác định nó không bị mất đi mà luôn luôn là một 
dòng bền vững trong sự xác định dấu hiệu đó. Vậy 
nên đuôi chuột không bị mất ở các thế hệ sau. 

Chỉ có trên cơ sở luật phân bố tín hiệủ gen 
trường - sóng mới có thể hiểu được tính phức tạp, 
tỉnh vi và tính chỉnh thể thống nhất của sống. 

Cấu trúc một dấu hiệu nào đó của phenotyp là 
do kết quả tác dụng điều khiển của một tổ hợp gen 
phát thành sóng tín hiệu, mang tính trường của 
genotyp. 

Tuy nhiên, cần biết rằng sự hình thành một 
dấu hiệu nào đó của phenotyp là tổng hợp tương 


34 


tác của nhiều yếu tố phức tạp: môi trường, trường 
gðenotvp và chính ngay phenotyp. 

Để nói lên tính tổ chức, trật tự cao của các gen 
trong hệ genotyp cũng như trong hệ "Genotyp - 
phenotyp" nói chung, tôi đề ra mô hình tương tác 
thông tin như sau : 

Giả sử rằng, trong hệ genotyp có số lượng gen 
là n và tương ứng với nó, thì trong phenotyp cũng 
có số dấu hiệu là n như vậy, lúc đó, một cách đơn 
giản hóa, tôi giả sử cứ một gen của genotyp có số 
mối liên hệ với (n - 1) gen khác là (n - 1) đồng. Như 
Vậy, số gen trong genotyp là n, thì tôi sẽ có số dòng 
liên hệ lẫn nhau để làm nên một trường - hệ tương 
tác là: n (n - 1). 

Tương tự như vậy, số dòng liên hệ có được giữa 
các dấu hiệu trong hệ phenotyp sẽ là: n(n - 1). Đó 
là nói các dòng liên hệ thông tin giữa các hệ 
genotyp và phenotyp khi ta nhìn chúng một cách 
biệt lập. 

Song, genotyp không thể tách biệt được với 
phenotyp, mà chúng luôn luôn tần tại trong một hệ 
thống tương tác chỉnh thể. Lúc đó, giả sử cứ mỗi 
gen đến với mỗi phen của phenotyp bởi một dòng 
thông tin mà genotyp có n gen, như vậy một phen 
có thể nhận từ hệ genotyp n dòng ảnh hưởng tác 
dụng. Nhưng, số phen của phenotyp cũng có số 
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lượng tương ứng với số gen của phenotyp là n, vậy 
nên số dòng tương tác giữa hai hệ sẽ là n.n = nŸ. 

Đấy là sự tính toán đơn giản về số dòng liên hệ 
giữa các phần tử của genotyp và phenotyp. 

Tuy nhiên. sự tương tác giữa genotyp và 
phenotyp có thể thực hiện ở mức độ phức tạp hơn, 
Thực vậy. nếu một gen của genotyp có thể nhận từ 
(n - 1) gen khác số lượng dòng tác đụng (n - 1), lúc 
đó từ nó truyền tín hiệu đến một phen sẽ là (n - 1), 
đồng phụ đó cộng thêm một dòng của chính nó, nên 
mối liên hệ tương tác một gen trong sự xác định một 
phen tương ứng sẽ là n. Song phen đó không phải 
chỉ xác định bởi một gen, mà có khả năng nố chịu sự 
tác dụng điều khiển của n gen, vậy nên trong một 
phen thôi số dòng tương tác đã có thể đạt đến n.n = 
n?. Từ đây suy ra, số lượng dòng tác dụng xác định 
của genotyp đối với phenotyp sẽ là (n.n)n = nŸ. Và 
như vậy, nếu như genotyp cũng chịu ảnh hưởng 
ngược lại của phenotyp theo tính qui lụật đó, thì số 
dòng tương tác của toàn hệ "Genotyp - phenotyp" 
giữa tất cả các phần tủ của chúng sẽ là 2nỶ. 

Như vậy, nếu như ở con người có 7 triệu gen, lúc 
đó số dòng tương tác giữa các phần tử của hệ chỉnh 
thể "Genotyp - phenotyp" sẽ là: 2n = 2Œ. 109” = 
686. 10!', và để xác định một phen cần số dòng liên 
hệ thông tin là n = (7. 10)” = 49. 10”. Số liên hệ 
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thông tin cho một dấu hiệu cũng quả là phong phú, 
phức tạp. Nếu như tôi giả sử, mỗi dòng liên hệ đó 
chỉ cho một bit thôi, thì lượng thông tin để hình 
thành một dấu hiệu cũng đã khổng lồ lắm rồi, nó 
bằng 49. 10” bit. 


Như vậy, tôi đã nói lên được cấu trúc tương tác 
giữa các phần tử của hệ "Genotyp - phenotyp". Bây 
gìờ tiến đến khai mở mối tương quan genotyp và 
phenotyp của cơ thể nhìn từ phương diện biểu tượng 
chức năng của chúng đối với sự sống. 

Để giải quyết vấn đề đó, tôi có thể biểu diễn 
genotyp và phenotyp bằng các trạng thái sau đây: 
xa. g và£f ,f ,f `. Điều này có nghĩa rằng, 
genotyp tron# một thời điểm t nào đó, có thể biểu 
hiện véctơ tác dụng có ưu tính thuận chiều tích cực 
g` hoặc biểu hiện như một véctd tiêu cực g (đối với 
sự tổn tại của cơ thể) hoặc đác trưng cả hai thuộc 
tính + và - nghĩa là DM , Tương tự như vậy cũng 
đúng với trạng thái của phenotyp. 

Laác đó, tôi sẽ có các tổ hợp sau đây để nói lên 
các trạng thái Tôpô của cơ thể trên đường tên tại 
của nó. Và các trạng thái Tôpô đó cũng nói lên nhịp 
sinh học của cơ thể. 


1/ Trạng thái thứ nhất là: g` = f”. Điều này nói 
lên rằng, phenotyp hoàn toàn tương Ứng với genotyp 
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theo véctø tích cực của sống. Nghĩa là mọi sự thể 
hiên bởi phenotyp đều phản ánh đúng thực trạng 
của genotyp. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong 
việc nghiên cứu tiêu chuân chân thực của đột biến. 

2/ Phenotyvp phản ảnh đúng thực trạng của 
genotvp. song theo hướng véctơ tiêu cực của cái gọi 
là sống nghĩa là g = fˆ. Đây chính là mô hình phản 
ánh hiệu ứng đột biến có hại. 

3/ Bản chất của genotyp là tích cực đối với sống 
và sự biểu hiện của phenotyp cũng có chiều tích cực, 
song với mức độ kém hơn, nghĩa là phenotyp phản 
ánh đúng genotyp, nhưng với mức độ không hoàn 
toàn. Lúc đó: g >£, 

4/ Nội dung của genotyp là tích cực đối với sống, 
và biểu hiện phcnotyp cũng theo chiều véctd đó, song 
có phần phong phú hơn. Lúc đó tôi có ỀụM <#., 


5/ Genotvp đặc trưng một hệ biến thái g, 
phenotvp cũng phần ánh đúng trạng thái đó, 
nhưng những gì quan sát được ở nó không thể làm 
cạn hết bản chất chân thực của genotyp, nghĩa là 
gB 3F. 

6/ Ngược lại, mô hình đó là sự biểu hiện của 
phenotyp phong phú và phức tạp hơn nhiều SO VỚI 
những gì mà genotyp có, cho nên điều này sẽ làm cho 
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ta đánh giá sai lệch đối với tiêu chuẩn đột biến: g < F 

7/ Genotyp đặc trưng tính tích cực đối với sự 
sống. đối với phát triển, trong lúc đó, phenotyp 
biểu hiện như là tính tiêu cực, nghĩa là sự phản 
ánh phenotyp đối với genotyp là không đúng, nghĩa 
là:g #f. 

8/ Ngược lại, genotyp đặc trưng hệ tiêu cực đối 
với sống, song phenotyp biểu hiện như là dương 
tính, tích cực. Lúc đó, có mô hình phân ánh sai, 
nghĩa là g z f. 

9/ Genotvp đặc trưng tính tích cực của sống, 
trong lúc đó sự biểu hiện của phenotyp lại mang 
tính hai mặt: dương và âm tính, nghĩa là một hiện 
tượng phản ánh sai: g` # ` `. Thực chất thì ở đây 
cấp bập đa dạng của phenotyp phong phú, cao hơn 
so với genotyp, cho nên có thể viết : g` <f ””. 

Đây chính là mô hình phản ánh sự biến thái 
của cơ thể mà không là đột biến. 

Vậy, cho nên, ở thế hệ sau được tạo ra bởi mô 
hình này sẽ là: xN = Ể; nụ + `”; nụ >£ ; EM < t; 
g#.f. 

Như vậy là : genotyp luôn luôn là trạng thái 
bình thường, còn phenotyp thì thay đổi và sự biến 
thái đó của phenotyp boàn toàn phụ thuộc vào sự 
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biến đổi của môi trường bên ngoài. 

10/ Genotyp đặc trưng trạng thái âm tính, tiêu 
cực là g trong lúc đó sự biểu hiện của phenotyp lại 
là Fˆ”. Lúc đó, có mô hình phần ánh: g #£ `”. 

Nghiên cứu các thế hệ được tạo ra bởi mô hình 

 . ...... An"... .ẽ.ẻ.ẽ + 
này sẽ là: g Z#f `;g >f ;g <Í;,g =Íf;g z Í. 
Tổn tại tất cả là 5 dạng và chỉ có g # f ” là giống 
với mô hình xuất phát, 3 dạng đặc trưng thái đột 
biến đó là g >f ,g <f,g =Ÿ, còn một dạng biểu 
tượng bởi £ song genotvp vẫn là g.. 

11 Mô hình đặc trưng tính hai mặt ở cả 
genotyp và phenotyp, nghĩa là g ” = f””. Nếu dấu 
(+) ở genotyp cũng như phenotyp có ưu lực lớn so 
với (-), lúc đó hệ sống được xem là bình thường và 
với mọi đặc trưng sống ở genotyp cũng sẽ thể hiện 
qua phenotyp. 

Sự biến thái của dạng sống này sẽ chơ các hậu 
thế sau đây: HT = ) h5 = f; 'w > f; EM < £; g={£ ` 
+ 


:ø >Đf'¡g <f¡g #£f”);g ` xzf;gxvf0¡gvf. 


Như vậy, phép tương ứng genotyp và phenotyp 
cho ta nhiều trạng thái hệ thống "Genotyp - 
phenotyp" khác nhau. Mỗi một trạng thái đặc 
trưng một dạng sống nhất định và chúng: có thể 
chuyển hóa lân nhau. Bởi lế cơ thể sống có đầy đủ 
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khả năng sau đây: khôi phục một dạng thay đổi về 
trạng thái ban đầu nếu như đó chưa phải là đột 
biến chính thức hoặc đó còn là đạng déformation 
của phenotvĐ. 


Một dạng đột biển xuất phát có thể tạo ra hậu 
thế với các đạng tương ứng: đột biến chính thức, 
đột biến không hoàn toàn, dạng biến đổi hình thái 
(đeformation), đạng bình thường. 

Ta có thể lấy ví dụ : cha, mẹ đều là những 
người thông minh, thì hậu thế có ba phần tử là 
thông minh còn một phần tử là bình thường. 

Nếu cha, mẹ đều bình thường thì thì SÀ con 
cái là bình thường và có một là thông minh, 

Còn nếu chỉ có cha hoặc mẹ là thông minh thì 
sẽ có một người con rất thông minh, hai người 
thông minh ở mức trung bình và một là không 
thông minh. 

Tuy nhiên, ở loài người đột biến bao giờ cũng 
mang lại nhiều tai hại, bởi lẽ con người đạt đến 
đỉnh cao của sự hoàn mỹ trên bậc thang tiến hóa 
của tự nhiên. Bộ genotyp của con người không chịu 
sự tác dụng chọn lọc tự nhiên nữa, vậy nên, một sự 
sai lệch đáng kế trong bộ genotyp sẽ làm biến đổi 
chương trình đi truyền bình thường của nó và dẫn 
đến điều có hại đối với sự sống. 
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Và ta biết, ở con người có số nhiễm sắc thể là 
46 với 23 cặp, đó là con số tự nhiên bền vững của 
nó, tạo nên một chương trình di truyền hoàn hảo 
và không biến đổi. 


Tương ứng với số thể nhiễm sắc đó, ở con người 
có đến 7.10 gen điều khiển mọi hoạt động sống của 
cơ thể. 


Vì con người là một hệ sống hoàn mỹ nhất của 
thế giới sống, nên tính tỉnh vị, tính phức tạp và 
tính tổ chức, trật tự trong hệ tương tác "Genotyp - 
phenotyp" của nó rất lớn. Bây giờ để hiểu đúng đắn 
hơn về con người tôi cần phải làm sáng tỏ các khái 
niệm geno£yp và phenotyp. 

Đã nói nhiều đến các khái niệm cơ bản đó của 
sự sống, song một câu hỏi ở đây cần được đặt ra: 
genotyp, phenotyp cụ thể là gì, định nghĩa về 
chúng như thế nào ? : 


Iôganxen (1909), người đầu tiên đặt ra hai khái 
niệm đó với mục đích chỉ ra rằng, toàn bộ quá trình 
sống xảy ra trong cơ thể đặc trưng hai hiện tượng 
với tính cấu trúc khác nhau: một thuộc chương 
trình đi truyền, bai nữa đó là những quá trành 
sống bình thường của cá thể được sự tiểu khiển 
của chương trình ốn định bền vững hơn. Vậy nên 
ông nói rằng: "Nền tảng của mợi sự phát triển cá 
thể rõ ràng được xác định bởi cấu trúc của hai giao 
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tử mà trong kết quả kết hợp tất yếu làm xuất hiện 
cơ thể. Cấu trúc đó chúng ta gọi là genotyp". Còn 
với khái niệm phenotyp, lôganxen đã phát biểu 
như sau:"Phenotyp chứng ta định nghĩa như tập 
hợp các đấu hiệu có thể quan sát, phân tích được 
của cơ thể. 

Và hiển nhiên rằng, đó là những phần tứ hình 
thái sinh lí, hoá học, v. v... Song cơ thể là một hệ 
thống thống nhất không phải chỉ ở giai đoạn đã 
trưởng thành mà chính ngay trong cả quá trình 
phát triển. Vậy, phenotyp không thuần tuý chỉ là 
tổng các dấu hiệu, nó là thể hiện những mối quan hệ 
tỉnh xảo nhất định, và chính mối tương quan tỉnh 
xão môi trường và genotyp đã xác định phenotyp". 

Không một nhà di truyền hay sinh học nổi tiếng 
nào khi viết về sự sống lại không cho các khái niệm 
genotyp và phenotyp những định ñghĩa nhất định. 
Có thể kế như Miuzin đã nêu định nghĩa của mình 
về genotyp như sau: "Genotyp là tập hợp tất cả các 
gen của cơ thể. Đó là cấu trúc di truyền, nghĩa là 
genotyp là tổng tất cả gen của thể nhiễm sắc và gen 
có ở chất nguyên sinh và bao gồm mọi chất sống đặc 
trưng chức năng đi truyền của tất cả các tế bào". 

Shtern cũng như nhiều tác giả khác định nghĩa 
các khái niệm đồ ngắn gọn như sau : "Đối với chương 
trình di truyền thì hãy đặt cho danh từ genotyp còn 
những gì thuộc dạng bên ngoài là phenotyp”". 
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Nhà sinh học nôi tiếng của thế ký XX là 
Oadington đã viết về phenotyp như sau 
"Phenotyp của một. cơ thể không thuần túy chỉ là 
tổng của tất cả protein, tương ứng với tất cả các 
gen của genotyp mà ngược lại, nó được bạo nên từ 
các phần tử khác nhau, mặt khác, mỗi phần tử đó 
đặc trưng một số protein, song không phải tất cả, 
ngoài ra chúng còn bao hàm nhiều chất sống và 
cấu trúc khác nữa". 

Cách hiểu này của Oadington đã mở rộng khái 
niệm phenotyp, nghĩa là, theo quan điểm của nhà 
bác học đó, phenotyp phong phú và đặc biệt hơn so 
với cái gọi là tổng các anbumin của cơ thể. 

Do hiểu khái niệm phenotyp rộng lón và phong 
phú như vậy, nên khi định nghĩa thế nào là sự 
sống, Oadington đã viết như sau : "Sự sống không 
chỉ thuần túy genotyp, mà còn cả phenotyp. Và 
điều hiển nhiên mà chúng ta đều biết là, tất cả mọi 
đạng sống trên trái đất, từ vi rút cho đến loài người 
đều đặc trưng genotyp và phenotyp°. 

Tôi không thể nêu ra ở đây tất cả mọi định 
nghĩa về genotyp và phenotyp của các nhà sinh học 
và di truyền học thế giới được. Và qua một số thí 
dụ điển hình nêu trên về quan điểm của các nhà 
bác học trong việc nhận thức khái niệm genotfyp và 
phenotyp cho ta thấy một điều, sống là sự tất yếu 
tương tác của hai tập thuộc tính đặc trưng, một 
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biểu tượng cấu trúc bền vững, ổn định trong không 
- thời gian, mang mật mã di truyền, một nửa là 
biểu tượng những gì thuộc về chất sống không 
mang bản sao chép mật mã nào, song chịu sự điều 
khiển của chương trình ổn định nói trên. Tất cả hai 
tập thuộc tính đó không thể tách rời nhau, chúng 
là một thể thống nhất làm nên sự hoàn thiện, toàn 
vẹn sống. 


Phenotyp dễ biến đổi, song cũng dễ khôi phục 
trạng thái ban đầu của mình, còn genotyp đặc 
trưng cấu trúc bền vững và sự thay đổi trong nó sẽ 
khó khôi phục hơn. Một sự thay đổi của genotvp sẽ 
chuyển toàn bộ chương trình mật mã về một trạng 
thái mới và trạng thái này lại đặc trưng một hệ số 
ốn định, bền vững nhất định để bảo vệ cấu trúc đã 
có của mình. Vì lẽ đó, sự khôi phục trạng thái ban 
đầu khó xảy ra hơn. 


Cho nên ở đây, tôi có phát ra một định luật thế 
này: Sự thay đổi của một bộ máy có cấu trúc tỉnh vi 
bền vững thuộc trong một hệ thống chỉnh thể toàn 
vẹn, sẽ đưa toàn hệ đến hủy điệt hoặc sẽ chuyến nó 
vào một hệ thống mới với những chức năng đặc 
trưng mới. 


2 


Điều này rất rõ trong vấn để đột biến. Sự thay 
đối đáng kể hệ cấu trúc genotyp của một cơ thể nào 
đó, sẽ làm sai lệch chương trình đi truyền, mà dẫn 
nó đến một cơ thể với bộ genotyp mới, cơ thể này 
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gọi là đột biến, nếu qua các thế hệ sau genotyp mới 
tạo thành này vẫn giữ nguyên. 

"Soi vào trong cơ thể con người, ta thấy định 
luật này có tác dụng nhất định. Con người ta nếu 
có bị thương ở các cơ quan không quan trọng, như 
chân, tay, da, thịt thì cơ thể có thể sẽ đễ dàng khôi 
phục trở lại trạng thái bình thường. Song, sự 
thương tổn đó lại thuộc não, tìm v. v... thì dễ dàng 
dẫn đưa cơ thể đến tử vong hơn. Bộ máy càng quan 
trọng của một cơ thể càng cần được giữ gìn cẩn 
thận, nó cố chức năng đối với sự sống còn của cơ 
thể. Nếu các bộ máy quan trọng đó càng vững bền, 
thì sự khôi phục các vết thương ở những nơi không 
quan trọng của cơ thể cũng sẽ dễ dàng hơn. 

Suy vào hệ thống nhà nước, ta cũng thấy sự tác 
đụng của định luật nêu trên. Một cđ quan đầu não 
là bộ máy thống trị của nhà nước (ở đó có vua hay 
tổng thống và các quan đại thần bậc nhất) là một 
bộ máy tình vị hoàn hảo nhất so với tổ chức bộ máy 
khác trong nước, vậy nếu nó bị sai lệch, hư hỏng về 
phương diện cấu trúc, sẽ đễ dàng dẫn đưa cả đất 
nước đến rối loạn, bại vong hoặc chiến tranh, khởi 
nghĩa, bạo động dấy lên, để rồi thay thế một bộ 
máy cai trị với hệ thống cấu trúc bền vững mới. 

Tuy nhiên, ở đây cần phải phân biệt, nếu như 
một hệ thống vật chất, ví dụ đó là thế giới sống thì 
cấu trúc của bộ máy trung ương điều khiển chỉ đạo 
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là chương trình gen đi truyền, xếp đặt theo một 
hình thức tương tác ổn định nhất định, còn như đối 
với quốc gia, cấu trúc - chương trình như là linh 
hồn của bộ máy thống trị, là hệ tư tưởng thuộc thời 
đại đó. Cho nên, sự sụp đổ của một hệ tư tưởng, 
một học thuyết mà một hay một số quốc gia lấy làm 
kim chỉ nam cho mọi sự thống trị của mình, sẽ phá 
hủy luôn cả quốc gia đó để thay thế một chương 
trình, hệ thống tư tưởng mới, lầm nên một hình 
thái quốc gia mồi. 

Như vậy, tôi đã nói đến ý nghĩa của các hệ 
thống cấu trúc trong sự phản ánh tính chức năng 
tương ứng của mình. Song, sống là một hệ chỉnh 
thể thống nhất, cho nên một phần tử trong nó dù 
chức năng chỉ là thứ yếu không bao trùm, điều 
khiển các phần tử với những chức năng khác 
nhưng không thể thiếu được. Vì thiếu đi một hay 
một số phần tử nào đó trong hệ cấu trúc chỉnh thể 
"Genotyp - phenotyp", thì tính thống nhất toàn vẹn 
của nó không còn bảo đảm nữa, lúc đó sẽ dẫn đến 
sự phá hủy thế cân bằng giữa cơ thể đối với môi 
trường xung quanh. 

Một sự mất mát hay thay đổi một số phần tử, 
dù không quan trọng trong hệ "Genotyp - 
phenotyp" sẽ dẫn đưa cơ thể đến trạng thái 
deformation và điều đó chứng tổ làm sai lệch nhịp 
điệu sinh học bình thường trong đó. Và sự thay đổi 
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hình thái, như đã nói, không mang tính di truyền, 
song đối với cơ thể trong điều kiện đương thời là 
không bình thương. Sự không bình thường đó có 
thể có lợi mặt này mà có hại mặt khác. 

Đối với vật nuôi và cây trêng chẳng hạn, sự tác 
nhân có thể làm thay đôi một số hình thái của 
chúng với lợi ích thu nhập kinh tế, sản phẩm cho 
con người , nhưng đứng về mặt tự nhiên, thì dù sao 
các loài bị tác động đó cũng là những dang biến 
thái. 

Ví dụ, ta có thể tác dụng những chất để kích 
thích sinh trưởng, tăng trọng cho một số loài vật 
nuôi (điều này, đứng về số lượng mà nói thì có ích 
cho con người về nguồn thu nhập, song về chất 
lượng và tính thuần khiết tự nhiên rõ ràng là 
không nguyên vẹn). Và sự tác dụng này trước hết 
là đối với hệ phenotyp làm thay đổi hoạt động của 
một số men trong hệ đó dẫn đến sự tăng trưởng các 
tế bào, thay đối trạng thái nhịp sinh học. Tuy 
nhiên, cũng cần phải hiểu được những nguyên tắc 
hoạt động của các phân tử, các chất đặc thù trong 
phenotyp thì sự tác nhân mới có hiệu lực lớn, mà 
đảm bảo được chất lượng tốt hơn cũng như giữ được 
thế cân bằng, ổn định sống cho các loài vật nuôi, 
hoặc cây trồng mà mình cải tạo. 


Nếu sự tác nhân đó ảnh hưởng đến gen, làm 


68 


thay đổi hắn cơ cấu của nó, sẽ tạo nên các đạng đột 
biến. Đối với loài người như đã nói, đột biến bao giờ 
cũng có hại, song đối với loài vật, đột biến có thể có 
lợi và có bại. 

Dạng đột biến có lợi chính là nó vượt lên mật 
bậc thang cao, hoàn hảo hơn của tiến hóa. nghĩa là 
lúc đó, những gen hoang dã được thay thế bởi các 
gen tiến bộ hơn, hoặc thay đổi vị trí sắp xếp các 
gen trong thể nhiễm sắc của chúng như thế nào đó, 
mà khử trừ đi một số chức năng hoang dã và làm 
xuất hiện các chức năng tiến bộ, ưu việt hơn. 

Con người muốn làm điều đó với cây trồng và 
vật nuôi cần phải có kiến thức thông giỏi về cấu 
trúc và chức năng gen, nghĩa là phải khám phá ra 
được bí mật của hệ genotyp về cấu trúc cũng như 
hình thức tương tác trong nó. 

Đột biến luận hãy còn là vấn đề nan giải đối với 
các nhà sinh học, cũng như khoa học nói chung. 
Điều khó và quan trọng hàng đầu ở đây là cơ chế 
đột biến. 

Cơ chế đó tuân theo tính nguyên lý, qui luật gì, 
sự phá vỡ, đứt gãy thể nhiễm sắc rồi xây dựng lại 
để tạo nên hệ cấu trúc mới diễn ra như thế nào, sự 
thể hiện dấu hiệu đột biến qua phenotyp như thế 
nào, nghĩa là hãy xác định các tiêu chuẩn đột biến 
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như thế nào cho đúng ? 

Vì lẽ đó, ở đây tác giả muốn nói rằng, hiểu cơ 
thể cũng như hệ sống nói chung, dưới hệ tương tác 
hai tập thuộc tính - cấu trúc "Genotybp - phenobyp" 
cho ta chìa khoá "phân tích - tổng hợp" trong việc 
nhận thức sự sống nói chung và khám phá cơ thể 
đột biến nói riêng. 

Thực vậy, nói đến đột biến phải nói đến sự thay 
đổi cấu trúc chương trình.di truyền (thay đổi gen, 
vị trí gen, sự mất, sự khử trừ hoặc thêm một số 
gen) để rồi tạo nên một cơ thể với bộ genotyp đặc 
thù mới. Và mọi hậu thế sau đều đặc trưng hệ 
genotyp mới đó trong biểu tượng cấu trúc và chức 
năng của mình. 

Một trong những nguyên tắc cơ bản của đột 
biến là những gì biến đổi sai lệch của bệ đấu trúc 
genotyp sẽ biểu hiện nơi phenotyp ở mức này, mức 
nọ. Điều đó có nghĩa rằng, cấu trúc genotyp có sự 
xác định cấu trúc phenotyp. 

Nhưng, một câu hỏi đặt ra: Vậy sự thay đổi cấu 
trúc phenotyp có ảnh hưởng ngược lại đối với cấu 
trúc genotyp chăng? Theo quan điểm của tôi là có, 
song phải đánh giá theo mức độ ảnh hưởng. Đúng 
vậy, sự sai lệch, phá hủy hệ phenotyp đến một mức. 
nào đó đáng kể sẽ có ảnh hưởng nhất định đến 
chương trình di truyền, cơ cấu của genotyp, còn 
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những thay đôi không đáng kể thì chỉ thể hiện ở 
phenotyp như là dạng déformation thôi. Điều này ở 
trên đã nói. 

Như vậy, nghiên cứu cơ chế đột biến là nghiên 
cứu một trong những hình thức tương tác genotyp - 
phenotyp dưới sự tác dụng của yếu tế nhân tạo 
(phóng xạ, các chất abiogen) hoặc yếu tố tự nhiên 
(những dạng đột biến do môi trường tự nhiên gây 
nên gọi là spontand mutatlon). 

Về vấn đề này, sách báo cũng đã viết nhiều và 
đã có nhiều giả thuyết khác nhau. Song cho đến 
nay, người ta vẫn chưa tìm ra một nguyên lí chung, 
triệt để về cơ chế đột biến. 


Ö đây, tôi có để ra một phương pháp nhằm 
khám phá qui luật tổng quát của đột biến như sau: 

Xem genotyp và phenotyp như hai đối cực của 
một hệ chỉnh thể thống nhất, chính vì thế, chúng 
mới tạo nên trường đó là những mối liên hệ giữa 
chúng. Các mối liền hệ này đặc trưng thông tin, 
năng lượng và trao đổi chất. 

Mặt khác, mỗi một cấu tử genotyp và phenotyp 
đều đặc trưng trường riêng của mình với hệ số 
compact nhất. định. 

Lúc đó, quảng không gian giữa genotyp và 
phenotyp có thể phân thành n trạng thái; mà mỗi 
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trạng thái là một hệ trung gian, trong đó tất yếu có 
sự tham gia vào tương tác của các phần tửy; và N¡. 

Như vậy, từ genotyp đến phenotyp hay ngược 
lại, tất yếu trải qua n trạng thái trung gian. Các 
trạng thái đó được viết bải hàm số 


RE, Nj) G=1,2,...n) 


Giả sử quảng không gian genotyp, phenotyp là 
d và. nếu chia đôi d lúc đó sẽ được một trạng thái 
trung gian mà HN đó khoảng cách từ nó đến 


genolyp bằng sủ d và từ đó đến phenotyp cũng bằng 


_ sứ Nghĩa là trạng thái đó có số phần tử của G(y,) 


và f(Nÿ, : 

ễ 2 
bởi lẽ số phần tửy, trong bộ G (y,) bằng n và số 
phần tử N, trong f(N;) cũng bằng n, vậy tổng số 
phần tử của cả hệ "Genotyp-phenotyp" sẽ là 2n = N. 
Lúc đó, trạng thái trung gian mà khoảng không 
gian cân xứng giữa G (y,) và f(N,) sẽ đặc trưng bởi 


N N,., 
hàm F( mỹ TNg th hay là SƠ, N,). Trong trạng 
thái này, lượng tương tác đạt giá trị cực đại và sẽ 


là n”{y,,XN¡. 
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Đây giỡ giữa 2 y,N,) và G (ÿ,) có thể chọn 


một trạng thái mà khoang không gian Ề đên chúng 
+ 

cân băng nhau. Trạng thái đó là n. fty,.N,). Như 

vậy quang không gian từ trạng thái này đến G (y,) 


là Mà, còn từ nó đến f (N)) là 3d. Lúc đó mật độ 
". "sẽ... sẽ 
số phần tử y, trong nó sẽ có là Ti còn mật độ N; 


sẽ là hà, Trạng thái này, xét về tính chàt mà 


nói, thì nó đặc trưng tính của G (y,) nhiều hơn là 
tính chất của f (N,), cho nên, sự sai lệch cấu trúc 
tương tác trong nó sẽ cho xác suất đột biến là 3/4 
còn xác suất cúa sự déformation cũng như kha 
nàng khôi phục trạng thái ban đầu chỉ bằng 1⁄4. 

Số lượng đòng tương tác trong trạng thái này 
sẽ là : 


1 3w„ |_Jn 3n | J3 » | 
LỤNNG<ŸN¡, }= LÊN, x : Ũ dì Ta 0,XN | 


Nếu lại lấy một trạng thái. mà trong đó mật độ 
phần tử f(N) chiếm 3/4 còn G(y,) chỉ bằng 1⁄4. 
Trạng thái này đặc trưng tính phenotvp cao hơn so 


73 


với tính genotyp. Ở đây, khoảng cách không gian- 
đến genotyp 3⁄4, còn khoảng cách đó đối với 


trường phenotyp chỉ SP vì thế ở đây cơ chất 


genotyp đã có xu hướng chuyển vào trường sóng 
mà tạo nên cơ chất phenotyp. 

Cũng vì lẽ đó, sự sai lệch cấu trúc hệ thống ở 
trạng thái này chỉ đặc trưng xác suất 1⁄4 đột biến 
và VI là déformation. Nói cách khác, sự nhiễm 
thương trạng thái này có xác suất khôi phục là 
3⁄còn L/ có thể chuyển thành hệ bị phá hủy 
hoặc đột biến. 

Như vậy, tôi có sơ đồ sau đây về sự phân chia 
hệ cấu trúc "Genotyp - phenotyp" thành các trạng 
thái thích ứng, với mục đích nghiên cứu cơ chế đột. 
biến và đánh giá tiêu chuẩn của nó. 


=——>f(N) 


G(y,) 


Vùng thực Vùng xác định Vùng thưchiện Sự khôi phục 
hiện đột biến — tiêu chuẩn dội biển thát được thực hiện 


hoàn toàn biển â 3 hoàn toàn 
à f M (ba. 3. ẳ 


MA, 3) M13, J4) M%1⁄2,3⁄2 


Như trên sơ đồ đã chỉ, vùng đột biến hoàn toàn 
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được thực hiện tương ứng với xác suất l1 >M > 3/4. 
Nghĩa là. ở đây sự tác dụng các chất mutagen gây 
hiệu ứng nhiễm thương hệ thống có thể đặc trưng 
giá trị từ 3/4 cho đến 1. Ví dụ, dưới tác dụng của 
một mutagen nào đó, một gen có thể sai lệch cấu 
trúc của mình hoàn toàn M = 1 hoặc sai lệch 3/4 so 
với cấu trúc bình thường của nó, hoặc nhỏ hơn 1, 
song lớn hơn 3/4 v. v... 

Cho nên xác suất để đột biến hoàn toàn có thể 
xảy ra được xác định bởi quảng giá trị M (1; 3/4). 

Một trong những câu hỏi khó đối với lí thuyết 
đột biến là vấn đề xác định tiêu chuẩn của nó. Như 
trên sơ đề đã chỉ, thì tiêu chuẩn đột biến được xác 
định bởi giá trị xác suất nhiễm thương hệ thống 
trong khoảng từ 1/2 đến 3/4, tức là 3/4 > MÍ > 1/9. 
Điều này có nghĩa rằng, ở đây cấu trúc gen có thể 
bị thương tổn so với trạng thái bình thường của nó, 
lớn nhất là bằng 3/4 và bé nhất là 1/2. Một hệ sống 
dưới sự tác dụng của một mutagen nào đó mà ta 
nhận được số lượng biến đổi trong thể nhiễm sắc so 
với mức bình thường từ 1/2 đến 3/4 thì đó là tiêu 
chuân để xác định đột biến. Trạng thái của hệ 
tương tác : "Genotyp - phenotyp" ở đó mật độ số 


phần tử của G (y,) bằng ứr,) và số phần tử f (Nj 
+ ` 1 . xÂt- số Vnc tên 
cũng băng 5 N¡, tôi gọi là trạng thái đánh giá tiêu 
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chuân đột biến. Trạng thái đó là : 


N 2 h ' 
F|Šx„3M.| Ở đây, khả năng khôi phục sự 


tác dụng của mutagen bằng 1⁄2 và khả năng bị 
nhiễm thương dẫn đến sai lệch mật mã đi truyền 
mà truyền sang các hậu thế cũng bằng 1⁄2. 


Tiếp đến, sau vùng PL ỀN,, là trạng thái 


ễ 
3 1 Sư gu . T. củ 1482 
TIỀN, phiÖ đây, kha năng khôi phục hệ thông 


đưới sự tác dụng mutagen đạt đến giá trị 3/4, còn 
khả năng để cho đột biến có thể xảy ra chỉ là 1⁄4. 
Đây là hệ thống mà cơ thể có khuynh hướng trở về 
với trạng thái bình thường ban đầu của mình, dưới 
tác dụng của mutagen nào đó. 

Nếu như hiệu ứng của mutagen chỉ tác dụng 
lên phenotyp thôi, mà không đụng đến các trạng 
thái trung gian, nghĩa là không có một ảnh hưởng 
nào đối với các cấu trúc của các gen, lúc đó mọi sự 
thay đổi của hệ thống sống sẽ đặc trưng 
déformation nghĩa là khả năng khôi phục hệ thống 
ở thế hệ sau đạt đến xác suất bằng 1. 


Phương pháp nghiên cứu đột biến đo tác giả để 
ra ở đây rõ ràng đựa trên nền tảng của qui luật tác 
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dụng trường - sóng cua genotyp và phenotyp hay 
qui luật giảm cấp bậc compact trường genotyp đến 
phenotyp (và ngược lạt) trong quá trình hoạt động 
tác dụng điều khiển của mình. 

. Rõ ràng ràng, để xác minh cụ thể từng dạng 
đột biến trên cơ sở nghiên cứu sự biến đổi hệ 
genotyp dưới tác dụng các mutagen là điều khó. Từ 
trước đến nay, các nhà di truyền học sinh vật học . 
cũng chỉ biết dựa trên quan sát sự thể hiện các 
dạng sống ở thế hệ sau trên sự so sánh với dạng 


sống xuất phát (spontand) để đánh giá đột biến. 


Nay tác giả có đề ra phương pháp phân tích cấu 
trúc hệ thống trên và lấy tính toán xác suất làm cơ 
sở để xác định và đánh giá đột biến cũng như 
nghiên cứu cơ chế của nó. 

Như vậy, chương trình này tác giả đã nói lên ý 
nghĩa của hệ "Genotyp - phenotyp" đối với lý 
thuyết nhận thức về sự sống, về phương pháp 
nghiên cứu bản chất sống, khám mở các bí mật 


trong đó. 


Hệ tương tác "Genotyp - phenotyp" là tự nhiên 


tất yếu đối với mọi dạng sống và nó cũng là nền 
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tảng để nghiên cứu, nhận thức bản chất con người . 


Nhận thức con người từ mọi phương diện sinh 
học, tâm lí học. lịch sử, xã hội học của nó không thể 
không dựa trên nền tảng của hệ thống cấu trúc đó. 

Trong các chương sau bàn về mối quan hệ cơ 
thể, môi trường hay là hình thức tương tác 
genotyp, phenotyp và môi trường, sẽ làm sáng tỏ 
hơn tính chất. tự nhiên của vấn đề, 
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Chương II 
KHÔNG GIAN, THỜI GIAN 
VÀ SỰ SỐNG 


Nói đến thế giới là nói đến sự vận động tổn tại 
của nó. Và sự vận động tồn tại đó như thế nào thì 
đấy chính là vấn để cấu trúc không - thời gian. 
Nghĩa là bản chất của vận động tổn tại trong bản 
chất. không gian và thời gian. 

Không gian, thời gian là hình thức tổn tại của 
thế giới. Nhưng trong vũ trụ tổn tại không những 
chỉ vật chất vô sinh mà còn cả vật chất sống. Vậy, 
nếu như vật chất vận động, tôn tại trong không - 
thời gian và không gian, thời gian xác định tính 
vật chất, nghĩa là dạng vật chất thế nào thì hình 
thức tổn tại không gian, thời gian của nó như vậy. 
Lúc đó tất yếu phải có các dạng thức khác nhau đối 
với thế giới sống và thế giới không sống. Điều đó có 
nghĩa rằng, nếu như trong vũ trụ tôn tại hai dạng 
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thức vật chất sống và không sống khác nhau về 
mọi thuộc tính của mình, thì ất cũng phải tổn tại 
các dạng thức không - thời gian tương ứng của 
chúng. 

Mặt khác, nếu như ta công nhận tiển để về sự 
tiến hóa hoàn thiện của vũ trụ và thế giới sống có sự 
kế thừa sự tiến hóa của thế giới không sống, thì 
không gian, thời gian cũng đặc trưng tính qui luật 
tiến hóa nhất định, tương ứng với sự tiến hóa xuất 
hiện vật chất sống. 

Như vậy, tác giả thừa nhận tiền đề tiến hóa cấu 
trúc không gian - thời gian tương ứng với sự tiến 
hóa cấu trúc vật chất. 

Về khái niệm không gian và thời gian đối với thế 
giới vô sinh đã vẽ lên một lịch sử nhận thức nhất 
định. Ở đây đã dấy lên nhiều hệ thống tư tưởng 
khác nhau. Có trường phái cho rằng, không gian, 
thời gian là vĩnh cửu, không có ban đầu cũng không 
có tiến hóa, không có một liên hệ nào đối với vật 
chất. Đó là một xu hướng siêu hình về quan niệm 
không gian và thời gian. Đạo Phật cho rằng, nói đến 
không gian và thời gian là nói đến thế giới, nói đến 
vô tận, tính của Phật là tính không gian và thời 
gian. Thời gian là vĩnh hằng, không gian là vô tận. 

Trong hệ thống tri thức khoa bọc tồn tại hai 
thế giới quan chính yếu về không gian và thời gian. 
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Một cho rằng, không gian và thời gian là tuyệt 
đối. 

Quan niệm tuyệt đối về không gian và thời 
gian cho rằng, hai phạm trù đó là độc lập, không 
liên quan gì với nhau cũng như độc lập với chính 
ngay vật chất. 

Niutơn, một trong những người đầu tiên bảo vệ 
quan điểm tuyệt đối không gian, thời gian và toàn 
bộ nền cơ học cổ điển được xây dựng trên quan 
điểm đó. Niutơn đã viết tác phẩm nổi tiếng mang 
tên: Cơ sở toán học của triết học tự nhiên, trong đó 
ông đã trình bày thế giới quan triết học cũng như 
các khám phá về khoa học của mình. 

Niutơn cho rằng, không gian là "cái chứa" các 
sự vật, ví như nước đựng trong cốc thì giữa cái cốc 
và nước không có gì liên hệ với nhau, hình thể cái 
cốc như một không gian chứa đựng vật chất là nước 
trong nó mà thôi. 

Hình của số nước chứa trong cốc phản ánh hình 
chiếc cốc song về bản chất, không có gì liên quan 
với nhau. 

Còn thời gian, theo Niutơn, đó là dòng các biến 
cố. Dòng biến cố vũ trụ trôi trình tự từ quá khứ 
qua hiện tại xuyên vào tương lai, nghĩa là, thời 
gian đặc trưng một số đo, và giữa các biến cố đó và 
chính ngay thời gian không có gì liên hệ với nhau. 
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Thời gian có thể ví như một mũi tên từ quá khứ 
xuyên qua hiện tại. vào tương lai. Tính của thời 
gian là trình tự có ba thời: quá khứ, hiện tại, tương 
lai. Ba thời nhưng chỉ là một hướng, một dòng chảy 
mà thôi. Vì lẽ đó. cấu trúc thời gian là một chiều, 
một số đo hay nói cách khác, là một tham số. 

Về cấu trúc một chiều thời gian thì quan điểm 
tuyệt đối cũng như tương đối đều như nhau. 

Luận thuyết tương đối cho rằng, không gian và 
thời gian là tương đối. Điều đó có nghĩa răng, nói 
đến không gian là nói đến thời gian, và nói đến các 
phạm trù đó không thể không nói đến sự vận động 
của vật chất. 

Vạt chất, không gian, thời gian là một thể 
thống nhất không thể tách biệt nhau. 

Tư tưởng tương đối luận đã liên kết các phạm 
trù không gian, thời gian thành một thể -thống 
nhất. Và tính thống nhất đó của vũ trụ đã được 
nhà vật lý vĩ đại Anhxtanh mô tả bằng phương 
trình toán học như sau : 

S” = cử - đ”, 


Ở đây c - vận tốc ánh sáng, t - thời gian, d” = 
X + VY ”+Z là interval khoảng cách. 
Theo công thức đó, thì không gian, thời gian và 


sự vận động của vật chất là một thể thống nhất và 
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tương đối với nhau, nen khái niệm không gian và 
thời gian cần được viết đưới dạng: không - thời gian, 
để biểu thị tính chỉnh thể thống nhất của vũ trụ. 

Như vậy, một trong những công lao to lớn của 
Anhxtanh là đã kết hợp được không gian, thời gian 
và vật chất thành một thế giới thống nhất. 


Tiến hóa tư tưởng loài người về nhận thức vũ 
trụ chính là tiến hóa nhận thức khái niệm không 
gian và thời gian. 

Các tư tưởng gia Trung Quốc thời xưa đã soạn 
bộ Kinh dịch nhằm khám phá ra qui luật tổng 
quát của vũ trụ, để từ đó soi vào sự vận động, tổn 
tại của các quốc gia, nhận thức con người và cá xã 
hội loài người nói chung. 

Chính Kinh dịch là học thuyết về không gian 
và thời gian. Thực vậy, theo tỉnh thần của sách đó, 
thì mọi sự cố trong trời - đất đều do biến đổi (biến 
dịch) mà có. Song sự biến dịch đó là do biến dịch 
của năm cái ban đầu: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, 
Và linh hễển xuyên qua năm cái ban đầu đó là âm 
và dương. Cho nên, thuyết không gian, thời gian 
của người Trung Quốc ngày xưa (và hiện nay vẫn 
còn có tác dụng nhất định, đối với tri thức và đời 
sống thực tiễn nhân loại) được quì định về thuyết 
âm - dương, ngũ hành. 

Nói đến biến dịch là nói đến thời gian và nói 
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dến cấu trúc vạn vật, vũ trụ được thiết lập nên bởi 
âm dương, ngũ hành là nói đến không gian. 

Và theo sự ghi lại của sách đó, thì lúc đầu vũ - 
trụ chỉ là cöi vô vì, được gọi là vô cực, điều này ứng 
với không gian bằng không và thời gian cũng bằng 
không. Từ " không " là vỏ cực đố, sinh ra thái cực và 
ö đây đã bắt đầu sự biến dịch, mà tạo nên thế giới. 

Như vậy, theo quan điểm học thuyết được ghi 
trong sách đó thì không gian và thời gian có nguồn 
gốc cùng với vũ trụ. Sự nảy sinh, xuất hiện, hình 
thành vũ trụ chính là sự xuất hiện không gian và 
thời gian vậy. 

Quan điểm dịch lý về vũ trụ có sự trùng hợp 
với lý thuyết Riman. Riman cho rằng, lúc đầu toàn 
bộ vũ trụ là một chân không, khi đó không gian 
bằng không ứng với một điểm và thời gian cũng 
bằng không. Tiếp đến, do tương tác mà tạo nên vụ 
nổ lớn để rồi bắt đầu sự giãn nở hình thành vũ trụ, 
nghĩa là không gian, thời gian đều có ban đầu của 
mình. Ban đầu của không gian, thời gian chính là 
ban đầu của vũ trụ. 


Và như vậy, theo Riman thì sự hình thành vũ 
trụ tuân theo luật co - giãn. Sự giãn nở của vũ trụ 
từ điểm ban đầu (ứng với không gian bằng không 
và thời gian bằng không ) cho đến ngày nay đã trải 
qua mười bảy tỉ năm, nghĩa là tuổi của vũ trụ đã có 
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là 17.10” năm. Và nếu sự hình thành vũ trụ theo 
luật giãn nở thì nó có hình cầu, hơn thế nữa, nó là 
hữu hạn. 

Theo quan điểm của Riman, vũ trụ giãn nở đến 
một lúc hữu hạn nào đó, sẽ bắt đầu sự co lại để trở 
về trạng thái ban đầu là một điểm (ứng với vô cực 
trong dịch lý) của mình, tiếp đó lại bắt đầu chu kỳ 
giãn nở khác và như vậy, sự hình thành và huy diệt 
thế giới tuân theo luật co - giãn. Điều đó cũng phản 
ánh nhịp thở (chu kỳ) sinh - diệt của vũ trụ vậy. 

Trong quan điểm của Anhxtanh về vũ trụ thì 
có phần giống với Phật giáo hơn. Anhxtanh cho 
rằng, vũ trụ có hình trụ, quay quanh ba trục không 
gian và có thể tích hữu hạn là V = 27TR” (nghĩa là 
không gian hữu hạn). Còn thời gian theo Anhxtanh 
là không có ban đầu cũng không có điểm cuối, thời 
gian là vô tận, không có thời điểm sinh ra và cũng 
không mất ởi. Vì lẽ đó, vũ trụ vĩnh viễn tổn tại và 
không thể xác định được điểm sinh ra và điểm tận 
cùng của nó. 

Như vậy là tôi đã khái quát hai hệ thống quan 
điểm cơ bản về thế giới, chính là về không gian và 
thời gian. 

Sau đây là khái lược qua một số quan điểm 
của những nhà bác học khác sau này về các phạm 
trù đó. 
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Hiện nay khái niệm không gian và thời gian 
được hiểu một cách sâu rộng hơn. Không giàn, thời 
gian không chỉ đặc trưng các tính chất: quảng tính, 
trật bự, đồng nhất, đẳng hướng (bốn thứ nguyên) mà 
còn có những đặc thù: anizotrop, không đồng nhất. 


Sự khám phá ra các tính chất antzotrop và 
không đồng nhất chủ yếu là dựa trên các công 
trình nghiên cứu về đồng hồ sinh học và bản chất 
đối xứng của hệ sống. Ở đây, đã khám phá ra mọi 
đặc thù không - thời gian sống. 


Trong công trình của mình, tiến sĩ Mos- 
tepanencô đã phát biểu rằng, không thể có một 
không gian, thời gian chung đối với mọi dạng vật 
chất. 

Mỗi một dạng vật chất đặc trưng một dạng 
không gian và thời gian, nghĩa là tính đặc biệt của 
vật chất cũng chính là tính đặc biệt không gian, 
thời gian. 

Và Mostepanencô còn nói rằng, tổn tại những 
quá trình, biên cế đặc biệt không định xứ trong 
không - thời gian. Đó là những biến cố, quá trình 
của tâm lý, tư duy, các hiện tượng Telepati, thần 
giao cách cảm và quá trình phản chất, các hạt 
tachion, hạt quack v. v. Như vậy, theo quan điểm 
của Mostepanencô thì tổn tại những thuộc tính 
không định xứ trong không gian - thời gian. 
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Uytrâu trong tác phẩm nổi tiếng của mình 
Triết học tự nhiên của thời gian đã khẳng định 
rằng, các quá trình tư duy, ý nghĩ của chúng ta 
cũng như những hiện tượng tâm lý đều không định 
xứ trong không - thời gian. 

Một số triết gia cổ đại Hy Lạp, La Mã, Trung 
Quốc, Ấn Độ cho rằng, những biến cố của thế giới 
tỉnh thần không định xứ trong không - thời gian. 

Như vậy, không gian, thời gian chưa phải là 
hình thức tổn tại của mọi biến cố, mọi thuộc tính 
vũ trụ, mà chỉ đúng với những quá trình, hiện 
tượng đặc trưng vật chất thôi. Từ điều này suy ra 
rằng, không gian, thời gian không phải là vũ trụ, 
và vũ trụ bao chứa trong mình mọi thuộc tính vô 
hình và bữu hình, nghĩa là phong phú hơn nhiều so 
với không - thời gian. 

Có thể nói rằng, quan niệm như vậy là sai, bởi 
lẽ nói đến không gian, thời gian là nói đến vũ trụ 
và phàm cái gì có trong vũ trụ đều có trong không - 
thời gian. 

Hơn thế nữa, không gian, thời gian là tiền để 
cơ bản, ban đầu kiến trúc nên vũ trụ, nảy sinh 
không - thời gian và tiến hóa vũ trụ cũng chính là 
tiến hóa không - thời gian, cho nên, nói các thuộc 
tính linh hồn, các hiện tượng thần giao, cách cảm, 
Telepatl, các hạt phản chất, hạt quack v.V. ngoài 
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không gian, thời gian là không đúng. 

Quan điểm của tôi cho rằng, nếu không gian, 
thời gian là hình thức tổn tại của các dạng thể vật 
chất, thì tất yếu có tính riêng, tính đặc thù không 
gian, thời gian đối với từng biến cố, quá trình thuộc 
tính có trong vũ trụ. 

Mặt khác, không thể tổn tại một không - thời 
gian chung đối với mọi dạng thể vật chất, vậy thì 
cấu trúc vật chất thế nào sẽ đặc trưng continum 
không - thời gian thế vậy. 

Trong vũ trụ, ta biết tổn tại hai dạng thể vật 
chất sống và không sống. Những gì thuộc không 
sống được qui về thế giới vật lý và cấu trúc không - 
thời gian của nó là tứ nguyên, trong đó không gian 
gồm ba chiều và thời gian một chiều. 

Người thành công trong việc chứng mình một 
cách hợp lý thuyết về sự tổn tại không gian ba 
chiều là nhà bách khoa toàn thư Cantd. Cantơ đã 
dựa trên nguyên lý tương tác của các culông điện 
tích mà chứng minh sự tất yếu tên tại ba chiều 
không gian. Trước Cantơ cũng đã có nhiều triết gia 
và bác học chứng mỉnh cho sự tổn tại không gian 
ba chiều, chủ yếu dựa trên phương diện toán học 
và kiếm nghiệm, song không đặc trưng được mô 
hình lý luận chặt chế như Cantd. 

Ví dụ như Galilê đã suy luận như sau : qua hai 
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điểm tôi xác định được một đường thẳng và hai 
đường thẳng sẽ cho tôi một mặt phẳng, như vậy, tôi 
vẽ thêm một đường (chiều) thứ ba nữa, rõ ràng tôi 
có một không gian, hoặc một cách kiểm nghiệm 
như : hãy lấy một. vật eụ thể bất kỳ, ví như đó là 
một quả trứng chẳng hạn, tôi sẽ vẽ, dựng được ba 
trục đối xứng qua nó, một là đường từ dưới lên hay 
ngược lại, hai là đường từ phải qua trái (hay ngược 
lại), và trục đường thứ ba là cắt vuông góc với hai 
trục đó. Như vậy, không gian được xác định bởi ba 
tham số hay ba số đo, nói cách khác là không gian 
có ba chiều. 


Việc hoàn thiện sự chứng minh không gian ba 
chiều đối với khoa học đến nay coi như đã thỏa 
mãn. Còn vấn để một chiều thời gian, thì về 
phương diện lý thuyết chưa được xác minh một 
cách chặt chẽ, thỏa mãn với trí tuệ loài người . 
Thực vậy, về sự tồn tại một chiều thời gian từ xưa 
đến nay chỉ được công nhận như lẽ hiển nhiên theo 
cách mô tả, kiểm nghiệm. 

Ví dụ, dòng thời gian được xem như một mũi 
tên đi từ điểm AÁ là quá khứ qua điểm B là hiện tại 
và đến tương lai C. Như vậy, A, B, C tất yếu nằm 
trên một. đường đặc trưng tính trình tự và là một 
hướng. Hay người ta còn lấy hình ảnh dòng chảy 
một con sông để nói lên tính duy nhất một chiều 
của thời gian: Người ta không bao giờ uống nước 
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hai lần trên một dòng sông, nghĩa là mọi sự đều 
trôi đi: Pantrây ! 

Như vậy, để xác định thời gian chỉ cần một 
thông số thôi. Toàn bộ mọi biến cố đều chảy trên 
một đường thẳng, theo một hướng. 


Ngày nay, trên cơ sở những khám phá về hạt vi 
mô, người ta đề ra giả thiết về sự tôn tại hai chiều 
của thời gian. 

Đặc biệt, trên cơ sở nghiên cứu các hiện tượng, 
quá trình của thế giới sống, nhiều nhà bác học 
nhận thấy rằng, ở đây vấn đề cấu trúc bến chiều 
không - thời gian không thể thích hợp để mô tả 
chúng. Không - thời gian sống có cái gì đó đặc biệt, 
khác với tứ nguyên vật lý Anhxtanh, như 
Vernadski đã khẳng định. 

Đặc trưng của sống là tính lặp lại trong các quá 
trình phát triển, tiến hóa của nó. Điều này nhận 
thấy rõ ở các nhịp sinh học, ở các hiện tượng phát 
triển bào thai, chia tế bào v. v. I 

Về cấu trúc không gian của sống cũng có những 
đặc tính khác với cấu trúc không gian của vật chất 
không sống. Điều này đã được Pasteur làm sáng tỏ. 
Đúng vậy, Pasteur đã chỉ ra rằng, trong các phân 
tử không sống, trục đối xứng không gian tương ứng 
với dãy số 1, 2, 8, 4, 4, 5,... ®, còn đối với sống các 


trục đối xứng đặc trưng : 3, 5, 7, 8... Và điều này 
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nói lên tính hài hòa vũ trụ của sống. 

Và như chúng ta biết, đối với các phần tử 
không sống, các dạng L và D như nhau, còn với hệ 
sống, sự quay lệch về phía trái nhiều hơn. 

Ví dụ, cũng là một phân tử đường, song nằm 
trong hệ sống, nó tó chiều quay lệch về phía trái, 
còn phân tử đó là hệ vô sinh, thì các dạng L và D 
đều như nhau. 

Tuy rằng, vấn để không gian đối với hệ sống có - 
những đặc thù nhất định, khác với không gian hệ 
vô cơ, song về số chiều xác định cấu trúc không 
gian của sống và không sống đều như nhau, nghĩa 
là đối với hệ không sống và hệ sống, đều có số đo 
xác định bằng ba. 


Cho nên, tổn tại ba chiều không gian là chân lý 
hiển nhiên, không còn bàn cãi nữa. 

Vậy, mọi khai phá về bí mật cấu trúc không - 
thời gian sống qui về sự nhận thức, nghiên cứu bản 
chất thời gian của nó. 

Tính đặc biệt thời gian sống được khai mở 
nhiều trên cơ sở nghiên cứu đồng hồ sinh học. 

Trong luận văn tiến sĩ của mình, Gudvin đã chỉ 
ra các dạng thời gian riêng của cơ thể. Theo 
Gudvin thì mỗi bộ phận, mỗi mô tế bào cơ thể có 
thời gian đặc thù riêng. Cơ thể có sự phản xạ lên 
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môi trường hên ngoài không như nhau trong 24 
tiếng đồng hồ của ngày, và từng ngày trong một 
tháng cũng khác nhau, và khi có sự chuyển mùa, 
thời tiết, thì các dòng biến cố sống trong cơ thể đặc 
trưng những trạng thái nhất định. 

Điều này ta thấy đúng, mỗi khi thay đổi thời 
tiết, đặc biệt là giai đoạn chuyển từ mùa này sang 
mùa khác, cơ thể có sự trỗi dậy của sức sống, hoặc 
xuất hiện những sự mệt mỏi, mất ngủ và các dịch 
bệnh. Tất cả những hiện tượng sống đó xây ra là do. 
sự thay đối các dòng biến cố trong hệ sống, nghĩa là 
thay đổi nhịp sinh học trong các bộ phận riêng của 
cơ thể. Tác dụng của các dòng tử vi (các-tia hông - 
tử ngoại; các tia vũ trụ, các đòng vi mô v.v.) đã có 
tác dụng lên sự thay đổi các dòng-biến cố sống của 
cơ thể mà tạo nên sự thay đổi nhịp sinh học của nó. 

Nhà bác học Nui đề ra luận điểm cho. rằng, thời 
gian sinh học là không đồng nhất và trên CƠ SỞ 
nghiên cứu sự sinh trưởng các mô, ông cho thấy 
rằng, người trưởng thành ở tuổi 50, thời gian vật lý 
nhanh hơn ở đứa trẻ 10 tuổi là 4 lần. 

Theo Richter thì đối với hệ sống , tồn tại các 
đạng thời gian sau đây và tất cả là phản ánh chức 
năng của sống đối với môi trường bên ngoài. 

1ỳ Thời gian tuần hoàn được định xứ trong sọ 
não. 2) Thời gian trung tâm được định xứ trong hệ 
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thần kinh trung ương và đặc trưng nhịp điệu 24 
giờ của ngày. 3) Thời gian trao đối chất được định 
xứ trong các tuyến nội tiết. 

Urmanxep chỉ ra rằng, thời gian riêng của hệ 
sống đặc trưng các đạng sau đây: 

1)T; - thời gian các bộ phận của cơ thể. 

2), - thời gian cá thể. 

3) T, - thời gian chuyển đổi các thế hệ mà 
không thay đổi hệ genotgp. 


4) T; - thời gian chuyển đối các E088 sống - 
chính là thời gian tiến hóa. 


Theo „ernadski thì thời gian tiến hóa bằng 2. 
10 năm. 


Vernadski cũng đã chỉ ra rằng, vật chất sống 
không thể định xứ trong không - thời gian bốn 
chiều Anhxtanh, nghĩa là dùng vũ trụ tứ nguyên 
Anhxtanh không thể giải thích được bản chất sống 
một cách chính xác, triệt để. 


Sống đặc trưng nguyên lý phát triển hài hòa, 
cân xứng, tính tổ chức, trật tự cao. tính phức tạp, 
đa dạng cao và tất cả đểu thể-hiện nơi nhịp điệu 
của cơ thể. Và tính đặc biệt không - thời gian phải 
như thế nào đó để phù hợp với các tính chất đặc 
thù như vậy của sống. Thông số một chiều thời 
gian, ba chiều không gian như thế giới bốn chiều 
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Anhxtanh không thể thích hợp đối với các thuộc 
tính tỉnh vì của sống. : 


Một số bác học sinh vật như Anoxkhin lại cho 
rằng, tổn tại một không - thời gian tổng quát duy 
nhất đối với mọi dạng vật chất: sống cũng như 
không sống. Và như vậy sống tất yếu định xứ trong 
tứ nguyên không - thời gian (RŸ. giếng như mọi 
thuộc tính của thế giới vật lý Anhxtanh vậy. 

Và số bác học có cùng quan điểm như Anoxkhin 
thường là các nhà vật lý và toán học. 


Trong tác phẩm nổi tiếng của mình Hữu thể oà 
thời gian, Haiddegger đã chứng minh rằng, đối với 
thế giới tỉnh thần, thời gian đặc trưng ba thông số, 
Haiddegger gọi là modus linh bổn. Modus thứ nhất 
là quá khứ, nói rằng, mọi biến cốế luôn luôn đã là 
trong thế giới ; modus thứ hai, chỉ những gì là 
tương lai - luôn luôn hướng về đích phía trước, còn 
modus thứ ba biểu tượng của những gì đang là. Và 
theo ông, ba modus đó luôn luôn tụ hội vào một 
điểm, chúng giao hợp, tương tác với nhau mà tạo 
nên.một chỉnh thể thống nhất. 

Theo quan điểm Haiddegger thì modus quá khứ 
là thực tể hay là những gì dễ để lại dấu vết, đó là 
geworeenhei, còn modus hiện tại tất cá những gì là 
verfallenheit, và modus tương lai - đó là những gì 
thuộc về hướng tích luận entwurf. Vì lẽ đó, sự khối 
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_ đầu là cơ bản và là định hướng của mọi sự cố. 

Quan điểm của Haiddegger được sự đồng tình 
ủng hộ của nhiều triết gia như Bergson, Ortegl - 1 - 
Gaset. 

Trên cơ sở luận thuyết Haiddegger, các môn.đệ 
suy ra rằng, nhận thức thời gian chính là nhận 
thức những gì "đang là", và điều này chỉ có ý nghĩa 
đối với thế giới tỉnh thần mà thôi. 

Haiddegger chỉ ra rằng, các qui luật tổn tại, 
chính là qui luật của tư duy, nói đến tư duy là nói 
đến tồn tại. Điều này, có sự đồng tình, gắn bá với 
quan điểm Đêcac, cho rằng, tôn tại chỉ có ý nghĩa : 
đối với tư duy mà thôi : "Tôi tư duy là tối tôn tại". 

Một số triết gia thuộc trường phái hiện sinh 
cho rằng, đối với thế giới tâm lính, thời gian có sự 
hổi sinh vĩnh cửu, .con người có thể trẻ lại từ tuổi 
già mà trở nên trường sinh bất tử. Ví dụ, như Nitsởơ 
hay Kierkegaard đã.viết nhiều công trình nhằm 
chứng míủh: cho khả năng trường sinh, trẻ lại của 
'con: nigười. bằng năng. lực tỉnh thần - tự thôi miên, 
lO88, bằng tình yêu V.V. 


"Hay Faostơ của Góớt, ông đã có ý làm cho tiến sĩ 
tFaostd trẻ lại từ tuổi già bằng năng lực tỉnh thần tự 
hồi sinh, để rổi được yêu và thành đạt về tình yêu 
nồng nàn với cô gái Magaret còn thơ ngây, non trẻ. 


95 


Như vậy, các nhà hiện sinh luận, trong đó có cả 
Haiddegger cho rằng, đối với thế giới tỉnh thần, tần 
tại một lực vô hình thần bí nào đó có thể làm cho 
con người trỏ nên hồi xuân - vĩnh cửu và con người 
với mọi năng lực tỉnh thần của mình có thể vươn 
tới lý tưởng, ước mơ cao vọng đó bằng mợi việc làm 
có tính phù thủy, tình yêu hoặc cầu nguyện. 

Mọi bí mật sự sống bao hàm trong không - thời 
gian của nó. Khám phá ra được cấu trúc chân thực 
của không - thời gian sống sẽ là chìa khóa vạn 
năng cho ta mở được mọi bản chất của thế giới vật 
chất sống. 

Ngày nay, trên cơ sở của các hiện tượng 
Parapchichologie, người ta càng nhận thấy răng, 
vấn đề không - thời gian không thể hiểu một cách 
thuần túy theo thuyết tứ nguyên vũ trụ Anh xtanh 
được. Tôn tại các hiện tượng Telepati, Telekines, 
Teleectezl, Proscopl v.v., nói lên rằng, thông số một 
chiều thời gian vật lý không thích hợp để giải 
thích: các hiện tượng đó khẳng định tính phi nhân 
qua, phi logic thông thường mà xưa nay đã thống 
trị trong khoa học. 

Đúng vậy, tiến sĩ Raì khi nghiên cứu các hiện 
tượng đó, đã phát biểu rằng : "Đối với vật lý. nó 
vượt xa hơn thuyết tương đối Anhxtanh, còn đối với 
sinh vật, nó vượt xa hơn thuyết Đácuyn, toàn bộ 
khoa học cần xét lại". 
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Tôi thấy rằng, để nhận hiểu được sự huyền bí 
của các hiện tượng tinh thần đó, cần phải có một lý 
thuyết mới về cấu trúc không - thời gian. 

Và như đã nói, mọi sự giải thích về cấu trúc vũ 
trụ đối với vật chất sống qui về nhận thức bản chất 
không - thời gian của nó. 

Theo quan điểm tác giả, thì mọi biện tượng, 
biến cố của thế giời không thể tổn tại ngoài không - 
thời gian. Và nếu như vậy, ắt phải có một cấu trúc 
không - thời gian đặc biệt đối với thế giới sống. 
Đúng vậy, mọi hiện tượng tỉnh thần, trí tuệ, mọi 
đặc tính của thần giao cách cảm, Parapchiehologie 
kỳ thực là những thuộc tính phát ra từ thế giới vật 
chất sống. và loài vật thượng đẳng có được chúng, 
chính là con người có lý trí. 

Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, ở loài vật 
cũng đặc trưng những thuộc tính phản ánh tính 
định hướng không gian hay nhận biết có tính chất 
bản năng phần xạ, mà tôi gọi là giác quan thứ sáu. 

Những lẽ này ở các chương sau sẽ giải thích 
cặn kẽ. 

Nay tội muốn chứng minh rằng, cấu trúc không 
- thời gian sống tất yếu phải là một continum đặc 
biệt, khác với tứ nguyên vũ trụ Anhxtanh. 

Vậy sự đặc biệt đó như thế nào và số tứ nguyên 
không - thời gian sống cụ thể phải là bao nhiêu ? 
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Để giải thích cho mọi hiện tượng của vật chất 
sống cùng như các biến cế đặc biệt của thế giới tỉnh 
_ thần, tác giá để ra giả thuyết cấu trúc sáu chiều 

không - thời gian. Điểu này có nghĩa rằng, thế giới 
vật chất sống thích hợp và tất yếu tồn tại trong lục 
nguyên không - thời gian. Lục nguyên không - thời 
gian sống được kết tạo từ tam nguyên không gian và 
tam nguvên thời gian. Điều đó có nghĩa rằng, thời 
gian sống đặc trưng ba số đo, cho nên ở đây , mục 
đích của tôi là chứng minh tên tại thời gian ba 
chiều. 

Chứng minh tồn tại tam nguyên thời gian, tôi 
dựa trên hai hướng sau đây : 

1) Logíc suy luận. 


2) Tính kế thừa đi truyền, đặc trưng lịch sử 
tiến hóa thế giới sống. 
Như vậy, đối với hướng thứ nhất, lập luận như 


sau: 


Qua những hiện tưởng, quá trình của thế giới 
vật chất sống ta thấy thời gian sống không thể là 
một số đo. Cấu trúc thời gian sống phải có số đo lớn 
hơn một và nếu lớn hơn một thì nó có thể bằng hai, 
ba hoặc hơn nữa. Và thông số thời gian sống được 
chứng minh tất yếu phải là ba. 

Thực vậy, tôi giá sử đặt hệ sống trong nhị 
nguyên thời gian, nói cách khác là dùng hai thông 
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số thời gian để xác định tổn tại sống. Lúc đó, sẽ có 
những khả năng sau đây xây ra: 

a) Một thông số thời gian đặc trưng cho những 
biến cố hiện tại và thông số thứ hai sẽ là những 
biến cố tương lai. 


Lúc đó mô hình biểu diễn sự tồn tại sống sẽ là : 


+ 

Thời gian hiện tại đặc Thời gian tương lai - 
trưng những biến cố đặc trưng các biến cố 
"đang là". "sẽ là", vượt mọi biến 


cố thực tế đang là của 
hệ thống. 

Rõ ràng rằng, mô hình này không thể giải thích 
được sự tên tại của hệ sống. Sống đặc trưng tính 
chính thể, hài hòa, cân đối. Và ngay trong mômen 
"đang là" của hệ thống, tất yếu tồn tại dòng biến cố 
nhớ về quá khứ, điều này thấy rất rõ trong nguyên 
tắc phát triển mang tính lặp lại của sống. 

Trong dòng chảy hướng về phía trước có 
những tín hiệu chảy lùi phía sau, hướng về quá 
khứ. Vậy cho nên mô hình nhị nguyên thời gian 
sống với thông số hiện, tại và tương lai sẽ gặp sự 
cứng nhắc, mâu thuẫn đối với sự tổn tại của thế 
giới vật chất sống. 

b) Một thông số thời gian đặc trưng những gì 
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của hiện tại và thông số thứ hai là quá khứ. Lúc đó 
mô hình sống sẽ được biểu diễn : 


Dòng biến cế nhớ về quá Dòng biến cố "đang 
khứ, đặc trưng những gì là" đặc trưng thời 
đã rồi : thời gian chảy gian hiện tại. 


lùi về phía sau. 


Về thực chất thì mô hình giả định này và mô 
hình (a) đều đặc trưng tính chất tương tự. Và theo 
nguyên tắc đối xứng chúng đều không phù hợp với 
sự tồn tại và tính cân bằng của sống. Vậy nên, mô 
hình (b) cũng không thể thích hợp để viết các thuộc 
tính của sống. 


c) Một thông số thời gian là tương lai và thông 
số thứ hai là quá khứ. 

Điều này có nghĩa rằng, sống đặc trưng hai 
dòng biến cố, một phản ánh những biến cố vượt 
thực tế, nghĩa là dòng hướng đích tương lai sẽ là và 
đòng biến cố thứ hai là nhớ lại lịch sử đã rồi. 

Kỳ thực, thì mô hình này là sự suy diễn của 
hai mô hình (a) và (b) nói trên và nó phạm phải 
luật cân bằng đối xứng của vũ trụ. Mặt khác, 
đứng về phương diện lôgíc tư duy mà nói, cả ba 
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mô hình (a), (b), (e) nêu trên đều không phù hợp 
với qui luật lý trí. 

Vì vậy, ta cần kết hợp chúng vào một mô hình 
thống nhất. r 

Mô hình thống nhất đó phải thỏa mãn những 
tính chất điều kiện sau dây. 

1) Bảo đam được tính hài hòa, cân đối. không 
mâu thuẫn, cứng nhắc, cơ giới đối với sự tồn tại thế 
giới sống. 

2) Bảo đảm tính đối xứng vũ trụ của sống. 

3) Không mâu thuẫn và phi lý đối với tính 
chỉnh thể tên tại phát triển thế giới sống. 

Đó tất yếu phải là mô hình về cấu trúc tam 
nguyên thời gian và được diễn tả như sau : 


Điểm hội tụ ba mudos thời gian. 


7= 


Thời gian hiện 
Thời gian "đang là" chứa Thời gian vượt 
chạy ngược về trong mình mọi thực tê. chứa 
phía sau đặc biến cố thực tế, trong mình 


trưng dòng đây chính là đòng biến cố 
biến cố nhớ macrô thời gian tương lai đích 
về lịch sử. thiên văn. hướng đếu. 


LỤI 


Ba modus thời gian sống mà tôi đề xuất ở đây 
hoàn toàn đặc trưng tính tự nhiên hiện hữu của nó 
chứ không phải như tam nguyên, thời gian thuộc 
thế giới tâm linh của Haiddgger và cũng không 
phải đồng hồ sinh học. 

Tính tự nhiên của tam nguyên thời gian sống 
được điễn tả như sau: đòng biến cố vượt thực tế 
hiện tại nói lên đích hướng đến của hệ sống, đó 
chính là cái tôi gọi nguyên nhân tương lai, nữbĩa là 
trong mô men hiện tại của hệ sống đã chứa những 
thuộc tính, tín hiệu của những gì sẽ là của ngày 
mai, hay tương lai rồi. Như vậy, ngay trong tạ đã 
chứa những sự cố hệ sống của tạ + At sẽ là rồi. 

Trong sinh học, hiện tượng này được gọi phản 
xạ vượt thực tế của hệ sống, và bí mật của nó đã 
được một nhóm các nhà bác học Liên Xô (cũ) khám 
phá cách đây không lâu. Bản chất của phát hiện đó 
như sau: 

Trong hệ nguyên sinh chất của ấu trùng táo có 
khả năng tổng hợp glixêrin ngay tại thời điểm 
thang 8, tháng 9 khi mùa đông giá rét còn chưa 
đến, với mục đích là chuẩn bị cho sự thích nghỉ - 
chịu đựng băng tuyết tháng 10, tháng 11. Như vậy 
là trong cơ thể đã có một sự "biết trước" một cách 
tự nhiên về những gì sẽ xây ra trong tương lai của 
môi trường mà nó sẽ đến để thích nghỉ tổn tại. 
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Mọi biến cố của hệ sống ở tại thời điểm "sẽ là" 
tạ + At đã có ngay trong thời điểm "đang là" tạ rồi. 
Vậy nên, hướng đích của thế giới sống là tự nhiên 
tất yếu. Các biến cố hướng đích vượt hiện thực xay 
ra rất rõ trong bộ não con người, biểu hiện ở các 
giấc mơ một cách tự nhiên. 


Thực vậy, trong giấc mơ của mình, Lômônôxốp 
đã nhìn thấy xác chết của cha mình (là một người 
đánh cá) trôi giạt đến một hòn đảo và sau đó, nhà 
bác học đã lần theo sự chỉ dẫn trong nông mà tìm 
thấy được xác cha. 


Đan, nhà triết học người Anh nằm mơ thấy 
bạm đội của Napolê5ug đấm tàu chết mất 4.000 
người gần đảo Hêlen và sau đó một thời gian thì sự 
việc xây ra đúng như vậy, chỉ khác là trên thực tế 
số người chết chỉ 400 thôi. 


Ông Đan giải thích rằng, sở dĩ có sự trùng hợp 
giữa hiện tượng xảy ra trong não bộ biểu hiện dưới 
dạng giấc mơ và thực tế như vậy là do hai modus 
thời gian : siêu thực não bộ và thời gian thiên văn 
vật lý trùng hợp nhau. 

Có thể nêu ra ở đây thêm một dẫn dụ nữa để 
khẳng định hơn về sự tất yếu tôn tại dòng biến cố 
vượt hiện thực trong thế giới vật chất sống: Ngày 
xưa, Lý Quảng là đanh tướng đời nhà Tần, đi săn 
thấy một hòn đá ở trong bụi rậm, ngỡ là con cọp bèn, 
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piưởng cùng bấn, mũi tên tự nhiên cắm phập vào 
hòn đá, sau đến tận nơi nhìn mới biết cảm giác mình 
bị đánh lừa, rồi lại giương cung bắn hai, ba phát 
nữa, song các mũi tên đều bị bật thối trở lại. Lý 
Quảng lấy làm lạ vì không hiểu được cái lý biến dịch 
cao sâu của vũ trự và cho rằng có thần thánh vậy. 

Hiện tượng trên của Lý Quảng cũng như bao 
hiện tượng tương tự khác của thế giới sống và thế 
giới tâm linh chỉ có thể được giải thích - cất nghĩa 
một cách đúng đắn khoa học trên cỡ sở tam nguyên 
thời gian sống mà thôi. 

Thực vậy, khi trong đầu óc Lý Quảng nghĩ đối 
tượng mình giương cung bắn là một vật thể sống 
(một sinh lình) và đo sự tưởng tượng quá mãnh liệt, 
sống động, nên thế giới tỉnh thần hay continum 
không - thời gian não bộ ông ta và không - thời gian 
vật thể vô sinh hợp thành một thể thống nhất, lúc 
đó, continum không - thời gian hòn đá trở nên một 
thuệc tính của continum không - thời gian sống. Tất 
nhiên, continum không - thời gian não bộ phong 
phú, tình vi hơn continum vật lý của hòn đá, nên 
mới biến nó thành phần tử của mình, như một sinh 
linh được, và chỉ lúc đó, mũi tên mới cắm vào nó. 

Còn khi Lý Quảng nhận ra đó là hòn đá rồi, thì 
sự tưởng tượng của ông ta không thể biến hòn đá 
thành một sinh linh nữa, lúc này dòng thời gian 
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vượt hiện thực trong nào bộ của Lý Quang không 
làm cho hòn đá - vật vô sinh trở nên biến cố của 
mình. nghĩa là của đòng thời gian vượt thực tế đó 
được. Hòn đá đã trở nên vật chướng - sượng cua 
đồng thời gian sống vượt hiện thực. nên mọi phát 
tên bản ra đều bật thối trở lại. 

Các biến cố chảy ngược về quá khứ - dĩ văng 
xay ra một cách tự nhiên trong hệ sống được xác 
minh bởi tổn tại đồng tín hiệu ngược so với macrô 
thời gian thiên văn xảy ra trong tiến hóa cũng như 
trong phát triển của hệ sống. 

Sự tên tại các thông số thời gian vượt thực tế 
và thời gian chạy lùi về đĩ vãng, tương đối với 
macrô thời gian hay tưởng đối với tứ nguyên vũ trụ 
RÍ có thể nhận thấy ở quá trình phục hổi vết 
thương, quá trình phần xạ ngược, phát triển lặp 
lại. quá trình trẻ lại v. v. trong hệ sống. Tất cả đều 
là những biến cố vi mô. 

Như vậy. để giải thích. cho tính tố chức cao, 
tính phức tạp, đa dạng, tính chỉnh thể, toàn vẹn 
cũng như nhiều đặc thù khác của sống, tam 
nguyên thời gian có ưu việt đúng đắn hơn cả. 

Có thể có người đặt ra ở đây câu hỏi: số chiều 
thời gian sống lớn hơn một, song có thể lớn hơn ba 
thì sao ? 


Xin chứng minh rằng, thông số thời gian sống 
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tất yếu phải bằng ba, mà không thể nhỏ hoặc lớn 
hơn được. 

Bởi lẽ, nếu có thêm chiều thứ tư, thứ năm v.v. 
nào đó nữa thì ta có thể kết hợp vào con số ba hoàn 
thiện mà thôi. 

Thực vậy, tôi giả sử giữa modus thời gian chạy 
lòi về quá khứ và modus thời gian thực tế hiện tại 
ta dựng một modus thời gian nữa, thì modus này 
chính là sự tương tác tổ hợp của hai modus trên mà 
thôi và tương tự giữa modus qua khứ và modus 
hướng về phía trước tương lai, nếu dựng một trục 
nữa, thì nó cũng chính là sự tương tác tổng hợp của 
modus kia mà có, nên không phản ánh tính riêng, 
độc lập gì về sống cả. 

Như vậy, về phương diện lôgie mà nói, thì thời 
gian sống tất phải là ba tứ nguyên hay là ba 
modus. 

Tôi chứng minh cho nhận định đó bằng phương 
pháp kế thừa di truyền đặc trưng tính lịch sử sinh 
học. 

Thế giới vật chất sống tuân theo qui luật tiến 
hóa và nguyên tắc của tiến hóa là những hệ sống 
xuất hiện sau có sự kế thừa đi sẵn của hệ trước. 

Và nếu tổn tại tính kế thừa, ắt phải có sự nhớ 
lại quá khứ lịch sử của dạng sống sau đối với dạng 
trước. 
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Như vậy, giả sử dăy tiến hóa các hệ sống được 
viết bởi các dạng trình tự từ thấp lên cao, từ đơn, 
giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn 
thiện, như sau: Dạ, Dị... Dạy 


Về đánh giá cấp độ phong phú, hoàn thiện của 
tính tổ chức cao, nghĩa là về chất và lượng thông 
tin, lúc đó ba có : 


Dị <D;... < Dạ. 


Và tất cả cấp độ hoàn thiện đó ta có thể qui về 
vật chất là lượng thông tin để đánh giá, lúc đó, tôi có: 
1(d,) < 1(đ;) <... <1(đ,). 


Dạng sống D., được hình thành trên cơ sở của 
D; ; dấu vết thông tìn của Dạ phần nào đó còn được 
giữ lại trong D¿. 

Song lượng và chất thông tin có trong D; lớn và 
phong phú hơn so với Dị. Sự lớn và phong phú hơn 
đó của D; so với Dị nói lên hướng đích của dòng 
biển cố vượt thực tế của nó nghĩa là modus tụ + Àt 
hay là tạ + của hê sống, và sự có dấu vết của Dy 
trong D¿, nói lên rằng, trong quá trình tổn tại và 
phát triển của hệ sống D; tất yếu có sự nhớ lại lịch 
sử quá khứ, nghĩa là tất yếu tổn tại dòng biến cế 
chạy lùi về phía sau ghi nhận những tín hiệu quá 
khứ lịch sử. Đó chính là modus thời gian hướng về 
quả khứ đi vãng, mà tôi ký hiệu tạ -. Còn những 
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gì, hệ sống phản xạ môi trường và đòng thời gian 
thiên văn, mà hiện nay được tính theo dương lịch 
năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây chính là modus 
thời gian hiện tại, hay tôi gọi là macrô thời gian 
của sống, ký hiệu là tạ của những gì đang là. 

Như vậy, thực ra mã nói thì ngay trong tạ tất 
yếu tồn tại dòng biến cố vượt chính nó, là modus tạ + 
và dòng tưởng nhớ về lịch sử quá khứ là modus tạ -. 

Cũng do ở chỗ dạng sống Dị được hình thành 
trên cơ sở tiến hóa biến đối của Dị - 1, nên quá 
trình sống xảy ra trong cơ thể (trong tổng luận vĩ 
mô, của cả quá trình và trong vi mô nhịp sinh học 
của nó) đặc trưng tính ngược chiều lặp lại. Sự kiện 
này, ngày nay đã được xác minh rõ ràng không còn 
chối cãi nữa. 

Cũng chính tồn tại các biến cố lặp lại. dòng 
ngược chiều này càng khẳng định hơn sự tổn tại tự 
nhiên của modus thời gian chạy lùi tưởng nhớ lịch 
sử đã rồi. 

Vậy continunm không - thời gian sống phải là 
như thế nào ? 

Đó là một continum sáu chiều hay sáu tứ 
nguyên xác định trong đó không gian bao gồm ba 
thông số và thời gian cũng bằng ba. Nghĩa là : 


RẺ = pì + Tẻ 


108 


Ở đây RỆ là continum không - thời gian thế 
giới sống nhìn trong tổng thể tổn tại, phát sinh của 
nó, PỶ là continum không gian và T” là ba chiều 
thời gian của sống. 

Trong quá trình tư duy - tỉnh thần tổn tại tính 
chất. cơ bản gọi là nguyên lý điều khiển - thống trị: 
một continum não bộ được điều khiến khống chế 
bổi eontinum não bộ khác, làm nên tính trật tự ổn 
định tồn tại. Như vậy, giả sử trong xã hội loài 
người có K cá nhân (n¡, nạ,.... nụ) mà mỗi một 
trong đó đặc trưng một continum không - thời gian 
nhất định, lúc đó tất yếu phải thỏa mãn điều kiện 
sau đây : 

nị C Hạ ChạC...C nự. 

Vì não bộ con người là một thuộc tính của thế 
giới sống, cho nên có thể viết : 

RẺẦmj)c RỶ@;) C... c RỀ (ng). 

Hay ngắn gọn hơn : 

BH 6Ã R;: e6. .e¿Er 


Như vậy là, một continum não bộ phong phú 
hơn bao gói được continum kém phong phú hơn. 


Và lúc đó sự tương tác hai continum, như thể hai 
dạng trí tuệ hay thế giới tình thần với nhau sẽ được 
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bao gói trong continum phong phú hơn, nghĩa là: 
{Rỉ 3% Rj} c Rồ 


Chỉ có như vậy tính trật tự, tính tổ chức trong 
xã hội loài người mới tổn tại được. Và điều này cũng 
phản ánh rõ hơn nguyên tắc tổn tại bộ máy thống trị 
nhà nước cũng như nguyên lý điều khiển trật tự 
trong thế giới sống, nói chung. Sống có một năng lực 
kỳ diệu là tự khôi phục trạng thái ban đầu của mình 
để rồi hướng về sự phát triển hoàn thiện. _ 

Trong cuốn L' Homme cet ìinconnu của Alexis 
Carrel cũng đã nhận thấy điều đó về tính huyển bí, 
đặc biệt của sống : "Một bộ phận trong cơ thể như 
hiểu được những nhu cầu hiện tại và tương lai của 
toàn thể và tự biến đổi để thích ứng với những nhu 
cầu đó. Cơ thể ta nhận định được cái gần và cái xa, 
tương lai và hiện tại". Tiếp đến tác giả nêu ví dụ về 
khả năng tự tạo của cơ thể : "Khi một khúc ruột nào 
bị thương thì nó khống vận động nữa, tự tê liệt 
trong một thời gian như để ngăn các chất dơ trong 
ruột, không cho chảy vào bụng. Rồi có một bộ phận 
khác ở trong ruột tự tiến tới, đắp lên vết thương, 
dính chặt vào nó. Bốn năm giờ sau, lỗ hổng đã bịt 
kín rồi. Trong trường hợp, bác sĩ đùng kim khàu vết 
thương, thì cũng chính là nhờ ruột cố một bệ phận 
tự đắp lên, đính vào vết thương mà ta hết bệnh". 
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Sự cố này càng nói lên tính đặc biệt của thời 
gian sống. Biến cố trên chính là một trong những 
sự kiện cho ta hiểu hơn về cơ chế khôi phục của hệ 
sống, chính là hiện tượng trẻ lại của cơ thể. Ỏ đây, 
dòng thời gian hiện tại, hôi sinh quá khứ và đích 
hướng về tương lai hay là tín hiệu từ tương lai 
vọng về, qui tụ vào một điểm tương tác, làm nên 
cái gọi là chỉnh thể sống. Chỉ có tính tỉnh vi, mềm 
mại đó, sống mới tồn tại, phát sinh được. Chỉ có 
cấu trúc ba chiều thời gian mới làm nên tính mềm 
mại, uyểễn chuyển đó. 

Như vậy, tác giả muốn đặt thế giới vật chất 
sống trong hệ tọa độ ba trục thời gian và ba trục 
không gian nghĩa là trong continum sáu chiều, Chỉ 
có cách đó, trí tuệ con người mới giải thoát được 
mọi mắc mớ, mâu thuận trong nhận thức tính tỉnh 
vì, huyền bí của sống, các hiện tượng của não bộ và 
thế giới tình thần, những sự cế mà từ xưa tới nay 
được xem như thần linh, ma qui. 

Vâng, nếu có thần linh, ma quỉ, ta hãy tìm ra 
một học thuyết giải thích cho chúng, mà trước hết 
phải xác định được không - thời gian như là hình 
thức tổn tại của chúng. Các quá trình, biến cố của 
thế giới vật lý rõ ràng định xứ trong tứ nguyên 
không - thời gian RỶ. Điều đó đã trở thành chân lý 
hiển nhiên, ta không cần bàn cãi nữa. 
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Song trong vũ trụ đâu chỉ tồn tại thế giới vật lý 
mà còn thế giới sống, trong đó có con người lại phát 
khởi lên những thuộc tính đặc biệt làm nên cái gọi 
là thế giới tỉnh thần, rồi từ đây lại phát xuất ra 
những hiện tượng thần bí đặc trưng cho những 
người đã chết. Cho nên. ở đây, tôi muốn dùng lý 
thuyết không - thời gian sáu chiều của mình mà 
giải thích cho hiện tượng đó. 


Thực vậy, trong quyển sách Những câu chuyện 
;ợ kỳ của John Macklin và G. C Thomley Vệt đường 
thẳm họa từ ngôi mộ. Có thể trích dẫn câu chuyện 
có thật đó ra ở đây như sau: 

"Công chúa Amenra sống vào năm 1500 trước 
công nguyên. Khi nàng chết, người.ta đặt thì thể 
nàng trong một chiếc quan tài bằng gỗ, trang trí 
lộng lẫy và chôn sâu trong một ngôi nhà mồ ở 
Luuxor trên bờ sông NI. 

Người ta cứ tưởng rằng, thế là kết thúc câu 
chuyện về nàng công chúa Amenra, nhưng thực ra 
đó mới là sự khởi đầu. Trong những thập kỷ đầu 
của thế ký XX này, chiếc quan tài đó đến đâu là 
gây tai họa khủng khiếp ở đó. Và mọi sự cỗ xảy ra 
tự nhiên không al giải thích được. 

Vào cuối những năm 1890, bốn người Anh trẻ 
tuổi giàu có đến thăm các cuộc khai quật ở Luxor. 
Họ được mời mua chiếc quan tài có xác ướp của 
công chúa Ámenra. 
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Họ đã bất thăm. Người thắng trã 200 đồng 
bảng Anh và thuê chở quan tài ấy về khách sạn. 
Mấy giờ sau người ta trông thấy anh ta đi ra khỏi 
khách sạn về phía sa mạc. Không bao giờ còn ai 
trông thấy ngươi ấy nữa. 


Ngày hâm sau, một trong ba người còn lại bị một, 
tên đây tớ người Ai Cập bắn bị thương nặng. Người 
thứ ba trong số 4 người đó, khí trỏ về nước Anh, 
thấy nhà băng nơi anh ta gởi tiền tiết kiệm bị phá 
sạch. Người thứ tư thì bị ốm nặng mất. việc làm. 

Cuối cùng, chiếc quan tài đó cũng đến được 
nước Ảnh, do một thương gia ở London mua. Sau 
đó thì ba người trong gia đình ông ta bị thương 
nặng do tai nạn ô tô, nhà thì bị cháy hỏng hết. Ông 
ta bèn biếu chiếc quan tài cho Viện bảo tàng Anh. 
Bất chấp mọi tiếng tăm ghê sợ về chiếc quan tài, 
các nhà chức trách vẫn chấp nhận món quà. Và 
nàng công chúa Amenra không chờ lâu, nàng mang 
ngay thảm họa đến cho mọi người. Khi chiếc quan 
tài vừa được đưa xuống khỏi xe ở sân Viện bảo tàng 
thì bỗng nhiên chiếc xe đó chạy giật lùi, đâm vào 
một người qua đó bị thương nặng. 

Sau đó, chiếc quan tài được hai người khênh 
lên cầu thang thì một người ngã gãy chân. Người 
kia đang trong độ tuổi 30 và rõ ràng rất khỏe, hai 
ngày sau tự nhiên chết. 
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Và đến khi nàng công chúa được đặt yên trong 
phòng Ai Cập thì mọi sự rắc rối mới xảy ra. Người 
gác đêm của Viện bảo tàng thường nghe thấy tiếng 
gõ điên đại và tiếng nức nở phát ra từ chiếc quan 
tài đó. Những đồ trưng bày trong phòng bị hất 
tung tóc. Có một người phục vụ trong Viện bảo 
tàng vẩy chiếc khăn lau lên mộ cộng chúa, thế là 
sau đó đứa con của ông bị chết vì bệnh đậu mùa. 


Sau đó người ta nghĩ cách là đưa chiếc quan tài 
xuống hầm. Và dưới sự giám sát của một nhà chức 
trách, quan tài được đưa xuống nhà mồ. Trong 
vòng một tuần, một trong những người đã tham gia 
vào việc di chuyển quan tài bị ốm nặng, còn nhà 
chức trách kia chết ngay trên bàn làm việc. 

Lúc đó báo chí đã bắt đầu đưa tin. Một người 
thợ ảnh được phái đến Viện bảo tàng để chụp ảnh 
xác chết, nhưng khi anh ta phóng ảnh ra thì thấy 
khuôn mặt vẽ trên nắp quan tài tự nhiên biến 
thành một mặt người trông rất ghê rợn. 

Người nhiếp ảnh đó về nhà, khóa cửa lại và tự tử. 

Tiếp đến, người ta bán quan tài đó cho một nhà 
sưu tập tư nhân. Sau nhiều điều bất hạnh xảy ra, 
ông ta vứt nó lên gác mái. Đến khi bà Helen 
Blavatsky, một nhà nghiên cứu những sự huyền bí 
đến thăm, lúc vừa bước vào nhà, bà đã bị rùng 
mình và nói ngay rằng, ngôi nhà này đang bị một 
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ảnh hưởng quái đản nào đó. Ông chủ đưa bà đi tìm 
khắp nhà, không thấy gì. Nhưng đến khi lên gác 
mải, trông thấy hàm xác ướp, bà xác định được 
ngay rằng, đây chính là nguồn gốc của sự tác quái 
mà bà cảm nhận được. 


- "Bà có thể xua đuổi được tà ma chăng ?" Ông 
chủ hỏi. Và bà Blavatsky trả lời : "Không có cái mà 
người ta cho là thần chú đuổi tà ma - ma tà là ma 
tà mãi mãi, chẳng làm gì được đâu. Tôi khuyên 
ông, tốt hơn hết là vứt bỏ nó đi". 

Chủ nhà không cho là quan trọng. Và một tuần 
sau, một người trong nhà ông lên gác mái lấy cái 
vali thì trông thấy một người nhảy ra từ quan tài, 
lướt trên sàn nhà, lúc đó ông chủ mới nghe lời 
khuyên của bà Blavatsky. Nhưng không một. Viện 
bảo tầng nào của Anh dám mua chiếc quan tài đó 
cả. Người ta biết đã có tới 20 người hoặc chết hoặc 
chịu thảm họa khi di chuyển quan tài. 

Một nhà khảo cổ học người Mỹ cho rằng những 
điều xảy ra với chiếc quan tài chỉ là điều của ngẫu 
nhiên. Ông ta bèn mua nó và đưa về New York, 
Vào tháng 4 năm 1912, nhà sưu tập đưa chiếc quan 
tài ướp xác công chúa Ảmenra lên tàu Sao Trắng 
để vượt biển. 


Và vào đêm ngày 14 tháng Tư, nàng công chúa 
Amenra đã đưa 1500 người cùng cả con tàu xuống 
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đáy Đại Tây Dương. Tên con tàu đó là Titanie". 

Như vậy là trong vũ trụ tồn tại những sự kiện 
huyền bí, đặc biệt. mà mọi lý thuyết và kiến thức 
khoa bọc đương thời không giải thích, cắt nghĩa 
được. Cho nên, để mở một lối thoát, một khai sáng 
đối với trí tuệ loài người, tôi đã đề ra giả thuyết tôn 
tại tam nguyên thời gian sống. Mọi lý thuyết đều 
được nảy sinh trên thực tế và quay lại giải thích 
cho các sự cế thực tế. 


Sự đề xuất của tác giả về sự tổn tại cấu trúc lục 
nguyên không - thời gian sống có ưu thế giải thích 
hiện tượng nói trên cũng như các sự cố huyền bí 
khác. Bởi lẽ mọi bí mật vũ trụ đều là bí mật của 
không - thời gian mà thôi. Và sự ẩn nấp các bí mật 
đó sau bức màn không - thời gian đã làm nên biết 
bao sự huyền bí thần lĩnh. 

Sự cố về tác đụng anh hưởng của xác ướp công 
chúa Amenra trong chiếc quan tài mà nàng an 
nghỉ lên người sống không thể không định xứ trong 
tam nguyên thời gian sống hay lục nguyên không - 
thời gianRỆ. Thực ra mà nói, đây là hiện tượng 
Telepati vũ trụ, có tác dụng sai khiến, hướng lái 
đối với những người còn sống. 

Theo quan điểm tác giả, thì con người là một sự 
tụ hội vô số những thuộc tính vũ trụ với trật tự wà 
tổ chức rất cao, vì lẽ đó nó hấp thụ được mọi tình 
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hoa vũ trụ và tư tướng của nó cũng có tác dụng 
ngược lại đối với thế giới xung quanh. 

Tác dụng của tư tưởng chính là tác dụng của 
Telepatl, vậy nên tất yêu phải định xứ trong một 
continum không - thời gian đặc biệt với số đo khác 
với R”, đó phải là Rš. Mặt khác con người chết đi, 
song tư tưởng - ý niệm của nó trong quãng đời đã 
sống vân tổn tại trong vũ trụ. Sự tên tại này có 
được là do tương tác của các modus thời gian: chạy 
lùi về lịch sử đĩ vãng tạ-, những gì đang là của thực 
tại macro thời gian tạ đây chính là RỶÍ của 
Anhxtanh và dòng biến cố vượt thực tế tạ+. 
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Chương IV 


CON NGƯỜI - MÔI TRƯỜNG - 
MỘT CHỈNH THÊ THỐNG NHẬT - 


Môi trường tồn tại của con người bao gồm hai 
hệ thống tương tác với nhau. Một, đó là những gì 
thuộc về môi trường tự nhiên sinh học tất yếu đối 
với mọi sinh vật, thứ hai đó là hệ thống môi trường 
xã hội mà chỉ loài ngưỡi mói có được. 

Đối với môi trường sinh vật của con người, tôi có 
thể ký hiệu là T(C,) biểu diễn tập hợp tất cả các yếu 
tố thiên văn vật lý tất yếu cho sự tổn tại phát sinh 
của hệ thống sinh học. Như vậy, T(Ca) chính là môi 
trường tự nhiên của sống. Nó bao gồm ánh sáng, 
nhiệt độ, độ ẩm, nước, không khí (nitơ, hydrô, ôxy, 
các bon, phôt pho. ôzôn v.v.) liều lượng phóng xạ tự 
nhiên được phát ra từ mặt trời, các vì sao, các thiên 
thể, trái đất v.v.. Lực hấp dẫn của hệ mặt trời, các 
hành tình và trái đất. quï đạo và kích thước của 
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hành tỉnh mang sự sống, đặc thù là trái đất, khoảng 
cách tương đối hay là vị trí phân bố tương đối của 
các hành tỉnh trong hệ mặt trời như thế nào đó bảo 
đảm tính cân bằng, ổn định của tầng khí quyển trái 
đất, để sống có thể phát sinh và tôn tại. 


Như vậy tất cả những gì đặc trưng hàm T(€;) 
cho sống là tập hợp mọi yếu tố thiên văn, vật lý 
thích hợp cho hệ sống tồn tại. Sự tương tác, vận 
đậng các phần. tử s(s = 1,2,...n) trong hệ thống 
'T(Cs) tuân theo qui luật thiên văn vật lý và định 
xứ trong không - thời gian bốn chiều. Nghĩa là 
T(Cạ) c RỶ, 


Hàm T(C;¿) đặc trưng hệ thống các biến cố Ơ\, 
C¿, Ơạ... Ca trong đó ta có thể phân thành hai tập: 
một là tập hợp tất cả những yếu tế bất biến, hai là 
tập hợp tất cả những yếu tố dễ biến đổi. Tập những 
yếu tố bất biến bao gồm: Quï đạo chung của hệ mặt, 
trời, sức hút, lực hấp dẫn trung bình của hệ mặt 
trời, vị trí phân bố của các hành tỉnh trong hệ mặt 
trời, kích thước và quï đạo của hành tỉnh trái đất. 
Lượng Phôtôn ánh sáng trên một đơn vị diện tích 
của Trái đất trong một năm. 

Còn các yếu tế dễ biến thiên, bao gồm sự thay 
đổi khí hậu, nhiệt độ trong từng mùa, tháng, ngày. 
Do tác dụng sinh hoạt của loài người, Trái Đất có 
thể làm thay đổi liều lượng phóng xạ tự nhiên 
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trung bình của hệ mặt trời, điều này rất có hại đối 
với sự sống của nhân loại cũng như các sinh vật 
khác. Và cũng do sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường 
của loài người, nên số nguyên tử và lượng tương 
tác của chúng có trong hệ mặt trời sẽ dễ thay đổi 
dân đến những nguy hại, như tầng ôzôn che các tia 
hồng - tử ngoại mặt trời bị thủng. Sự thủng tầng 
ôzôn như chiếc dù che sinh mạng cho loài người và 
các sinh vật khác sẽ dân đến nhiều hậu quả hủy 
diệt sự sống, mà trí tuệ con người không thể lường 
biết được. Sự thay đổi mật độ và lượng tương tác 
các nguyên tử có trong hệ mặt trời dẫn đến tăng 
entropi, làm sai lệch hệ số ổn định của tầng khí 
quyển rất cần thiết đối với sự sống của hành tỉnh 
Trái đất. l 

Sống tổn tại và phát triển được, tất yếu cẩn 
một hệ số ổn định trật tự nào đó của tầng khí 
quyển, nghĩa là của hệ thống các nguyên tử có 
trong hệ mặt trời. 

Sự ổn định của liều lượng phóng xạ tự nhiên 
cũng là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát 
sinh và tổn tại sống, cho nên, thay đổi sự ổn định 
bền vững đó sẽ làm nên sự hủy điệt đối với một số 
loài sinh vật, trong đó có loài người, bởi lẽ khả 
năng chịu đựng sự tác dụng phóng xạ của con 
người rất kém so với các loài vật khác. Và như 
chúng ta biết, sinh hoạt phá hoại thế cân bằng ổn 
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định đó của tự nhiên loài người Trái đất đã tự 
mình gây nên rất lớn. 

Như vậy, ta đã nói đến tập yếu tố tự nhiên của 
hệ thiên văn vật lý xác định, sự tổn tại thế giới vật 
chất sống, mà những chi tiết của chúng đưới đây sẽ 
phân tích kỹ hơn. 

Và bây giờ, một điểu nữa cần nói đến môi 
trường sinh học đối với sự tồn tại của loài người, là 
sự tương Lác các hệ sinh vật với nhau. Đúng vậy, 
một sinh vật không thể tồn tại nếu tách biệt với các 
hệ thống sinh học khác. Một sinh vật trong sự tồn 
tại của mình, luôn luôn chịu sự tác dụng xác định 
của các loài sinh vật. 

Điều đó có nghĩa rằng, một hệ sống tất yếu 
phải tổn tại trong các hệ sống khác. Điều này trước 
hết là biểu hiện nguyên tắc quần thể của sống. Và 
như chương trước, tôi đã nói, sống tất yếu định xứ 
trong không - thời gian sáu chiều. Như vậy, sống 
nhìn trong chỉnh thể thì đó là, kết quả của sự tương 
tác những gì thuộc về T(Ös) là Rý và những gì đặc 
trưng thế giới sống là Rễ. 


Cho nên, một cách đúng đắn tổng quát, thì môi 
trường con người cần được mô tả như sau: 


f(Cs,Cy) c {R% < R 
Tất cả những gì được xác định trong thế giới 
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tRÝ `.é RÌ) tất yếu nói lên bản chất tự nhiên cũng 
như xã hội của con người. Và nhận thức hình thức 
tương tác hai tập, thuộc tính Rý và Rễ sẽ cho ta 
xác định nguyên lý tổn tại loài người. 

Bây giờ, tôi cần khảo sát một vấn đề của hệ 
tương tác {Rý xã R§) . Mục đích của tôi ở đây là xác 
định và giải thích sự tác dụng của các yếu tố môi 
trưởng sinh học lên một dạng sống nào đó, trong đó 
sẽ đặc trưng bản chất tự nhiên của con người. 

Để làm điều này, tôi giả sử rằng, con người 
được trừu tượng hóa như một điểm tổn tại trong 
một không gian hữu hạn bao gồm tất cả mọi yếu tế 
tự nhiên xác định sự tổn tại sinh học của nó. 

Và tác dụng môi trường lên cơ thể, trước bết đó 
là sự tác dụng các yếu tế bên ngoài lên trường 
phenotyp của nó. Mỗi một hệ sinh học đặc trưng cấu 
trúc "Genotyp - phenotyp" thích nghi tổn tại trong 
một môi trường nhất định. Đúng vậy, loài cá nước 
mặn, thích ứng trong môi trương nước mặn, loài cá 
nước ngọt thích ứng với môi trường nước ngọt, 

Vậy, cho nên, một hệ “Genotyp - phenotyp'" 
đặc trưng một dạng cơ thể nào đó, tất yếu tổn tại 
trong một không gian với những yếu tế tác dụng 
nhất định. 

Như vậy thì tập hợp tất cả các yếu tố có thể gây 
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tác dụng ảnh hưởng lên hệ sống tổn tại trong một 
không gian xác định tôi gọi là môi trường sống đối 
với sinh vật đá. 

Lúc đó, giả sử số yếu tố điều kiện được nội tiếp 
trong một không gian có bán kính R, nghĩa là hệ 
sống "Genotyp - phenotyp" tất yếu tổn tại trong 
một hình cầu nhất định nào đó, đặc trưng môi 
trường tổn tại của nó. Sự thay đổi cấu trúc hình 
cầu đó dẫn đến các biến dạng không gian, làm nên 
các thể hình khác nhau, như Elíp, bán hình cầu, 
hình nón, các dạng hình không gian không đồng 
đều v. v... 


Lúc đó, những khả năng biến dạng của không 
gian bao chứa các yếu tố xác định môi trường đối 
với một cơ thể sống nào đó chính là sự biến thái 
của hình cầu có bán kính R với những điều kiện 
sống đã định. 


Cho nên, bây giờ ta hãy thử xác định qui luật 
gì có thể tác dụng lên cơ thể trong phạm vi không 
gian hình cầu đã cho. 

Để giải quyết vấn đề đó tôi xét hai trường hợp 
sau : 

a) Mật độ phân bố các yếu tố trong hình cầu là 
đồng đều, nghĩa là sự tác dụng của các yếu tố môi 
trường từ mọi phía bình cầu lên cơ thể sống đã cho, 
đồng đều như nhau. 


b) Mật độ phân bố các yếu tố môi trường trong 
không gian hình cầu không đồng đều, nghĩa là sự 
tác dụng không đồng đều từ mọi phía của hình cầu 
lên cơ thể đã định. 

Đối với trường hợp (a) tôi đề ra hai đặc điểm 
sau đây: 

1) Hệ sinh học đặc trưng tính bền và tự chỉnh 
cao trong không - thời gian. Với hệ thống như vậy, 
thì tần số đột biến tự nhiên cũng như chọn lọc tự 
nhiên xảy ra với mức độ thấp. 

2) Cường lực tác dụng của môi trường đối với 
hệ sống có khuynh hướng giảm dần từ tâm đến bể 
mặt hình cầu. 

Lúc đó, mỗi điểm trong hình cầu như một yếu 
tố tác dụng, có cường lực là q¡, vậy hiệu ứng tác 
dụng của nó đối với hệ "Genotyp - phenotyp" đã 
định sẽ tuân theo nguyên tắc : 


E¿ =Jm 
4@đ-h,)” 

Ổ đây : J - hệ số tỷ lệ, được xác định bởi số 
lượng thông tin có trong hệ sống; m - tượng trưng 
một tiêu điểm chính là cơ thể sống xác định. hị - 
khoảng cách từ điểm q; đến bề mặt hình cầu. 


Thực ra, thì công thức trên có sự tương tự với 
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qui luật tương tác cúa hai diện tích ở cách nhau 
khoảng cách nào đó, và đó cũng chính là tính chất 
của qui luật hấp dẫn vậy. 

Theo nguyên tắc biểu diễn trên, nếu bị càng 
tăng thì Œ - hj” càng giảm, lúc đó E„ càng tăng 
lên. Khi h¡ tiến dần đến R, thì (R - hj)” tiến đến 


—H1_sg tiến đến vô cùng lớn. 
4(R-—h,) 


zerô, lúc đó : 

Như vậy E; đặc trưng giới hạn trên và dưới 
tương đối với giá trị (R - hj)”. 

Như vậy là ta không tính đến bản chất của 
tương tác giữa sống và không sống, mà chỉ xét 
thuần túy trên phương diện qui luật vật lý của 
vấn đề. 

Bây giờ, ta xét thêm một tính chất hình học 
này nữa đối với sự tác dụng giữa sống và không 
sống, tương quan với mô hình hình cầu đã cho. 

Ö đây, tôi xét hai khả năng : 

a) Xác định hiệu ứng tương tác, khi mà các yếu 
tố tác dụng trong hình cầu đã cho lên hệ sống độc 
lập với nhau. 

b}) Sự tác dụng các yếu tố đó đối với hệ sống có 
sự ảnh hưởng phụ thuộc đến nhau. 
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Đối với bài toán (a), tôi giá sử số lượng yếu tố 
có thể gây tác dụng xác định sự sống đối với cơ thể 
đã cho là n. Lúc đó, mật độ phân bố n sẽ tăng lên 
khi bán kính hình cầu mà chúng tổn tại trong đó 
giảm xuống. Điều đó có nghĩa rằng cường lực tác 
dụng của n yếu tố lên hệ sống sẽ tăng lên. 

Vậy, cho nên ở đây, tôi có đề ra định luật sau 
đây: Hiệu ứng tác dụng của n yếu tố độc lập lên hệ 
sống mà mỗi một trong đó đặc trưng cường lực q và 
phân bế đều trong không gian hình cầu có tỷ lệ 
nghịch với chính ngay thể tích của hình cầu đó. 


nJm 3 mq 
SN HD HN 
PIbð 


Nếu như cường lực q¡ của n yếu tố không như 
nhau, nghĩa là qị # qạ # qạ“... “ dạ, lúc đó : 
n 
ämdJ È đi 
E: =='- 
3 


Nay, tôi giả sử rằng, mật độ phân bố.n yếu tố 
tác dụng lên hệ sống có chiều giảm dần khi dẫn 
đến bề mặt hình câu, nghĩa là càng gần tâm hình 
cầu mật độ đó càng lớn, lúc đó, tôi có : 
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Hướn ¬5 T2R)”- Ăc thế g9”22 


4 : 3 _ 4„ 
=—TR;j(2”-1 = 
a N ) = 


4 
=—> STtRJ|m" ~ (m - 1°] 
3 
Điều này có nghĩa rằng, trong thể tích 
4 : ¬ $ 
a TER, đặc trưng mật độ phân bố các phần tử - yếu 
tế môi trường P nghĩa là khi hình cầu có bán kính, 
thì mật độ phân bố các yếu tố sẽ là P còn trong 
: 4 P 
không gian a7LRỊG” — 1) mật độ đố sẽ là TC 
Điều này hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc về sự 
giảm dần hiệu ứng tác dụng môi trường lên hệ 
sống, khi nó càng cách xa tâm điểm. Và hệ số giảm 


dần sự tác dụng đó PƯỐNE quan với mật độ phân bố 
các yếu tố. 


Nếu như, sự phân bố các yếu tố của môi trường 
đặc trưng tính qui luật khác là càng xa tầm hình 
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cầu mật độ phân bố càng tăng, lúc đó tôi có mối 
tưởng quan sau đây: 


+p ——> cP ——>.... ——y» P 
: lạ _ Lá 
4 4 : 
417R?> ÊR?(22- 1)... <TERẺ [m2 (m- ĐỂ] 
b) 3 3 
Như vậy, ở đây ta có bức tranh khác là hiệu 
ứng tác dụng càng tăng dân khi kích thước hình 
cầu càng lớn lên. 
Nay ta hãy phân tích mối tương quan hai biểu 
thức : 


Ì 
mỸ =. ng 
và 
4 3 4 3 » c8 
m TRỊ 1 TRỊ { mì —(m-}} } 


Chia chúng cho nhau, tôi có : 


(m - ÿ [mỶ -(m - j}Ì] 
m 
Phân tích biểu thức đó theo giá trị j 


Nếu J=m - 1 thì : 
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(m-~ j[m` - Œm - j”] _ [m -(m - 1)]m” - [m -(m - D”] 
m __ M l 


= mỶ (m là một số nguyên, dương). 

Điều này có nghĩa rằng hiệu ứng tác dụng của 
các yếu tố môi trường nội tiếp trong hình cầu bán 
kính (m - 1) R¿ lớn hơn hiệu ứng tác dụng của môi 
trường tương ứng hình cầu bán kính tăng lên một 
đơn vị lớn hơn m” lần. 

Nếu tôi đặt j = m - 2, lúc đó mối tương quan 
trên sẽ là : 

2(m°-2*) 
m 


>0 


3_ cà 
và bởi lẽm >2, nên 28-23 
HỆ 


Tương tự, đặt j = m - 3, j =m - 4 v. v., tôi sẽ có: 
3m°-8)) , 4m°-4)),  k(mÌ-kỶ) 
m : m ` m 
Như vậy k = m - 1, vậy : 
km -k)) (m-lÍm”-(m-1)]_- 
m m 


m—1 


=4(m-— l) + `... 
m 
- Như vậy m càng lớn, thì 3(m - 1)” j8 càng lớn. 
m 
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Điều đó có nghĩa rằng : 


3 3 3 3 
m% 2(m` =2 )„3êm _3 )/...(8(m-1)?+1 __1 
m m . TIM 


Như vậy, trong trường hợp sự phân bế các yếu 
tố điều kiện giảm hay tăng theo chiều tăng kích 
thước hình cầu, thì cường lực tác dụng của môi 
trường lên hệ sống đều có chiều giảm dần. 

Tuy nhiên, những lẽ nói trên là dành cho 
nguyên tắc phân bố đều của các yếu tố điều kiện 
môi trường và sự tác dụng của chúng là độc lập 
với nhau. 

Bây giờ ta xét trường hợp các yếu tố môi trường 
tác dụng lên cơ thể có sự phụ thuộc lẫn nhau và sự 
phân bố của chúng trong không gian đã định là 
ngẫu nhiên. . 

Lúc đó, rõ ràng giữa các yếu tố tác dụng tổn tại 
hiệu ứng lân cận. 

Như vậy, trong không gian hình cầu có bán 
kính R, tồn tại n yếu tố tác dụng, thì giữa chúng có 
thể có (n - 1) mối liên hệ qua lại với nhau, nghĩa là 
chúng không thể không thực hiện các mối liên hệ 
tương tác. 


Lúc đó, sự tác dụng một yếu tố nào đó lên hệ sống 
tất yếu kéo theo sự ảnh hưởng của các yếu tố khác. 
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Tôi phán ra các khả năng sau đây về sự tác 
dụng tổng hợp đó: 
- Giữa các phần tử yếu tố n tồn tại hiệu ứng 


kích thích làm tăng hơn giá trị Sản PS Nó được 
4` TR 


gọi là I. 


- Giữa n yếu tố đó xuất hiện hiệu ứng E làm 


giảm giá trị : tin lo: CÔNG 
4 TR` 

Hai hiệu ứng này có thể tưởng tác với nhau 
theo nguyên tắc sau: 

a)I+E=Ÿ 

1L1E=X 

Đối với mô hình (a), thì Ì và E được thực hiện 
một cách biệt lập, còn với (b) thì I và E đặc trưng 
tính liên hệ ảnh hưởng đến nhau. 

Theo (a) tôi có : 


E;= Š- YIm-"3— R2 =#-Jm—B3—([ + E) 
4 ỗ 4 7TR 


TTR 


Còn đối với (b), tôi có: 


Es= -Jm-19_x =3 [EJm- P4 
4 TRỶ 4 TTR` 


Bây giờ, tôi giả sử một yếu tế qị có thể ảnh 


13I 


©,q, 
1 


khoảng cách từ qy đến q; ; £, - hệ số tỷ lệ phụ 


bưởng đối! với qy một hiệu ng (ở đây l, là 


thuộc bản chất tự nhiên của gạ. Bởi lẽ, sự ảnh 
hưởng yếu tố này đến yếu tố khác nhìn từ góc độ 
vật lý, tất yếu phụ thuộc vào khoảng cách giữa 
chúng. Khoảng cách đó càng lớn thì sự truyền tin 
tác dụng q¡ đến q; càng kém và ngược lại, nếu tôi 


.ư z E z* %A “. 2y ° 2 
có biều thức ¬ nói lên hiệu ứng ảnh hưởng qy 
1 
với q; ở cách nhau khoảng cách l;. Và q; cũng sẽ có 
£;q› 


1 


hiệu ứng tác dụng ngược lại đối với q¡ là 


Lúc đó, tương tác q¡ và q¿ sẽ cho ta biểu thức : 
£,.Ea.dì. £,.Es.d:-Q 
Qị=aiXaq¿= — `. L n 3 
lh h 
Nếu như qạ và q¿ có giá trị tác dụng như nhau, 
nghĩa là £¡= £¿, lúc đó : 


1 
Q; cà na ;,Ở đây e`= {=ì xez} 


ử lh 
Tương tự, tôi có mô hình tương tác giữa q) và qạ. 
cœ c?aq?. „. 
Q,—+8 = 2T (với qị = qạ = q) 


J_- l 
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Tương tác q¡ và qạ sẽ là: 


+9” 
h8 
Và tôi có đãy sau đây đối với hệ thống : 
Q, hp D Q; = 5 Sung Q, = g 
lP lš li 
(k=1,2,...). 


Nếu tôi xem q¡ là trung tâm tương tác của n 
yếu tố môi trường, lúc đó, tôi có : 


c(g,..cŒ) 2a2... q2 


q 
Q=Q¡;x Q;%.... Qy =—P 3 — 
HH. : h 
'q2.qŸ --- q 
(n—]1) lần 
chất tự nhiên tác dụng như nhau lúc đó 
=).. s.. 0 


=q "Và bởi lẽ các yếu tố q¡ có bản 


= c và như vậy : 


Q=:ta P901. 1o 


Nếu như các khoảng cách l; gần bằng nhau, thì Ì¡ 


lạ...ln_.y=l; và Q= TY Ng TP suy 


Điều này cũng nói lên rằng, sự tương tác ảnh 
hưởng lẫn nhau của các yếu tố môi trường có,thể 
gây tác dụng xác định đối với hệ sống trong nó, đặc 
trưng một qui luật vật lý là tỉ lệ nghịch với bình 
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phương khoảng cách giữa chúng. 

Bởi lẽ tác dụng của các yếu tố trong không gian 
đã định lên hệ sống đặc trưng lệ thuộc vào cấu trúc 
hình cầu, nên hiệu ứng mà cơ thể chịu a\ƒ tác dụng 
đó sẽ là : 


_ 3JmQ _ 3Jm q2” 
Š“ A4ZR? 4ØZR? 1? 


Giải thích cho trường hợp, khi các yếu tố môi 
trường phân bố một cách ngẫu nhiên trong không 
gian hình cầu. Lúc đó, hiệu ứng tác dụng đối với hệ 


sống sẽ tuân theo qui luật Paoxông là : = 


Ở đây có- qui định là số-yếu tố tác dụng chứa 
trong một thể tích v nào đó của hình cầu. 


Nếu như trong hình cầu có đến N yếu tố, lúc đó 
hiệu ứng tác dụng Paoxông sẽ là : 


ÑN sec 
` © Vị 
lim nT 
1=1 1 
Giả sử tác dụng của các yếu tố không phân biệt 
về bản chất tự nhiên và mỗi một đặc trưng bởi q, 
lúc đó hiệu ứng tác đụng sẽ là : 
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N . 
B2 lE04 E5 
i=1 tị ¿ 


Song sự tác dụng đặc trưng nguyên lý hình 
cầu, cho nên : 


N 1. 
ì 
rng > 
I=l Ũ N -v.T 
ñ:ẽ _4ring e Ví 
c 3 3 3TR Ẻ ¡Tj n1 
7 


Đó là mô hình đối với N khá lớn, còn với trường 
hợp không đáng kể, tôi có mô hình về hiệu ứng Es 
sau đây: 


ceivfJ Ð 
Ey => E,=rE~ TT —— / Œ-h) 


11 ) 


Như vậy, tôi đã xét tính chất hình học về mối 
tương quan cơ thể - môi trường. 

Và ở đây, chỉ xét những trường bợp đơn giản đã 
tính toán nhất. 

Thực chất của vấn đề một cách tổng quát và 
chính xác, cần phải nghiên cứu cơ chế tương tác 
giữa hệ "Genotyp - phenotyp“ và môi trường. 

Nếu ta lấy một yếu tố tác dụng nào đó, ví dụ 
ánh sáng, nhiệt độ hay phóng xạ. Lúc đó ta cần 
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khảo sát xem cơ chế tác dụng đó như thế nào đối 
với hệ sống đã cho. 

Bởi lẽ con người cũng như mọi sinh vật là một 
hệ chỉnh thể "Genotyp - phenotyp", vậy nên sự tác 
dụng yếu tế môi trường lên nó tuân theo qui luật 
sau: 

Môi trường —> Phenotyp -> Genotyp 

Đó là ta nói về mối liên hệ thẳng, trình tự môi 
trường - Hệ sống. Nhưng thực tế thì những thay đổi 
phenotyp dưới tác dụng môi trường truyền qua 
genotyp làm biến đổi nó. Và sự biến đổi genotyp 
không thể không phản ánh qua phenotyp, vì lẽ đó, 
mô hình tương tác trên cần được biểu điễn dưới 
đạng sau : 

Mãi trường -> Phenotyp———y Genotyp. 


Tác dụng của môi trường lên cơ thể có thể đặc. 
trưng cơ chế tổng hợp hơn như sau: 


Môi nướng ỐC 


Phenotyp 


Genotyp 


Điều đó có nghĩa rằng, sự tác dụng của môi 
trường lên cơ thể có thể đồng lúc gây ảnh hưởng 
đến với genotyp và cả phenotyp. Cả hai hướng mũi 
tên đó sẽ gây một sự biến đổi tổng hợp đối với hệ 
thống "Genotyp - phenotyp". Cho nền, để nhận 
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thức sự biến đổi của cơ thể dưới tác dụng môi 
trường, ta cần nghiên cứu hệ trung gian F(y, N,). 
Ở đây, không những chỉ nhận thấy sự thay đổi của 
f(N;) mà cả G(y¡) và đồng thời tính tương quan của 
chúng trong không gian và thời gian. 

Nghiên cứu tính qui luật về mối tương quan cở 
thể - môi trường đã làm nên cả một lịch sử sinh học. 
Ở đây đã dấy nên các trường phái khác nhau về 
quan niệm cơ thể và môi trường. 

Đúng vậy, trong lịch sử nhận thức sự sống có 
thể khái quát nên ba hệ thống tư tưởng sau đây, 
ngoài những quan niệm thần học về sống, cho rằng 
sống là do ý niệm tối cao của đấng sáng tạo, là do 
tỉnh thần vũ trụ mà có. Điều này thuộc về ý niệm 
Đức chúa trời của Kitô giáo, ý niệm tuyệt đối của 
Hêghen, tỉnh thần vũ trụ của Platôn v. v... 


Ngoài ý niệm thần học ra, sống cuc nhận thức 
theo nguyên tắc tiến hóa. 


Tuy rằng học thuyết tiến hóa công nhận sự hình 
thành vũ trụ cũng như thế giới sống tất yếu tuân 
theo qui luật tiến hóa - phát triển từ đơn giản đến 
phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ tế 
chức thấp đến tổ chức cao, từ kém trật tự đến trật 
tự bậc cao v. v. Song ở đây đã nảy sinh ra nhiều thế 
giới quan khác nhau. 
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Trường phái thứ nhất cho rằng, môi trường đóng 
vai trò quyết định trong việc định nghĩa sống, điều 
đó có nghĩa rằng, giá trị sống được xác định chủ yếu 
là môi trường. 

Trường phái môi trường luận cho rằng, chất 
sống chỉ có thể được nảy sinh trong môi trường thích 
hợp với những yếu tố điều kiện nhất định. Và nếu 
như vậy thì một nơi nào đó trong không gian vũ trụ 
có thể có sự sống khi và khi ở đó phải có môi trường 
tương tự như hành tỉnh Trái đất. 

Hơn nữa, môi trường luận cho rằng, xuất hiện 
sự sống bất đầu bằng con đường tiến hóa hóa học. 
Sự tiến hóa đó dẫn đến kết hợp các chất. đơn giản với 
nhau mà tạo nên các pôli phân tử để rồi làm nên 
hợp chất keo mang những đặc tính của sống như 
chọn lọc tự nhiên, tự phân lí, tự chỉnh v.v. 

Và quá trình hình thành dạng sống đơn giản đó; 
tất yếu xảy ra trong đại dương sơ đẳng, nghĩa: là 
trong môi trường nước. 

Lý thuyết môi trường là chủ yếu, cơ chất sống là. 
thứ yếu cho rằng các plasma nguyên sinh chất là 
quan trọng hàng đầu đối với sự hình thành và tổn 
tại sống. 

Vì chỉ có như vậy sống mới đặc trưng được mại 
tính chất thích nghi, mềm dẻo, uyến chuyển của 
mình. 
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Các nhà sáng lập ra luận thuyết này ở Liên Xô 
(cũ) có Tarxencô, Oparin, ở Pháp có La Mác và các 
nhà khoa học khác. Từ quan điểm môi trường chính 
yếu đã làm nên đường hướng giáo dục đối với xã hội 
loài người . Theo thuyết môi trường quyết định sự 
sống, thì eon người có thể cải tạo được thiên nhiên, 
xã hội, tất cả vì lợi ích của mình. 

Mọi đặc tính tâm lý tốt đẹp ở con người đều có 
thể cải tạo, giáo dục được. Khi ta tạo nên một điều 
kiện xã hội tốt đẹp, một môi trường lý tướng, thì 
con người có thể phát huy được mọi phẩm chất cao 
quí, tốt đẹp của mình kể cả trí thông minh, sáng 
tạo vĩ đại. 

Nếu như môi trường quyết định tất cả thì mọi sự 
tối ưu tốt đẹp sẽ được suy ra từ /sự cải tạo môi 
trường. Thuyết môi trường làm mất đi tính tích cực 
của chủ thể sống, mất đi tính quyết định của cơ chất 
sống. Cho nên, nhìn thế giới một cách chỉnh thể 
đúng đắn, thuyết đó có hạn chế, sai lầm nhất định. 

Bởi lẽ sự hình thành, xuất hiện cũng như tồn 
tại sống cơ chất sống có sự quyết định quan trọng 
đặc biệt của nó. Vậy nên xem môi trường như là 
động lực quyết định của sống là không đúng, hạn 
chế, phiến diện. 
| Trường phái sinh lực, ưu sinh luận, di truyền 
học v.v, cho rằng, động lực quyết định sự phát sinh 
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và tồn tại vận động sống là cơ chất sống. 

Theo quan điểm của trường phái này, thì hình 
thành vật chất sống bắt đâu bằng sự tổng hợp các 
chất cứng là cấu trúc mật mã đi truyền bền vững. 
Như vậy, luận thuyết này nhằm chứng minh rằng, 
genotyp phải xuất hiện trước để có bản sao mật 
mã; sau đó thu - góp vào mình các phần tử phụ - 
tùng khác mà tạo nên cơ thể sống toàn vẹn. Các 
phần tử phụ này chính là những thuộc tính của 
phenotyp. , 

Như vậy, nếu như trường phái môi trường cho 
rằng st xuất hiện cũng như các qui luật vận động 
sống do những chất gồm môi trường là phenotyp 
quyết định thì trường phái sinh lực luận cho rằng. 
genotyp chính là cơ chất sống, những gì thuộc về 
trung tâm điều khiển là có trước và quyết định đối 
với giá trị sống. 

Trường phái sinh lực luận hay cơ thể luận phát 
triển mạnh vào thời điểm khi thuyết di truyền học 
ta đời. 

Di truyền học chứng minh được rằng, sống đặc 
trưng dòng hạt vật chất bền vững kế tục nhau theo 
một qui luật nhất định. Các bạt bền vững ổn định đó 
theo lịch sử phát triển tiến hóa sinh học là đơn vị đi 
truyền xác định loài và điều khiển toàn bộ hệ thống 
sinh học. Chúng được gọi là gen. 
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` Vậy nên, cơ thể tất yếu đặc trưng tính quyết 
định đối với cái gọi là sống, ngược lại, lúc đó môi 
trường chỉ là vai trò thứ yếu mà thôi. 


Bảo vệ quan điểm này chủ yếu là trường phái 
Menđen, Moóc Găng và các nhà đi truyền học. Các 
nhà ưu sinh học như Röh.) Oat Xôn, Mônô, Jacốp 
Minler, Gantdn v. Mà 


. Trường phái cơ thể luận cho rằng, xuất hiện và 
tên tại sống cơ chất mà trong đó có sự điều khiển bộ 
máy đi truyền quyết định và môi trường cho sống 
tổn tại là thứ yếu. 

Vì lẽ đó, cái gọi là sống không chỉ giới hạn trong 
một môi trường hạn hữu nào đó, như ở hành tình 
chúng ta. Sống là một khái niệm đặc trưng cho hệ 
thống tự chỉnh theo một qui luật phát triển bển 
vững nhất định. 

Đó là một khái niệm rộng lớn, bao khắp vũ trụ 
và môi trường tất yếu cho nó phải là lửa, như giáo 
sư Xagan hay Cric nói. Thế giới quan thứ ba thuộc 
về các nhà triết học duy vật và các nhà bác học biện 
chứng luận, cho rằng, sống nhìn trong tổng thể đối 
với môi trường thì cơ thể và môi trường không thể 
tách biệt nhau. Cơ thể - môi trường là một thể thống 
nhất như hai trong một, luôn luôn tên tại trong 
tương tác mã làm nên thống nhất thế giới. 


Quan điểm cơ thể - môi trường là một thể thống 
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nhất không thể nói cái gì chính, cái gì phụ rõ ràng 
mang tính đúng đắn, tính chỉnh thể cao hơn cả. 

Nếu cơ thể tách khỏi môi trường thích hợp, nó 
không thể tổn tại, cũng như một môi trường không 
đúng thì sống không thể phát sinh, tổn tại được. 
'Tính thống nhất cơ thể - môi trường là qui luật tổng 
quát của tiến hóa vũ trụ vậy. Chính tần tại nguyên 
lý thống nhất này, sống mới đạt đến đỉnh cao của sự 
phong phú, phức tạp và toàn diện của nó. Lượng 
thông tin cao, tính tổ chức, tự chỉnh, tự vận động 
lớn là đặc trưng của sống. Và sự đặc thù này chỉ có 
được khi và khi - môi trường được bảo đảm mà thôi. 

Tuy nhiên rằng, nguyên lý thống nhất cơ thể - 
môi trường là đúng, song sự đúng đó như thế nào, 
nếu ta nhìn nhận hệ vận động sống trong không - 
thời gian. 

Thực vậy, sống phải nhìn trong vận động tiến 
hóa, trong tổn tại phát sinh của nó. Do vậy, để đánh 
giá nhận thức đúng về bản chất sống trong mối 
tương quan cơ thể - môi trường, ta cần xét hệ đó 
trong tiến trình lịch sử Yiến hóa của nó. 


Để nhận hiểu một cách cặn kế về mối tương 
quan cơ thể - môi trường, tôi cần lý giải câu hỏi sau 
đây : Giữa môi trường và các cấu tử genotyp, 
phenotyp tất yếu phải thực hiện nguyên tắc gì theo 
đưỡng tiến hóa hoàn thiện thế giới sống ? 
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Giải quyết vấn đề này liên quan đến việc xác 
định ranh giới giữa sống và môi trường sống, và 
ranh giới đó chính là ranh giới không - thời gian của 
chúng. 

Đúng vậy, tiến hóa sống được xem như một hình 
thức tương tác genotyp, phenotyp và môi trường 
trong không - thời gian, vì lẽ đó cần phải khám mở 
ra tính qui luật vận động của mối tương quan đó. 

Để làm điều.đó tôi để ra các giả thuyết sau đây : 

a) Nếu như vật chất sống xuất hiện từ không 
sống, tất yếu tổn tại hệ trung gian đặc trưng của 
chúng. Hệ trung gian giữa sống và không sống đó, 
tôi gọi là tiền sự sống hay bán sự sống, nó chính là 
hệ “Tiền genotyp - tiền phenotyp”. 

~b) Nếu hệ sống được suy ra từ không sống, tất 
yếu tổn tại một thời kỳ tiến hóa mà trong đó môi 
trường đóng vai trò quyết định đối với sống. 

©) Xuất hiện dạng sống đầu tiên, nghĩa là hệ 
"Genotvp - phenotyp" đầu tiên kéo theo sự xuất 
hiện continum không - thời gian sống đặc trưng và 
như vậy xuất hiện hệ tiền sự sống hay "Tiền 
genotyr - tiến phenotyp"” sẽ trùng hợp với 
continum tương ứng. 

Trên cở sở các giả thuyết đó thì đường tiến hóa 
vũ trụ dẫn đến xuất hiện sự sống đặc trưng tính 
qui luật sau : 


143 


Bước nhảy Bước nhảy 
vụ nổ lớn vọt nhỏ vọt lớn 


f(pgto) 


f(tvRØ)————> f(s RỲ)———> ... 
thứ nhất 


Vũ trụ khi còn là một điểm, 
không gian bằng không 
thời gian bằng không. 

- fes, RỶ, RỂ) 


Tiền sự sống xuất hiện. 


Bước nhay vọt Hoàn thiện 
lớn thứ hai tiến hóa 


——==—--. f(Q;, R', Rộ) ———= f,, Rỳ› R2) 


Vũ trụ trong đó Vũ trụ trong đó 
đã xuất hiện dạng đã có loài Home 
sống đầu tiên saplens xuất hiện. 


————*f(C;, Cự, R$ỳ. Rậ}——* Vũ trụ trong đó đã 
có con người với nền 

văn minh xã hội. 

Theo mô hình tổng quát đó của tác giả thì thục 
đích tiến hóa thế giới sống, trong sự không thể tách 
biệt với môi trường đặc trưng những nét sau: 
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1) Đích tiến hóa là từ hệ thống kém trật bự 
chuyển hóa thành hệ trật tự cao hơn nghĩa là có tổ 
chức cao hởn. 

2) Các hệ thống được suy ra từ vận động tiến 
hóa của môi trường Í(C,, R) luôn luôn có khuynh 
hướng tăng tính độc lập đốt với môi trường đó. 

3) Các bước tiến hóa bắt đầu từ hệ tiền sự 
sống f(C,, R”, Rộ) đặc trưng tính chất là : mối liên 
hệ giữa các phần tử sống càng ngày càng trở nên 
tăng cấp đệ comoact, trong lúc đó giá trị dòng liên 
hệ từ môi trường vào hệ sống với mục đích xác định 
thông tin sống giảm xuống. 

4) Theo chiều hoàn thiện thế giới sống, khoảng 
cách hình học từ môi trường đến genotyp và 
phenotyp tăng lên, hơn thế nữa, lúc đó khoảng 
cách hình học đó giữa các cầu tử sống giảm xuống. 


(Ở đây khoảng cách hình học có sự tỷ lệ nghịch _ 

với mức độ compact nghĩa là với giá trị thông tin 
của hệ thống). 
-._ Như vậy, theo giả thuyết (b), nguyên tắc (3) và 
(4) nêu trên tôi có mö hình hình học về mối tương 
quan genotyp, phenotyp, môi trường theo đường 
vận động tiến hóa thế giới sống sau đây : 
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G; 
F(Gœ, R}) ¬| >> 
_ 7” / `, 


tp | 
G;F, > ¿Ga = CSFp GpEp = OsGy = C„Fp 
Tụ F 
3 / " J s°. 
TỆ Cu n vỐ G; 


Độ compact [GF], = max ; Compact [CsG]; = min; 
[C¿F]¿ > 0. Vậy hệ "Tiền Genotyp - tiền phenotyp" 
được suy ra từ vận động tiến hóa của môi trưởng 
f(C,, RỶ). Và ở đây yếu tố môi trường ; có sự tác 
dụng xác định đối với Ốp và F¿ tương đương nhau 
(theo nguyên tắc đồng thời tồn tại và xuất hiện 
„ genotyp, phenotyp)}. 

Đếi với giai đoạn tiến hóa này, môi trường đóng 
vai trò quyết định trong sự hình thành sống, cho 
nên tôi có : 

GpEp > CUGP = ©sFb và GpEp - Cup = Qs Fỳ. 
Hay viết cách khác : 
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[GpFp]; < [OsGp]; — GsFp] và [GpFp] = [CsGp] = 
CsEp]; điểu này có nghĩa rằng : 


[GpFlh, < [CsGp]ị + [OsEpl 


Rõ ràng rằng, đối với giai đoạn tiến hóa này 
của thế giới, thì quá trình trong đó : 


GpFp > CsGp = CsFp phải xảy ra trước so với 
thời kỳ, mà GpFbp = CGp = €ạFp. 


Như vậy, tiến hóa thế giới ở đây là quá trình 
đểng thời tổn tại vận động tiển genotyp, tiển 
phenotyp và môi trường, bao gồm hai pha, pha thứ 
nhất ứng với biểu thức không đồng đều giữa ba yếu 
tố - cấu tử Gp, Fp và Cs, pha thứ hai đặc trưng sự 
phân bố đồng đều của chúng. 


Sự tiến hóa hoàn thiện tiếp của pha thứ hai 
làm xuất hiện dạng sống đầu tiên với cấu trúc 
hệ"Genotyp - phenotyp" (và để nhận hiểu được đặc 
tính không - thời gian cũng như bản chất của sống 
tôi lấy pha thứ hai của tiến hóa thế giới là cở sở 
tính toán). 

Nguyễn tắc đồng thời thực hiện ba dòng thông 
tin nói trên trong sự tiến tới hình thành thế 
giới)Í(C;, R', Rõ) đặc trưng những tính chất cơ 
bản và quan trọng sau đây của hệ cơ thể - môi 
trường: 
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Thứ nhất, sống là sự tiếp tục tiến hóa biến đối 
của môi trường; thứ hai, sống là một hệ mở và 
chỉnh thể; thứ ba, tương tác giữa sống và không 
sống là tất yếu; thứ tư, đồng thời tổn tại và xuất 
hiện genotyp và phenotyp trong không - thời gian 
là nguyên lý tất yếu đối với sống. 

Và sự suy luận trên có ưu lực biểu diễn mối 
tương quan cơ thể và môi trường trên phương diện 
mặt phẳng chính nguyên lý tam cực tương tác của 
sống - môi trường, và để hiểu sống một cách đúng 
đắn, mang tính vũ trụ, toàn vẹn hơn cần phải thấy 
rằng, tam cực GpFp và s; trong sự tương tác với 
nhau tất yếu phản ánh - tụ hội vào một điểm E nào 
đó. Điểm E này tôi gọi là gốc sống. 

Vậy nên, mọi nhận thức sống qui về nhận thức 
điểm E. Và lúc đó, mô hình tương tác genotvp, 
phenotyp, môi trường được diễn tả bởi cấu trúc 
hình không gian bốn đỉnh GpFyCgE. Tôi biểu diễn 
đính E bởi [1Ì Con số lvới véctở ở trên và trong đấu 
ngoặc đơn là biểu tượng tất cả những gì được gọi là 
sống : tỉnh chỉnh thể thống nhất, tính tồn tại phát 
triển có hướng đích, tự chỉnh, tính độc lập, tự 
khăng định v. v. 


Như vậy, sự bương tác thống nhất tiền genotyp 
và tiền phenotyp, môi trường đã tạo nên bản chất 
sự sống. dược thể hiện bởi giá trị vectơ là ì, mà 
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đỉnh tụ hội là E. Và ở tại thời điểm, khi các cấu tử 
tiển genotyp, tiền phenotyp, môi trường có cùng ý 
nghĩa trong việc kiến tạo nên sự sống, tôi sẽ có các 
véctơ giá trị là : 

—> —+»> a —-> —> —¬ 

G,E=;FE=S;C.E=. 
3 3 bì 

Bằng mô hình hình học, tôi có mối tương quan 
cơ thể - môi trường ở giai đoạn tiến hóa đó như sau 


E 


§ 


Với trường hợp đó tôi có : GpFp = CsGp = OgFp 
và các góc GpEFp, P,EGy, CsEFp bằng nhau, và 
mỗi góc đều có giá trị là 90. Như vậy, các tam giác 
GpEEbp, EpECg và G,EÕ¿ là những tam giác vuông 
cân nghĩa là : (GpEg)“ = (GpE)” + (FpE)` = 


Là 


(JJ]-(B] = s+z 
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Bởi lẽ đỉnh Gụ và Fp tất yếu thực hiện sự tương 
tác với nhau, vì lẽ đó, tôi có : 


{Gp3XS Ep}hay là (Gp 3S Fp| (GpEp)ŒpGp) = 
từ đây : 

/(GpPu/, = /EpGp/= s2 hay là (GPFP = gvÊ: 
FạGp = s2 


Ö đây, tôi lấy dấu tuyệt đối của GpFp và EpGp 
vì Gp và Fb có sự tác dụng ngược chiều nhau. 


Tương tự như vậy, tôi có : 


(„Fø)” = Eufs.uPn=EpE  GaB= 


Cách mô tả này bao hàm ý nghĩa : cùng một lúc 
không những chỉ có C¿ tác dụng đối với Fp mà Fÿp 
cũng có tác dụng ngược lại đối với Cs, gây hiệu ứng 
nào đó đối với nó. ' 

Nếu như, chỉ có C¿ tác dụng đối với cơ thể là 
lên Fp thôi, lúc đó : 

;„ —> —— _—> > 


(FpCg)” = FpbCsCsFp = F,E” + C„E” = SG: từ đây 
tôi có : 
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/my FpCs/ =.J C Fy/ =a vã: mạ =ĩ hoặc là : CsFp 
1 

=1 
sv? 


Đối với (GpCs)?®2, tôi cũng có : 
———+ —— —> —> —> 


(GuCz)? = CaGpGaQs = GyE” + CgE” = S*a (với 


trường hợp Gp và Õs có sự tác dụng thuận - nghịch 
với nhau). 


Với trường hợp chỉ có sự tác dụng một chiều từ 
Cz đến Gp lúc đó : 


sGi).£'€sGuGsGarz GẠR + 6sE: =g+g› từ 
đây: / m;Gps/ = /Cs GỐpÍ = sv2 ; mạ = 1 hay là : 


¬=.... 
1 
CsGŒp = sv2 
3 
Bây giờ, tôi bước đến phân tích tính qui luật 
: 5 1 "—. .ố.(ổ.ẽ 
của sự phan xạ 3 đối với các yếu tổ Gạ, Ep, C¿, 
Tôi phân thành hai hệ thống : a) tác dụng C; đối 


với Fb và C¿ đối với Gụ và b) sự tương tác giữa Gy và 
Ep trong nội hệ "Tiền genotyp - tiền phenotyp". 
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Với trường hợp (a), lúc đầu Ca tác dụng lên Fp 
gây nên ở đây một hiệu ứng nào đó, sau đó hiệu 
ứng biến đổi sẽ truyền đến Gp gây nên ảnh hưởng 
đối với nó, và cuối cùng hiệu ứng thay đổi hệ thống 
"Gp 4—* Fp'" lại biểu hiện qua Fp cơ chế đó là : 

—> 
1 
Gs.——— Fr— Gp KGGUIDCDEr Ep KH nnnn<‹ 3 


———>ờ ————> —r 
1 1 1 
—42 429 —42 
sv? 3 TNG 


Các giá trị với véctở ở các bước giai đoạn tác 
dụng nói lên rằng, Ca có thể tác dụng lên Fp cho nó 


một hiệu ứng av2 và từ Fbp, Gp cũng có thể nhận 
giá trị a5 , từ Œp; Fp cũng có thể biểu hiện bởi số . 
1 
—42.. 
312 

Và cuối cùng tổ hợp hiệu ứng sống, hay hiệu 
ứng tạo loài sẽ là s: 


Còn cơ chế tương tác giữa Gp và Fp sẽ là : 


1 
Fp ——> Gp —v †p———»y— 
"———>>‹ 3 


1 1: 
—Ð —ÐU 
av? 3 
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Như vậy là ở tại pha thú hai của tiến hóa thế 
giới f(Cs, R”RộỆ ), mỗi cấu tử của hệ tam cấu “Tiền 


genotyp - tiền phenotyp - môi trường" đều có giá 
—> 


, 1 2x, vn s 
trị Ñ như nhau trong sự xác định sống. 


"` .. "“....... 
Còn giá trị C là biểu hiện hiệu ứng tương 

tác giữa Gp và Fp; Ốp và Ô„. và Fụ và Ốa. - 
Mọi dạng thức tương tác đó đều phản ánh qua 
—_—+ 
1 


` 


” xa " 
— và biểu hiện nguyên tướng là [ 1 ] như là ban 


cọ 


chất sống. : 
———b —Y 

`. . 1 ". _ 
Giá trị hình học sv? s0 VỚI n lớn hơn, nghĩa 


: 1 
là mức độ compact nhỏ hơn, nghĩa là, trong sv2 


mm. 

chứa lượng entrop1 lớn hơn so với ` là ⁄2 lần. 
Bế: B) 

Lúc đó, ta có thể xem 2 và giá trị được gọt đũa 

——y ở 

(chọn lọc) từ 5 


ẫ cho nên, nó hoàn hảo hơn. 


+ 
_¬- 3 : 1 ` - 
Điều này xây ra vì trong sv2 còn chứa các 


thuộc tính khác : 
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R- : 5 2~1)= — = 0,188053 


là giá trị mâu thuần đối với sống phi bản chất. 
—ờ 


Giá trị và véctd 2Ý? chính là hiệu ứng tương 
tác của môi trường C¿ và hệ cơ chất sống “Tiền 


genotyp - tiền phenotyp". Đó cũng chính là hiệu 
ứng không - thời gian, nghĩa là : 


(RẺ < Ri}=— 242. 


“ “ ~ . 2 2 TH EnHg 

Nếu như sống, biểu hiện ở đỉnh E là [ 1 ] 

nguyên vẹn lúc đó giá trị sống, mà chính hệ "Tiền 
genotyp - tiền phenotyp" sẽ là : 


_> —— 


1 "_. ¬.-.. 
1- "XP = O.528618... là giá trị có ý nghĩa đối với. 
vấn để mm... sa mm. . 
đời sống. Và, tôi lấy Iintervan giữa số đó và n2 


1 Tả 
sẽ có : 0,528613... - sv2 =0, 057226... là giá trị có 
ý nghĩa xác định sống. 

Đây chính là cái tôi gọi ranh giới giữa sống và 
không sống. Và ranh giới đó chính là ranh giới 
không - thời gian. ranh giới giữa hai thế giới : 

{R? - Rv}=.0.057296... 
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Chính sự chuyển hóa từ thế giới f(Cs, R$) vào 
thế giới f(Rf,RỆ) ứng với số vô tỉ không - thời gian 
0,57226... đó. 

Như vậy, một mặt, tôi có {R$  RÌ} —> 
0,528613... biểu tượng của sự tương tác giữa thế 
giới sống và không sống, mặt khác, tôi có: 


{Rt< RẺ] - Rÿ ——— = 0,057296.. 
Hay viết cách khác : 


f{R$, Rộ, C;} - f{R$, C¿}—— = 0.057226... 


Tồn tại ranh giới không - thời gian sống và 
không sống càng nói lên rằng, không - thời gian 
sống tỉnh vi, phong phú và đặc biệt hơn nhiều so 
với không - thời gian thế giới không sống. Và sự 
huyền ảo đó được biểu hiện trong số vô tỉ, không 
thể xác định được một cách hoàn toàn chính xác, cụ 
thể. Điều này càng nói lên bản chất sâu thẳm, 
huyền bí, vô tận của sống. 

Bây giờ tôi giả sử rằng, ba đỉnh Gp, Fp, s của 
tam giác Gp Fp s chiếu vào một điểm 0 nào đó. 
Điểm 0 này chính là trọng tâm của tam giác. Vậy 
cho nên, ở đây tôi có thể viết : 

—>ờ 


——> —> —— — 
[Cs0]——— 1ạ, [EFp01}——, lọ › [Gp0] ———— lạ. 
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Điều này có nghĩa rằng, mỗi một cấu tử Gp, Fỳ, 
€¿ đều có khuynh hướng chiếu đến trọng tâm 0Ö với 
giá trị tổng quát Tạ, 

Và cái là bản chất của sống, tụ điểm F biểu 

~ =. ĐÃ La 2 ~ ` kà 
diễn là 1 chính là sự phản ánh của lạ. Nghĩa là, ở 
đây ta có: 

—> —> 

lọ —————— 1 

Mọi qui luật sống đều được nghiên cứu thông 

—* “ ề > s. _ BÀ xư 
qua lạ cho nên, hình thức tương tác làm nên sống 
sẽ là: 

——> ——> ———* _— —> 
[GpOli 3S [FsOli XS [CsOl ———„ lạ ——>„ 1. 


Và một tổng quát, tôi có mô hình hình học về 
nguyên lý tương tác genotyp, phenotyp, môi trường 
như sau : 


Mọi hình thức tương tác genotyp, phenotyp, 
môi trường trong không - thời gian được qui về 
trọng tâm 0 nào đó và trọng tâm này được ánh xạ 
lên ở một đỉnh E của hình chóp tam giác vuông cân 
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BGC,, chính đây là chân lý hiện thực của những gì 
ta gợi là sống. Nó phản ánh tính nguyên vẹn, toàn 
thể, tính tổng quát, vũ trụ của thế giới sống. 

Đỉnh E là nơi hội tụ mọi nguồn lịch sử tiến hóa 
vũ trụ mà làm nên sống. 


Như vậy, theo quan điểm của tác giả, về mối 
tương quan cơ thể - môi trường cần phải xét theo 
lịch sử vận động tiến hóa của nó. Và ở từng thời kỳ 
của tiến hóa vũ trụ dẫn đến xuất hiện sống, mối 
tương quan đó về ý nghĩa đối với sống tuân theo 
các nguyên tặc thay đổi nhất định. 

Như trên, tác giả đã phân tích, thì ở thời kỳ 
đầu của sự tiến hóa thế giới dẫn đến xuất hiện 
sống, môi trường đóng vai trò quyết định, tiến đến 
bước thứ hai thì môi trường và cơ chất làm nên 
sống đều có cùng lực lượng - giá trị như nhau trong 
việc xác định sống, và khi một chỉnh thể sống đã 
hình thành như một hệ độc lập, tự khẳng định 
được sự tồn tại của mình, thì cơ chất sống trở nên 
quyết định, mà môi trường là thứ yếu. Song cơ thể 
không thể cắt đứt với môi trường. Tôn tại và phát 
sinh. sống là tổn tại trong sự tất yếu tương tác cơ 
thể - môi trường. Điều này nói lên tính thống nhất 
của hệ cơ thể - môi trường và hoàn toàn phù hợp 
với nguyên lý tương tác. 


Để làm sáng rõ hơn về luận điểm trên của 
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mình, tác gia đưa ra đây câu đố lý thú mà nhà sinh 
học nổi tiếng Oadingtơn, người đã đặt ra cho các 
bác học trong thời gian hiện đại, khi mà tư duy 
khoa học về sự sống đang bước sang thời kỳ mạnh 
mẽ nhất. Oadingtơn nói rằng : Không biết quả 
trứng gà có nhận những bịt thông tín từ môi 
trường xung quanh để kiến tạo nên một con gà 
- tương lai hay không, hay tất cả thông tin sống đã 
có sẵn trong quả trứng rồi và lúc đó môi trường chỉ 
là yếu tố xúc tác cho những gì đã có, được biến hóa 
mà kiến tạo nên cơ thể sống ? Hoặc một con thỏ có 
nhận từ có - thức ăn của mình - những lượng bit 
thông tin nào đó để xây dựng nên sự lớn của-cơ thể 
không, hay trong thức ăn mà nó lĩnh nhận hàng 
ngày chỉ là nguồn năng lượng - yếu tố xúc tác ~ 
làm cho những gì thuộc về thông tin sống đã có 
trong nó được biến hóa để kiến tạo nên cơ thể. 

Các nhà bác học di truyền cho rằng, tất cả đã 
có sẵn, nghĩa là lượng thông tin về con gà tương lai 
thì đã có sẵn từ trong quả trứng (cũng như con thỏ 
và các sinh vật khác, lượng thông tin có trong cơ 
thể là cố định, không đổi, thức ăn và môi trường 
hoàn toàn không cung cấp thêm bit thông tin nào 
cho sự kiến tạo, lớn lên của cơ thể cả. 

Nếu soi vào mô hình, luận điểm trên của tác giả, 
thì lời giải cho câu đố của Oadingtơn sẽ như sau : 

Khi con gà đã ra đời thì một dạng sống đã tự 
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khăng định mình như một chỉnh thể độc lập trong 
thế giới. Giữa cơ thể con gà và môi trường xung 
quanh tất yếu tồn tại giao tiếp tương tác, song con 
gà vần có cái gì đó là độc lập - riêng mình, tự 
khẳng định sự tên tại của mình. Lúc này cơ thể con 
gà đã trở nên quyết định đối với ý nghĩa tổn tại 
sống còn môi trường là thứ vếu. Cho nên khi con gà 
đã thành một cơ thể sống thì nó là một thế giới 
nguyên vẹn, có đầy đủ chương trình di truyền của 
mình, thức ăn, môi trường lúc này hoàn toàn không 
cung cấp bit nào cho chương trình có sẵn đó nữa. 
Thức ăn, môi trường không thể thiếu được đối với 
nó, song đó chỉ là sự bảo vệ nguyên tắc trao đổi 
chất, năng lượng thôi hoặc là những xúc tác tất. yếu 
cho sự thực hiện mọi quá trình thông tin trong cơ 
thể nó thôi. 

Còn trong quá trình từ quả trứng cho đến khi 
xuất hiện con gà, rõ ràng môi trường đóng vai trò 
quyết định. Đấy là thời kỳ ứng với giai đoạn tiền 
sự sống. 

Những quá trình ấp ủ cần thiết cho một cơ thể 
sống thành hình chính là thời kỳ phôi thai môi 
trường đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với 
sự sống. 

Tác dụng của môi trường tạo nên sự hài hòa 
cân đối của nhịp sinh học trong cơ thể và môi- 
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trường không thích hợp các nhịp điệu sinh học, thì 
cơ thể sẽ mất sự cân bằng mà rối loạn, nghĩa là 
entropi trong nó tăng lên và tính tô chức, ổn định 
thật sự giảm xuống, điều này dẫn đưa cơ thể đến 
chỗ hủy diệt. 


Bởi lẽ, sống chỉ tồn tại khi hệ thống nhịp điệu 
bảo đảm sự cân đối, hài hòa. Nói đến hài hòa, cân 
đối nhịp điệu trong hệ sống là nói đến tính trật tự 
hay trạng thái ổn định các quá trình thông tin, 
năng lượng và trao đổi chất của cơ thể: 

Một cơ thể mà các nhịp sinh học trong nó càng 
cân bằng, ổn định, thì sự thích ứng đến với thế giới 
xung quanh càng đảm bảo và điều này cũng nói lên 
rằng, môi trường đã tạo cho nó những điều kiện 
thích hợp nhất định đếi với sự tổn tại. 

Bây giờ tôi cần làm sáng tô vấn đề cấu trúc hệ 
ở con người trong hệ thống "Con người - môi 
trường". Như đã nói, môi trường đối với con người 
bao gồm hai hệ thống tương tác với nhau, đó là hệ 
môi trưởng tự nhiên sinh học và môi trường xã hội. 

Do tổn tại môi trưởng xã hội ở con người nên 
vấn để con người được xem như một thế giới đặc 
biệt. Công thức về con người là một công thức tổng 
hợp, toàn diện, chứa trong mình mọi tính chất tự 
nhiên và xã hội và phản ánh tính toàn thể vũ trụ 
của nó. 
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Con người được thiết lập nên bởi dòng tự nhiên 
sinh học và dòng chương trình xã hội, nén hai yếu tố 
đó là tiên để cø bản đối với con người văn minh. 
Song, dòng tự nhiên sinh học và dòng xã hội học tất 
yếu tổn tại trong tương tác mà làm nên một tổ hợp 
thứ ba, mang những đặc thù nhất định. Chính tổ 
hợp này đã làm nên ở hệ thống con người sự phong 
phú, tỉnh vi, tính boàn hảo và phúc tạp của nó. 

Như vậy, tôi có thể viết công thức về con người 
như sau : 


WN) = fỌC, Y, 2 C{T(CoX T(C0} C {R“X Rÿ} 


Ở đây: X - dòng tự nhiên sinh học, Y - dòng lịch ' 
sử xã hội, 2 - cấu tử hỗn hợp đo X và Y tương tác mà 
tạo nên, trong Z không phân biệt được X và Y. 


Và tất cả fQO{, Y, 2) tẤt yếu tổn tại trong môi 
trường tổng hợp (T(Ca) )€ T(©y)). 


Ở đây, cần nhận thấy rằng, mọi việc làm của 
loài người là tối ưu hóa T(Cs) và T(Cx). Khi T(Ca) 
và T(Cx) đều đạt đến giá trị tối ưu, ta sẽ có một môi 
trường tổng hợp tối ưu lý tưởng. Tác đụng của con 
người lên T(Cg) cũng như T(Cy) là tác dụng có ý 
thức lí trí. : 

Nhưng ngày nay chúng ta biết đó, sinh boạt 
thực tiễn của loài người ngày càng làm cho môi 
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trường sống T(Og) tôi tệ hơn. Điều này được nhận 
thấy rất rõ trong các con số thống kê về việc phá 
hủy rừng, sông, biển, ô nhiễm nước - không khí v.v. 

Thực vậy, kể từ 1980 đến 1900 trên thế giới, số 
điện tích rừng bị phá hủy là 17 triệu hécta. Ở Việt 
Nam, trước 1943 có 14. 359 triệu ha sau năm 1975 
chỉ còn 9,5 triệu ba. Và kể từ 1975 đến nay, hàng 
năm rừng bị phá hủy đến 200. 000 ha, trong lúc đó 
diện tích rừng được trồng chỉ 20.000 ha. 

Rừng tạo nên thế cân bằng sinh thái, điều hòa 
nhiệt độ và khí quyển trong thiên nhiên, rừng còn 
có tác dụng che chắn bão lụt, bạn hán cho con 
người. Cho nên sự phá hủy rừng sẽ mang đến tai 
họa cho con người cũng như các sinh vật khác, phá 
vỡ thế cân bằng sinh thái, nghĩa là làm sai lệch đi 
tính quân bình cần thiết đối với sinh quyến. 

Phá rừng chính là làm tổi đi môi trường T(Cạ), 
từ đó làm sai lệch đi tính ổn định của hệ tương tác 
genotyp, phenotyp, môi trường, dẫn đến những 
biến thái bất lợi cho các cơ thể sinh vật. 

Trong sinh hoạt đời sống, con người nhiều lúc 
không ý thức được mọi việc làm bừa bãi của mình 
để rồi gây nên tai hại, bệnh tật cho mình, cho xã 
hội. Điều này trước hết liên quan đến việc thải rác 
và các chất cặn bã trong quá trình sinh hoạt của 
loài người. 
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Trong lý thuyết môi trường - sự sống, ta có 
nguyên tắc thế này: Một môi trường T(Cs) có lợi 
cho một (hoặc một, số) sinh vật nào đó sẽ có hại cho 
sinh vật khác. 


Vậy cho nên, sự thải rác và các chất cặn bã là 
tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh sôi nảy nở của 
các loài vi khuẩn, các loài sâu bọ gây nên bệnh tật, 
chết, chóc cho con người và các loài sinh vật có ích 
cho loài người. 


Một môi trường trong sạch, lý tưởng đối với sự 
phát sinh tồn tại của con người rõ ràng là bất lợi 
cho các loài vi khuẩn, sâu bệnh như là kẻ thù của 
mình. 


Cho nên, nguyên tắc tối ưu hóa môi trường đối 
với loài người cũng như các loài sinh vật có ích cho 
con người chính là nguyên tắc hủy diệt môi trường 
thuận lợi cho sự phát sinh các loài vì rút, các loài 
sâu bệnh có hại. 

Thực hiện phương châm này chính là việc làm 
có trí lý của xã hội loài người. Loài người phải 
nhìn thấy trước những hậu quả nguy hại trong việc 
phá hủy môi trường có lợi cho mình để ngăn chặn 
những việc làm phi lý trí, như việc thải các cặn bã 
ở các xí nghiệp, nhà máy, thải rác ở các thành phố, 
ở sông, hồ, cảng v. v. 


Con số thống kê cho thấy: Thành phố Mêhicô 
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mỗi ngày thải 14.000 tấn rác, thành phố Bắc Kinh 
mỗi năm thải 5,5 triệu tấn rác, còn ở Mỹ mỗi năm 
số rác, cặn bã thải ra đến 160 triệu tấn. 

Đặc biệt nguy hại là các chất khí độc thải từ 
nhà máy và các phương tiện giao thông vận tải. 

Người ta tính rằng, hàng năm có đến 1 tý, tấn 
phế thải do các nước thuộc tổ chức hợp tác phát 
triển gây nên. Trong số đó, các nước như Anh, 
Pháp, Mỹ, Ý, Nhật đã thải ra 500 đến 800 triệu 
tấn. Và những nước của Phi châu đã hứng những 
độc hại này vào mình, đó là một điều bất hạnh. 

Sự phế thải công nghiệp và sinh hoạt đời sống 
không chỉ gây nguy hại trực tiếp ở đất liền, mà còn 
làm ô nhiễm đại dương kiển cả. 

Địa Trung hai mỗi năm nhận 350 tấn mỡ các 
loại 1 triệu tấn nitrat, 750.000 tấn dầu thô, 
350.000 tấn phôtphát, 24.000 tấn thiếc, 5.000 tấn 
chì, 2.480 tấn trium phóng xạ, 130 tấn thủy ngân, 
ö9.000 tấn xà phòng và các chất tẩy rửa. 

Vì lẽ đó, nhiều loài cá Địa Trung hải đã bị tiêu 
điệt, do sự phá hủy môi trường bởi các chất thai 
này của loài người. 


Người ta cũng cho biết rằng cuộc chiến tranh 
vùng Vịnh năm 1991 - 1992 vừa rồi để đố ra trên 
mặt biển 11 triệu thùng dầu làm che phủ mặt biển 
trên một diện tích 6.000 km”. 


ló4 


Cần phải nói thêm về điều này nữa của vấn đề 
hủy hoại môi trưởng cần thiết đối với sự sống nhân 
loại. Đó là việc ô nhiễm không khí. Chúng ta biết, 
con người chịu sự tác dụng trực tiếp của các dòng 
yếu tế quan trọng sau đây đối với sự sinh tổn của 
mình: nước, không khí, nhiệt độ, ánh sáng và thức 
ăn, đó là những tác dụng dễ nhìn thấy ; tiếp đến, 
con người chịu sự ảnh hưởng mang tính vi mô và 
vũ trụ như sau: sức hút trái đất và các hành tỉnh, 
thiên thể. lực từ trường trái đất, tác dụng của các 
tia vũ trụ, các tỉa hồng - tử ngoại, các dòng tử - vị, 
liều lượng phóng xạ tự nhiên do trái đất và vũ trụ 
tạo nên. 

Nhưng cũng cần phải nhận thấy rằng, một sự 
phá hủy thế cân bằng của một yếu tố nào đó sẽ dẫn 
đến làm thay đổi thế quân bình của các yếu tế khác 
để rổi gây nên những tác hại nhất định cho con 
người. Ví dụ, sự ô nhiễm nước, không khí sẽ lây 
truyền sang sự phá hủy liều lượng trung bình của 
phóng xạ tự nhiên, làm thay đổi nhiệt độ, khí hậu 
của hành tỉnh dẫn đến xuất hiện các chứng bệnh 
ung thư, rối loạn hệ thống nhịp sinh học cơ thể như 
tim, hô hấp, tiêu hóa v.v. 

Ngày nay, một trong những báo động khẩn cấp 
đối với loài người, đó là sự gây ô nhiễm không khí - 
tầng khí quyển cần thiết cho sự sống của hành 
tỉnh, do chính loài người gây nên, 
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“Người ta cho biết rằng. hàng ngày lượng CO, 
SOs và NOs thải vào không khí rất nhiều do việc 
dùng các chất từ đầu mỏ, than đã, củ: gỗ, đốt rừng, 
núi lửa phun v. v. Lượng khí thải này mỗi năm đến 
22 tỷ tấn. Trong số này, do tàu xe thải ra là 55 %, 
các nhà máy 17 %. Và do vậy, nỗng độ PPm trong 
không khí ngày càng tăng : năm 1980 nồng độ đó là 
290, năm 1990 đã là 350. : 

Cũng vì lẽ đó, các thành phố lớn, đông dân cư 
trên thế giới có nguy cơ ô nhiễm trầm trọng về 
không khí, như New York, London, Paris, đặc biệt 
là Bắc Kinh, Băng Cốc. 

Cho nên, chẳng lạ gì, ta thấy người sống ở 
những thành phố có nền công nghiệp phát triển 
mạnh, những thành phố đông dân cư, tuổi thọ 
không thể cao bằng những người ở thôn quê với khí 
hậu trong lành, môi trưởng nước, không khí ít bị ô: 
nhiễm. l 

Về mặt môi trường xã hội T(Cy) mà nói, thì 
người ở các thành phố lớn cũng chịu sự tác dụng đa 
tạp của nhiều dòng thông tin, làm cho bộ nhớ (trí 
não không đủ để điều chế nên sinh ứ trệ, nghĩa là 
quá thừa thông tin (văn hóa đời sống, nghệ thuật 
giao dịch, kinh tế, v. v.) làm nảy sinh ra entropi, 
làm mất đi những cảm xúc khỏe mạnh, trình tươi. 
Vậy nên, ở các đô thị đông đúc, không những chịu 
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sự ô nhiễm lớn về môi trường tự nhiên sinh học 
T(C¿) mà còn cả môi trường xã hội. 

Hậu quả sự ô nhiễm môi trường tự nhiên đối 
với sự tổn sinh của loài người cũng như nhiều loài 
- sanh vật khác có ích cho con người dễ dàng được 
nhận thấy như sau (ta chưa nói đến cơ chế của sự 
tác dụng đó như thế nào và phần eơ chế tác dụng 
thì tác giá đã để ra các luận điểm giải thích trước 
của chương) : - 

1) Đất bị sa mạc bóa, như ở Đông và Nam Phi 
hiện nay, nạn hạn hán đang đe dọa. 

2) Nhiều loài sinh vật có ích cho con người bị 
tiêu diệt. 

3) Nước uống bị ô nhiễm gây tai hại đến con 
người và vật nuôi, 

4) Làm xuất hiện các bệnh về đường hô ĐỘ, 
mắt, thần kinh do bụi, khói, tiếng ẩn. 

5) Ung thư đa, dạ dày, cườm mắt. 

6) Tầng Ozôn như chiếc dù che chắn các tia cực 
tím có nguy cơ thủng rách do việc sử dụng nhiều 
chất chloropluo carbon (CFC) được gọi là freon, 
trong công nghiệp đông lạnh, làm các loại bình xỊt 
tóc, khử mùi hôi và làm các chất xếp. Các chất này 
bay lên có tác dụng hủy hoại lớp Ozôn. * 

Như đã nói, tầng Ozôn bị thủng rách sẽ dân 
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đến nguy cd không thể lường được đối với loài 
người . Đó là nguy cơ có tầm cö toàn cầu. 

Một kết luận quan trọng nữa đã được đưa ra về 
hậu quả của sự ô nhiễm môi trường, đó là vấn đề 
hiện ứng nhà kính. 

Điều này minh giải như sau: các chất khí thải 
vào không khí được hấp thụ bởi bức xạ mặt trời, 
40% nhiệt bị giữ lại và tòa nhiệt trên bề mặt trái 
đất giống như ánh nắng chiếu vào nhà có lắp kính. 

Như vậy, quả đất sẽ nóng đần lên. Các tính 
toán cho biết rằng, đến năm 2050 nếu không có 
biện pháp ngăn ngừa các chất khí trên thì nhiệt độ 
địa cầu sẽ tăng lên 2 đến 3°C. Lúc đó, các ao, hồ, 
sông, biển sẽ bốc hơi nhanh, đất đai trở nên khô 
cần, mặt khác nước biển sẽ dâng lên làm ngập 
nhiều vùng đất liền. : 

Mặt khác, do nhiệt độ tăng, nên tảng băng lớn 
sẽ tan làm nước đại dương đâng lên. Cho nên các 
thành phố như New York, Venise, Amsterdam sẽ 
dần dần bị chìm ngập mà biến thành biển cả. 

Vậy, ngày tận thế xảy ra hoàn toàn có nguyên 
đo, cơ sở của nó Ì 

Con người có trí tuệ biết trước được điều đó và 
nếu tập trung nhiều tâm - trí để cứu vớt tương lai 
cho tình thì có thể đạt những hiệu quả nhất định. 

Từ đấy, tôi nêu ra những tính chất về vị trí, vai 
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trò con người trong vũ trụ và mối tương quan ”cd 
thể - môi trường" : 

1) Con người có bản năng phá hoại và bản năng 
xây dựng. Mối tương quan giữa hai bản năng đó 
cho ta biết hiệu quả tốt, xấu mà nó tạo ra cho xã 
hội loài người. Song đặc biệt ở con người là có lý trí 
sáng suốt, nhìn thấy trước mọi hậu quả của quá 
trình sinh hoạt đời sống của mình, nên loài người 
có thể khống chế được những bản năng gây tai hại 
cho chính mình trong việc sử dụng môi trường. 

2) Xã hội loài người bằng kiến thức, tư tưởng 
của mình hoàn toàn có thể điều khiến và khích lệ 
được những tác động hữu ích đối với môi trường 
T(Cạ). Chính con người cân phải sử dụng môi 
trường xã hội T(Cy) để điều khiển tối ưu hóa môi 
trường T(€s). 

8) Cớ sao hoạt động thực tiễn của loài người 
ngày càng có xu hướng hủy hoại môi trường sống 
của mình. 

Điều này cần giải được thích rằng, dân số hành 
tình ngày càng tăng, nhu cầu sống từ đó cũng tăng 
lên, con người bắt buộc đi tìm mọi nguồn sản 
phẩm, kinh tế để nuôi sống mình, để rỗi không biết 
đến hậu quả nguy hại của việc mình làm đối với 
môi trường thiên nhiên. 

Cũng do dân số và trào lưu nâng cao mức sống 
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kinh tế, loài người lao vào sản xuất ra nhiều sản 
phẩm có lợi trước mắt đối với sự tổn tại của mình, 
và trong việc làm này đã làm hư hoại đến thế cân 
bằng sinh thái, mà con người chưa dự đoán hết 
được hậu quả nguy bại rộng lớn của nó. 

4) Nếu như con người cũng như mọi sinh vật 
đầu có sức chịu đựng nhất định trong sự tồn tại của 
mình thì vũ trụ cũng có sức chịu đựng nhất định 
trong việc bảo đảm thế cân bằng đối với hệ sinh 
thái. Vì lẽ đó, nếu sự ô nhiễm quá lớn đo con người 
gây ra sẽ phả hủy luật bình thường mà vũ trụ đã 
tạo ra cho hành tỉnh chúng ta, dẫn đến hủy diệt 
nhiều loại sinh vật, trong đó có con người. 


Như vây, từ lý thuyết cơ thể - môi trường là một 
chỉnh thể thống nhất dẫn đến những vấn đề thực 
tiện về bảo vệ môi trường như thế nào để có lợi nhất 
đối với loài người trong hôm nay và mai sau. 

Tôi muốn nói rằng. mọi sự tác dụng của con 
người lên môi trường với hướng đích tối ưu nó là 
tác dụng có lý trí, có chương trình và tổ chức xã hội 
nhất định. 

Con người phải hiểu được cơ chế tác dụng môi 
trường lên cơ thể như thế nào, tuân theo những 
qui luật gì, lúc đó mới hướng lát cải tạo được nó 

theo các nguyên lý xác định. 


Nay tôi cần nói thêm một vấn đề thực tiễn nữa 
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trong mối tương quan "cơ thể - môi trường" đối với 
đời sống nhân loại. Đó là vấn đề sức khỏe, tuổi thọ 


con người, ” 

Bởi vì việc ta bảo vệ, gìn giữ và cải tạo môi 
trường cho tốt đẹp cũng vì lợi ích đối với sức khỏe, 
gia tăng tuổi thọ cho loài người. 

Con người nhở có trí khôn mà biết được các qui 
luật của thế giới và hiểu được sự tác dụng thế giới 
bên ngoài đến với mình như thế nào, con người còn 
có được quyền năng điều khiển các qui luật đó, sao 
cho có lợi cho mình nhất. 

Sức khỏe con người phụ thuộc vào các dòng yếu 
tố sau đây: 

1) Chương trình đi truyền như đồng lực được 
thiết lập nên bởi các mật mã xác định trong hệ 
genotyp, và mọi tố chất thuộc hệ thống "Genotyp - 
phenotyp” nói chung. 


2) Yếu tế môi trường, như là dòng cung cấp 
năng lượng trao đổi chất đối với cơ thể và cũng nhờ 
đó mà các quá trình thông tin được thực hiện. 


Mọi sự tập luyện, mọi thuốc thang nhằm nâng 
cao tuổi thọ, sức khỏe của mình là tạo nên hệ thống 
tương tác tối ưu giữa cơ thể và môi trường. 


Nếu như trạng thái sức khỏe con người tôi biểu 


diễn bởi hàm fạ(p;, qy. u). Ở đây pị là trạng thái tâm 
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lý, qy là mối tương quan các số đo thể chất như trọng 
lượng, chiều cao, vòng ngực, bụng, đùi v.v., nhịp tim, 
áp huyết, v.v ; ku là hệ số tỉ lệ giữa pị và qự. 
Lúc đó tôi có các biến thiên của Í(pt, qy, n) đối với 
môi trường được xem như các nguyên tắc sau đây : 
Nguyên tắc một : 


h 
1 


fo(bb pH) C Tọ(Cg, Cy) ————® fPụ Qơ H) C 

C T;:(Cs, Ôy, H). 

Điều này có nghĩa rằng, con người với trạng 
thái sức khỏe fo(p\, qy, tð) tương ứng với môi trường 
fo(Ös, Cy) sẽ chuyển thành trạng thái f(Ðt; dr, H) khi 
môi trường tôn tại của nó là f(Cs, Cx) ; hị là hệ số 
chuyển hóa. 

Một sự thay đổi của môi trường sẽ kèm theo sự 
thay đổi trạng thái sức khỏe của cơ thể. 

Nguyên tắc hai : 

Một sự thay đổi của trạng thái môi trưởng song 
trạng thái sức khỏe con người vẫn không thay đổi đó là 
tính chất về constang của cơ thể đối với môi trường: 

Đồ 
fy(Pụ, dp HỘ C Tạ(Cs, Cx) ———> Ñ(Pt, Sơ, H) c 
c T¡(Qs, ). 
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Ỏ đây ta thấy hàm fo(pt, qy, H) đặc trưng trạng 
thái sức khỏe con người vẫn giữ nguyên hàm 
Tạ(Cs, Cy) thay đổi, nghĩa là Tạ(Cs, Cx) chuyển hóa 
thành T;(€s, y). 

Điều này ta thấy rõ ở các nhà du hành vũ trụ, 
khi họ ở một môi trường khác trái đất, song trạng 
thái sức khỏe vẫn bình thường. 

Nguyên tắc ba : 

Một sự thay đổi nào đó của trạng thái môi 
trường kéo theo sự hủy diệt cơ thể : 

hà : 
fo(Ðt dự, H C Tọ(Cs, x) ——— Í¡ (Bụ đe H c 

CT;(Gs, Ốy, H). 

Trong môi trường Tọ(Cs, Cx) cơ thể còn có sự 
tương ứng với trạng thái fo(pt, qy, H) của mình, song 


trong môi trường T¡(C¿, Cy, ) cơ thể không thể tổn 
tại được, điều đó ứng với hệ số chuyển hóa là h J 
Tính chất này ta thấy rất rõ trong lịch sử tiến 
hoá sinh vật, những catostrop như sự thay đối đột 
ngột của môi trường đã tiêu diệt nhiều loài sinh vật. 
Nguyên tắc tư : ` 
I 
fo(p¿, q„,H) cïTạ(Cs, Ấy) ———— Út; đr: M) c 
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ch 


3 
c T¡,(Ös, Cx) “Hung: Œt, Qr, H) c 
: h 
c Tạ(C¿,Cy) —” ..=.... 


Ín (Đy, tr; M) = Hi (s, €y). 


Tính chất này đặc trưng qui luật tiến hóa của 
thế giới sống. Sự thay đổi của môi trường theo một 
quy luật nào đó về thời gian kéo theo sự thay đổi 
tương ứng các trạng thái của cơ thể. 

Trong việc rèn luyện sức khỏe như tập khí 
công, luyện loga, võ cộng, nguyên tắc này có ưu thế 
tác dụng tốt nhất định: 

Lúc đầu con người phải tập chịu đựng với sự 
thay đổi của môi trường ở cấp một với hệ sế chuyển 
hóa hị, sau đó, môi trường cho sự rèn luyện thay 
đối ở mức cao hơn và như vậy cơ thể dần dần thích 
nghĩ, chịu đựng với môi trường rất đặc biệt so với 
Tọ(C„. Cx) ban đầu, song trạng thái sức khỏe vẫn 
bảo tồn bình thường. 

Những nguyên tắc nêu trên đặc trưng tính chất 
chung về sức khỏe trong hệ thống "cd thể - môi 
trưởng". 


174 


Chương Ÿ 
TRÍ TUỆ VÀ XÃ HỘI 


Chương trước tôi đã để ra công thức tổng hợp 
về con người .. Công thức đó được kết tạo từ ba 
phần tử X, Y, Z. Chương này tôi sẽ phân tích kỹ 
lưỡng hơn về nó theo nguyên tắc tương quan biến 
đổi của các cấu tử. 

"Trên cơ sở về mối tương quan nồng độ hay cấp 
độ của X, Ÿ, Z, tôi phân ra các lớp người đặc trưng 
bản ngã tâm lý, từ công thức tổng quát: {XYZ} c 

6 
{ R“ `.4:Ñ h như sau : 


1) X>Y>Z ; 2) X>7>Y; 3 Y>X>Z 
4) Y>7>X; 5) 7>X>Y ,6)2Z>VY>X 
7) X=Y=Z , 8) X=Y>z ; 9) X=Y<Z 
10)X=Z>YŸ ; 11 X=ZS<Y ;12) Y=Z>X 


18Y=Z<X 
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Đây là 13 lớp người được xếp đặt theo tỷ lệ X, 
Y, Z. Mỗi một lớp trong đó đặc trưng những tính 
chất tâm lý, bản ngã nhất định. Đối với lớp 1) X > 
Y > Z như đã nói, tính tiên thiên chiếm ưu thế so 
với xã hội tính Y và tổ hợp Z, đặc trưng bản ngã 
bảo thủ lớn trong đó có nét tích cực vÀ tiêu cực. 
Tính tích cực biểu hiện ở năng lực chủ động, độc 
lập, tính không bị động thường làm nên những kỳ 
công trong sự nghiệp có sáng tạo tự thân, như các 
tài năng toán học, triết học, âm nhạc. Tính tiêu cực 
biểu hiện ở chỗ do bảø thủ bản tính tự nhiên hoang 
đã lớn không được giáo dục, nên thường là những 
kế phạm pháp, gây nên.tội ác một cách vô ý thức. 

Cho nên lớp người X > Ÿ > Z bao gồm hai dạng 
người , một là có lợi cho sự tiến bộ văn mình xã hội, 
hai là những kẻ làm hại, thoái hóa xã hội. 

Lốp 2) X > Z >Y. Lớp người này cõng giống như 
lớp (1), song ở đây cấu tử Z ở vị trí thứ hai có nồng 
độ lớn hơn so với Y, vậy nên sẽ biểu tượng những 
đặc thù đặc biệt khác với (1). ˆ 

Người lớp (2) tính tiên thiên xa với Y' hơn so với 
lớp (1), nên biểu lộ đặc tính tự nhiên sinh học X tạo 
nên lớn hơn. Nghĩa là, trong mợi hoạt động có tính 
thực tiễn và tư duy, lớp (2) có ưu thế tự nhiên cao 
hơn so với lớp (1). Và ở lớp (2) cấp độ bao thú nhỏ 
hơn so với lớp (1), Ở đây thường xuất hiện các tài 
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năng về âm nhạc, thí ca hơn là toán học. 

Cần nhận thấy rằng X, Y, Z ở đây là những cấu 
thành đặc trưng-trí tuệ - bản ngã. Cấu tử X thuộc 
lớp trí tuệ mang tính tiên thiên ít bị biến dị theo các 
thế hệ, vậy nên, lớp trí tuệ này bao gồm những dạng 
bền vững, ổn định, đặc trưng dòng gen di truyền. Ở 
đây bao gồm các dạng trí tuệ và bản ngã như : trí 
tưởng tượng, trí nhớ, trí tổng hợp suy luận, óc phán 
đoán, tình cảm, tính kiên trì độc lập, tự chủ, ý chí, 
khả năng làm việc và tình yêu lao động. Các dạng 
trí tuệ đó dưới đây sẽ phân tích kỹ hơn. 

Tiếp đến lớp trí tuệ Ÿ bao gồm các dạng trí và 
bản ngã đặc trưng, như : óc tổ chức, khả năng giao 
tiếp (ngoại giao), khả năng diễn thuyết, sư phạm, 
tập quán, thói quen, tính ái quốc, xu hướng và tư 
tưởng chính trị, lòng tự trọng, tính tò mò, ý thức và 
quan điểm về tình yêu, đạo đức. 

Các dạng trí tuệ và cá tính thuộc lớp Y dễ bị 
biến đổi dưới sự tác dụng của môi trường. Chúng là 
những dạng trí tuệ và cá tính được hình thành nên 
trong lịch sử tiến hóa biến đổi của xã hội. Nói cách 
khác, các dạng trí tuệ thuộc Ÿ là những đạo hàm. 
hệ quả suy ra từ X dưới tác dụng của môi trường xã 
hội, nhìn trong lịch sử vận động tôn tại của nó, 
Chính vì lẽ đó tính di truyền bền vững của các 
đang trí tuệ thuộc Ÿ kém thua so với X. 
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Tiếp đến, Z2 thuộc về những dạng trí tuệ và cá 
tính đặc biệt, được tạo nên trên nền tảng tương tác 
của X và Ÿ mà có. Vậy nên Z đặc trưng những bản 
ngà sau đây: năng lực trực giác, năng lực tiên trì, 
kha năng về thần giao cách cảm, các tài năng về 
thi ca. âm nhạc, các tài nghệ về kỹ thuật. 

Như vậy, những bản ngã thuộc Z thiên về đạng 
cảm xúc hơn là lôgic suy lý, thiên về khả năng 
nhận biết phi lý trí và trong đó bao gồm những đặc 
tính của parapchichologia. 

lây giờ tôi quay về phân tích tiếp các lớp người 
đặc trưng những công thức được thiết lập trên nền 
tăng mối tương quan X, ŸY. Z đã nói. 

Như vậy, đối với lớp (3) ứng với công thức Y >X 
> Z tôi được dạng người có năng lực hoạt động xã 
hội. họ thường là những nhà ngoại giao, các phóng 
viên, nhà bão, nhà văn giỏi. các chính khách và cao 
hơn là các vị thủ tướng. Song các năng lực, sở 
trường của họ có thể dễ chuyển hóa thành các dạng 
tương ứng với môi trường; nghĩa là mỗi khi môi 
trường xã hội thay đối, họ từ một nhà ngoại giao, 
một nhà văn, một phóng viên có thể trở thành một 
nhà kinh tế, một nhà nghiên cứu lịch sử. Trí thông 
minh thuộc lớp Y không đi truyền theo đường bền 
vững của gen. 


Lớp (4) với công thức Y > Z2 > X có những đặc 


J?8 


thù như lớp (3), song tính cảm xúc nhạy bén trực 
giác cao bơn, còn lớp (4), tính suy lý lớn hơn. Và 
giữa lớp (4) và lớp (3) có thực hiện qui luật 
Tautomeri, nghĩa là, tuân theo sự chuyển hóa vào 
nhau dưới tác dụng thay đổi môi trường. 


Lớp (5) 2 > X > ŸÝ và lớp (6) 2> ŸÝ > Ä cũng 
tuân theo qui luật Tautomeril khi môi trường. thời 
thế xã hội thay đổi. Đối với lớp (5), tính tự nhiên 
của Z cao hdn-so với 2 ở lớp (6). Tuy nhiên, trong cả 
hai trường hợp, ưu thế của những đặc tính Z2 so với 
X và Ÿ cao hơn. Ở trường hợp (6), con người đặc 
trưng tính xã hội lớn hơn so với mô hình (5). 

Lớp (7), với X = Y = Z đặc trưng dạng người 
trung hòa. Họ thường là những người ấn dật, các 
tu sĩ, đạo sĩ. Nói chung, đây là dạng người hiếm có, 
nếu đạt đến đỉnh cao của sự phát triển thì đây là 
lớp thần tiên của Lão Tử , Trang Tủ. 

Lớp (8) với công thức X = Y > 2 và lốp (9) với X 
= Y < 7 là những người có năng lực tổng hợp, hài 
hòa giữa tình cảm và lí trí. Họ có tài về tả óc suy lý 
và các hoạt động thực tiễn xã hội. 

Song với lớp người (8) X = Y > Z ưu việt về lý 
trí lôgic cao hơn so với lớp (9) khi X = Y < Z. Với lớp 
(9) đặc thù tính cảm nhận trực giác cao hơn so với 
lớp (8), còn lớp (8) tính ý chí. tính năng nổ trong tư 
duy và thực tiễn cao hơn so với lớp (9). Những con 
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người của lớp (9) X = Y < Z thường có các biệt tài 
trong dự đoán tình thế, dự đoán tương lai và chính 
sự, nếu họ là các chính trị gia. Họ có một kiến thức 
tổng hợp đầy đủ về tự nhiên và xã hội cộng với 
thiên bẩm về trực giác, nhận biết các vấn đề theo 
nguyên tắc siêu hình. Họ thường là các nhà ngoại 
giao giỏi, các bậc quân sư. - 

Còn lớp (8) thiên về ý chí và tính quyết đoán, 
họ thường là các nhà quân sự, những nhà tổ chức, 
quản lý giỏi. 

Lớp (10) với công thức X = 2 > Y và (11) với X = 
Z<Y. 

Những người ứng với công thức X = Z > Y là các 
bác học thiên tài, những thi sĩ, nhạc sĩ đại tài hoặc 
là những triết gia, tiên tri vĩ đại. Những người này 
có năng lực sáng tạo độc lập lớn, không ưa tham 
gia vào các hoạt động có tính cách phong trào của 
xã hội. Họ yêu lao động thầm lặng tách biệt với mọi 
sự ổn ào của xã hội. Con người X = Z > Ý có tư 
tưởng và suy đoán siêu hình lớn nên có những tiên 
trì, dự đoán đúng đắn về khoa học dựa trên kiến 
thức, suy luận của mình. 

Lớp người X = Z2 < Y có phẩm chất, tư chất của 
lớp (10), song họ là những kẻ ham lao vào các hoạt 
động xã hội, họ năng nổ, nhiệt tình trong các tổ 
chức sinh hoạt xã hội. Họ không thích sống yên 
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tĩnh mà ưa cuộc sống sôi động của xã hội. Chính vì 
lẽ đó, năng lực sáng tạo không đạt đến đỉnh cao 
như con người của lớp (10). 


Những người ở lớp (11) này thường là các chính 
khách, các nhà hoạt động chính trị, ngoại giao, các 
nhà hoạt động khoa học, các nhà hoạt động cách 
mạng. 


Đấi với lớp (12) khi Y = Z > X và lớp (13) khi Y 
= Z <X là những dạng người với phẩm chất tâm lý 
thiền về thời sự. Đây là hạng người bình thường và 
chiếm đa số trong xã hội loài người. Một trào lưu, 
thời vận xã hội thế nào thì họ sống hòa nhịp, cuốn 
theo dòng đó như thế vậy. Họ ít có sáng tạo xã hội. 
Có thể nói đây là lớp công - nông. Những người dân 
lao động bình thường chiếm đại đa số trong xã hội 
loài người. 

Trên đây là một sự để xuất và phân tích một 
cách tổng quát về mô hình con người theo mối 
tương quan các cấu tử tiên thiên X, dòng lực xã hội 
Y và tổ hợp Z2. 

Trên thực tế thì, một trong 13 lớp người đó đều 
đặc trưng phẩm cách, cá tính của các lớp khác. 

Nghĩa là ở đây tất yếu tần tạ? quì luật: A có 
trong B và B có trong A, chính là biểu hiện của 
nguyên lý tương tác vậy. Cũng vì tổn tại qui luật 
đó, nên trong bất kỳ một lớp nào đầu có thể có các 
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thiên tài xuất hiện, chỉ khác về tần số xác suất mà 
thôi. Và người thường kém phát triển về trí tuệ 
cũng như các phẩm chất tâm lý khác ở lớp nào 
cũng có. 

Như vậy. tôi đã khái quát 13 dạng - lớp người 
đặc trưng những continum không - thời gian đặc 
biệt của mình. Nay trên cơ sở của cấu trúc tâm lý 
đó, tôi tiến đến nghiên cứu bản chất và các qui luật 
trí tuệ. 

Như đã nói, nói đến con người là nói đến trí tuệ. 

Vậy, trí tuệ là gì, nguồn gốc và cấu trúc của nó 
ta sao 7 

Trước lúc trình bày quan điểm của mình về 
khái niệm trí tuệ, tôi khái quát lịch sử nhận thức 
của các triết gia thế giới về lý thuyết đó. 

Theo Lão Tử thì, ban đầu của thế giới là cái 
không nhận thức được, cái vô vì, không nghe, 
không nói, không viết ra được. Đó là Đạo. Tù vô vi 
không gì cả đó nảy sinh ra Đức. Đức là sự thể hiện 
xác định cụ thể của Đạo và là cái xác định bản chất 
tâm lý con người . Trong Đức bao gồm hai thuộc 
tính, một là khí dương tượng trưng cho Trời, cho 
giống đực, cho đàn ông, cho những gì lày tích cực. 
năng động...; một nữa là âm tượng trưng cho Đất, 
cho giống cái, cho đàn bà, cho những gì thuộc về 
tiêu cực, thụ động... 
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Xuất hiện Đức là đã xuất hiện thế giới rồi đó. 

Cấu trúc và sự hình thành thế giới theo quan 
điểm Lão Tử là như vậy: từ vô - vi là Đạo, là Vô cực 
sinh ra Thái cực, từ Thái cực sinh ra lưỡng nghĩ âm 
và dương, và từ đó sinh ra tất cả. Thế giới được 
kiến trúc và tiến hóa theo nguyên tác đó. 

Đấy cũng chính là thế giới quan của nền triết 
học Trung Quốc được trình bày rõ ràng trong bộ 
Kinh dịch. 

Nhà bác học và triết học Frantrescô Patrisi 
(1529 - 1ã97) trong tác phẩm nổi tiếng của mình 
Triết học mới 0uề 0uũ trụ dã điễn tả luận thuyết trí 
tuệ của mình như sau : 

Đầu tiên không có gì cả. 

Sau đó có tất cả. 

Tất cả được sinh ra từ cái ban đầu. 

Tất cả được sinh ra từ một. 

Tất ca đều có từ phúc. 

Và từ tam tài (tam Thánh), nghĩa là ba cái ban 
đầu mà sinh ra tất cả. 

Vậy. Thượng đế, một, ban đầu, phúc đều có 
chung một nghĩa. 

Cho nên, từ một ban đầu mà có khởi thủy 
thống nhất 

Và từ đó nảy sinh mọi thống nhất tiếp theo. 
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Từ đó có bản chất. 

Từ bản chất xuất hiện sự sống. 

Từ sống xuất hiện lý trí. 

Từ lý trí có tám bồn. 

Từ tâm hồn, thiên nhiên xuất hiện. 

Từ thiên nhiên, chất lượng được xác định. 

Từ chất lượng mới có được hình. 

Từ hình mà làm nên cơ thể. 

Tất cä đều trong không gian. 

Tất cả đều trong ảnh sáng. 

Tất cả đều vận hành trong nhiệt. 

Và rồi tất cả đều hướng về Thượng đế. 

Thương đế là trí tuệ. 

Brunô cho rằng, trí tuệ tổng quát đó là khả 
năng nội tại, bên trong, điển hình và thực tế nhất 
và đó là thế năng của tỉnh thần thế giới. Trí tuệ 
tổng quát là tất cả, là tỉnh thần tỏa sáng, thống trị 
thế giới. Từ đó mà xuất hiện các vật thể, các loài 
vật và trật tự trong vũ trụ. 

Trường phái Pitago cũng nói rằng, chính trí tuệ 
vũ trụ (tổng quát) là động lực làm nên thế giới, mọi 
con số đều mang linh hồn của nó. 

Hêghen nói rằng : "Cái gì có lý là thực và cái 
thực là có lý". 


Vậy nên, về phương diện cấu trúc logic của lý 
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trí, Hêghen phân ra thành ba hướng: a) Trí lý trừu 
tượng; b) Trí lý biện chứng và; c) Trí lý tích cực. 

Theo ông, tổn tại ba giai đoạn, ba hình thức 
hình thành, phát triển lý trí sau đây : 


1) Lý trí tổn tại trong hình thức tương quan 
đến với chính mình - đó là lí trí chủ quan ; 2) Lí trí 
tôn tại trong hiện thực - đó là lí trí khách quan ; 
3) Lá trí tuyệt đối - đó là trí tuệ tự nó và để cho nó 
tồn tại. Nó là vĩnh cửu để sinh ra tỉnh thần khách 
quan và tình thần lý tưởng. 

Về nguồn gốc, Hêghen cho rằng, linh hồn được 
suy ra từ tự nhiên và như vậy thì thiên nhiên được 
đặt nền móng bởi linh hồn và linh bồn là cái tuyệt 
đối tự nhiên. Sự chuyển hóa từ tự nhiên đến lính - 
hồn không là sự chuyển hóa một cách vô cớ, không 
điều kiện mà là sự chuyển hóa đến chính mình của 
linh hồn đó, mà trong thiên nhiên đã đặc thù tổn 
tại ngoài nó. 

"Linh hồn xuất hiện từ thiên nhiên không bằng 
con đường tự nhiên" và "Tự do là đỉnh cao của sự 
xác định linh hẳn". 


Cantd đã suy niệm về khái niệm trí tuệ như 
sau: Bản chất tư đuy là đối tượng của tâm lý học và 
tổng hợp tất cả các hiện tượng. Thế giới là đối 
tượng nhận thức của vũ trụ, còn vật tự nó là yếu tố 
bậc cao của mọi khả năng để ta có thể tư tưởng. 
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Vậy nên, tồn tại ba lớp: 1) Tính thống nhất 
tuyệt đối của chủ thể; 2) tính thống nhất tuyệt đối 
của các hiện tượng nhận thức; 3) Tính thống nhất 
các điều kiện - yếu tố của các đối tượng tư duy nói 
chung. 

Theo Cantơ, trí tuệ tương đối với loài người đạt 
đến đỉnh cao của nó là thiên tài. Và thiên tài theo 
Cantơ là tài năng tự nhiên đặc trưng nguyên tắc 
của nghệ thuật. Vậy công trình, sự nghiệp của 
thiên tài tất yếu bao hàm các tính chất sau: 

"Độc đáo chính là tính chất thứ nhất của thiên 
tài, song độc đáo có thể là vô nghĩa, nên công trình 
“thiên tài phải là chuẩn mực của chân lý. Thiên tài 
tự mình không thể nói hoặc chỉ ra được vì sao mình - 
lại xây nên được công trình như vậy, mà trong thực - 
tế của công việc, ông ta đã xây nền nguyên tắc cho 
nghệ thuật". : 

Đối với Cantd, nói đến thiên tài là nói đến khả 
năng xây dựng nên các nguyên tắc cho nghệ thuật. 

Điều này cũng tương tự với quan điểm 
Anhxtanh cho rằng : "Con người ta không phải như 
một cái máy, mà có khả năng tự thiết lập". Và 
"Thiên tài đâu phải hiểu biết nhiều, mà là người 
làm nên cái mới lớn, từ trước chưa một ai nghĩ và 
làm nên được". 


Trong việc làm, xây dựng công trình của một 
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thiên tài bao giờ cũng gắn liên với kha năng thiết 
lập nên các nguyên tắc của nghệ thuật. Đó chính là 
tài kinh luân, tài xếp đặt, xây dựng vây. 

Và đây chính là tính tương đối của trí tuệ : Trí 
tuệ con người tương đối với các hoạt động thực tế 
của nó. 

Trong hệ tư tưởng của mình, Platon xem trí tuệ 
là tỉnh thần thế giới, còn Aristốt nói răng, trí tuệ là 
tự nhiên, là ban đầu, là chân lí. 

Vào thế kỷ XVI, Hênvêxi đã viết nên hai công 
trình đồ sộ, trở thành đường lối chỉ đạo đất nước 
đối với vua Henry nước Pháp. 

Công trình thứ nhất của nhà tư tưởng đó là 
Học thuyết uÊ eon người và công trình thứ hai : Học 
thuyết trí tuệ. 

Ở đây, Hênvêxi đã triết lý hóa khái niệm trí 
tuệ, nói lên mọi chức năng xã hội của nó. 

Ông đã khai mở được học thuyết con người dựa 
trên những nguyên tắc tổn tại và tác dụng trí tuệ: 
khai mở nhiều phạm trù quan trọng của thế giới 
tâm lý tương đối với khái niệm trí tuệ. 

Trí tuệ trong công trình của Henvêxi là trí tuệ 
cụ thể khoa học, mang tính thực tiễn của xã hội 
loài người, chứ không phải như đạo Phật nói. Trí 
tuệ của đạc Phật mang tính thần thánh, chung 
chung, vô hình, không rõ ràng, nên không thể là 
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kim chỉ nam cho một quốc gia nào trong việc điều 
khiển, thống trị xã hội được. 

Tuy nhiên, Hàênvêxi cũng chưa khám phá ra 
được cấu trúc trí tuệ từ góc độ vật chất, không - 
thời gian của nó. Mối liên hệ trí tuệ và sự hình 
thành nó như thế nào từ tiến hóa tự nhiên sinh học 
để đến con người thì khái niệm đó xuất hiện. 

Về nguồn gốc cũng như cấu trúc trí tuệ, 
Hênvêxi chưa nghiên cứu và khám phá thấu triệt, 
khoa học. 

Như vậy, các triết. gia, các nhà tư tưởng từ xưa 
đến nay chỉ khám phá chân lý trí tuệ từ những góc 
độ nhất định của mình là giải thích, triết lý hóa nó. 
Chưa một ai nghiên cứu khai mở ra được cấu trúc 
vật chất không - thời gian của trí tuệ. Bởi lẽ cũng 
nhiều triết gìa cho rằng, các quá trình tỉnh thần, 
các thuộc tính trí tuệ không định xứ trong không - 
thời gian. 

Quan điểm đó tôi hoàn toàn bác bỏ. 

Quan điểm của tôi cho rằng, tổn tại trí tuệ toàn 
năng làm nảy sinh ra vũ trụ và sự sống. Và khởi 
đầu hạt nhân của trí tuệ vũ trụ chính là Telepati, 
cái tức khắc không có vận tốc hay là vận tốc vô 
cùng lón. D 


Telepati đã làm nên sự sống và soi chiếu vào 
loài Homo Sapiens sinh tạo ra trí tuệ và mọi bản 
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ngã tâm lý. Như vậy, tôi xem Telepati như là cõi vô 
vi ban đầu để từ đó làm nên tất cả. 

Vậy nên, trí tuệ cần được xét từ góc độ vũ trụ 
như là toàn năng tuyệt đối và tương đối với con 
người . 

Ở đây, tôi đặt vấn để suy luận về trí tuệ tương 
đối. Trước hết đó là trí tuệ con người, trí tuệ làm 
nên mọi bản ngã tâm lý xác định sự tổn tại thế giởi 
tỉnh thần của nó. Tôi khác với các triết gia xưa nay 
là xem trí tuệ có mối liên hệ với vật chất, nghĩa là 
tồn tại đơn vị vật chất mang trí tuệ chỉ đặc trưng 
với loài người mà thôi, hơn nữa tôi có xác định cấu 
trúc không - thời gian của khái niệm đó. 

Đúng vậy, nếu trí tuệ là nền tảng làm nên tư 
tưởng con người , thì nó phải gắn vào con người, 
phải từ con người mà có, nghĩa là con người là hình 
thức, là bản thể cho trí tuệ cư ngụ. Như vậy, tất 
yếu tổn tại một cơ quan, một hạt vật chất xác định 
trí tuệ hoặc trí tuệ được phát sinh ra do sự tương 
tác tổng hợp của mọi tế bào, mọi cở quan, giác quan 
của cơ thể. (Vì ở đây, tôi đang bàn về trí tuệ con 
người, trí tuệ tương đối). 

Trường phái sinh lý luận và thần kinh học cho 
rằng, tỉnh hoa trí tuệ con người được định xứ trong 
não bộ. Bộ não là trung tâm sản sinh ra lý trí Kinh 
địch cho rằng, trí khôn con người do sự tương tác 
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của âm dưởng có trong ngũ quan mà nên. Nói cách 
khác, theo Đông y luận thì nguồn sản sinh ra trí 
khôn con người là do sự tương tác tống hợp của lục 
phủ, ngũ tạng, còn não bộ là bể chứa những nguồn 
tinh hoa đó. 

Trường phái tế bào học nói rằng, con người tư 
duy bằng toàn bộ cơ thể bằng mọi tế bào của mình. 
Đêcác nói ý tưởng được phát sinh từ trong máu, vì 
lẽ đó, nếu trong máu ta có tà thần thì ta nhận thức 
sai chân lý, còn máu ta tỉnh khiết, ¬ thần thì 
tư duy của ta về thế giới đúng. 


Tôi muốn nói rằng, intelleet chỉ có ở con người . 
Và nếu nói rằng, trí lý được sản sinh ra từ máu, từ 
não bộ hay từ lục phủ, ngũ tạng thì chưa thấy tận 
được căn nguyên của nó. : 

Bỏi lẽ, từ khi đi truyền sinh học phân tử ra đời, 
kiến thức con người về sự sống được nấng lên một 
mức, mà các triết gia đời xưa không thể có được. 

Chính vì lẽ đó, sự nhân thức khái niệm trí tuệ 
cũng cần được giải thích triệt để, sáng rõ hơn so với 
các nhà triết học trước đây. Mỗi phát minh, khám 
phá mới về thế giới không những chỉ cho ta sự sáng 
về thế giới được nghiên cứu mà còn mở ra nhiều lối 
thoát để ta giải thích nhiều vấn để khó và quan 
trọng khác. 

Vậy nên, ở đây, tác giả đề ra giả thuyết rằng, 
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tôn tại đơn vị vật chất chứa đựng mọi mật mã về 
hiện tượng trí tuệ. Điều đó có nghĩa rằng, trí tuệ 
không nên hiểu một cách chung chung theo các 
chức năng tâm lý của nó, mà tất yếu đặc trưng tính 
vật chất nhất định. 


Theo chủ nghĩa lịch sử, ta thấy hiện tượng trí 
tuệ có sự kế thừa theo thế hệ, nghĩa là đặc trưng 
tính di truyền. Và nếu đặc trưng tính đi truyền ắt 
phải có cấu trúc ổn định bền vững, được mã hóa 
trong đơn vị vật chất của nó. 

Vậy là, nói đến trí tuệ không thể không nói đến 
gen di truyền của nó. Điều này hoàn toàn đúng. Bởi 
lẽ nếu như ta nói, trí lý con người được sản sinh ra 
bởi não bộ, song sự hình thành và cấu trúc bộ não 
được chỉ đạo bởi chương trình gen nhất định. 

Cấu trúc bộ não con người được xác định bởi 
genotyp của chính con người, chính vì vậy, con 
người mới có mọi đặc thù tâm lý, trí tuệ của mình. 
Và bộ não của mãi loại đều do bộ genotyp của ]oài 
đó xác định, ở đây hoàn toàn có một tiên thiên 
định sẵn. 

Cho nên, tất yếu tổn tại đơn vị vật chất xác 
định trí tuệ con người. Đơn vị đó tôi gọi là gen 
intelleet. 

Vậy là theo quan điểm của tác giả thì mọi quá 
trình, hiện tượng trí tuệ được định vị trong gen 
inteleet. 
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Một gen intellset cho một dạng trí tuệ đặc 
trưng, song các quá trình 1ntelleet của trí tuệ đó 
tất yếu tương tác với các dòng tín hiệu, hiện tượng 
trí lý của những gen khác làm nên trí 
sự thích ứng với sự cố bên ngoài, nghĩa là với môi 
trường mà con người tôn tại. Hơn thế nữa, một gen 
íntelleet không chỉ đặc trưng một dạng trí tuệ mà 
có thể phát sinh ra nhiều dạng khác. Vậy nên, trí 
tuệ là hiện tượng trường ~ sóng. Chính vì trí tuệ là 
hiện tượng trường ¬ sóng, cho nên khó phân biệt 
dạng trí tuệ nào thuộc gen nào xác định. 


Một dạng trí tuệ có thể do tập hợp nhiều gen 
xác định và ngược lại một gen intelleet chứa trong 
mình nhiều dạng trí tuệ. Đấy là tính tổng hợp, 
tính không gian của trí tuệ. 

Mặc dầu vậy, song cũng cần nhận thấy rằng 
một gen intelleet T(y,) nào đó có thể đặc trưng một 
hoặc một số dạng trí T¡ có cường lực và chất lực cao 
hơn cả. Dạng trí tuệ T; đó tôi gọi là năng khiếu. 

Như vậy, năng khiếu là một dạng trí tuệ phát 
triển ö mức cao nhất so với các đạng trí khác được 
xác định bởi một gen intelleet nào đó. 

Bằng con đường mô tả hình học, tôi xem các 
đạng trí tuệ như những đường sức phát ra từ một 
gen intelleet và cái là năng khiếu thì tương ứng với 
đường sức có cường lực mạnh hơn. 
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Gen Intelleet y; 


Năng khiếu đặc 
trưng dạng trí 
tuệ phát triển ở 
mức cao nhất 


Như vậy, cải gọi là trí tuệ thì tự nó không là 
: Vật chất, song nó được phát ra từ nền vật chất là 
gen Intelleet. 


Tất cả các đường sức phát ra từ một gen 
intelleet được bao trong một hình không gian nào 
đó, tạo nên cái gọi là trường sóng. Không gian của 
gen đó và những gì phát ra ngoài trường sóng 
không gian trí tuệ đó, tôi gọi là hào quang. Hào 
quang là biểu tượng tổng hợp không phân biệt của 
tất ca các đường sức - trí tuệ tương tác với nhau 
mà có. Hào quang chỉ có khi các đường sức phát 
khởi sung mãn mà thôi. Chính hào quang là một 
trường Eetophenotyp linh hẳn phát tỏa quanh cơ 
thế. Điều này tôi sẽ nói kỹ ở sau này. Nay tôi tiếp 
tục suy luận về khái niệm trí tuệ. 

Trí tuệ đặc trưng định chất và định lượng. Cái 
gọi là định lượng trí tuệ thì tất ca những gì thuộc 
về tính tích cực, cường )ực của nó. Biểu hiện ở hoạt 
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động thực tiễn trí lý của con người, đó là năng lực 
tư duy, khả năng lao động trí óc. 

Còn những gì thuộc về chất trí tuệ, thì đó là sự 
sảng của nó đến với chân lý, là minh triết của trí 
tuệ. Biểu hiện ở khả năng nhận thức đúng chân lý, 
phản ánh đúng thực tế khách quan. 

Một thiên tài vĩ đại bao giờ cũng là sự tổng hợp 
hài hòa của hai ưu lực chất và lượng trí tuệ. 

Thực vậy, một người lao động cần cù, có khả 
năng lao động trí óc lớn, song nhận thức sự việc 
sai, không đủ sự sáng nhận thấy chân lý, thì kẻ đó 
không thể là một thiên tài được. Và ngược lại, một 
người có minh trí nhìn nhận ra được lẽ sáng của 
chân lý, nghĩa là chất lực trí tuệ anh ta tốt, song 
không đủ sức (năng lực trí) để hoàn thành mọi ý đồ 
tư tưởng của mình sẽ không làm nên sự nghiệp, 
công trình vĩ đại được. Anh ta chỉ là một thường 
nhân thông minh mà thôi! 

Thiên tài cần sức mạnh của một vị thần cộng 
với sự sáng chân lý của một vị Thánh. Như vậy 
những gì là năng lực, là định lượng trí tuệ tất yếu 
nằm trong hệ thống tần tại của ý chí. Ý chí là một 
trong những động lực hỗ trợ quyết định cho năng 
lực trí tuệ. chí làm nên tính bền bỉ, cương quyết, 
tính nghị lực của trí tuệ. 


Nhờ có ý chí mà con người, trong sự nghiệp, khi 
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nhìn thấy mục đích đúng đắn của mình (và sự nhìn 
ra được mục đích đúng đán lại do chất lực, sự sáng 
của trí tuệ mà có) mới có đủ nghị lực vượt qua mọi 
khó khăn, cần trở thường tình trước mắt để đạt lý 
tưởng cao quí. | 

Động lực quyết định ý chí là tình cảm. Vì lẽ đó, 
tất yếu tần tại hệ thống ý chí - tình cảm. Tình cảm 
làm nảy sinh ra ý chí và cũng là yếu tố củng cố nó. 

Như vậy, dạng trí tuệ - ý chí thuộc trong hệ ý 
chí - tình cảm. Dạng trí tuệ này đặc trưng những 
tính chất sau: Tác dụng đến sự củng cố tính bền 
vững của tất cá mọi hoạt động lý trí con người, tác 
dụng định hướng điều khiển đối với dạng trí tuệ 
này hay trí tuệ khác, tạo nên sức mạnh của sự 
chiếm đoạt, chiến thắng đối với việc hoàn thành 
mục đích này mục đích khác. Trí tuệ ý chí là nền 
tảng của trí tuệ thống trị, lãnh đạo. 


Trí tuệ ý chí thuộc về năng lực trí, nó được 
hình thành bởi các yếu tố sau đây: Động lực xã hội, 
tính truyền thống của dòng họ, của quốc gia, tình 
cam thiêng liêng đến với gia đình, cha - mẹ, vợ - 
chồng, anh - em, bè - đảng (điều này thường làm 
nên chí phục thù, báo ân, báo oán) nó được nảy 
sinh trên nền tảng cơ bản là minh trí, nghĩa là chất 
- lực trí, vì không có mình trí đúng đắn, không 
nhìn ra được chân lý, mục đích rö ràng, không xác 
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định được sứ mệnh của mình, thì trí tuệ ý chí 
không thể nảy sinh được. 

Trí tuệ ý chí là sức mạnh để hoàn thành những 
sự sáng của trí tuệ tổng hợp đã nhìn thấy, xác 
định. Trí tuệ tổng hợp là ban đầu. là gốc của mọi 
dạng trí tuệ. Đó chính là điểm làm nên linh hồn. 
Vậy sự nhận thấy chân lý là do linh hồn. 

Như vậy, trước lúc phân loại các dạng trí tuệ 
và phát ra một số định luật về chúng, tôi cần làm 
sáng tỏ các khái niệm trí tuệ, trí khôn, linh hồn. 

Linh hồn là một nguyên vẹn không thay đổi từ 
khi con người sinh ra cho đến chết. Đúng vậy, một 
con người đặc trưng chỉ một linh hồn mà thôi, 
không đổi thay, không lần lộn. 

Linh hồn được kết tụ bởi vô tận vũ trụ đặc trưng 
tứ nguyên không - thời gian RỶ và vô tận ban ngã 
con người , đặc trưng lục nguyên không - thời gian 


sống Rs. Vậy công thức xác định lĩnh hồn, chính là 


{R+ X RẺ}. Linh hồn là một điểm và tất cả. Nhờ 
bứi linh hồn mà con người nhận biết mọi sự sáng 
của chân lý. Mọi nhận thức chân lý bất đầu từ linh 
hồn. Bởi lễ lĩnh hồn là nguyên vẹn. nên nó tôn tại 
bền lâu hơn so với thể xác. Mọi cái chết đều qui về 


cái chết sinh vật cua thê xác mà thôi. 
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Sau khi thể xác chết đi, linh hồn không đậu nơi 
thể xác đó nữa, nó tỏa ra trong không gian vũ trụ 
trở nên thực thể ban đầu của nó, làm nên cái tôi gọi 
là Telepati vũ trụ. Ở đây, linh hồn không phân biệt. 


Vậy nên, khái niệm linh hồn bất tử chỉ có khi và 
kbi ta xem nó như là ban đầu của vũ trụ mà thôi. ' 


Con người là một sự kết tụ mọi thuộc tính của 
vũ trụ, nên cơ thể của con người đạt đến mức đồng 
nhất đối với vũ trụ. Tập hợp vô số những thuộc 
tính của vũ trụ đạt đến tổ chức cao cấu trúc trật tự 
đạt đến compact lén, vì lẽ đó đã làm nên ở cón 
người sự minh triết nhận biết được mọi chân lý, 
nghĩa là làm nên ở né linh hồn. 


Những người khi còn sống, trí tuệ sung mãn 
minh triết, đầu óc tư tưởng thì lúc chết linh hồn 
của họ trở nên thiêng liêng bởi lẽ lính hồn đó trở 
thành được chân lý ban đầu của vũ trụ và Telepati 
nhiều hơn cả. 

Các loài vật, các loài cây có chứa số thuộc tính 
vũ trụ nghèo nàn, đơn sơ, phiến điện, tính trật tự 
và cấu trúc không đạt đến mức hoàn hảo như loài 

- người , vì vậy không thể tích tụ mà làm nên đỉnh 
cao của minh triết - thiêng liêng là linh hồn được. 
Ở các loài vật, quảng tính không - thời gian nghèo ˆ 
nàn, tính compact thấp, nên không thể là chỗ tư 
ngụ của cái gọi là lĩnh hồn. 
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Như vậy, linh hồn là cái ban đầu trong sáng 
nguyên vẹn tượng trưng sự tỉnh khiết của vũ trụ ở 
con người - và từ đó trên đường phát triển của cơ 
thể linh hồn trong sự tương tác vỗi môi trường 
{T(Cs) $ T(Cy)}) mà làm nên trí tuệ và các thuộc 
tính tâm lý. 

Tất yếu tổn tại một trí tuệ tổng hợp ban đầu, 
chính là thế giới linh hồn mang tính di truyền được 
xác định bởi các gen intelleet. 

Song hiện tượng linh hồn và trí tuệ tổng hợp 
không được biểu thuần túy theo nguyên tắc di 
truyền gen mà đây là kết quả của cả một cơ thể 
tương tác phức tạp, phong phú của vô tận bản ngã 
với vũ trụ trong chỉnh thể thống nhất. 

Vậy nên một linh hồn của một cá nhân A tôi có 
thể biểu diễn bằng một nguyên vẹn không đổi thay 
suốt cả cuộc đời là : 


—> 


{Rt »< R§} =———. { nŸ 


Ở thế hệ sau con cái được tạo ra từ con người 
đó, thế giới linh hồn sẽ là : 


{R+t X R] —— 0) 


—> 
Như vậy, (lạ} = {1;) đều đặc trưng tính cá 
nhân, tính riêng, thống nhất chỉnh thể, nguyên 
vẹn của mình. 
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Và mọi dạng trí tuệ của cá nhân đặc trưng linh 
hồn NI sẽ được nở - sinh ra từ đó trong sự khai mở 
nó trong không - thời gian. Vậy tôi có các tính chất 
định luật và nguyên tắc sau đây về linh hến, trí 
tuệ và mối tương quan của chúng. 

1) Linh hồn tuân theo nguyên lý giãn nở trong 
không - thời gian. 


Ở trên tôi chứng minh rằng linh hồn luôn luôn 
là một chỉnh thể nguyên vẹn không đổi thay đối với 
con người trong toàn bộ cuộc đời của nó. Vậy cớ sao 
nó lại giãn - nở trong quá trình phát triển của cá 
thể? Cân phải hiểu nguyên lý giãn - nở của linh 
hồn. Tính của linh hồn luôn luôn là một nguyên vẹn 
và một đó không phải nở - to ra, phát triển hơn lên, 
mà phân thành cái thuộc tính tương ứng với môi 
trường, hay nói cách khác nó phản xạ, cấy vào trong 
không - thời gian trong quá trình sống của cá thể. 

Không có tính giãn nở trong không - thời gian 
không thể có trí tuệ và không tên tại hoạt động lý 
trí của con người. Nguyên tắc giãn nở của linh hồn 
là tự nhiên, tất yếu, nó làm nên các thuộc tính của 
trường tâm lý ở con người . 

Cho nên, sự giãn nở của lình hồn làm nên các 
thuộc tính của chính nó, đó là các dạng trí tuệ. 
Điều này còn có nghĩa rằng, trí tuệ nảy sinh là tất 
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yếu và gốc điểm của mọi trí tuệ là linh hồn, là một 
nguyên vẹn xác định tính vũ trụ của con người. 

Luật. giãn nở của linh hồn có thể ví như các 
tiếng phát ra từ cái chuông, khi ta đánh - gõ vào 
nó. Cái chuông luôn luôn là chính nó, nguyên vẹn, 
song nó phát ra tiếng tương ứng và khi có tác dụng 
của môi trường )à sự đánh gõ. 

Tiếng chuông (thanh, sắc, cường độ) phụ thuộc 
vào.hai nguồn yếu tố cơ bản: a) Chất và cấu trúc, 
hình dáng của chuông; b) Vật đánh - gõ và sự gõ 
như thế nào. 

Vậy nên, bản chất của tiếng chuông có thể xem 
như là một dạng trí tuệ nào đó vậy. Một dạng trí 
tuệ được phát. sinh ra từ thế giới linh hồn con người 
phụ thuộc vào bản chất của chính linh hồn đó và 
môi trường hay continum không - thời gian mà nó 
phát khởi lên. 

2) Có một định lý về hữu hạn số dạng trí tuệ 
được phát biểu như sau : 

-~ Trong hoạt động lý trí của con người , số 
dạng trí tuệ được sinh tạo ra từ thế giới linh hền 
là hữu hạn. : 


Đúng như vậy, số dạng trí tuệ cần thiết. tất yếu 
được tạo ra trong hoạt động lý trí từ thế giới linh 
hồn không thể vô tận được. Nếu số dạng trí tuệ là vô 
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tận, thế giới lình hồn sẽ không thể tổn tại trong 
nguyên tính của mình, nó sẽ mất đi tính gốc làm 
nên sự sống cơ thể, nghĩa là cơ thể không tồn tại 
được. Mặt khác, nếu số lượng trí tuệ là vô tận thì ưu 
lực lựa chọn, định hướng của trí tuệ sẽ mất đi tác 
dụng thực tiễn của lý trí không tồn tại, lúc đó, lý trí 
con người hẫn loạn bởi tác dụng vô tận trí tuệ. 

Trong hoạt động lý trí, thế giới linh hồn chỉ 
sinh tạo ra một số dạng hữu hạn các trí tuệ nhất 
định thích ứng với môi trường tổn tại của nó, . 

Đấy là sự cấy thế giới linh hần vào không - thời 
gian làm nên các dạng trí tuệ tất yếu. Và cũng cần 
phải biết, số dạng hữu hạn các trí tuệ đó luôn luôn 
bằng một số N nào đó, ở mỗi một người, chỉ khác là 
bản chất và năng lực từng dạng trí ở mỗi người 
khác nhau mà thôi. 

3) Các tính chất nền tảng cơ bản của trí tuệ là : 

a) - Trí tuệ tuân theo nguyên tắc phần li. 

- Tác động của trí tuệ tuân theo nguyên tắc bổ 
trợ lẫn nhau. 

b) - Tác dụng trí tuệ tuân theo quy luật 
Tautomer. 

4) Trong quá trình hoạt động lý trí của con 
người, một sế dạng trí tuệ bị tiêu diệt, một số 
chuyển hóa thành các dạng khác trong sự tương 
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ứng với môi trường {T (Cs)x< T(Cxy)} và số khác nữa 
giữ nguyên trạng thái constang của mình. 

5) Trong sự tương ứng với môi trường xã hội tồn 
tại hai lớp trí tuệ, một là lớp những trí tuệ giáo dục 
được, hai là lớp những trí tuệ không giáo dục được. 

6) Trong sự liên quan với gen dì truyền tất yếu 
tồn tại các lớp nhóm trí tuệ đặc thù sau đầy : a/ trí 
tuệ có đi truyền; b/ Trí tuệ bán di truyền hay đi 
truyền không hoàn toàn. c/ Trí tuệ không đi truyền. 

7) Trong sự tương quan với tư duy, tổn tại hai 
nhóm trí tuệ, một là giữa tư duy và trí tuệ có mối 
liên hệ với nhau, gọi là trí tuệ mang tính tư duy; 
hai là trí tuệ không tư duy. 

Tôi sẽ phân tích các tính chất trên. 

Đối với (3. a), ta thấy đây như một định luật tất 
yếu của trí tuệ. Trong hoạt động lý trí của con 
người, trong sự tương tác tất yếu với môi trường 
{T (C;)XT(C,)} từ một dạng trí tuệ nào đó được sinh 
tạo ra từ thế giới linh hồn sẽ phân li thành hai, ba 
hay một số hữu hạn trí tuệ khác. Đó là phép ánh xạ 
(phép cấy ) vào continum không - thời gian của trí 
tuệ vậy. Do tồn tại định luật này, mà con người có 
thể thích ứng với môi trường tên tại của mình. Với 
- tính chất (3. b), ta thấy rõ tính hiển nhiên của tác 
dụng trí tuệ. Đây chính là nguyên tắc tổ hợp, tính 
tác dụng không gian của trí tuệ. Đối với (3. e), chính 
là định luật chuyển hóa (biến hóa) hay biến dịch của 


202 


trí tuệ. Một trí tuệ Tạ nào đó tác dụng theo hướng hạ 
xác định trong môi trường M;{T(Cạ)x T(C4)} sẽ 
chuyển thành dạng trí tuệ Tị, tác dụng theo hướng 
hp, khi môi trường Mạ {T(Cạ) X T (C¿)}. Thay đổi 
thành môi trường My{T(€a) % T(C„)}. Đây là định 
luật Tautomerl của trí tuệ. 

Thường các dạng trí tuệ xã hội và không đi 
truyền dễ tuân theo quy luật này. 

Một nhà bác học nghiên cứu về gen đi truyền có 
thể trở thành một nhà chính trị, một nhà cách 
mạng khi môi trường - thời thế hoàn toàn thay đổi 
hoặc ngược lại. Hoặc một vị tướng (nhà quãn sự) có 
thể trở thành một kiến trúc sư, một nhà văn hay 
ngược lại, khi môi trường tồn tại hoàn toàn thay 
đổi, đặc biệt là môi trường xã hội. 

Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy rằng, tác dụng 
của định luật Tautomeri không như nhau đối với 
từng cá nhân khác nhau. 

Thực vậy, một, bác học có thiên hướng bền vững 
về toán học, chuyển sang làm một vị chính khách 
quan trọng của nội các có thể không phát huy được 
tài năng và mang lại nhiều hiệu quả tốt đẹp như 
trong lĩnh vực tư duy toán học của mình, và ngược 
lại một vị quan đại thần do tình thế (môi trường) 
thay đổi mà chuyển vào nghiên cứu khoa học (đặc 
biệt là các khoa học tự nhiên) khó làm nên những 
kỳ công đáng kể, thỏa mãn với ý muốn của mình. 
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* 

Mỗi khi trí tuệ tác dụng đúng'sở trường, trong 
môi trường thích ứng, thì hiệu quả mang lại lớn nhất. 

Ỉ Tính chất. (4) nói lân tính tương ứng thích nghị, 

tính biến hóa mềm mại và tính bền vững của trí tuệ. 

Đúng vậy, một số dạng trí tuệ, với sự thay đổi 
quá lớn của niôi trường, có thể bị triệt tiêu, không 
tồn tại được. nghĩa là hiệu lực tác dụng hoàn toàn 
bằng không. Một nhạc sĩ giỏi sẽ mất hết mọi khả 
năng sáng tạo của mình, nếu anh ta tổn tại trong 
môi trường kinh đoánh hoặc khai thác đầu mỏ. 

Dạng trí tuệ âm nhạc phù hợp nhất là tên tại 
trong hoàng cung, hoặc trong hội những người 
sùng bái nghệ thuật. 

Một danh ca giỏi có thể sẽ mất đi mọi ¡ khả năng 
của mình. khi người đó tên tại trong môi trường mà 
âm nhạc, tiếng hát bị xem thường, ghét bỏ hoặc 
không cần thiết. Ví dụ, như trong môi trường của 
đội hùng bình Hàn Tín hay Tôn Tử, thì tài năng 
hay dạng trí tuệ âm nhạc hay ca sĩ khó có thể tồn 
tại hoặc phát huy lên được. 

Như vậy môi trường xã hội có quyết định cho 
sự tổn tại hoặc tiêu điệt một số dạng trí tuệ đặc 
biệt, đó là những đạng trí tuệ không đủ sứ mệnh 
quyết định số phận xã hội, nghĩa là những dạng trí 
tuệ không cải tạo được xã hội, tôi gọi chúng là 
những đạng trí tuệ lệ thuộc. 

Tuy nhiên, có những dạng trí tuệ bền vững đối 
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với môi trường. Môi trường có thể thay đổi, song 
các đạng trí đó vẫn giữ nguyên bản tướng của 
mình. Ví dụ, một sự thay đối thời thế, một chế độ 
đương thời sụp đổ, song tư tưởng trung thành bảo 
vệ nền móng chế độ cũ ở một số người vẫn không 
đổi thay. Điều này nói lên tính bảo thủ của dạng 
trí tuệ đồ đối với môi trường. Dạng trí tuệ bền vững 
không đổi thay tương đối với môi trường bao giờ 
cũng liên quan với trí tuệ ý chí và trí tuệ tình yêu. 

_ Trí tuệ tình yêu đặc trưng tính sùng bái, tính 
thần tượng, tính không bị động, tính định hướng rõ 
ràng và dứt khoát. Nếu như ý chí trí tuệ biểu 
tượng tính hào hùng cương mãnh thì tình yêu trí 
tuệ đặc trưng tính tuân phục, chiều theo tuyệt đối, 
tính bị thôi miên, quyến rũ tuyệt đối. 

Tuy nhiên, các đạng trí tuệ không đổi thay mà 
bền vững đối với môi trường có sự chỉ đạo điều 
khiến của trí tuệ tổng hợp. 

Như vậy, các dạng trí tuệ constang đối với môi 
trường đỏ có sự liên quan trực tiếp (compact) lớn 
với trí tuệ tổng hợp. 

Còn như những dạng trí tuệ dễ chuyển hóa 
để thích hợp với sự đổi thay của môi trường nghĩa 
là tuân theo luật Tautomerli, thì ở trên tôi đã bàn. 

Nay tôi xét mục (5), Đúng vậy, không phải mọi 
dạng trí tuệ ta đều có thể giáo dục được. Những 
dạng trí tuệ giáo dục được là những dạng dễ 
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chuyển hóa, biến đối, chúng thường là những dạng 
mang tính xã hội, hoặc tổ hợp giữa xã hội và môi 
trường địa lý, nghĩa là các dạng trí tuệ đặc trưng 
tính địa phương, tập quán. Còn những dạng trí tuệ 
bền vững, mang tính đi truyền và có nguồn gốc của 
trí tuệ tổng hợp thì không giáo dục được. 

Ta có thể lấy ví dụ : một người trước sống ở 
thôn quê với phong tục tập quán được xác định bởi 
hàm số P nào đó, nay chuyển đến đô thị với phong 
tục tập quán Pq #£ Pạ thì anh ta hay cô ta sẽ được 
giáo dục mà trở nên phần tử thích ứng với P\. 

Hoặc giả một người sống ở chế độ phong kiến 
với mọi hành vì, đạo đức mang tính của thời đại đó 
chuyển sang chế độ xã hội hoặc chủ nghĩa, hay tư 
bản chủ nghĩa, thì dạng trí tuệ trước đây thích 
nghì trong môi trường phong kiến, nay sẽ được giáo 
dục mà trở nên đạng trí của môi trường tư bản hay 
xã hội chủ nghĩa. 

Như vậy, dạng trí tuệ giáo dục được không thể 
là một trí tuệ bẩm sinh có gốc là gen intelleet, mà 
là những dạng của trí tuệ tổng hợp. 

Vậy nên, từ đây ta xét mục (6) thấy càng rõ 
hơn. Không phải mọi trí tuệ đều đi truyền được. 

Những dạng trí tuệ có liên hệ chặt chẽ với trí 
'tuệ tổng hợp với gốc linh hên thì tuân theo luật đi 
truyền - kế thừa; còn những đạng trí tuệ càng xa 
gốc linh hồến, tính di truyền càng giảm dần. Ví dụ 
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như trí tuệ ngoại giao, trí tuệ phong tục - tập 
quán, các dạng trí tuệ do giáo dục mà có dễ biến 
đổi xa gốc gen intelleet của nó, nên không thể là 
những mât mã di truyền bền vững. 

Điều này phù hợp với nguyên tắc phân li trí 
tuệ: trí tuệ nào được sản sinh ra đầu tiên từ gốc 
linh hồn, sẽ bảo đảm cấu trúc bền vững lớn hơn và 
do đó đặc trưng tính đi truyền cao hơn. 

Như vậy, mối liên hệ giữa gen và các dạng trí 
tuệ đặc trưng tính cấp bậc, nghĩa là tính compact 
khác nhau. Những trí tuệ có gốc càng gần với gen 
intelleet, tính compact càng lớn, lúc.đó cấp bậo. dì 
truyền càng cao. Tôi xem các dạng trí tuệ liên hệ 
với nhau trên đường hoạt động lý trí con người 
tuân theo nguyên tắc đạo hàm, nghĩa là một trí tuệ 
T¿ nào đó được sẵn sinh ra từ trí tuệ T; như chính 
đạo hàm của T; vậy. : 

Lúc đó, tôi giả sử từ gen intelleet T(y,) nào đó 
sinh tạo ra trí tuệ bậc một T¡, rồi T\ trong quá. 
trình hoạt động sống tương tác với môi trường tất 
yếu sinh tạo ra Tạ; và T; lại sinh tạo ra Tạ v. v... 

Vậy thì, đạo hàm của T¡; (xem T; như một hàm 
số ) sẽ có Tạ v..V. : 

Cho nên, những trí tuệ sản sinh ra trên cơ sở 
của "đạo hàm" trí tuệ trước tất yếu có sự liên hệ 
kém compact, với gen intelleet hơn, so với trí tuệ 
được phát ra từ gen đó. 
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Vậy cho nên, đi truyền trí tuệ đặc trưng qui 
luật đặc biệt không thuần túy như các hiện tượng 
sinh học khác. 

Nói về mối liên hệ giữa trí tuệ và tư duy (7?) thì 
rõ ràng rằng, tư duy được xây đắp trên nền tảng 
của trí tuệ. Trí tưệ có trước và là tiền đề của tư 
duy. Vì lẽ đó khái niệm trí tuệ rộng lớn và ban đầu 
hơn so với tư duy. Chính vì lẽ đó, không phải mọi 
tư duy đều sản sinh ra tư tưởng, ý niệm và có 
những dạng trí tuệ hoàn toàn vượt ra ngoài phạm 
vi của tư duy hay đó là trí tuệ không tư duy. Đé là 
những hiện tượng Telepati, các hiện tượng thần 
giao cách cảm thuộc Parapchechologie. 

Vậy nên, tôi xếp trí tuệ thành haiahệ thống : 
một là có liên hệ với tư duy hay'còn gọi là trí tuệ tư 
duy, hai là trí tuệ không tư duy. 

Những øì là trí tuệ tư duy tuân theo luật nhân 
quả, nghĩa là tuân theo lôgíc thông thường như 
chúng ta đã biết (lôgíc hình thức, lôgíc cổ điển toán 
học và lôgíc biện chứng). Còn trí tuệ không tư duy 
không tuân theo qui luật nhân quả thông thường. 
Trong bảng phân loại trí tuệ dưới đây, tôi sẽ nói rõ 
điều này : 

Tôn tại một nguyên lý sau đây : trí tuệ tạo ra 
tư duy và tư duy cũng tạo ra?trí tuệ. Đó là mối liên 
hệ thuận nghịch giữa tư duy và trí tuệ. 


Đêcác cũng như nhiều bác học và triết gia khác 
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đều cho rằng tư duy sản. sinh ra Ý niệm (theo tôi 
điểu đó hoàn toàn đúng) và như vậy, tư duy là tiền 
để cho mọi sự tổn tại (còn điều Bny theơ tôi không 
đúng !). 

Tôi thấy rằng tư tưởng, ý niệm của con người 
phong phú hơn tư duy. Và ý niệm, tư tưởng lại 
chính là sản phẩm của trí tuệ. Vậy thì, trí tuệ ất 
phải phong phú và nền tầng hơn tư duy. 

Như vậy, trong mối liên hệ giữa tư duy và trí 
tuệ, tồn tại định lý thuận là : Trí tuệ sản sinh ra 
tư duy, nói cách khác trí tuệ là tiền đề của tư duy. 
Còn định lý nghịch tư duy sản sinh ra trí tuệ, đúng 
song không hoàn toàn, 

Bởi lẽ, không phải mọi tư duy đều sản sinh ra 
trí tuệ, đều là sản phẩm kiến tạo nên thế giới. 

Về ban chất tư duy, tôi cũng phân thành chất 
và lực tư duy. Những gì thuộc về chất của tư duy 
nói lên sự sắng, sự phản ánh đúng chân lí trong 
quá trình tư duy, còn những gì thuộc về lực tư đuy 
nói lên cấp bậc tích cực, nỗ lực của tư duy. Lực tư 
duy chỉ là hỗ trợ cho chất tư duy làm cho hệ thống 
tư duy thêm phong phú. 

lực tư duy có sự bác dụng kích động làm tăng 
hơn sự sáng của tư duy, nghĩa là nâng cao hơn lực 
và chất trí tuệ. 

Vậy cho nên, đối với hệ thống nhận thức lực và 
chất tư duy có một ý nghĩa bổ trợ lẫn nhau và cho 
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chính ngay sự sáng của trí tuệ, chính là trí tuệ 
tổng hợp. 

Mọi sự tích cực của tư duy và biểu hiện tính. 
chất đúng của nó là bổ trợ cho trí tuệ tổng hợp. 

Trí tuệ tổng hợp là tập trung, trong dạng tương 
tác của tất cả các dạng trí tuệ được phát ra từ gen 
intelleet. Trí tuệ tổng hợp được kết tụ bởi tất cả các 
gen Intelleet tương tác cùng với genotyp, phenotyp 
và môi trường trong chỉnh thể trọn vẹn mà có. 

Trí tuệ tổng hợp là dạng trí tuệ đặc trưng tính 
di truyền. Nó là sự sáng nhìn ra chân lý trong sự 
kết hợp với sức mạnh của trí tuệ ý chí - tình cảm. 

Các dạng trí tuệ khác đều là phần tử của trí 
tuệ tổng hợp. Vậy cho nên, trong các phần tủ đó có 
dạng bền vững,dạng khác kém bền vững hơn, có 
dạng di truyền, dạng khác không di truyền hoặc di 
truyền không hoàn toàn. 

Như vậy, tôi có định luật sau đây về trí tuệ 
tổng hợp : 

Trong hệ thống xã hội loài người, tất yếu tồn 

tại một trí tuệ tổng hợp bao trùm, thâu tóm, thống 
_ trị, điều khiển được `các dạng trí tuệ khác tạo nên 
cấu trúc trật tự xã hội, quốc gia và cả thế giới. 

Như vậy, giả sử tôi có T\ị, T›,... Ty dạng trí tuệ, 
mỗi dạng đặc trưng tính ưu việt thế giới tỉnh thần, 
lúc đó, tất yếu tổn tại một trí tuệ phong phú hơn 
bao trùm, thâu tóm thống trị được các trí tuệ khác, 
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nghĩa là nó đặc trưng continum không-thời gian 
phong phú hơn so với các trí tuệ khác, và trí tuệ 
thứ hai cũng sẽ đặc trưng tính phong phú cao hơn 
trí tuệ tiếp đó và v. v. Vậy thì, tôi có : 

TỊ ¬ Tạ TS, Tạ hết TÌThA.-: 

Định luật này có tác dụng to lớn trong quân sự, 
trong bộ máy nhà nước và trong thế giới loài người 
nói chung. 

Nhà nước, trật tự loài người chỉ tổn tại khi và 
khi qui luật thống trị trí tuệ có tác dụng mà thôi. 
Sự nhiễu loạn của định luật đó làm mất tính trật 
tự xã hội mà tạo nên mọi sự đổi thay trong quốc 
gia, trong xã hội loài người nói chung. 

Từ những vấn đề trên ta có thể suy ra nhà 
nước là gì ? Đó là biểu biện tác dụng của qui luật 
thống trị trí tuệ, cấu trúc bộ máy nhà nước là cấu 
trúc trí tuệ. Một trí tuệ cao siêu bao trùm nghĩa là 
đặc trưng continum không - thời gian phong phú 
ngự trị trên những trí tuệ khác kém phong phú. 

Trong xã hội loài người tồn tại sự phân biệt về 
tính cao siêu, phong phú của trí tuệ, như vậy, mới 
tồn tại nhà nước, tồn tại trật tự, kỷ cương xã hội. 

Tác dụng của định luật trên không chỉ đối với 
xã hội mà với chính ngay trong hệ thống tâm lý của 
mỗi cá nhân. 

Thực vậy, trong hệ thống trí tuệ của mỗi cá 
nhân tồn tại m đạng trí tuệ t;, tạ... tạ hữu hạn 
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nhất định, thì theo nguyên tắc phân lí và tính chất 
về cấp độ compact, tất yếu tồn tại tính trật tự. 
tị tạ2.... tạ. 

Và nếu tạ là trí tuệ tổng hợp bao gồm tất cả 
chúng, thì tạ tị Ð tạ D... D tạ. Trí tuệ Èạ so1 xét, 
điều khiển được tất cả các đạng tị, tạ ,.... tụ khác. 

Và t; có tính phong phú cao hơn tạ, soi xét và 
điều khiển được nó v. v.. 

Tồn tại định luật Hy trong hệ tiếng tâm lý cho 
ta cơ sở để phân loại trí tuệ, mặt khác tác dụng của 
nó làm nên tính cấu trúc, trật tự của hệ thống tỉnh 
thần, bảo đảm được nguyên lý ổn định, cân bằng 
của bản ngã. 

Như vậy, tác dụng của định luật trật tự - thông 
trì trí tuệ đặc trưng tính xã hội, tính quốc gia và 
tính cấu trúc hệ thống tâm lý của mỗi on người . 
Đây là định luật tất yếu và có tầm quan trọng to 
lớn đối với thực tiễn xã hội cũng như đối với nhận 
thức về thế giới tỉnh thần con người. 

Và nếu như trong xã hội và trong hệ thống tâm 
lý tổn tại qui luật thống trị trí tuệ hay qui luật về 
tính cấu trúc trật tự trí tuệ, thì trong vũ trụ tất 
yếu tồn tại một. dạng trí tuệ chi phối, hướng lái mọi 
sự vận động tồn tại của thế giới. 

Tôi gọi đó là trí tuệ toàn năng, là Telepati, gốc 
tiền khởi vũ trụ. 
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Đối với vũ trụ vô cùng, vô tận như vậy không 
tổn tại một tỉnh thần tối cao, điều hành khắp mọi 
nơi, thấm nhuần trong mọi vạn vật, thì thế giới 
(trong đó có sống và con người ) không thể nảy sinh 
phát triển và tồn tại được. 

Như vậy là tôi công nhận có dạng trí tuệ đặc 
biệt, toàn năng của vũ trụ, là Telepati vũ trụ. Song 
ở đây tôi không suy luận hơn về điều đó nữa mà 
quay về vấn đề trí tuệ của loài người, sự tác dụng 
qui luật và hình thức tồn tại của trí tuệ trong thế 
giới loài người. - 

Ở trên tôi đã bàn về các tính chất, nguyên tắc 
và qui luật tổn tại cúa trí tuệ, hình thức tác dụng 
của chúng. Để hiểu hơn về cấu trúc trí tuệ trong 
thế giới tâm lý con người, tôi xếp các dạng trí tuệ 
đó theo hình thức tổn tại của chúng. Đó chính là 
việc sắp xếp các dạng trí tuệ theo những nguyên 
tắc khoa học nhất định, nói cách khác là một sự 
phân loại các dạng trí tuệ. 

Đúng vậy, nếu tên tại nhiều dạng trí tuệ, ắt 
tồn tại hệ thống phân loại chúng theo nguyên tắc 
khoa học nhất định. " 

Thực ra mà nói, về nguyên tắc phân loại trí tuệ 
ở trên đã nói nhiều. Vậy nên, ở đây tôi lập ra bảng 
phân loại đó để chúng ta có thể hình dung về vị trí, 
chức náng và ý nghĩa của từng dạng trí tuệ. 
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Tòi biết. có thể có những chuyên gia sẽ góp ý 
phê phán về bảng phân loại, xếp đặt các dạng trí 
tuệ của tôi, song về nguyên tắc phân loại mà tôi đã 
đề ra và giải thích ở trên không thể thay đổi được. 

Một vấn đề nữa cần nói đên ở chương này, đó là 
động lực làm nên trí tuệ ở con người. 


Sự làm nên trí tuệ ở con người là hiện tượng 
thần thánh hay tuân theo nguyên lý, quy luật gì 
của tự nhiên ? Mối quan hệ giữa lao động và trí tuệ 
như thế nào ? Như đã nói, vũ trụ có tình thần tối 
cao. Vậy có phải tỉnh thần đó đã làm nên trí khôn ở 
con người hay không ? 

Cần phải nói, đó là một phía. Song sự hình 
thành, xuất hiện trí tuệ ở con người còn là sự tụ 
hợp vô vàn những yếu tế khác nữa. Trước hết, đó là 
con đường tự nhiên trải qua hàng tỷ năm tiến hóa 
vũ trụ mà làm nên bản thể hoàn hảo chứa trong 
mình một thuộc tính cao quý là trí tuệ. 

Nhiều nhà tư tưởng và xã hội học cho rằng, yếu 
tố cơ bản làm nên con người và xã hội là lao động. 
Chính lao động đã sáng tạo nên con người, họ đã 
khẳng định như vậy. Song. quan điểm của tôi thì. 
không phải lao động đã làm nên con người, mà 
chính sự nảy sinh ra trí tuệ xác định rằng, đó là 
con người, rồi mới có lao động. Nói cách khác là có 
con người rồi mới có lao động và yếu tế làm nên con 
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người là trí tuệ. Như vậy, thì lao động là sản phẩm 
của trí tuệ. Trí tuệ đã làm nên lao động. 

Chứng minh cho luận điểm này, tôi đã dựa trên 
quy luật tiến hóa tự nhiên của thế giới sinh học, 
như con đường tất yếu dẫn đến xuất hiện loài 
người mang trí tuệ. 


Sự nảy sinh trí tuệ đã làm cho con người nhận 
thức được giới thiên nhiên, và từ chỗ nhận thức đó, 
các tác động có lý trí lên tự nhiên được hình thành. 

Lao động là gì ? Là tác động có lý trí của con 
người lên thiên nhiên, lên thế giới xung quanh mà 
tạo nên sản phẩm, của cải nuôi sống và tạo nên 
phúc lợi cho con người. Chỉ có loài người mới có 
được tác động có lí trí lên thế giới. Điều đó có nghĩa 
rằng, khái niệm lao động chỉ vận dụng đối với.con 
người mà thôi. 

Như vậy, lao động là sản phẩm của trí tuệ. Và 
trí tuệ lao động là một sự tổng hợp - tương tác của 
nhiều đạng trí tuệ ở con người. Tuy nhiên, lao động 
không thể là trí tuệ tổng hợp được. Nó chỉ là sự 
phản ánh tỉnh hoa của tỉnh thần và là sản phẩm 
quan trọng nhất của trí tuệ tổng hợp. 


Trí tuệ lao động có một lịch sử sinh học và xã 
hội học nhất định, nên trí tuệ này tôi xếp vào dạng 
có đi truyền và giáo dục được. Ở mỗi thời đại, cách 
thức lao động khác nhau, điều đó phụ thuộc vào 
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kiến thức loài người về thế giới, tiến bộ, đổi mới 
như thế nào. 

Như vậy, nếu lao động là sẵn phẩm tất yếu của 
trí tuệ thì xã hội cũng chính là biểu hiện nguyên lý 
tôn tại của trí tuệ. 

Đúng vậy, lao động là một trong những yếu tố 
cơ bản để con người gần gũi, tụ hội và hiểu biết 
lẫn nhau. Nó là động lực để hình thành nên các tổ 
chức xã hội. Trước hết hết đó là sự hình thành các 
hội, nhóm về việc làm ăn, kinh tế, rồi dân dần 
hình thành nên các cộng đồng xã hội tuân theo 
những nguyên tắc nhất định về kinh tế và cuộc 
sống tỉnh thần. 

Xã hội là gì ? Tôi cho rằng, xã hội là hình thức 
tổn tại của các trào lưu tư tưởng, của các dạng trí 
tuệ chịu sự khống chế, điều hành của một trí tuệ 
tổng hợp nào đó. 

Trong xã hội, ở lúc này, lúc khác có thể tên tại 
nhiều xu hướng, trường phái chính trị khác nhau. 
Điều đó nói lên rằng tổn tại nhiều loại trí tuệ tổng 
hợp khác nhau, mà mỗi một trong chúng khống 
chế, điểu hành một xu hướng, đẳng phái nhất định. 

Đây cũng là biểu hiện tính phân biệt của trí tuệ. 

Và tất cả các xu hướng, trường phái khác nhau 
đó không tổn tại rời rạc theo mình, mà có một 
hướng đích đến với một dạng trí tuệ thống nhất bao 
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trùm lên tất cả. Đó chính là trí tuệ thống trị tổng 
hợp, đặc trưng Quốc gia - Nhà nước, 

Vậy nhà nước là sự tụ hội, hướng đến để dành 
vị trí thống trị độc tôn của mọi xu hướng tư tưởng, 
mọi đảng phái hay trường phái. Nói cách khác, 
Nhà nước là một trí tuệ bao trùm tổng hợp mà mọi 
dạng trí tuệ khác hướng đến. 

Khi một xu hướng chính trị, một trường phái 
đặc trưng, một dạng trí tuệ tổng hợp riêng nào đó 
chiếm đoạt được vị trí thống trị của nhà nước, thì 
dạng trí tuệ tổng hợp riêng của trường phái đó trở 
thành Nhà nước và các đảng phái khác phải phục 
tùng nó. 

Đó là quy luật quy tụ hay mtegral của trí tuệ 
đặc trưng cho xã hội loài người vậy. Sau đây tôi đề 
ra một, số đặc điểm nói lên trạng thái tổn tại thích 
hợp của một dạng trí tuệ tương ứng với môi trường. 

1. Trí tuệ sáng tạo thích hợp trong môi trường 
yên tĩnh trong lành, biệt lập. 

9. Trí tuệ ngoại giao, hùng biện thích hợp tổn 
tại trong môi trường đối thoại, đàm luận. 

3. Trí tuệ kinh doanh, kinh tế này sinh và phát 
triển trong môi trường giao dịch, hợp đồng, cạnh 
tranh, mua bán, 


4. Trí tuệ quân sự nảy sinh trong rèn luyện, 
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thời thế đổi thay và trong hòan cảnh tương đối với 
đối phương: môi trường chiến tranh. 

Một nhà quân sự giỏi không thể không cần đến 
ý chí trí tuệ và quyền biến trí (phù hợp với mỗi 
trường - tình thể). 

B5. Trí tuệ của chính khách thích hợp tổn tại 
trong môi trường đặc trưng tính hiện tại của xã hội 
hơn là tính tự nhiên và tính quá khứ của các thời 
đại. Mọi chính khách đều hoạt động bằng con mắt 
thực dụng đối với thời thế, họ là những kẻ trực đối 
nhất với các trí tuệ hiện thời. 

6. Trí tuệ tổng hợp của một nhà tư tưởng lớn 
vượt lên trên trí tuệ của các chính khách, vì họ 
vượt ra ngoài mọi quang cảnh của thời thế, nên 
không vì những tính cách thực dụng, hiện thời, trí 
tuệ của họ vượt thời đại, nên vẽ ra đường lối mới 
cho chính thời đại, cho đất nước, quốc gia. 

7. Trí tuệ lựa chọn để hoàn thành một công 
trình sáng tạo lớn, ngoài tư tưởng trí tuệ, kiến 
thức mình đã có cần biết chọn một không - thời 
gìian thích hợp cho chất và lượng trí tuệ đạt đến 
mức tối ưu. Mà không - thời gian như là môi 
trường tất yếu cho trí tuệ đó, thì tự mình phải biết 
lựa chọn hơn a hết. 

8. Trí tuệ các kiến trúc sư bao giờ cũng là trí 
tuệ thực tiển, trong cuộc sống thực tế của công việc 
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làm nên và nuôi dưỡng tài năng của họ. 

9. Trí tuệ của một văn nghệ sĩ là một dạng trí 
tuệ dược kết hợp tương tác giữa tiên thiên trí và xã 
hội trí. Vậy, thiếu mọi hoạt động tất yếu của xã hội 
và những khung cảnh cần thiết cho mọi cảm xúc tự 
nhiên của mình, tài năng của họ sẽ mất tác dụng. 
Các văn nghệ sĩ thích hợp trong môi trưởng thị 
đua, điều này cũng phù hợp với các vận động viên. 
Họ là những người yêu và vươn đến tự do, song họ 
chẳng bao giờ được tự do, bởi lẽ trí tuệ của họ bị 
bao gói trong trí tuệ tổng hợp của thời đại, bị 
khống chế bởi trí tuệ thống trị, nghĩa là thời thế. 

10. Trí tuệ của mật phóng viên, nhà báo mang 
nặng tính thời sự và không thể thoát ra mọi hoạt 
động xã hội. Đó là một trong những dạng trí tuệ 
đặc trưng tính xã hội, tính hoạt động thực tiễn lớn. 

11. Các bộ trưởng của mọi chế độ, đều ưa kẻ có 
học thức mà tuân theo, phục tùng mình. Họ không 
ưa những kẻ tài giỏi hơn mình mà không yêu mình, 
vì danh dự của họ lớn, mà uy tài lại thuộc bậc 
trung : trên họ là trí tuệ thống trị tổng hợp và các 
trí tuệ đặc biệt khác. 

12. Thủ tướng là đạng trí tuệ cao cấp, song còn 
bị khống chế, kiểm soát bởi trí tuệ thống trị tổng 
hợp và lương trị, đạo đức của thời đại đương thời, 
nên chưa đạt đến vì của đấng tự do. Tuy vậy, thủ 
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tướng là người đạt đến quyền vị của kẻ xét sự công 
bằng đối với xã hội, nghĩa là chiếm giữa, điều 
khiển vấn đề công lý. Vậy nên, trong trí tuệ, tầm 
nhìn thủ tướng phải không còn tính thành kiến cá 
nhân, không vì danh dự mà ghét bỏ, xa lánh những 
người tài giỏi. 

Thủ tướng là người trực tiếp thì hành, thực hiện 
mọi điều lệ của trí tuệ tổng hợp thống trị quốc gia. 

13. Trí tuệ và tính thần của các lãnh tụ sáng 
lập ra các quốc gia, thời đại, tất yếu đặc thù những 
dấu nét cao cấp sau đây: a) Có trí tuệ tổng hợp 
thống trị bao trùm, thâu gói và khếng chế được các 
trí tuệ và thế giới tỉnh thần nhân loại; b) Có trí tuệ 
hùng biện cao; c) Có uy tướng và quý tướng biểu 
hiện nơi giọng nói, khuôn mặt, tác phong; d) Có 
điểm lành tỏa ra trong vũ trụ (điều này phần nào 
mang tính thần bí, siêu hình); e) Có tỉnh thần cảm 
hóa chế áp chúng sinh lớn, điều này phản ánh cái 
tôi gọi là thần trí, biểu lộ nơi thần - quang ; g) Có 
trí tuệ, ý chí lớn cộng với minh trí và kiến thức 
uyân bác; h) Có tính dân Lộc cao. 

Như vậy, đây là hạng người đạt đến đỉnh cao 
nhất của tự do và đỉnh cao của tuyệt đối tỉnh thần. 

Còn các dạng trí tuệ, như văn s1, nghệ sĩ, vận 
động viên, chính khách, bộ trưởng, kiến trúc sư 
đều là những dạng trí tuệ đặc trưng tỉnh thần lệ 
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thuộc, nghĩa là cấp bậc tương đối. Chưa đạt đến vì 
tự do và tuyệt đối trong tồn tại. Họ là những phần 
tử tất yếu của thời đại. : 

Những trí tuệ lệ thuộc không bao giờ là trí lý 
tối cao thống trị. 


Trí tuệ là cả một học thuyết vĩ đại mà từ hàng 
ngàn năm nay thống trị toàn thế giới, là hướng 
nhận thức toàn diện đối với nhân loại. Vì vậy, 
trong quyển sách này không thể khai mở hết. mọi 
khía cạnh của học thuyết đó được. Tuy vậy, ở đây 
tôi cũng đã nêu ra những tư tưởng luận điểm của 
mình về trí tuệ, mà trước đây các triết gia, bác học 
khác chưa đề cập, ng đến. 

Tôi muốn nhấn mạnh một điểu rằng, muốn 
hiểu môi trường, điều khiển và bảo vệ nó không thể 
không hiểu con người, và hiểu con người không thể 
không nghiên cứu thế giới trí tuệ của nó. 

Cho nên, quyển sách về con người và môi 
trường không thể không nói đến hạt nhân của nó là 
vấn đề trí tuệ. 

Chương sau sẽ nói nhiều hơn về con người, về 
những yếu tế tất yếu xác định nó. Nghĩa là tôi sẽ 
nêu lên những dòng yếu tế - thông tin tất yếu 
trong sự định nghĩa khái niệm con người và qua 
đó ta thấy rõ hơn vấn đề môi trường đối với thế giới 
loài người. 
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Chương VỊ 


KHÁI NIỆM CON NGƯỜI 
VÀ VIỆC ĐỊNH NGHĨA 
KHOA HỌC VỀ NÓ 


Ở đây, tôi muốn nói rằng, định nghĩa bất kỳ 
một khái niệm khoa học hay triết học nào cũng 
phải bảo đảm các điều kiện sau đây : 

1 - Cần và đủ. 

2 - Tính đơn giản và bao quát. „ 

Thế nào là cần ? Cần là những yếu tố quan 
trọng tất yếu, xác định sư tên tại của khái niệm chỉ 
nhìn phiến điện từ một số yếu tố, không thể phản 
ánh được tính toàn diện của nó. Vậy nên, định 
nghĩa phải đặc trưng tính đầy đú quán triệt mọi 
khía cạnh của nó. 

Ví dụ, định nghĩa khái niệm sự sống không 
phải chỉ nêu lên những gì mà hiện nay khoa học đã 
khám mở về bản chất của nó mà còn nới lên được 
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đầy đủ các vếu tế không gian, thời gian của khái 
niệm đó. 

Bởi lẽ, những gì ta đã biết về sống chỉ là những 
tất yếu không thể thiếu được trong sự phản ánh 
bản chất của nó, song còn biết bao những bí mật 
sâu thắm của sống ta còn chưa biết đến. Vậy, theo 
định nghĩa phải vẽ lên được bức tranh đầy đủ mọi 
yếu tố phản ánh khái niệm đó. 

Kỳ thực, ý niệm, tư tưởng của chúng ta về thế 
giới như một khái niệm đặc trưng bởi một danh từ 
nào đó, phong phú và có trước hơn nhiều chính 
ngay đanh từ cần định nghĩa đó. 

Điều này nhà vật lý nối tiếng người Anh tên là 
Xinggd đã nói khá rõ trong quyển sách của mình 
Đàm đạo uê thuyết tương đối. ˆ 

Vậy nên, ý niệm tư tưởng về thế giới nhận thức 
sâu thẳm và có trước hơn chính ngay danh từ diễn 
đạt thế giới. 

Ví như, hai tiếng tình yêu chỉ là biểu tượng, là 
cái vỏ, cái thứ yếu đối với ý niệm, tư tưởng của con 
người về khái niệm đó. Ta hoàn toàn không nói đến 
tình yêu, song trong ta bao hàm mọi ý niệm, tư 
tưởng sâu thắm và trọn vẹn về nó. Vậy lời, chỉ là 
hình thức bao chứa trong đó tư tưởng mà thôi, ý 
niệm tư tưởng có trước và phong phú hơn nhiều sơ 
với "danh từ" hay lời đang nói. 
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Vậy như Lão Tử nói, cái là Đạo, là mẹ của tất 
cả thì vô hình, không nói, không viết ra được, 
không nghe, không nhìn thấy được, còn cái đã nói 
ra được, nghe thấy được thì hữu bình và thường 
rồi. Chính ý niệm, tư tưởng cái toàn thể đó là tiền 
khởi vũ trụ, là cần và đủ, là bao trùm, đơn giản mà 
tổng quát, là tất cả. Chúng có sự trùng hợp với 
quan niệm về Đạo, về vô vị của Lão Tử vậy. 

Vậy để có một định nghĩa đúng đắn, khoa học 
về một phạm trù, khái niệm nào đó, thì ý niệm của 
ta về nó phải bao quát được mọi yếu tố có tính tiển 
để căn bản nhất, vẽ lên được bức tranh cần và đủ 
của nó trong không gian và thời gian. 

Khái niệm con người đã được hiểu khác nhau 
từ nền triết học phương Đông và phương Tây, từ 
các quan điểm tôn giáo trong lịch sử nhân loại. 
Nay, để cho khái niệm đó một định nghĩa đúng 
đắn, đầy đủ từ mọi phương diện của nó, tôi cần 
phải có những lời phê phán của mình đối với các 
thế giới quan đã có. 

Nền triết học phương Đông, đặc biệt là hệ tư 
tưởng Trung Quốc, hàng ngàn năm đã xem con 
người là một vũ trụ. Nhân thân là tiểu thân địa, là 
công thức tổng quát của người Trung Hoa trong 
nhận thức con người - con người là sự phản ánh 
hài hòa quy luật của tạo hóa. 


226 


Các nhà tư tưởng Trung Quốc trải qua bảy 
ngàn năm đã xây dựng và truyền bá một học 
thuyết vĩ đại mang tên Kinh dịch, làm nền một 
trào lưu văn hóa tư tưởng nhất định đối với các 
triều đại ở phương Đông. 

Học thuyết Kinh dịch do bốn nhà tư tưởng xuất 
chúng và cũng là lãnh tụ xây dựng nên, đó là Phục 
Hy, ông vua đầu tiên của Trung Hoa, tiếp đến là 
Chu Văn Vương và con là Chụ Võ Vương và cuối 
cùng là Khổng Tử. Cho nên nói răng đó là công 
trình của Tứ Thánh. Và Kinh dịch trải qua hàng 
ngàn năm được xem như bộ Thiên thư độc tôn thống 
trị nền văn minh Trung Quốc, nó trở nên Kim chỉ 
nam cho mọi thời đại ở nhiều nước phương Đông. 


Tư tưởng Kinh dịch hiện nay vẫn có những ảnh 
hưởng nhất định đối với nền văn minh và hoạt 
động thực tiễn của nhân loại. Bởi vì đó là một vũ 
trụ thuyết, lấy gốc điểm âm, dương, ngũ hành làm 
nền tảng, để rồi soi vào con người và xã hội loài 
người mà xác minh hình thức tổn tại của chúng. 

Cần phải nói thêm rằng, lịch sử toàn bộ nền 
văn hóa Trung Quốc từ năm ngàn năm trước công 
nguyên cho đến đầu thế kỷ hai mươi được thâu tóm 
trong năm quyển sách khổng lồ chính gọi là ngũ 
Thiên thư, đó là Kinh dịch, Kinh thị, Kinh thư, 
Kinh nhạc, Kinh lễ. 
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Trong năm bộ sách đó, thì Kính dịch có giá trị 
lý luận và thực tiễn cao hơn cả. 

Thời Tần Thủy Hoàng trị vì đã có lệnh đốt, hủy 
bỏ tất cả mọi đi sản văn hóa đã có từ trước để coi 
như mình là người đầu tiên khai sáng ra vũ trụ. 
Thế nhưng đến lúc nghiên cứu, suy xét kỹ càng, 
Tần Thủy Hoàng không thể đốt bỏ bộ Kính dịch 
được, điểu này có ý nghĩa rằng học thuyết Kinh 
dịch đã có một tác dụng nhất định 'đến lý trí cũng 
như thực tế tồn tại của xã hội loài người. 


Tất nhiên, vào thời đại Tần Thủy Hoàng chưa 
xuất hiện một hệ thống tư duy khoa học chính xác, 
vậy nên không một học giả nào có được tầm trí tuệ 
vượt cao xa hơn những nguyên tắc được đề ra trong 
Kinh dịch. 

Về nội dung bộ Thiên thư Kinh dịch, tôi có thể 
thâu tóm như sau : 

Đầu tiên. vũ trụ chưa nảy sinh, chỉ là một cõi 
vô vi (hỗn mang) rồi tiếp đến thái cực xuất hiện. 
Thái cực nghĩa là nhất cực - một điểm. Như vậy vũ 
trụ đã có danh. 

Và từ thái cực đó phân thành lưỡng nghị. nghĩa 
là hai cực - điểm : một gọi là âm, một nữa là dương. 
Khi có lưỡng nghỉ rỗi thì theo luật phân đôi (cũng 
chính là luật đối xứng) mà tạo nên tứ tượng. tiếp 
đến là bát quái. 
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Thời Phục Hy, tư tưởng Kinh dịch chỉ dừng lại 
ở bát quái mà thôi. 

Bát quái tượng trưng cho tâm quẻ, cũng chính 
là tám cửa, tám hướng, mở ra vũ trụ, đó là : Càn 
thuộc về trồi, hướng Nam, xứng đổi với Càn là 
Khôn thuộc về đất, hướng Bắc ; L¡ thuộc về lửa 
(Mặt Trời), hướng Đông, Khám thuộc về thủy (Mặt 
Trăng), hướng Tây (Khảm và Ly đối xứng nhau). 
Cấn thuộc về núi, hướng Tây Bác (Cấn và Chấn đối 
xứng nhau); Đoài thuộc về đầm trạch hướng Đông 
Nam ; Tốn thuộc về phong (gió) hướng Tấy Nam. 

Phục Hy cho rằng, mọi nguyên tắc tổn tại của 
Trời Đất, con người vạn vật được xét theo bát quái 
đó. Ví như Càn là tượng Trời, ứng với dương là đàn 
ông, giống đực, đặc tính tích cực, hiếu động, thanh, 
nhẹ, sáng. Còn Khôn là tượng Đất ứng với khí âm, 
là đàn bà, giếng cái, đặc tính thụ động, tiêu cực, 
nặng, tối. 

Càn - Khôn là cha - mẹ sinh ra L¡ - Khẩm. Lñ 
đặc trưng tính của cha là dương, là hỏa, ứng vào con 
người thì đó là tâm, gồm ba gạch== đứt nối ở giữa 
tượng trưng thủy (tiên thiên), hai gạch liền hai bên 
là dương hóa và âm hỏa (hậu thiên), còn Khẩm có sự 
đối xứng quẻ Li, ứng với quả thận. Cấu trúc quả 
thận thì ở giữa là hỏa (Hỏa tiên thiên) đặc trưng 
dấu gạch liên tục, còn lại hai bên là các gạch đứt 
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nối, là hai quả thận, đặc trưng thủy (hậu thiên), 
nghĩa là, quê Khẩm có ký hiệu ——= . 

Vũ trụ quan Trung Quốc xây đắp trên nguyên 
tắc âm - dương, ngũ hành. 

Khí âm, khí dương như là tính hai mặt của một 
thống nhất được tạo nên từ thái cực, như đã nói, đó 
là linh hồn của các sự vật. Song, cấu trúc vật chất 
của thế giới được tạo nên, từ năm cái ban đầu, đó 
là: Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Hoa. 

Đó chính là cấu trúc vật chất, định hình của vũ 
trụ, và trong mỗi hành ban đầu đó đều có khí âm - 
dương, như là linh hồn xác định sự tồn tại. 

Tính chất của các hành đó có thể diễn tả như 
sau : 

Hành Kim có sắc trắng, vị cay, thuộc phương 
Tây, hợp mùa thu, buổi tối, ứng với cơ quan nội tạng 
con người là phế (phổi), thuộc phủ đại tràng, biểu 
hiện nơi cơ thể là đa, phản ánh qua hình tướng là 
mũi, các tính cách tâm lý là : buồn, khóc, ho, 

Hành Thổ :có sắc vàng, vị ngọt, khí thấp, 
phương hướng là trung ương, hợp mùa hạ, buổi 
chiều, tạng là tỳ, phủ là vị, thể là thịt, dịch nước 
miếng, các biểu Lượng tâm lý,: lo, nghĩ, hát. 

Hành Hỏa có vị đắng, màu đỏ, khí nhiệt, phương 
Nam, mùa xuân, buổi trưa, tạng là tâm, phủ tiểu 
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trưởng, thể là mạch, địch mồ hôi, cơ quan: lưỡi, biểu 
tượng tính cách tâm lý: mừng, cười, nhăn nhó, 

Hành Mộc có vị chua, sắc xanh, khí phong, 
phương Đông, mùa xuân, buổi sáng, tạng là can, 
phủ là đờm, thể là gân, dịch là nước mắt, cơ quan 
là mắt, tâm trạng: giận, la hét, co quắp. 

Hành Thủy đặc trưng : vị mặn, sắc đen, khí 
hàn, phương Bắc, mùa đông, buổi khuya, tạng là. 
thận, phủ là bàng quang, thể là xương, dịch: nước 
tiểu, cở quan : tai, tâm trạng: sợ hãi, rên, run. 

Như vậy, cấu trúc bản chất con người được phản 
chiếu qua cấu trúc vũ trụ là âm, đương, ngũ hành. 

Và con người dưới học thuyết #inh dịch được 
nhận thức theo nguyên lý âm - dương, ngũ hành.. 

Âm - đương, ngũ hành là một tổng thuyết giải 
thích cho sự phát sinh và tổn tại của võ trụ. Theo 
nguyên lý tổng quát đó, thì hành Thổ là trung tâm 
vũ trụ, tượng trưng cho địa cầu của chúng ta. 

Có Thổ rỗi thì Kim mới được sình ra. Kim sinh 
ra rồi, thì mới có Thủy xuất hiện, có Thủy xuất 
hiện rồi, cây cối, thảo mộc mới phát xuất ra từ đất, 
nghĩa là Mộc sinh ra, eó Mộc rồi, thì Hỗỏa mới xuất 
hiện, vì Mộc là nguồn nhiên liệu sinh ra Hỏa. Và: 
khí Hỏa lại làm giàu, làm phong phú cho Thể. 

Nếu đã có sự tương sinh tuần hoàn của ngũ 
hành thì ắt có sự tương khắc trong chúng. 
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Tương khắc ngũ hành tuân theo nguyên tắc sau: 
hành Thổ khắc hành Thủy (bởi lẽ hành Hỏa đã hóa 
sinh ra hành Thổ, thì Thổ tất nhiên phải khắc 
Thủy), Kim khác Mộc, từ đó suy ra Mộc phải khắc 
Thổ và Thủy được chiết xuất ra từ Kim, nên Thủy 
khắc Hỏa. 


Như vậy, trong vòng tuần hoàn ngũ hành tên 
tại tính hai mặt sinh và khác. Tuy sinh và khắc mà 
lại tồn tại được trong hệ thống thống nhất, vì trong 
mỗi hành đều có khí âm và dương. Nghĩa là, có âm 
Thổ và dương Thổ, âm Kim và dương Kim, âm Mộc 
và dương Mộc, âm Thủy và dương Thủy, âm Hỏa và 
dương Hỏa. 

Đó là tính chất hai mặt đối lập trong một thống 
nhất, phản ánh quy luật mâu thuẫn của biện chứng. 

Bát quái do Phục Hy sáng lập ra tất yếu phải 
tuân theo nguyên lí âm, dương, ngũ hành và một 
quái (quẻ, cửa), phản ánh một hình thức tôn tại 
của luật âm, đương, ngũ hành đó. 

Sau này, trên cơ sở nghiên cứu luật biến đổi 
tương tác của âm, dương, ngũ hành và bát quái của 
Phục Hy, Văn Vương đã bổ sung hơn học thuyết đó. 

Văn Vương không chỉ dừng ở sự tính toán của 
Phục Hy, xem đạo trời đất vận chuyển chỉ trong 
vùng tâm quê, mà đã lập nên sáu mươi tư quẻ, làm 
thành bộ nh dịch. 
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Theo Văn Vương thì mọi vật đều biến đổi từ vũ 
trụ cho đến các loài sinh vật và con người, tất yếu 
vận hành, tôn tại trong 64 quẻ đó. 


Một quẻ là đặc trưng cho một hình thức tổn tại 
của con người cũng như vạn vật. Điều đó có nghĩa 
rằng, trạng thái. tổn tại của vũ trụ được xác định 
bởi nguyên lí âm, đương, ngủ | hành và biểu hiện cụ 

. thể nơi từng quẻ. 


_Ví dụ, một người, một " quốc gia v. 
v...ứng với quẻ gì thì chính là trạng thái không - 
thời.gian của chúng được xác định. thế vậy. 

Mỗi một quẻ nói lên được › .phương hướng, xác 
định hành đặc trưng, tính lí âm, dưỡng, từ đó suy 
ra bản chất của vạn vật. 


Ví dụ, một người ứng với quẻ Càn chẳng hạn, 
thì có phương hướng phát khởi là chính Nam, 
thuộc bành Hỏa, sắc đỏ, thiên về đương là trời. Vậy 
nên, người này tỉnh tích cực, nhiệt huyết, hiếu 
động, sắc da hồng hào, tính tình cương trực, nóng 
nảy, công việc quyết đoán, dứt khoát rõ ràng. Càn 
thuộc về Thiên, hình tướng rồng, nên tướng mạo 
oaì đũng mà hiển, mắt sáng, thanh âm (cười, nói) 
to, vang, khí lực mạnh mẽ, thông minh, quảng bác. 

Nếu một người ứng với quẻ Càn mà hình tướng 
không đúng nhự vậy, tức là nghịch tướng, nghịch 
tướng thì phản lại nguyên lí âm, đương, ngũ hành, 
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là không tốt, không bền vững, vì không thuận với 
đao Trời, Đất. : 

Võ Vương sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về 
luật âm dương, ngũ hành và các quẻ, thấy rằng, 
trong mỗi quẻ còn tàng ẩn các bí mật cần được lí 
giải sáng rõ. Ví dụ, một quẻ Càn là tượng rồng, là 
trời, song bãy xét xem quẻ đó, trong lúc đó đặc 
trưng trạng thái nào. Nghĩa là, một quẻ còn là một, 
hệ thống cần phải phân cấp bậc cấu trúc của nó từ 
thấp lên cao. l 

Võ Vương suy đoán về tính cấu trúc không - 
thời gian các quẻ mà chia thành hào. Mỗi quẻ được 
chia thành sáu hào. Hào một là hào hạ, hào sáu là 
hào thượng. Như vậy, mỗi hào được xem như là 
một. quẻ và nếu lấy 64 quẻ chính của Văn Vương 
nhân với sáu hào quẻ cùa Võ Vương ta được 384 
quẻ hào tất ca. 

Vậy cho nên, vòng biến dịch của tạo hóa xoay 
vần trong 384 quẻ hào đó. 

Nếu như một vật, một người ứng với quẻ chính 
là Càn, song lại thuộc hào hai, thì đó là cửu nhị. 
Người ở trạng thái cửu nhị đặc trưng mọi tính 
chất của nó. Người đó đã có uy, có vì, có điểm lành 
trong Trời Đất, song chưa lên chính ngôi cao trọng 
của minh. 


Theo Võ Vương thì người ở trạng thái cửu nhị 
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phải có người môi giới, hỗ trợ (kẻ đó có thể là chính 
ngay cứu ngũ người đã giữ đúng ngôi trời, là vua 
hoặc những người có ngôi tước bình thường song 
hết lòng trợ giúp thì mới tiến lên ngôi thiên tử là 
cửu ngũ được. 

Ngược lại, một ông vua đang giữ ngôi củu ngũ 
cần phải có sự tôn trọng, kính cẩn đến với ngôi cửu 
nhị. Vì cửu nhị rất có thể trở thành cứu ngũ - ngôi 
trời, mà thi hành mọi chính sách, tư tưởng của 
mình, hủy diệt toàn bộ chế độ cũ, đặc trưng cho 
ngôi cứu ngũ đang chiếm giữ. 

Một thời đại mà cứu ngũ có sự liền hệ, biết đến 
cứu nhị, thì đó là thời thái bình, thịnh trị. 

Mọi cuộc khởi nghĩa, lật đổ cửu ngũ, chính 
quyền, chế độ là do cửu nhị thi hành cả (nếu không 
đúng cửu nhị lãnh đạo thì các cuộc khỏi nghĩa 
không thể thành công). Và đến đúng lúc cửu nhị 
cần chiếm giữ ngôi trời, thì cuộc khởi nghĩa thành 
công. Văn, Võ Vương diệt Trụ lập nên nhà Chu 
tượng trưng cho cửu nhị thắng cửu ngũ đó vậy. 


` 


Từ học thuyết biến dịch âm, dương, ngũ hành, 
Văn Vương, Võ Vương đã vạch ra cơ chế tên tại của 
nhà nước, các thời đại và giải thích mọi sự cố trong 
Trời - Đất. 

Tất nhiên rằng, nguyên lý âm, dương, ngũ 
hành phải nhìn nhận, suy xét theo cơ chế biến đổi 
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mới thấu hiểu được vạn vật. Vì vậy, bộ sách viết về 
luật đó mới mang tên là Xinh dịch, nghĩa là sách 
về luật biến đổi (dịch là biến, là thay đổi). Và các 
phần tử như là những trạng thái tham gia vào sự 
biến địch, chính là hào, quê. 

Theo đó, thì như trên đã nói, mọi tính chất 
tâm, sinh lý, trí tuệ, bản chất xã hội và đến cả tuổi 
thọ, số phận con người đều được xác định bởi luật, 
âm, dương, ngũ hành biếu hiện trạng thái tổn tại 
là nơi các hào, quẻ. Con người dưới ánh sáng học 
thuyết Kinh dịch là con người thiên định, mọi bản 
chất con người đều phản ánh quy luật tổng quát 
của vũ trụ mà các tư tưởng gia Trung Quốc cho đó 
là nguyên lý âm, dương, ngũ hành. 

Cần phải nói, hệ tư tưởng Đông phương không 
xét đến yếu tố xã hội, lao động, quy luật tiến hóa 
thế giới, trong đó bao hàm lịch sử tiến hóa sinh học 
đối với việc định nghĩa con người. 

Mặt khác, cũng cần nhận thấy rằng, học thuyết 
Kinh dịch là biểu hiện cả một vũ trụ quan phương 
Đông cho nên mọi hoạt động lý luận và thực tiễn 
đầu được suy ra từ đó. 

Vũ trụ quan này lấy địa cầu làm trung tâm. 
xem Trãi đất như một hình vuông, bất động, có bốn 
phương là Đông, Tây, Nam, Bắc (ở giữa là trung 
ương) ứng với Ly, Khám, Càn, Khồn (là tứ tượng) 
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và tám hướng là Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, 
Bác, Đông Bắc, Tây, Tây Bắc. 

Vậy, địa cầu giống như bàn cờ biểu diễn trận đồ 
bát quái (mà trung tâm là Thổ). 


Khi xem địa cầu là trung tâm vũ trụ, nghĩa là 
khi Thổ chiếm vị trí trung ương, gốc của vàn vật, 
các hành khác đều được chiết xuất ra từ đó, ( như 
trên đã nói). 

Rõ ràng, khi Phục Hy, Văn Vương, Võ Vương, 
Khổng Tử viết, xây dựng nên vũ trụ quan của 
mình, không biết đến quy luật tiến hóa của thế giới 
sống, chưa biết đến thuyết Nhật tâm của Copecnic 
và không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng xã hội học, 
kinh tế học. 

Vậy, Kinh dịch là bộ sách có tầm cõ lớn, lấy 
nguồn gốc là cấu trúc vũ trụ làm nền tầng cho sự 
xét đoán mọi quá trình, vạn vật trong đó có các 
sinh vật, con người và xã hội. Cho nên, dù rằng 
quan niệm về vũ trụ là sai (cho rằng trái đất hình 
vuông đứng yên và là trung tâm vũ trụ), song các 
hệ quả suy ra từ đó trong việc tính toán cho hoạt 
động thực tiễn ( như việc thành lập bộ âm lịch rồi 
các nguyên tắc canh nông, quân sự, tính toán, dự 
đoán thời tiết, sáng lập ra các vị thuốc và nguyên 
tắc chữa bệnh, v.v...) đều có những hiệu quả đúng 
nhất. định. 
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Điều này cần được giải thích rằng, kích cỡ vũ 
trụ là vô tận, sự chuyển động của các hành tình là 
tương đối với nhau, vậy nên hệ Nhật tâm và Địa 
tâm được xem như đối cực nhau về tọa độ tổn tại. 

Và như vậy, sự tính toán để lập ra lịch theo hệ 
Địa tâm sẽ không sai lệch mấy so với hệ Nhật tâm. 

Rõ ràng, ngày nay nhân loại đã biết rằng, quan 
điểm trái đất là trung tâm vũ trụ là sai, song thực 
ra mà nói, con người, bản chất tâm, sinh lý, tuổi 
đồi tổn tại và các nhịp sinh học của nó bị chi phối 
rất nhiều bởi Địa cầu. 

Trái đất là một trong những dòng yếu tố xác 
định bản chất và sự tồn tại của con người. 

Con người là một học thuyết tổng hợp, nơi đây 
tụ hội một dòng thông tin từ vũ trụ, Địa cầu, xã hội 
và đòng lịch sử sinh học. 

Cần phải định nghĩa con người như thế nào để 
đảm bảo tính chính xác toàn diện và khoa học của nó. 

Theo quan điểm của tác giả, một định nghìa 
đúng đắn về con người bao gồm các yếu tố xác định 
sau đây : 

1. Đòng lực vũ trụ 

2. Dòng yếu tố sinh học 

3. Dòng lịch sử xã hội 

4. Dòng yếu tố Địa cầu 
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Tôi cần phân tích các dòng yếu tố đó trong sự 
xác định con người, ban chất của nó. 


I1. Dòng lực 0uù trụ 


Như đã nói, con người là cả một tổng hợp phức 
tạp nhiều thuộc tính của vũ trụ. Con người, trước 
hết được xác định bởi dòng tử vi, phát ra từ các 
tình tú, các vì sao, mặt trời, trái đất, sông, biển, 
cây cối v.v... 

Thuộc tính đặc thù làm nên con người là trí tuệ 
và như đã nói, trí tuệ là do sự tương tác giữa vô tận 
vũ trụ và vô tận tiềm thức cá nhân mà có. 

Ta biết quy luật phân bố và tổn tại của các 
hành tỉnh trong thiên hà và trong hệ mặt trời bảo 
đảm tính hài hòa, cân đối. Lực hấp dẫn giữa các 
thiên thể phải như thế nào đó mới đảm bảo được sự 
tồn tại ốn định, bền vững của hệ thống các hành 
tỉnh trong hệ mặt trời. Và một trong những yếu tế 
quyết định, làm nên sự sống trong thiên hà chúng 
ta, mà cụ thể là trên trái đất là liều lượng phóng xạ 
tự nhiên được tạo nên từ các hành tình, các vì sao 
và thiên thể. Nếu phá hủy chế độ phóng xạ trung 
bình đó, sự sống sẽ bị hủy diệt. Cho nên, sự cân 
bằng, ổn định của các tia vũ trụ là điều kiện quyết 
định đối với sự sống cũng như sự xuất hiện và tôn 
tại loài người. 


Tất cả những tác dụng vô vì của vũ trụ đối với 
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quá trình xuất hiện sự sống và tiến hóa của nó đã 
làm nên loài người, tôi gọi là yếu tố tử vi. 

Tử vi là gì ? Khái niệm đó không nên hiểu một 
cách thô thiển và cứng nhắc theo luật âm, đương, 
ngũ hành. 

Đúng vậy, bởi lẽ tác dụng các dòng tử vì lên sự 
xác định bản chất con người cũng như vạn vật là tự 
nhiên, liên tục và gián đoạn (Gián đoạn ở đây là 
gián đoạn tương đối. Nghĩa là trong từng quãng 
thời gian nhất định, lượng tác dụng của đồng tử vị 
lên một cơ thể nào đó †à khác nhau, song dòng tử vì 
lên nó là hiên tục, không bao giờ bằng không). 


Con người cũng như mọi sinh vật luôn luôn 
chịu tác động của vũ trụ từ mọi phía. Đối với các 
sinh vật không có lí trí, sự tác dụng này cũng như 
hấp thụ từ vũ trụ đơn thuần chỉ là dòng xác định 
năng lượng, trao đổi chất cùng dòng yếu tố điều 
hòa thông tin trong chúng. Đối với loài người, sự 
tác dụng đặc trưng tính vô tận vũ trụ, tính tuyệt. 
đối của ý niệm, nghĩa là ở đây có sự đi vào của 
Telepati vũ trụ để làm nên và giữ thế tồn tại hệ 
tinh thần của con người. 

Do sự đi vào của cõi hư vô và cõi vô tận vũ trụ, 
mà thế giới con người trở nên phong phú và đầy bí 
ẩn so với các sinh vật khác. 


Sự hình thành và xuất hiện loài người, một 
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mặt là do tiến hóa tự nhiên của thế giới sinh vật, 
mặt khác, do sự tác dụng vô hình Telepati và ảnh 
hướng vô tận của vũ trụ. 


Nếu không gian vũ trụ mà hữu hạn, không tên 
tại tính hư vô huyền bí, không tên tại Telepati vũ 
trụ, loài người không thể sinh ra được. Trong vũ 
trụ có loài người chứng tỏ cho sự tên tại tính hư vồ, 
tính huyền bí, tính hư - thực và tuyệt đối, vô tận 
vũ tru. 

Xuất hiện loài người không nên hiểu thuần túy 
theo quy luật tiến hóa sinh học, nghĩa là nếu chỉ 
dựa trên nguyên lí biến đổi tiến hóa thế giới vật 
chất, không thể giải thích.,nối tính phong phú và 
huyền bí ở loài người. Vậy, phải có một yếu tố đặc 
biệt, vươn lên trong dòng lịch sử sinh học. Yếu tố 
đặc biệt đó phải là vô tận vũ trụ, cõi hư vô và được 
định hướng bởi Telepati, là tiền khởi vũ trụ cũng là 
cái làm nên mọi huyền bí trong thế giới tỉnh thần 
con người. 

Cho nên, tôi thấy trong tiến trình lịch sử tiến 
hóa thế giới dẫn đến xuất hiện loài người có sự tác 
dụng của quy luật đặc biệt của vũ trụ mà không 
như hình thức tiến hóa xuất hiện các loài khác. 

Con người trong hoàn vũ có thể được xem như 
một điểm đặc biệt, mà qua nó có vô số đường vũ 
trụ. Mỗi một đường đi qua điểm đó có đặc trưng tác 
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dụng sau đây: tác dựng năng lượng, tác dụng thông 
tin, tác dụng trao đổi chất, tác dụng hư vô, tư 
tưởng, tác dụng Telepati. Và ta biết, điểm con 
người được xác định bởi ba trục không gian, vậy 
cho nên, trong một tích tắc thời gian, dòng tử vì đi 
vào con người sẽ là: dx, dy, dz. Điều này có nghĩa 
rằng, có ba lớp đòng tác dụng lên điểm con người 
đặc trưng ba thông số không gian: một tập hợp 
những dòng vì mô tác dụng từ trên xuống theo 
hướng từ đỉnh đầu và ngược lại, hai là, tập hợp 
những dòng tác dụng từ phải qua trái (và ngược 
lại), và thứ ba là tập hợp những dòng tác dụng từ 
trước ra sau (và ngược lạ)). 

Như vậy, con người chịu sự tác dụng tử vi theo 
luật cấu trúc ba chiều không gian của nó. 

Hiệu ứng tử vi của mỗi một chiều tác dụng có 
thể không như nhau trong sự xác định bản ngã con 
người. Thực vậy, sự tác dụng của dòng lực vũ trụ, 
theo chiều hướng thẳng đứng (từ đỉnh đảu) có sự 
xác định trí tưởng tượng và những ý niệm cao xa 
của con người, dòng tác dụng theo chiều ngang xác 
định vị trí cân bằng, tính tĩnh tại, tình cảm, bản 
năng tình dục v.v..., dòng tác dụng trước ra sau 
(hay ngược lại) xác định sự định hướng không gian 
trong đi, đứng, nằm, ngồi, nghe, nhìn, xác định ý 
chí, nghị lực, bản năng tự lập v.v... 


Tác dụng Telepati cũng như sinh tạo các ý 
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niệm, siêu hình là tác dụng của dòng - lớp theo 
hướng thẳng đứng. Nhờ dòng lực thắng đứng này 
mà con người mới có được linh giác, các ý niệm và 
tưởng tượng đến với chân lý tuyệt đối. 

Tất nhiên, cũng cần phải nhận thấy sự tác 
dụng của ba dòng chiều không gian đều qui tụ vào 
một điểm là con người, ở đây tất yếu xây ra sự 
tương tác tổng hợp với tiềm thức vô tận cá nhân mà 
làm nên bản ngã phong phú của con người, xác 
định không - thời gian tên tại của nó, nghĩa là cái 
trong các sách tử vi cổ điển gọi là định mệnh, tôi 
gọi là hướng đích tưdng lai hay là nguyên nhân 
tương lai. Tất cả các tác dụng vị mô theo ba chiểu 
trục không gian trong dòng chảy thời gian lên con 
người, thực ra mà nói, tuân theo nguyên tắc thuyết 
tương đối của Anhxtanh. Như vậy, nhìn trong tổng 
thể mà nói, thì mọi sự tác dụng vi mô đó chính là 
thê giới Rý. 

Và như vậy, định luật tử vi trong sự xác định bản 
ngã, số phận, nghĩa là không thời gian con người, 
cần được hiểu theo công thức tổng quát sau đây : 


(Rộ % Ri} 


Công thức này biểu diễn sự tương tác tổng hợp 
của hai thế giới: thế giới vật lý, chính là những 
dòng lực vũ trụ đặc trưngR$ và thế giới sống R, 
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mà muốn hiểu được nó cần phải nhận thức được 
dòng lịch sử tiến hóa của sống. 


Bỏi lẽ, con người là cả một thế giới kết hợp bởi 
vô tận vũ trụ, đặc trưng Rí/ và vô tận bản ngã đặc 


trưng cho sống là : Rễ : (R¿ XS B§)“” 


Do chỗ bản chất con người là vô tận, vậy nên 
cái gọi là xác định số phận của nó một cách cụ thể 
theo một lá số như một nguyên tắc định sẵn là 
không thể được. Bản chất của bản ngã là vô tận, trí 
tuệ con người chỉ vươn đến khám phá bí ấn trong 
đó thế kỷ tiếp nối thế kỷ, với mức này mức nọ thôi. 

Và việc số phận con người chỉ có thể được giải 
thích theo một công thức, nguyên lý tổng hợp nào 
đó mà thôi. 

Tôi muốn nói rằng, số phận là có và đó chính là 
biểu tượng ý hướng phát triển, tồn tại trong hôm 
nay và tương lai. Công thức tương tác vũ trụ Rị và 
bản ngã R$ tôi nêu trên chính là một nguyên lý giải 
thích sự tổn tại và bản chất của số phận. 

Đó là công thức lý thuyết nhằm giải thích cho 
bản ngã phong phú, tính huyền bí sâu thắm vô tận 


U? R1 ; biểu thị ba chiều không gian với thời gian trong con 
người, tương tác với thế giới sống RẢ. 
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của con người. Cho nên, một ai đó hỗi tôi về số 
phận của anh ta (cô ta) thế nào, tôi không trả lời 
dứt khoát một lời được mà chỉ dân anh ta (cô ta) 
vào con đường nhận thức mình tương đối với vũ trụ 
mà thôi, nghĩa là tôi sẽ cho biết nguyên tắc chung 
là đường lối nhận thức số phận vậy. Các bậc hiển 
triết, các nhà tiên tri cũng chỉ dạy cho người ta 
những lời khôn ngoan, để rồi người này thì có thể 
lĩnh hội được mà làm nên kỳ công hoặc sự giàu có, 
hoặc giải thoát cho mọi bế tắc của mình, còn kẻ 
khác không đạt được như vậy. Và các bậc tiên trì 
cũng không thể bày cho người ta một công thức cụ 
thể để ai ai cũng tiên trí đượm như họ. Vậy là, vấn 
đề biết trước nằm trong một thế giới vô tận và trừu 
tượng nào đồ mà người này có thể với bản ngã 
phong phú, đặc biệt của mình chiết xuất (nhận 
biết) được những điều sẽ xảy ra trong tương lai, 
người khác không có được phẩm giá đó. 

Theo luận điểm của tôi, thì những người mà 
đòng lực vũ trụ tác dụng theo hướng thẳng đứng có 
ưu việt hơn so với các dòng vì mô tác dụng theo 
hướng ngang trái - phải (hoặc phải - trái) và trước 
- sau (hoặc sau - trước), sẽ có ý niệm siêu hình cao, 
nên có thể biết trước nhiều lẽ: về sự đời, về vũ trụ, 
con người, thời thế,.. 


Tôi không phải là một nhà tiên trị, song tôi 
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biết được các nhà tiên tri tổn tại theö nguyên lý 
nào. Và các nhà tiên tri biết được sự việc này, biến 
cế nọ sẽ xảy ra, song họ không hề ngăn ngừa và 
thay đổi chúng được, bởi lẽ quyển năng và trí tuệ 
của họ cũng chỉ cho phép họ nhận biết trước được 
tín hiệu (vũ trụ) sẽ là trong tương lai. Như Xôcdrát 
nói : “Tôi chỉ là người nhìn nhận ra được quy luật, 
ta lẽ sáng, sự thực của thế giới, chứ tôi chẳng làm 
ra chúng, chúng có là tự nhiên". Vậy nên, vũ trụ, 
con người tồn tại, phốt triển có hướng đích nào đó. 
Sự tồn tại, phát triển có hướng đích "#ẽ là" đó, tôi 
gọi là số phận. 


Số phận là đích hướng phát triển, tổn tại của 
thế giới, mọi sự vật và ca con người. Đó là qui luật 
tự nhiên, tất yếu của vũ trụ. 

Và do đó, nhận thức số phận đối với trí tuệ loài 
người chính là sự nhận thức những bí mật của thế 
giới, mà con người chưa biết đến. Mỗi một phát 
minh lớn ra đời sẽ mở mang hơn cho trí tuệ loài 
người trong sự nhận thức và chình phục số phận. 


TỰ. Dòng yếu tố sinh học 


Đối với sự xác định bản chất con người, dòng 
yếu tố sinh học như một tiền đề cơ bản xây dựng 
nên học thuyết con người mà trong tác phẩm này 
tôi đã nói nhiều, đặc biệt ở chương II và chương IV. 
Mặc dầu vậy, nhưng trong chương này để phản ánh 


246 


một cách trọn vẹn thế giới quan của mình về nhận 
thức con người, tôi không thể không có một số lời 
về dòng yếu tố đó. 

Trước hết, cần phải nói, đây là dòng vật chất 
làm nên thực thể con người. Và nếu ta công nhận 
tiền dề tiến hóa, thì con người là kết quả của dòng 
phát triển tiến hóa của thế giới sống. Cho nên, yếu 
tố gen di truyền là một trong những nguyên nhân 
cốt yếu làm nên bản chất con người Một định 
nghĩa về con người không thể thiếu được động lực 
gen như là đơn vị xác định cấu trúc không - thời 
gian ổn định bền vững của nó. 


Khi phát minh về gen chưa ra đời, người ta cho 
rằng, bản chất con người hoàn toàn do dòng lực tự 
nhiên của môi trường xác định. Người ta không 
biết rằng, bản ngã sâu thắm của con người là do 
một cơ chế nội tại đặc trưng bởi chương trình đi 
truyền xác định. Thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, 
nền văn hóa xã hội-có thể thay đổi, song cái là bản 
ngã trường tổn ở con người vẫn có một dòng lực ổn 
định của cấu trúc sinh học của nó. 

Xây dựng một học thuyết con người không thể 
không tính đến các tính chất sinh học của nó, hơn 
nữa, những qul luật tự nhiên sinh học là nền tảng 
cơ bản cho ta khám phá ra nhiều bí mật khác về 
con người. 
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Tôi muốn nói rằng dòng yếu tố sinh học là tự 
nhiên tất yếu, song hiểu con người chỉ dừng ở cơ sở 
sinh học thôi, không thể choán hết tính đây đủ, 
toàn vẹn của nó. Ví như Spenser và môn phái của 
ông ta cho rằng, mọi tính chất xã hội cũng như tâm 
- sinh lý khác đều được xây đắp trên nền tảng sinh 
học. Vì lẽ đó Spenser đã xây nên trường phái sinh 
học xã hội của mình. Theo đó, thì các quy luật xã 
hội và quy luật sinh học có sự thông nhất, có tính 
hệ thống tồn tại nhất định. Các quy luật xã hội bị 
chì phối bởi các quy luật, nguyên tắc sinh học. 

Ta biết, cơ chất sống được xác định bởi bộ máy 
di truyền ổn định. Và chương trình di truyền được 
mã hóa trong hệ genotyp làm nên cấu trúc bền 
vững, xác định tính của mỗi loài, Nói đến loài 
người ắt phải có những đặc thù riêng của nó, khác 
với các loài khác, các đặc thù đặc biệt đó trước hết 
được xác định bởi cấu trúc bộ genotyp. Cho nên, 
những quy luật chung về sinh học, tâm lý học ở con 
người, rõ ràng phản ánh cơ cấu sinh học của nó. 
Còn quy luật xã hội ắt phải có cái gì đó ngoài nền 
tang sinh học xác định. 

Vì lẽ đó, yếu tố xã hội cần được xếp riêng một 
đòng trong sự định nghĩa con người, như là một 
động lực tất yếu, không thể thiếu được. Đối với con 
người tổn tại hai dòng phát triển lịch sử sau đây: 
dòng tiến hóa sinh vật, đặc trưng quá trình phát 


248 


triển lịch sử vật chất và dòng lịch sử đặc trưng 
chương trình tư tưởng, văn hóa xã hội loài người. 
Dòng thứ nhất bền vững, ổn định, và một sự thay 
đổi cấu trúc mật mã di truyền làm xuất hiện loài 
mới với contium không - thởi gian đặc trưng. 

Cấu trúc chương trình mật mã di truyền xác 
định contium không - thời gian tổn tại của mỗi 
loài, mỗi cá thể xác định tuổi đời và các tính chất 
tâm sinh lý của cá thể. Cho nên, dòng vật chất sinh 
học có một val trò quan trọng, quyết định đối với sự 
tồn tại của loài và cá thể. 

Bởi lẽ, cấu trúc hệ sinh vật đặc trưng tính vật 
chất được điều khiển 95ởi chương trình di truyền ổn 
định - bền vững, cho nên mọi đặc tính tự nhiên cơ 
bản như tuổi đời tổn tại, chính là cấu trúc không - 
thời gian tương đối của loài và cá thể, thể lực và 
các cá tính tiên thiên đều được xác định như một 
định mệnh vậy. 

Cho nên, phải nói rằng, trong sống tổn tại một 
đòng cấu trúc ổn định bền vững, đặc trưng tính 
định mệnh của mỗi loài, mỗi cá thể, đó chính là 
chương trình di truyền, được mã hóa trong Mở 
genotyp. 


Về bản chất con người được xác định bội, các 
nguyên tắc, quy luật sinh bọc, tôi cũng đã sói 
nhiều ở trong sách này. Vậy cho nên, ở chương. này, 
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tôi có thể đừng bàn luận về yếu tố đó trong sự xác 
định bản ngã con người và chỉ nêu lên tầm quan 
trọng tất yếu của nó mà thôi. 


1H. Dòng lịch sử xã hồi 


Nói đến con người không thể không bàn đến 
bản chất và nguồn gốc xã hội của nó. Bản chất con 
người được xác định bởi bốn đòng thông tin - yếu tố 
(vũ trụ, sinh học, địa lý và xã hội), trong đó xã hội 
đóng vai trò quan trọng, có tác dụng đến tư duy 
thực tiễn rất lớn. Từ hàng ngàn năm nay, nhìn 
nhận con người, người ta bị chi phối nhiều nhất là 
tính chất hiện tượng xã hội của nó. Và vì vậy, 
những người dễ có chức quyền gì khác trong các 
thời đại, đều là những kẻ tích cực hoạt động xã hội 
và chính họ cũng là những kẻ chịu nhiều lỗi nhất. 

Cũng vì đua tranh với trào lưu xã hội mà nhiều 
trường phái tư tưởng, nhiều hội, nhiều bè đã nối 
lên để giành thế độc tôn với nhau. Đấu tranh giữa 
các luồng tư tưởng, các đảng phái đã có khuynh 
hướng tích cực là thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội 
loài người. Con người có hai con đường khám phá 
chân lý: khám phá thế giới tự nhiên và khám phá, 
nghiên cứu chính ngay tư tưởng của loài người. Hai 
con đường khám phá đó, thì con đường đào bới vào 
chính ngay tư tưởng, ý nghĩ, lương tâm con người 
dễ gây nên cảm giác sâu đậm đối với nhân loại. 
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Đây là vấn đề thuộc thế giới vá¿a: 3:::):. 

Các triết gia vĩ đại, không ai không dụng chạm 
đến lương tâm, tư tưởng, kỷ cương, lẽ sống của 
nhân loại. 

Vậy xã hội là gì ? 

Quan điểm của tôi thì đó là cả một lịch sử phát 
triển của tư tưởng nhân loại, nghĩa là tổng hợp của 
mọi nền văn minh loài người nhìn theo tiến EU 
lịch sử của nó. 

Một định nghĩa thứ hai của tôi nữa về xã hội 
là: xã bội là một trường Ectophenotyp tỉnh thần, 
mang tính tư tưởng, đặc trưng tính thông tin nhận 
biết, tạo nên thế câi: bằng ổn định trong không - 
thời gian. 

Thế nào là trường Ectophenotyp tính thần, 
chương sau tôi sẽ nói kỹ. Ở đây tôi chỉ lý giải danh 
từ đó thế này: ở con người có genotyp và phenotyp 
như hai cấu tử vật chất tất yếu làm nên cơ thể, song 
quanh cơ thể, nghĩa là ngoài phenotyp còn phát ra 
một trường có khả năng nhận biết. tương tác với các 
trường sinh bọc khác mà làm nên thế cân bằng quần 
thể cũng như chính cá thể trong sự tổn tại của 
mình. Đối với các sinh vật, trường đó tôi gọi 'là 
phenotyp bậc hai hay trường Ectophenotvp. Với loài 
ngưỡi có trí tuệ, có linh hếển (làm nên sự nhận biết 
bằng trí tuệ) nên tôi gọi Ectophenotyp linh hôn. 
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Như vậy. cái gọi là xã hội, là do con người, 
tinh hoa trí tuệ của nó làm nên, xã hội là một 
trong những yếu tố xây dựng nên bản chất con 
người và chính nó là sản phẩm được chiết xuất ra 
từ con người. 

Quan điểm đó của tôi trái ngược với quan điểm 
cho rằng, con người, bản chất nhìn trong đường 
phát triển lịch sử của nó là tổng hòa các mối quan 
hệ xã hội. Vì như vậy, thì con người là sản phẩm 
của xã hội. Quan điểm này không đúng, nhìn nhận 
thực thể con người phiến diện và không đúng gốc 
rễ của nó, 

Tổng hòa các mối quan hệ giữa người với người 
dù nhìn trong thực tại hay nhìn theo tiến trình 
phát triển của lịch sử cũng chỉ phản ánh hình thức 
tôn tại một số tính chất của con người mà thôi. Và 
kỳ thực, tổng hợp các mối quan hệ giữa người và 
người đã làm nên trường Ectophenotyp tỉnh thần 
xã hội, và nhờ trường đó mà xã hội tổn tại trong ổn 
định, nhờ trường đó mà con người nhận biết nhau. 

Hơn nữa, nếu xem con người chỉ là tổng hòa các 
mối quan hệ xã hội không thôi, thì vấn đề thực thể 
con người quá đơn giản. Con người và bản chất, của 
nó sâu thắm và phong phú hơn nhiều những tính 
chất xã hội mà nó tạo ra. Mọi mối quan hệ xã hội 
cùng tác động của loài người lên thế giới bên ngoài 
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đều được chiết xuất ra từ con người. Cho nên, chỉ 
nhìn sản phẩm đó mà định nghĩa con người là chưa 
trọn đủ, nói cách khác, xem con người chỉ từ góc độ 
xã hội không thôi, thì hãy còn phiến diện không 
phản ánh hết được bản chất của nó. 

Yếu tố xã hội rõ ràng là một trong Si tab động 
lực tất yếu làm nên bản chất phong phú của con 
người, nghĩa là trong định nghĩa khái niệm con 
người không thể thiếu nó được, song xem con người 
là cải suy ra từ xã hội thì chưa đủ. 

Hè thống con người bao hàm trong đó hệ thống 
và mọi tính chất xã hội. Xã hội là phần tử, là 
những quá trình được chiết xuất, táo ra từ thực thể 
con người. 

Yếu tố xã hội trong sự xác định bản chất con 
người ta có thể diễn tả như sau : 

Con người ở mỗi thời đại đều có sự kế thừa di 
sản lịch sử của nhân loại. Tại một thời điểm T; bất 
kỳ nào đó, trong con người có sự hội tụ của các nền 
văn hoá, tư tưởng của các dòng lịch sử trước đó, 
nghĩa là trong T„, có sự tích tụ của chương trình tư 
tưởng của các thời đại xã hội Tạ, Tạ, Tạy....T„.¡. Như 
vậy là tồn tại quy luật di truyền các hệ tư tưởng ở 
con người. 

Di sản các nền văn hóa, tư tưởng, các phong 
tục, tập quán của xã hội tác động lên con người 
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theo luật kế thừa, làm nên sự phong phú intelleet 
trong nó, nghĩa là làm phong phú hơn continum trì 
thức của con người. 

Như vậy, tác dụng tư tưởng theo tiến trình lịch 
sử có sự xác định tất yếu đối với bản chất con người. 


Ở các loài vật, chỉ tổn tại nguyên tắc đi truyền 
đối với hệ thống vật chất genotyp thôi, còn đối với 
loài người còn có sự tắc đụng của quy luật di truyền 
thứ hai, đó là đi truyền hệ tư tưởng xã hội. 

Cũng chính vì lẽ đó, bản chất con người không 
chỉ thuần túy là sinh vật và cũng không chỉ là một 
biểu tượng các chức năng xã hội. Môi trường tổn tại 
xác định con người là sự tổng bợp tương tác các yếu 
tố tự nhiên - sinh học và với môi trường xã hội 
(điều này đã nói ở trên). 

Di truyền chương trình gen đặc trưng hệ vật 
chất, nên bền vững, còn đi truyền chương trình xã 

.hội kém bền vững hơn và dễ thay đổi. Hơn nữa, 
quy luật đi truyền chương trình xã hội không như 
quy luật đi truyền gen, ở đây ta khó có thể xác 
định nguyên tắc định lượng của nó. Ta chỉ biết 

_ rằng, quá trình kế thừa của chương trình tư tưởng 

xã hội ở con người, tuân theo nguyên tắc tích - hợp 

(integral) theo tiến trình thời gian lịch sử của xã 

hội loài người. Cho nên, ở đây có thể tác dụng của 

nguyên tắc di truyền liên tục và nguyên tắc di 
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truyền gián đoạn. Nếu là di truyền liên tục ta được 
bức tranh về tích phân các phần tử theo một quãng 
thời gian lịch sử định, còn nếu đó là dì truyền gián 
đoạn thì các phần tử tụ hợp ở con người đặc trưng 
tác dụng rời rạc. 


Tuy nhiên, hiệu lực tác dụng của nguyên tắc đi 
truyền chương trình tư tưởng không như nhau đối 
với mỗi người trong một không - thời gian xã hội 
nhất định. 

Thực vậy, tư tưởng đạo Khổng có thể có tác 
dụng lớn đối với người này mà kém đối với kẻ khác ' 
trong sự xác định bản chất của họ. 

Một hệ tự tưởng nào đó có thể giữ lại đấu vết 
trong các thời đại sau không như nhau đối với các 
dân tộc, các đảng phái và các cá nhân của xã hội. 
Và sự truyền bá một hệ tư tưởng nào đó cũng có 
hiệu lực khác nhau đối với các thế hệ trên đường 
phát triển lịch sử của nhân loại. Đúng như vậy, tư 
tưởng rất tốt có thể có tác dụng mạnh đối với các 
nhà bác học thời Phục hưng, song ở các thời đại 
khác hiệu lực ảnh hưởng của nó kém hơn. 

Đó là ví dụ về một hệ tư tưởng, song chương 
trình xã hội là tổng hợp tất cả các nền văn minh 
nhân loại, nhìn theo tiến trình lịch sử. Và mỗi con 
người sống trong xã hội khác nào như một phần tử 
của dòng chảy thời gian lịch sử, không thể không 
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chịu ảnh hưởng xác định của các trào lưu tư tưởng 
nhân loại. Dù một bậc vĩ nhân siêu quần bạt chúng 
sáng tạo ra cả một thế giới riêng mình, không lệ 
thuộc bất kỳ một nhà tư tưởng nào đã„có từ trước, 
song ông ta không thể không nhìn nhận sự tổn tại 
và vận động xã hội theo tầm trí tuệ của mình, 
nghĩa là trong thế giới tỉnh thần của ông ta phải có 
bức tranh tổng quát về không - thời gian xã hội, từ 
đó mới có nhân sinh quan, thế giới quan của mình. 

Như vậy, xã hội là một trong những yếu tố cơ 
bản xác định bản chất con người và mọi tính chất 
xã hội của con người đều từ thế giới bản ngã cá 
nhân mà có. Con người làm nên xã hội, xã hội làm 
phong phú hơn bản chất con người, đó là mối quan 
hệ tất yếu và thống nhất. 


IV. Vấn đề địa lý trong sự xác định bản 
ngũ con người. 


Bản chất và tướng cách con người, không những 
chỉ được xác định bởi tác dụng của vô tận vũ trụ, 
đồng tự nhiên sinh học, yếu tố chương trình xã hội 
mà còn phụ thuộc vào dòng lực địa lý. 

Quan hệ. con người và địa lý nói lên điều gì ?,_ 
Mỗi mộtsvùng địa lý có thể cho ta một dạng người 
với những đặc tính tâm lý, tướng cách và tuổi thọ 
đặc trưng. Và nguyên tắc quan bệ này, ngày xưa 
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Khổng Tủ đã có những dự đoán nhất định, và Lê 
Quý Đôn cũng đồng tình với suy đoán đó. 

Tuy nhiên, cần phải nói rằng, thời Khổng Tử 
cũng như sau này Lê Quý Đôn, về cấu trúc sinh 
học, con người chưa được khám phá mấy. Trì thức 
loài người lúc đó còn nghèo và nông cạn, chưa biết, 
được chương trình mật mã di truyển gen điều 
khiển toàn bộ hệ sống làm nên continum bền vững 
của loài và cá thể. Cho nên, những suy đoán về mối 
quan hệ con người - thiên nhiên (chủ yếu là mồi 
trường địa lý) ở các nhà bác học, các nhà tư tưởng 
thời đó còn mang tính trực giác và luận đoán. 

Họ cũng không biết được rằng, cơ thể con người 
(trong máu, trong xương, trong thịt) đều có chứa 
các chất sắt, can xi, oxy, phốt pho, đồng ,vàng, kẽm 
v.v... Và như vậy, ở những miền đất, nước có các 
1zôtop của những chất tương ứng với tỷ lệ như thế 
nào đó sẽ làm nên sự cường tráng, khỏe mạnh và 
trường tổn của cơ thể hoặc giàu hơn thế giới tỉnh 
thần, trí khôn ngoan của con người. 

Như vậy, là phải tần tại một hình thức tương 
tác đặc biệt, giữa cơ thể và môi trường địa lý xung 
quanh. Và những người sinh sống đời đời, kiếp kiếp 
ở một vùng đất nào đó tất yếu sẽ chịu sự tác dụng, 
xâm nhập của không ~ thời gian địa lý của nó vào 
trong bộ genotyp của họ, tạo nên một số tính chất 
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chung về tướng cách, giọng nói, sức khỏe và cả tuổi 
đời tổn tại, tạo nên những phong tục, tập quán 
chung, mà một số đặc tính trong chúng sẽ đặc 
trưng tính di truyền bền vững. Điều này có nghĩa 
rằng, co¿tnum không - thời gian địa lý và 
continum không - thời gian sống của quần thể có 
sự tương tác, thâm nhập vào nhau mà làm nên 
những đặc thù nhất định của mình. Vậy, sau đây 
ta sẽ thấy bức tranh về mối tương quan giữa con 
người và môi trường địa lý. 

1. Những người sống nơi giầu khí đá, thế hệ 
tiếp nối thế hệ được hấp thụ nhiều chất cacbonnat- 
canx! trong dạng tương tác đa dạng, phức tạp với 
chất sống và với vũ trụ, thì có thân hình đẹp, khỏø 
mạnh và đa thọ. , 

2. Những người sống nơi thung lũng, nhiều 
khí cây (uống nước chứa nhiều chất của rễ các loại 
cây hỗn tạp, không khí lại ẩm thấp) thì chết yếu, 
thân thể không được rắn chắc, khỏe mạnh, trí tuệ 
thấp kém. 

3. Những người sống nơi vùng biển, trong chất 
ăn, uống chứa nhiều natriclorua thì giàu sinh lực, 
khỏe mạnh, dễ sinh đẻ, tuổi thọ cao, song không 
thể bằng người sống ở vùng núi cao, nhiều khí đá. 

4. Những người sống gần các con sông tự 
nhiên, tính tình thanh lịch, thơ mộng, trữ tình, 
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con gái thì đẹp, con trai thì lịch sự, song ít có hào 
khí, ít nhần tài. 

5. Những người sống nơi đất rắn thì khôn 
ngoan, xảo trí, hiếu động. Sự chảy xiết của nước ăn 
uống và trong vùng đất mình sống sẽ tạo nên ở bộ 
não cũng như toàn bộ cơ thể một nhịp điệu sinh 
học đặc biệt tương ứng với các hoạt năng con người. 

6. Những người có nguồn gốc lâu đời ở trung 
du, đồng bằng thường xuất biện các bậc thánh đế, 
thiên tài, các vị lãnh tụ tài giỏi. Vì ở đây, continum 
không - thời gian địa lý được mở rộng vào vũ trụ, 
tạo nên ở con người trí tưởng tượng phong phú, 
giàu tính tự do sáng tạo. : 

7. Những người sống nơi đô thị có nền công 
nghiệp phát triển thì tuổi thọ không cao bằng dân 
cư nơi thôn đã, song đầu óc kinh tế, tính thực tiễn 
xã hội cao hơn. Ở đây, đòng thông tin xã hội lấn át 
dòng thông tin địa lý. Ví dụ đất Thăng Long Hà 
Nội thuộc về khí nhẹ, nước uống bình thường (một 
bát nước chè xanh được cất nếu ở đất Thăng Long 
không thể chất lượng, ngon bằng ở vùng đồng 
bằng, cùng một loại và số lượng chè). Vậy người 
Thăng Long Hà Nội, đàn bà con gái thường thanh 
hch, xinh đẹp, bộ xương không thô, con trai không 
phải là những kẻ hiếu chiến, hiếu thắng, vì dòng 
lực xã hội mạnh hơn đòng tiên thiên. Thăng Long 
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dễ có mưa, ít khi hạn kéo dài hàng tháng. Điều này 
nói lên rằng tính bền bỉ, nghị lực con người nơi đây 
không thể bằng dân ở vùng đồng bằng, hoặc những 
nơi khí hậu khắc nghiệt. 

Người Thăng Long thuần nhã, nồng độ trí tuệ 
trung bình, nhịp sinh học tổng hợp ở dạng trung 
bình, ít có trường hợp ở dạng đặc biệt về trí tuệ. 
Theo dịch lý Đông phương, thì Thăng Long Hà Nội 
thuộc mạng thủy, cho nên thiên về nhu, thuần 
nhã, thanh lịch, hợp với con số 6. 

Một vấn -để mang tính thực tiễn quan trọng 
hàng đầu đối với sự tổn tại của con người và đây 
cũng chính là hệ quả của các suy lý nói trên - đấy 
là vấn đề liên quan đến y học và sự dinh dưỡng của 
con người. Nói đến y học phải nói đến tính lý luận 
và thực tiên của nó. Thực tiễn phải được xây đắp 
trên một nền tảng lý luận khoa học vững chắc. 

Là thầy thuốc không thể không có kiến thức 
sâu xa, đúng đắn về con người từ mọi phương điện 
của nó: tâm lý học, sinh học, nhân tướng học và cả 
xã hội học, địa lý học. 

Như trên tôi đã nói, người Trung Hoa dựa trên 
vũ trụ quan của mình là thuyết âm dương, ngũ 
hành mà chế ra các vị thuốc, bài thuốc trên cơ sở 
nhận thức con người bằng chính tổng thuyết đó, 
nghĩa là, con người trong vũ trụ quan phương Đông 
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là con người phản ánh luật âm, dương, ngũ hành, 
thì các vị, bài thuốc được sáng tạo ra để chữa bệnh 
cũng được suy ra từ luật đó, điều này phần ánh 
nguyên tắc tương ứng phù hợp vậy. 

Người phương Tây sáng chế ra các vị thuốc 
trên cơ sở hiểu biết cơ thể con người một cách khác 
hơn, đặc trưng tính phân tích luận. Đúng vậy, các 
vị thuốc, bài thuốc của Tây y dựa trên nguyên tắc 
của khoa học hiện đại về sinh học, tâm lý học. Khi 
biết được cấu trúc và chức năng hệ tuần hoàn, hệ 
hô bấp, hệ thần kinh như vậy, thì các bài, vị thuốc 
được sáng chế ra sẽ tương ứng cho sự chữa trị các 
cơ quan đó một cách thích hợp. Hoặc biết rằng, 
thành phần và cấu tạo của tế bào máu, chức năng 
của nó, biết cặn kẽ về cấu tạo và chức năng của 
xương v.v... người thầy thưốc ` sẽ, chế ra các vị, bài 
"thuốc và chữa trị trên, các nguyền tắc“hợp lý nhất 
định. Tây y sáng chế-ra các vitamin, các axit amin 
v.v. như là những chất cần thiết tất yếu có trong 
thức ăn hàng ngày của con người để bểi bổ và chữa 
trị các bệnh tương ứng. 


Đứng về tư tướng triết học mà nói, thì người 
:phương Tây nghiên cứu và nhận thức con người 
theo nguyên lý vi phân, đặc trưng tính giải phẫu. 
Bởi lẽ khoa học về con người đã chứng minh rằng 
mỗi cơ quan có một chức năng đặc trưng độc lập, 
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riêng biệt (tuy nhiên không thể không liên quan 
với các cơ quan khác). Vĩ lẽ đó, nếu tơ quần đó bị 
suy yếu (bị bệnh) có thể tác dụng thẳng vào nó 
bằng cách này, cách nọ (dùng thuốc, giải phầu, mổ, 
cắt, chiếu xạ v.v.. gi 


Tất nhiên, cách chữa bệnh cũng như nhận hiểu 
về bản chất con người của Tây y tinh vi, cặn kẽ, 
chính xác hơn, nhưng cũng phức, tạp và khó khăn 
nhiều so với Đông y. 

Đông y luận nhìn con người một cách tổng hợp và 
mọi phép chữa trị cũng như bồi dưỡng sức khỏe đều 
dựa trên nguyên tắc xem xét các hành và các khí. 

Ví dụ, như thận thuộc về thủy, cho nên bể thận 
là phải bổ khí huyết, tạo nên sự điều hòa giữa thận 
âm và thận dương, đồng thời bổ chân khí là mệnh 
môn hỏa. Song, thận và tâm liên quan với nhau 
như một hệ thống bổ trợ tương tác, cho nêy cần 
phải xét trên phương điện mạch - tính để phán 
đoán trạng thái sức khỏe một cách chính xác. Tôi 
thấy rằng, y lí là một vấn đề khó, ở đây cần đến 
kiến thức sâu rộng về con người, thiên nhiên, về hệ 
thống "cơ thể - môi trường", cần đầu óc minh triết 
cao xa mới đạt đến sáng tạo lớn trong sự khám phá 
các bí mật về bệnh và cách điều trị. Tôi thấy cần có 
sự kết hợp Đông, Tây y trong sáng tạo mới đạt được 
các kỳ công trong công cuộc chinh phục bệnh tật, 
giải cứu loài người. 
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Tôi cần nói rằng, con người ta muốn sống trẻ, 
khỏe bền lâu thì trong người phải vô bệnh. Và mọi 
thuốc thang, mọi nguồn thức ăn hàng ngày của ta 
đều nhằm mục đích tạo cho con người một sức khỏe 
tốt, cân bằng, điều hòa với môi trường xung quanh. 
Người ta chỉ vui sướng khi sức khỏe tốt, đồi dào, 
đầy đủ mà thôi. 


Con người từ hàng ngàn năm nay đều mơ ước 
được trường sinh (tất nhiên, trường sinh không có 
nghĩa là bất tử, không chết mà là sống được lâu 
nhất, và khoẻ mạnh). Các bậc hiền triết của nhiều . 
thời đại trong lịch sử nhân loại đều có khuynhb 
hướng cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão, 
nghĩa là hướng đến con đường lạc quan, tươi vui 
mãi mãi, sinh lực không cạn mòn vì thời gian tuổi 
tác. Vì lẽ đó, họ đã cố gắng tìm kiếm, chế tạo 
thuốc trường sinh. 


Để làm rõ hơn vấn đề này, tôi có để xuất ra 
những ý - lời có tính khẳng định khoa học, như 
những nguyên tắc về thuật trường sinh sau đây: 

1. Trường sinh là nguồn của sức trẻ, sức sống, 
là sức mạnh hướng về phía trước, có trong thế giới 
sống và ca trong vũ trụ. 

2. Mọi vật có thời điểm sinh ra, ắt có thời điểm 
tận cùng, điệt vong của nó: 
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Đây là luật "sinh - diệt" đúng cho mọi vật sống 
cũng như không sống. 

3. Đối với thể giới không sống, tuổi đời tên tại 
của một vật, một hệ thống tỷ lệ ĐH với kích 
thước không gian của nó. 

- Điều này đúng cho cả thế giới vi mô cũng như 
vi mô. : 

Đúng như vậy, kích thước vũ trụ là vô tận, nên 
tuổi đời tổn tại của nó là vô tận. Chỉ có vũ trụ là 
bất diệt, còn các thiên hà cũng như các ngôi sao, 
các hành tỉnh đều có tuổi đời hữu hạn nhất định 
của mình, bởi lẽ kích thước không gian của chúng 
là hữu hạn. 

4. Tuổi đời tồn tại của vạn vật phụ thuộc vào 
tính chất hóa lý của chúng. 

Về điều này, rõ ràng là tuổi đời tổn ¿ai của 
_ vàng khác sắt, của sắt khác đồng, 'kẽm, bạc v.v... 
Cùng một kích thước không gian, nhưng chất này 
tồn tại lâu bơn chất kia, tất cả là do tính chất hóa - 
lý của chúng xác định, hay nói cách kbác là do cấu 
trúc của chúng tạo nên. 

5. Nếu một vật có tuổi đời hữu hạn của mình, 
thì không thể tổn tại trong nó một chất trường sinh 
vô tận được. 


Nghĩa là ta không thể tìm thấy hay chế ra 
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trong hành tình trái đất, trên sao hỏa, sao kim hay 
bất kỳ ỏ một vật thể sống hay không sống nào đó 
một chất trường sinh vô tận nhằm làm cho con 
người hay một sinh vật nào đó vĩnh cửu, sống mãi. 

Tất nhiên, cần phải nói rằng, chất trường sinh 
là tổn tại và bằng trí thông minh, khôn ngoan của 
mình, loài người sẽ sáng chế ra được nhiều chất 
trường sinh (nghĩa là nguồn lực làm tăng tuổi thọ, 
sức sống, tuổi trẻ đối với một sinh vật, con người 
đến một mức tối đa có thể được) khác nhau. 

Sau đây là định luật về bản chất tự nhiên của 
chất trường sinh : 


- Ở mọi vật, nguồn trường sinh tụ lại ở trọng 
tâm của nó. š 

Nghĩa là "linh hồn" của mọi vật đều tụ lại ở 
"đây" ("tâm") của nó. Định luật này có ý nghĩa to 
lớn, quan trọng trong việc tìm kiếm, chế tạo chất 
trường sinh. 


Ở con người cũng như các sinh vật, nguồn 
trường sinh (tuổi đời tôn tại) của chúng được xác 
định bởi gen. Nhưng khác với mọi sinh vật không 
có lý trí, con người có thể tăng tuổi đời tổn tại, 
nghĩa là tuổi thọ. tuổi trẻ bằng trí khôn, sự minh 
triết của mình. 


Vậy nên, ở đây tôi đề ra hai nguyên tắc sau : 


265 


1) Con người bằng trí khôn có thể kéo dài tuổi 
thọ và quãng đời thanh xuân của mình lên một bội 
số nào đó so với tuổi tự nhiên do gen xác định. 

Các pháp thuật lôga, khí công v.v...đầu là hình 
thức biểu hiện của nguyên tắc này. 

2} Con người có thế sáng chế, phát mình ra các 
chất. các nguồn trường sinh bằng trí khôn của 
mình để nhân tuổi thọ, sức khỏe, tuổi đời thanh 
xuân lên một bội hữu hạn nào đó. 

Điều này biểu hiện hoạt động thực tiễn có lý 
trí của cơn người. Con người sẽ sáng tạo ra nguồn 
sinh lực, các vị thuốc để khi tiếp nhận vào cơ thể, 
sẽ làm tăng hơn tuổi thọ, kéo dài thời thanh xuân 
của mình. 

Về việc sử dụng thuốc trưởng sinh (và thức ăn 
hàng ngày của chúng ša cũng chính là một nguồn 
trường sinh vậy và điều quan trọng là sử dụng như 
thế nào để hợp lý nhất đối với cơ thể). Tôi đề xuất 
một số nguyên tắc sau đây : 

L. Cùng một loại thuốc trường sinh đối với 
những cơ thể với phủ tạng khác nhau, hiệu ứng tác 
dụng khác nhau. 

2. Mật chất trường sinh được tạo ra sẽ có hiệu 
lực tác đụng khác nhau cho một cơ thể, ở những 
thời điểm tuổi đời khác nhau của nó. 

3. Thời gian và liền lượng sử dụng thuốc trường 
sinh có một tầm quan trọng nhất định. 
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Cùng một loại thuốc trường sinh (thuốc bổ) sử 
dụng cho một người ở thời điểm này với liều lượng 
như vậy thì tốt, đạt hiệu quả cao, nhưng đối với 
người khác không như vậy và cùng một loại thuốc 
trường sinh đó, đối với người này thì có hiệu quả, 
nhưng với người khác không có hiệu quả hoặc kém 
hơn. Ví dụ, hà thủ ô làm cho tốc đầu người họ Hà 
bạc hóa xanh và kéo dài tuổi thọ của ông ta đến 
168, song đối với những người khác, hiệu quả chưa 
hẳn như vậy. 

Cho nên phải nắm được nguyên lý (cơ chế) 
tương tác giữa thuốc và người dùng thuốc. 

Thiên nhiên, phủ tạng ở mỗi người mỗi khác, 
mặc dù con người ta đều có số gen bằng nhau, song 
hình thức tương tác trong hệ thống gen và giữa các 
gen với phenotyp cùng với môi trường không như 
nhau đối với mỗi người, điều này tạo nên hệ thống 
nhịp điệu sinh học đặc biệt ở mỗi người. Chính vì 
có sự đặc biệt trong hệ thống tương tác "Gennotyp - 
phenotyp - môi trường" của con người, mà có người 
sống khỏe mạnh với tuổi thọ hàng mấy trăm năm 
và tuổi đời thanh xuân cũng bền lâu hàng trăm 
năm, côn những kẻ khác kém côi hơn. 

Những điều trên đây nói lên tính huyền bí của 
không - thời gian sống cá thể ở mỗi con người. 

Vấn để trường sinh, sức khỏe, tuổi thọ, chữa 
bệnh v.v... ở con người chính là những điều rất 
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quan trọng đối với loài người. Tất cá chúng đều là 
hệ quả, là những lẽ thực tiễn, thiết thực nhất. đối 
với nhân loại và đều được suy ra từ học thuyết con 
người, từ hệ thống "con người - mồi trường". 

Như vậy, trong chương này tôi đã mở ra được 
một điều mới về cách nhìn nhận, định nghĩa con 
người, bản chất của nó là : học thuyết con người 
cần được xây dựng trên bốn nguyên lý cơ bản là 
dòng yếu tố (thông tin) vũ trụ, dòng yếu tố sinh 
học, dòng lịch sử xã hội chính là chương trình tư 
tưởng văn hóa xã hội và dòng yếu tố địa lý. 

Tất nhiên, nghiên cứu, khám phá bản chất con 
người trên cơ sở khai thác chỉ một trong bến yếu tố 
- nguyên lý đó thôi cũng đã phải viết nên hàng 
trăm, ngàn tác phẩm lớn, song cha đến nay chưa 
một ai biết được rằng, vấn đề thực thể con người 
hay là triết học cho người (học thuyết về con người) 
tất yếu được xây dựng trên bốn hệ tiền đề (hay nói 
cách khác là bến nguyên lý) mà tôi đã đề ra đó. 
Xưa nay, người ta nhìn con người chỉ ở mặt này, 
mặt nọ, mà không bao quát được một cách đầy đủ, 
trọn vẹn mọi khuynh hướng để nhận thức nó. 
Nhiều chuyên gia, bác học có thể hiểu rất sâu về 
một yếu tế nào đó (vi dụ bản chất xã hội của con 
người) trong việc nhận thức bản chất con người, 
nhưng điều đó rồ ràng chưa đủ để khái quát một 
cách trọn vẹn trong việc định nghĩa con người, 
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trong continum chỉnh thể, nguyên vẹn của nó. Con 
người là hệ tổng hợp tương tác của bốn đòng yếu tố 
tất yếu nói trên. 

Sự tương tác bốn dòng yếu tố đó tạo nên ở con 
người một thế giới phong phú đặc biệt với mọi bí 
mật huyền bí, đã làm nên các giáo phái tín ngưỡng 
nhất định trên hành tỉnh này. 

Đúng vậy, trong thế giới linh hồn tổn tại những 
hiện tượng kỳ - lý mà càng ngày càng gây nên ở trì 
thức con người sự ngạc nhiên nhất định, và cho đến 
nay các bí mật đó vẫn chưa được giải thích triệt để. 

Nhiều giáo phái thần học đã ra đời khi nghiên 
cứu, giai thích các huyền bí của vũ trụ và thế giới 
linh hên. Mỗi khi chia khóa khoa học không lý giải 
được những bí mật cao xa, khác thường Lhì người 
ta phải có một lối thoát cho hệ nhận thức của mình 
là tìn vào thần thánh, tin vào lực tối cao, thượng 
đế. Đức tin, lòng tín ngưỡng làm cho con người cảm 
thấy được giải thoát, thế giới nhận thức của họ 
không bị giam hãm. Tín ngưỡng là một cứu cánh, 
một cách giải thoát đối với thế giới tỉnh thần vậy. 

Nhưng rổi, sẽ có con người thiên tài và đũng 
cảm tìm ra được đường lối giải thích khoa học cho 
mọi bế tắc trong thế giới nhận thức con người. Ở 
đây tôi đề ra định nghĩa của mình về khái niệm con 
người như sau : 
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Con người là một tổng hợp được kết tạo, xây dựng 
nên từ bốn đòng lực yếu tố vũ trụ, sinh học; xã hội và 
địa chất, trong hệ thống tương tác thống nhất. 

Hay một cách phát biểu khác về định nghĩa con 
người: Con người là một thực thể tồn tại và hình 
thành trong thế giới tương tác R{ 3X RỂ. 


Tuy hai cách phát biểu định nghĩa, song bản 
chất, ý nghĩa là một, nghĩa đều phản ánh những 
nội dung về thế giới con người như nhau. 

Như vậy, nhìn nhận con người phải đúng đắn, 
đối với các bí mật đặc biệt đó trong thế giới, linh 
hến làm thay đổi toàn bộ thế giới quan của nhân 
loại, mở ra đường sáng đúng đắn cho loài người, 
đánh đổ được mọi mê tín, đị đoan, mọi lòng tin 
thiêu cơ sở, phá được ngục tù giam hãm trí tuệ, 
lương trì loài người hàng ngàn năm nay. 

Thực vậy, những hiện tượng như Telepati (mà tôi 
đã có những lý giải nhất định ở các chương trước), 
prosiăpi, telectezi, telekines, thần mộng, những hiện 
tương về tà ma (như câu chuyện có thật : chiếc quan 
tài công chúa Amenra) v.v... cho đến nay hãy còn là 
bí mật vĩ đại đối với trí tuệ loài người. 

Và chương sau đây tôi sẽ đặt vấn đề bàn luận 
và lý giải vấn đề đó. 
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Chương VII 
GIÁC QUAN THỨ SÁU 


Danh từ giác quan thứ sáu bao hàm mọi ý 
nghĩa và bản chất của nó. Người ta cũng đã nói 
nhiều về hiện tượng này, song để hiểu đúng đắn, 
sâu xa thì chưa có ai đạt được. 

Theo sự nhận thức của các chuyên gia sinh học 
thì, giác quan thứ sáu là những biểu hiện của các 
sinh vật trong những hiện tượng, quá trình tình 
dục và tìm kiếm thức ăn. Đặc tính của giác quan 
thứ sáu là khả năng nhận biết, định hướng không 
gian, thời gian trong việc kiếm môi cũng như biểu 
hiện tính dục của các sinh vật. 

Vị như một con đực (hay một con cái) định . 
hướng không gian rất chính xác để đến với nhau, 
mặc dù ở rất xa nhau. Điều này thấy rõ ở các loài 
động vật: bướm, ong, chim, côn trùng, cá. v. v: 

Một con bướm (đực hoặc cái) có thể tìm đến đối 
tượng giới tính của mình ở cách xa đến hàng chục 
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kiômét mà rất chính xác về phương hướng. Khả 
năng nhận biết. này vượt ra ngoài phạm vi các bản 
năng sinh học thông thường khác ở loài vật. Người 
ta không biết được cơ quan nào đã chiết xuất, sinh 
tạo ra khả năng đặc hiệt đó, nghĩa là nó vượt lên 
trên mọi giác quan thông thường, mà các sinh vật 
đó có. 

Trong vấn để tìm kiếm thức ăn, biểu hiện đặc 
biệt của loại giác quan này ở các sinh vật, ta cũng 
nhận thấy rõ rệt. Một con ong có thể biết và định 
hướng đến với vườn, rừng hoa ở cách xa tổ của nó 
đến hàng chục kilômét. 

Những sự nhận biết cách - không này ở các loài 
vật, Enghengard đã đặt cho một dạng thức liên hệ, 
gọi là liên hệ thông tin lắp ráp không gian. Nhờ có 
mối liên hệ thông tin lấp ráp đó, mà các sinh. vật 
tìm đến được với nhau, cũng như định hình được 
các nơi cần thiết. 

Thông tin lắp ráp không gian đã tạo nên thế 
cân bằng quần thể cũng như sự nhận biết cách - 
không của các sinh vật, chủ yếu là tính dục và tìm 
kiếm thức ăn. Như vậy, ở đây giữa các sinh vật tất. 
yếu tồn tại một hình thức tương tác đặc biệt làm 
nên một trường gọi là trường thông tin lắp ráp 
không gian sinh học. Trường này được thiết lập 
nên bởi các mối liên hệ thông tin lấp ráp giữa các 
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cá thể sinh vật với nhau. Nhỡ tôn tại trường này, 
mà tính bền vững ổn định, tính hài hòa nhịp điệu 
quần thể được bảo đảm. 

Thực ra, xung quanh mỗi cơ thể sinh vật học 
tất yếu tổn tại một trưởng - sống, phát ra những 
tín hiệu nhận biết cách không, nhờ đó tạo nên mọi 
khả năng định hướng không gian và thời gian 
trong việc tìm kiếm thức ăn cũng như hoạt động 
tính dục của các sinh vật. 

Như đã nói, bất kỳ một cơ thể sống nào tổn tại 
trên trái đất hay trong vũ trụ đểu được cấu tạo từ 
genotyp và phenotyp làm nên hệ chỉnh thể 
"Genotyp - phenotyp". Như vậy, trong nội một cơ 
thể tất yếu tổn tại ba trường tương tác đặc trưng: 
trường genotyp bao gồm các phân tử tương tác là 
gen; trường phenotyp bao gồm các phân tử liên hệ 
tương tác là phen và trường tương tác tổng hợp 
"Genotyp - pbenotyp° làm nên cơ thể nguyên vẹn 
bao gồm các phân tử gen và phen, 

Và cơ thể như một hệ "Genotyp - phenotyp" 
không thể không liên thông với môi trường, thế giới 
xung quanh. Như vậy, tương tác genotyp, phenotyp 
và môi trường đã tạo nên xung quanh cơ thể một 
môi trường đặc trưng tính sống, để cho cá thể sinh 
vật có thể xác định không gian và thời gian trong 
sự tìm kiếm thức ăn và hoạt động tính dục. Trường 


273 


đặc trưng tính sống bao quanh cơ thể đó, tôi gọi là 
trường Eectophenotyp hay là phenotyp bậc hai. Ö 
đây nây sinh ra hai câu hỏi: Trường Ectophenotyp 
và trường thông tin lắp ráp không gian sinh học 
khác nhau như thế nào ? 

Trường thông tin lấp ráp không gian sinh học 
của Enghengard đặc trưng các tính chất sinh học 
như đã nói trên. Song sự hình thành trường này 
như thế nào thì Enghengard không nói tới (kỳ thực 
thì Enghengard không hề đặt ra khái niệm trường 
lắp ráp không gian sinh học, mà chỉ nói đến liên hệ 
hay thông tin lắp ráp không gian sinh học và khái 
niệm đó là tôi tự đặt cho, song lấy tên của 
Enghengard). Hơn thế nữa, sự đề đặt ra trường 
thông tin lấp ráp không gian sinh học là để giải 
thích cho tính cân bằng sinh thái. Giữa các sinh 
vật trong quần thể tất yếu tổn tại những mối liên 
hệ không gian, nhờ đó mà nhận biết lẫn nhau và 
định hướng đến với nhau. 

Còn trường Ectophenotyp là có ở mỗi mộf cá 
thể, nó là sự mở rộng của phenotfyp trong không 
gian, tạo nên bóng cơ thể trong vũ trụ. Trong giả 
thuyết astral organism của Bruan Josepson tại 
Cordone cũng có nói rằng, cơ thể con người là một 
hệ thống nhiều tầng và một trong các tầng đó được 
gọi là cơ thể tỉnh tú. Nhờ bởi cơ thể tỉnh tú mà các 
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hiện tượng như Teleptati, thần giao cách cảm được 
thực hiện. 

Tôi không xem tính Ectophenotyp là cơ thể tỉnh 
tú như B. jJosepson cũng không như trường thông 
tin lấp ráp không gian của Engbengard. Bỏi lẽ, 
trước hết, trường Ectophenotyp của tôi được xây 
đắp trên nguyên lý tương tác. Để có một trường bao 
quanh cơ thể, tất yến tổn tại quá trình tương tác 
xây ra trong nội cơ thể, chính là tương tác genotyp, 
phenotyp. Song tương tác genotyp, phenotyp không 
thể không liên thông với thế giới bên ngoài, như 
vậy, trường Ectophenotyp sinh tạo ra được là do sự 
tương tác tổng hợp genotyp, phenotyp và thế giới 
bên ngoài. 

Trường Ectophenotyp tất yếu tổn tại xung 
quanh mỗi cơ thể. Và như vậy, mỗi cá thể có trowg 
sinh quyển đều đặc trưng một trường 
Bctophenotyp của mình, cho nên, cái gọi là trường 
lắp ráp thông tin không gian sinh học có được là do 
sự tương tác của các trường Eectophenotyp cá thể, 

Vì được hình thành trên cơ sở tương tác các 
trường Ectophenotyp cá thể nên thế vào danh từ 
trường thông tin lắp ráp không gian sinh học, tôi 
đặt một phạm trù mới là trường Ectophenotyp 
tổng hợp. 


Trên sự quan sát, nghiên cứu thực tế của các 
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sự kiện, quá trình xảy ra trong thế giới sống, tôi 
thấy trường E CHEDDENDIP cá thể đặc trưng những 
tính chất sau : 


1. Nhận thông tin một cách chọn lọc từ các sinh 
vật khác. 


2. Các tín hiệu có trong trường Ectophenotyp 
cá thể tổn tại bền vững ổn định với mục đích bảo 
đảm thế cân bằng của cơ thể đối với môi trường. 

8. Hào quang quanh cơ thể của một sinh vật có 
được chính là hình thức tổn tại trưởng Ectophe- 
notyp. Hào quang này có những chức năng sau 
đây: a) Bảo vệ cấu trúc bền vững, ổn định của cơ 
thể. b) Tiếp giao với thế giới bên ngoài với mục đích 
thu và truyền tín hiệu. c) Bảo vệ cơ thể đối với 
những tác dụng của các dòng vi mô của vũ trụ. 
Nghĩa là nó giống như tầng "ôzôn" bảo vệ sự sống 
trên hành tình, vậy, nói cách khác là chiếc áo giáp 
vô hình của cơ thể. 


4. Hào quang đặc trưng tính cá thể riêng của 
mình với những tính chất: cường lực và trạng thái, 
hào quang. 

Một cơ thể khỏe, đầy sức sống. vầng hào quang 
có cường lực lớn, rõ và trạng thái đều đặn hài hòa. 

Trường Ectophenotyp cá thể đặc trưng tính 
riêng sinh học của mỗi sinh vật, nó bảo đảm tính 
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hài hòa đối xứng, nhịp điệu sống CHð chính ngay 
mỗi cá thể sinh vật. 


Còn với trường Eetophenotyp tổng hợp tạo nên 
do bởi tương tác tổng hợp của các trường 
Ectophenotyp cá thể đặc trưng những tính chất 
sau đây : 

1. Tạo nên thế cân bằng sinh thái đối với quần 
thể các cá thể sinh vật. 

2. Tạo nên nhịp điệu sống tổng hợp của sinh 
quyển. 

3. Trong hào quang chung của trường Ectophe- 
notyp tổng hợp có sự đan chéo, giao hợp các phần 
tử của các trường Ectophenotyp cá thể, cho nên ở 
đây nguyên tắc cộng hưởng và nguyên tắc cạnh 
tranh được thực hiện. 

4. Nhờ bởi trường Ectophenotyp tổng hợp mà các 
cá thể nhận biết tín hiệu cách không để có thể đến 
với nhau, tạo nên các hình thức tương tác trực tiếp. 

5. Như vậy, trường Ectophenotyp tổng hợp là 
một hình thức tương tác gián tiếp của các cá thể. 
Tương tác này không trực tiếp tạo loài mà giữ thế 
cân bằng ổn định của quần thể. Và chính nhờ 
trường này mà giữa từ trường tổng hợp của địa cầu 
và quang cảnh sinh học và sự hài hòa với nhau 
trong trạng thái tổn tại, nói cách khác là từ trường 
trái đất, phông phóng xạ tự nhiên của vũ trụ và 
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trường Ectophenotyp *ổng hợp có sự bảo đảm cho 
nhau thế cân bằng ổn định, tạo nên một nhịp sống 
chung nhất định của hành tỉnh. 

6. Như vậy, giác quan thứ sáu là gì ? Bản chất 
tính qui luật của nó ra sao ? 


Câu hỏi thứ nhất liên quan đến định nghĩa, 
khái niệm, câu hỏi thứ hai là việc nghiên cứu khám 
phá bản chất vấn đề. 

Giác quan thứ sáu ở các loài vật biểu hiện rõ 
hai huynh hướng: tìm kiếm thức ăn và hoạt năng 
tính dục. # 

Như vậy là giác quan thứ sáu đặc trưng tính tự 
nhiên có ở mọi loài vật. 

Song đối với loài người có lý trí, lý thuyết giác 
quan thứ sáu mới có tác dụng rõ ràng. Không 
nghiên cứu mọi lẽ huyền bí trong thế giới tâm linh 
con người, khái niệm giác quan thứ sáu không thể 
định nghĩa đúng đắn, triệt để được: 


Ở con người tổn tại những biện tượng đặc thù 
như: 1, Telepati. Đây là khả năng nhận biết và 
điều khiến tư tưởng từ xa, không phụ thuộc vào 
khoảng cách vật lý. 2, Teleectezil: Khả năng định 
hình cách không, như việc nhận biết các kho báu, 
các hầm mỏ, của cải v. v. như có thần linh đi thi 
mà biết được bí mật của Mamon (thần giàu có). 3, 
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Telekines : Là năng lực tỉnh thần biểu hiện ở khả 
năng chữa bệnh, khả năng điểu khiển các vật thể, 
động vật, cây cô, con người, thời tiết. Đây là biểu 
tượng tác dụng thế giới tính thần lên thế giới bên 
ngoài. Tôn tại hiện tượng này, nói lên rằng, con 
người không chỉ chịu sự tác dụng ảnh hưởng của 
vũ trụ, mà chính ngay vũ trụ cũng chịu ảnh hưởng 
của năng lực phát ra từ con người. Vậy là, giữa con 
người và thế giới bên ngoài tổn tại mối liên hệ 
thuận - nghịch. Song nếu ảnh hưởng của thế giới 
bên ngoài lên con người là tự nhiên, thì sự tác dụng 
ảnh hướng của con người đối với thế giới bên ngoài 
đặc trưng tính ý chí và tính tự nhiên. 4, Thần 
mộng : đây là những điềm báo qua giấc mơ về 
những biến cố tương lai hoặc đĩ vãng, mang tính 
tiên tri, không đặc trưng tính tâm - sinh lí thông 
thường, không tuân theo quy luật phần xạ có điều 
kiện hay vô điều kiện của Paplôp. Như đã nói về 
giấc mơ của Lômônôxốp trong sự nhận biết thi thể 
của cha mình nơi một hòn đảo hay giấc mơ của một 
nhà triết học Đan về hạm đội Napôleông ở hòn đảo 
Helen. 5, Proscopi : là khả năng tiên trì, biết trước 
những sự cế về quốc gia, xã hội, con người và vũ 
trụ. Biểu hiện của Proscopi' thuộc về các lời sấm 
truyền. Và điều này đến nay trở thành sự kiện 
hiển nhiên đối với văn hóa nhân loại, ta không cần 
'bàn đến việc có hay không nữa. Chính các nhà tiên 
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tri cũng không thể giải thích được vì sao họ lại biết 
đích xác trước những biến cố như vậy. 

Tôi nghĩ, nếu các nhà tiên tri để tâm nghiên 
cứu vấn đề : vì sao họ biết. trước các biến cố quan 
trọng về xã hội, con người cũng như vũ trụ, có lẽ họ 
khó có thể tiên tri được đúng đắn. 

Vì lẽ đó, ở đây tôi cần đặt vấn đề giải thích cho 
Proscopi cũng như các hiện tượng khác vượt trên 
các quy luật tâm lí. 

Trong cấu trúc giác quan thứ sáu còn có các 
hiện tượng tà ma, thấu thị v. v... Vậy chúng cần 
được giải thích như thế nào cho hợp lý ? Danh từ 
giác quan thứ sáu có từ lâu. Song bản chất của nó 
thì chưa ai hiểu được, cần phải có một lý thuyết 
tổng quát đối với các hiện tượng đặc biệt này. 

—— Một số chuyên gia, bác học không gọi là giác 
quan thứ sáu, mà đặt ra những danh từ khác để 
chỉ bản chất của các hiện tượng đặc biệt trên ở con 
người và thế giới sinh vật. Ví dụ như: Nguyễn 
Hoàng Phương, gọi đó là trường sinh học, còn các 
nhà tâm lý và triết học phương Tây đặt cho một 
danh.từ thông dụng là thần giao cách cảm. Những 
hiện tượng đặc biệt này đã được chú ý đến cách đây 
hơn một trăm năm và người ta nhận thấy rằng các 
quy luật thiên văn, vật lý, sinh học, tâm lý học 
. đều không thể giải thích được. 
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Vì lẽ đó, các nhà bác học Anh, Pháp, Mỹ đã đặt 
ra danh từ Parapchichologle. 

Parapchichologie chú yếu nghiên cứu những 
hiện tượng đặc biệt ở thế giới linh hồn con người: 
Telepati, Teleectezl, Telekines, Proscopl v. v. mà 
không nghiên cứu tất cả mọi hiện tượng đặc thù 
khác ở thế giới sinh vật. 

Như vậy, Parapchichologie là một khoa học 
phát triển ở mức cao hơn tâm lý học. Và trọng tâm 
của nó là khám phá bí mật thế giới tư tưởng, thế 
giới tâm linh con người, 

Vợ chồng tiến sĩ Rai đã bỏ nhiều thời gian 
nghiên cứu các hiện tượng nói trên của 
Parapchichologie. Và theo ý của Rai thì so với vật lý 
học, thuyết Anhxtanh còn đưới tầm cð cao siêu, tỉnh 
vị và đối với thế giới sống thì nó còn vĩ đại hơn 
thuyết Đácuyn. Nghĩa là, nhiều quan điểm khoa 
học, nhiều vũ trụ quan cần phải xét lại. Những hiện 
tượng như đọc được ý nghĩ từ xa, điểm báo hiện lên 
nơi chân tướng, điểm báo trong giấc mở, tiên tri 
hoặc tác dụng linh hồn của những người đã chết đối 
với người còn sống như là có tà ma, qui thần, rõ 
ràng dùng thuyết Anhxtanh cũng có các định luật 
đã có của khoa học về sự sống, về tâm lý hoc không 
thể giải thích được. Ở đây, quy luật nhân quả thông 
thường không thể phù hợp để giải thích. 
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Năm 1973, giáo sư Khenzen người Mỹ có viết 
quyển sách mang tên Parapchichologie, trong đó 
ông đã nêu lên các thí nghiệm về hiện tượng thần 
giao cách cảm, đoán nhận ý nghĩ từ xa v. v. bằng 
phương tiện bộ bài Tây hoặc bằng cách một nhóm 
người gh1 chép suy nghĩ của mình trên giấy, sau đó 
đọc ý nghĩ của họ. 

Trên cơ sở các thí nghiệm được tiến hành, tiến 
sĩ Rai cũng như nhiều chuyên gia khác rút ra kết 
luận rằng: các hiện tượng Parapchichologie là hiện 
tượng khách quan, là hiển nhiên, chân lí không cần 
bàn cãi nữa. 

Tuy vậy, nhưng Rai cũng như nhiều chuyên gia 
khác đã mất nhiều công sức nghiên cứu Parap- 
_ chichologie, đều nhận thấy rằng: vấn đề này còn 
tàng ẩn nhiều bí mật và trong các thí nghệm về 
thần giao cách cảm hãy còn bị nhiễu bởi các ý định 
chủ quan, các tác động của luật ngẫu nhiên, nghĩa 
là bức tranh tự nhiên, tỉnh khiết về Telepati do con 
người thiết lập nên trong phòng thí nghiệm chưa 
đảm bảo tính chân thực của nó. 

Cần phải biết rằng, các hiện tượng Telepati, 
thần giao cách cảm tổn tại một cách tự nhiên, con 
người không thể có ý tạo ra chúng bằng bất kỳ 
phương tiện nào được. Cho nên, ở đây vai trò trí tuệ 
của loài người là nhận hiểu bản chất của vấn đề đó. 
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Vậy, các hiện tượng Telepati, thần giao cách 
cảm v. v. có tuân theo quy luật, hay không có một 
quy luật, nguyên lý nào về các hiện tượng đặc biệt 
đó cả ? 

Các nhà thần học xem đấy là hiện tượng siêu tự 
nhiên, chỉ có thể giải thích bởi nguyên lý thần linh 
mà thôi. Và những gì thuộc về thần linh thì không 
thể có một quy luật nào giải thích được, mọi sự cố 
xây ra rồi ta mới biết, chứ không thể đựa theo một 
quy luật nào đó để phán đoán biến cố này, biến cố nọ 
tất yếu, sẽ xảy ra. Như vậy, ở đây ta không thể thiết 
lập được một mỗi liên hệ lôgíc nhân quả nhất định 
nào để theo đó phán đoán mọi biến cố của thế giới. 

Theo quan điểm của tôi, thì có thể ta không thể 
thiết lập nên được một quy luật nào về các hiện 
tượng đặc biệt đó của thế giới tâm linh, song ta có 
thể xây dựng nên một lý thuyết để bao gói, giải 
thích chúng, nghĩa là ta có thể xác định cho các 
hiện tượng đó một dạng cấu trúc tổn tại. 


Khi trong vũ trụ tồn tại những hiện tượng đặc 
biệt, kỳ lạ, thì con người trí tuệ sẽ tìm cho chúng 
chìa khóa khám mở ra bí mật trong đó. Lúc đó, 
hoặc ta dựa vào những nguyên tắc, quy luật của 
các khoa học đã có mà giải thích chúng, nhưng nếu 
các tri thức loài người đã có không thể lí giải được, 
bắt buộc ta phải tìm ra đường lối học thuyết mới, 
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với mục địch xác định bản chất của các hiện tượng 
kỳ lạ đó. 

Cho nên, để xác định cấu trúc tổn tại của các 
hiện tượng đặc thù nói trên, tôi đã đặt ra khái 
niệm trường Eetophenotyp linh hồn: Đối với các 
loài sinh vật thì đá chỉ là trường Ectophenotyp 
thôi, song với con người có lý trí, trường đó mang 
tên trường Ectophenotyp linh hồn, 

Thế nào là trường Ectophenotyp linh hồn và 
cấu trúc chức năng của nó như thế nào ? 

Như đã nói, con người cũng như mọi sinh vật 
được cấu tạo từ genotyp và phenotyp và tương tác 
hai tập thuộc tính đó với thế giới bên ngoài sẽ tạo ra 
xung quanh cở thể một trường đặc trưng. Trường đỏ 
mang tính sống. Nếu là một sinh vật không có lý trí, 
tính sống đó biểu hiện ở dạng bản năng: định hướng 
không gian, thời gian về tính dục hoặc kiếm mỗi. 

Còn đối với loài người vì có yếu tố trí tuệ, nên 
trường Bctophenotyp đặc trưng tính nhận biết có lý 
trí. Tuy nhiên, các dấu hiệu của bản năng không 
thể không đặc thù ở trường Eetophenotyp linh hồn 
của con người. Song bản năng tính dục, tìm kiếm 
thức ăn cũng như các nh cầu khác mang tính lý 
trí, vì lẽ đó biểu biện không gian và thời gian 
hướng đích của trường Betophenotyp linh hổn của 
con người không thuần túy bản năng, mà đặc trưng 
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tính intelleet. 

_Nói một cách dễ biểu về cấu trúc trường. 
Eetophenotyp linh hồn: Đó là trường - lực tự nhiên 
tạo nên bởi sự tương tác tổng hợp genotyp, 
phenotyp và thế giới bên ngoài, đặc trưng thuộc 
tính trí tuệ, nến có khả năng nhận biết bằng lý trí. 

Biểu biện mọi chức năng của trường Ectophe- 
notyp linh hồn là bản năng có lý trí. 

Mặc dù vậy, cũng cần nhận thấy rằng, mọi tín 
hiệu thông qua trường Ectophenotyp linh hồn 
không thể dựa trên một lôgíc cổ điển nào để nhận 
biết được. Nghĩa là, trí tuệ loài người cho đến nay 
vẫn chưa đủ sự sáng để thiết lập một chương trình 
lý thuyết để nhận biết mọi sự cố của giác quan thứ 
sáu, không qua trường Ectophenotyp linh hồn. 

Cần phải thấy rằng, trường Ectophenotyp linh 
hồn là hình thức tồn tại của giác quan thứ sáu. Nói 
cách khác, mọi đạng thức giác quan thứ sáu được 
thực hiện thông qua trưởng Ectophenotyp linh hồn 
đối với con người và qua trường Ectophenotyp nói 
chung đối với các loài sinh vật. 


Ỏ đây, tôi có để ra giả thuyết về sự hình thành 
(nguồn gốc) giác quan thứ sáu ở con người như sau: 
Ta biết, ở con người tồn tại năm giác quan : vị 
giác, thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác. Năm 
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giác quan đó đặc trưng những chức năng nhất 
định: cơ quan của vị giác là lưỡi nếm, ăn thì biết 
các vị mặn, nhạt, cay, đắng ngọt, bùi v. v. Cơ quan 
của thị giác là mắt, nhìn thì phân biệt được ánh, 
sáng, bóng tối, biết kích thước các vật lớn, nhỏ, biết 
được màu sắc, biết được tốt, xấu, đẹp, không đẹp, 
xác định được độ xa, gần, nông, sâu, rộng, hẹp v. v. 
của thế giới và vật thể được quan sát. Thính giác 
đặc trưng bộ máy là tai với chức năng là nghe và 
phân biệt âm thanh, phân biệt tiếng trong tiếng 
đục, tiếng vang, tiếng rè, biết được tiếng phát ra từ 
đâu, xa hay gần, trên hay dưới, bên trong hay bên 
ngoài, phân biệt được nhịp điệu đúng, sai, đều, thô 
v. v... Đạt đến mức tỉnh vị của cơ quan thính giác 
là nghe giọng nói (tự nhiên) có thể biết được người 
khỏe, yếu, người tốt hay không tốt, người trong 
sáng, chân thực hay gia đối và thậm chí biết được 
tuổi thọ và bệnh tình của mọi người. 

Cơ quan xúc giác là da. Da có thể nhận biết 
được nóng, lạnh, cứng, mềm, biết được trơn, lì, 
nhăn hay nhám, gỗ ghề. Xúc giác đạt đến mức tình 
vị của nó là sở có thể phân biệt thực, giả, tốt, xấu 
của các đồ vật, biết được bệnh tình và trạng thái 
sức khỏe con người. Cơ quan của khứu giác là mũi. 
Chức năng tâm - sinh lý của mũi là ngửi mà biết 
mùi các chất. Nó phân biệt được mùi hôi, thối, 
thơm, nồng, nhạt, mùi tanh, hắc, mùi phát ra từ cỏ 
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cây hay động vật, qua mũi phân biệt được thực, giả 
(đôi với các hương liệu), biết được tốt, xấu, v. v. 

Thường các loài vật, cơ quan khứu giác phát. 
triển mạnh với những thiên hướng nhất định. Ví dụ - 
chó săn, chó sói hay chồn, cáo có thể phát hiện ra 
con mổi ở khoảng cách rất xa, mà con người không 
thể nhận biết được. Hoặc loài chó Bécgiê có thể đánh 
mùi mà biết thủ phạm, vì lẽ đó loài người đã dùng 
nó vào công cụ phục vu công việc của mình. 

Tất nhiên, cũng cần nhận thấy rằng, ở cow 
người, các cơ quan cảm giác nói trên đạt đến mức 
hoàn hão hơn cả so với các.loài vật. Các loài vật có 
thể phát triển mạnh về thiên hướng - bản năng 
này, song lại yếu thiên hướng khác, hơn nữa, tính 
đầy đủ, trọn vẹn, hài hòa của các giác quan ở 
chúng không có được. 

Đúng vậy, một con chim cú có đôi mắt rất sáng 
về ban đêm trong sự tìm kiếm mổi, song mắt chim ` 
cú làm sao hoàn hảo được bằng mắt con người 
trong sự phân biệt các vật thể: màu sắc. Kích thước 
không gian, xác định chất lượng, số lượng của các 
vật được quan sát v. v. Như vậy là ở ngay một giác , 
quan, thì tính tổng hợp, hoàn hảo trong sự thực 
hiện các chức nãng của nó đối với con người vân 
cao hơn các loài vật. 


Các nhã văn, nhà thơ thường bay lấy hình ảnh 
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mắt chim ưng để nói lên sự trong sáng, tỉnh anh. 
Song kỳ thực, tính hoàn hảo, tính tổng hợp các 
chức năng thị giác ở chìm ưng không thể sánh bằng 
con người. Điều đó thể hiện ở khả năng phân biệt 
(chất lượng, tốt, xấu, thực, giả v. v.), khả năng xác 
định và điều khiển không gian, thời gian ở cở quan 
thị giác con người. , 

Như vậy, trong các chức năng thị giác, thính 
giác cũng như các cđ quan khác ở con người vượt xa 
loài vật ở tính hoàn hảo đầy đủ, trọn vẹn. 

Điều này có được là do tác dụng của yếu tố 
intelleet, mà các loài vật không thể có. 

Trong sự nhìn, sự nghe, SỰ sở ở con người 
đều có sự chỉ đạo của lý trí. Và tính tỉnh vi, hoàn 
hảo ở mỗi người trong sự thể hiện ngũ giác quan 
của mình là đo mức độ lý trí quyết. định. 

Vậy, tồn tại giác quan thứ sáu ở con người nên 
giải thích như thế nào trên cơ sở đó,? - 

Tôi thấy rằng, để có được tín hiệu, Telepati, 
không phải chỉ một trong năm cơ quan thính giác, 
thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác dù phát triển 
đến đỉnh cao của mình, mà có được. 

Như vậy, giác quan thứ sấu có được phải do sự 
tương tác của cả năm giác quan nói trên, làm nên 
một đỉnh tổng hợp. 
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Bây gið tôi giả sử năm giác quan có ở con người 
đặc trưng 5 đính của một ngũ giác (điều này trong 
sự đối chiếu với thuyết âm- dương, ngũ hành. thì 
ứng với ngũ hành vậy). Vậy, đối với các chức năng 
tâm sinh lý thông thường, thì cấu trúc của ngũ giác 
quan đặc trưng tính mặt phẳng, là ngũ giác. Tôi lại 
giả sủ, với một cơ thể lý tưởng, đạt đến đỉnh cao 
của sự hoàn mỹ về :; sức khóe, trí tuệ, mọi cảm xúc 
tình cảm v.v., nghĩa là năm giác quan hoạt động 
đều, không cơ quan mào chiếm ưu việt hơn, lúc đó, 
ngũ giác là đều. Còn với các trường hợp khác, giác 
quan này có thể phát triển cao hơn giác quan kia 
v.v. tạo ra ngũ giác không đều. Nói chung, trường 
hợp những người đặc trưng ngũ giác đều với mọi 
giác quan là điều rất hiếm có. 

Những chức năng tâm lý, sinh lý biểu hiện qua 
ngũ giác quan đặc trưng tín hiệu liên hệ mặt phẳng. 

Và như vậy, cấu trúc giác quan thứ sáu sẽ 
tượng trưng một đỉnh ở ngoài mặt phẳng ngũ giác 
đó. Nếu tôi nối điểm đó với các đỉnh của năm giác 
quan, tôi sẽ có một hình chóp ngũ giác. 

Điều đó có nghĩa rằng, giác quan thứ sáu đặc 
trưng cấu trúc không gian. Tương tác năm đỉnh 
ngũ giác quan làm nổi vọt lên một đỉnh - điểm vượt 
ra ngoài phạm wi mặt phẳng của nàm giác quan đó. 


Từ đây, một định nghĩa về giác quan thứ sáu 
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(trong sự tương quan với ngũ giác) ở con người sẽ 
là: Giác quan thứ sáu là điểm. kết tỉnh bởi ngũ giác 
quan. đặc trưng cấu trúc không gian vượt ra ngoài 
mọi đặc thù tâm lý, sinh lý cũng như tính quy luật 
của các khoa học khác và không tuân theo luật nhân 
- quả thông thường. Tôi có thể mô tả bằng mô hình 
hình học về cấu trúc giác quan thứ sáu như sau : 


m T 


Ỏ đây: V - vị giác, K - khứu giác, X - xúc giác, 
T - thính giác, m - thị giác. M - điểm - đỉnh đặc 
trưng cho sự tôn tại giác quan thứ sáu, nghĩa là 
những gì thuộc về hiện tượng dị - kỳ loài người đã 
thấy mà chưa có một lời giải thích nào thỏa mãn 
với lý trí của mình đều được thâu gói. tụ hội, tại 
điểm M. 


Cũng cần phải thấy, điểm - đỉnh M không phải 
thuần túy là một điểm, mà đó là cả một trường, cả 
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một cõi, một thế giới. Trong thần thoại và thần 
luận gọi đó là "Thiên đường”, là cõi " mình”, là hư 
vô, là cõi thân thánh v. v. Còn các nhà siêu hình 
học coi đồ là cõi siêu tự nhiên. 

Đỉnh điểm M liên thông với vũ trụ, với cõi vô 
tận của nó, tiếp nhận và thực biện mọi hiện tượng 
thần giao cách cảm, Telepati, Teleectez1, Telekines, 
Đroseopl v. v. 


Mọi sự cế trên là phản ánh của M không tuân 
theo quy luật nhân - quả và các hệ lôgíc, tư duy 
thông thường. 

Suy luận theo phương diện hình học như vậy 
thì, tất cả những gì thuộc cấu trúc M chính là 
trường Bctophenotyp linh hồn (với con người mà nói). 


Vậy cho nên, cái gọi trường Ectophenotyp linh 
hồn có được chính là kết quả tương tác tổng hợp 
ngũ giác quan, năm điểm - đỉnh V, K, X, TT, m. Mọi 
tính chất cũng như cường lực của M là do hình 
thức tương tác đó mà có. Nói cách khác, hình thức 
tồn tại của cấu trúc M là trường tính-hay là mọi 
hoạt năng của M đặc trưng trường Ectophenotyp 
lĩnh hồn. Mọi sự tổn tại của M thuộc ngoại cơ thể, 
đặc trưng tính vũ trụ của nó. Ỏ đây tính vũ trụ 
của sống, của linh hồn, được ghì nhận. 

Sự tôn tại giác quan thứ sáu M là tự nhiên, ta 
chưa có khả năng thiết lập nên một thí nghiệm 
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khoa học nào để chứng minh nó. Con người chỉ có 
quvền nhận thức M nhí một ý niệm, một lý thuyết 
mà thôi. 

Nói đến giác quan thứ sáu là nói đến sự nhận 
biết cách không về các sự cố. và nói đến những tín 
hiệu vượt thời gian thực tại những gì sẽ xây ra 
trong ngày mai, trong tưởng lai, nó thể hiện về nơi 
chân tướng, thông qua trường Bcotophenotyp linh 
hồn mà làm nên các điểm báo. Chúng đều thuộc về 
cấu trúc của M. 

Tôi đã nói rằng, trường Ectophenotvp linh hồn 
là hình thức tồn tại, thực hiện của giác quan thứ 
sáu. vậy bản chất trường đó như thế nào 2 

Có thể nói, các tính chất sau đâv về trường 
Retophenotyp linh hồn đối với con người : 

1) Cường lực trường Bctophenotvp lình hẳn phụ 
thuộc vào hình thức tương tác genotLtvb. phenotyp 
và môi trường bên ngoài cùng với các dòng tư - vị 
vũ trụ. 

2) Cường lực trường Bectophenotvp lình hồn có 
sự thay đối trong không gian và thời gian. Ở mỗi 
thời kỷ phát triển cúa cá thể, trường đó có trạng 
thái đặc trưng của mình, Sự thay đôi trạng thái 
của trường đó nói lên bình thức tương tắc genotLyp. 
phenotyp và vũ trụ. 
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3) Trường Eetophenotyp linh hỗn đặc trưng 
tính cá thể. Đây là nguyên tấc định chất của 
trường Ectophenotyp linh hồn. 

4) Trường Eetophenotyp linh hồn đã làm nên 
không - thời gian xã hội và cơ sở cho sự cân bằng 
sinh thái đối với con người. 

5) Trường Ectophenotyp linh hồn là cơ sở để 
con người tiếp thấu và hòa đồng được với vũ trụ, 
nhờ đó các hiện tượng của giấc quan thứ sáu được 
thực hiện. 

6) Trường Ectophenotyp linh hồn tổn tại trong 
dạng hào quang bao quanh cơ thể, song tín biệu 
của nó có: thể tiếp thấu với vô tận vũ trụ, vì lẽ đó 
mà ,các hiện tượng giác quan thứ sáu nảy sinh 
(Điều này khác với hào quang ở trường Ectophe- 
gạotyp của các sinh vật nói trên). 

7) Trường EetspolegaiZ linh hồn đặc trưng 
tính trí tuệ, cho nên mới có sự phân biệt các hiện 
tượng đặc thù về giác ,quan thứ sáu. 

Đúng vậy, có người phát khởi mạnh về Proscopl, 
người khác lại mạnh về Telepati (đọc, nhận biết và 
điều khiển được tư tưởng, ý nghĩa những kẻ khác từ 
xa). Dạng thứ ba có thể phát khởi mạnh về 
Telekines (thôi miên, chữa bệnh bằng năng lực tính 
-thần sai khiến thời tiết, các vật thể). v. v. Cũng bởi 
trường Ectophenotyp linh hồn mang thuộc tính trí 
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tuệ, mà các biểu tượng giác quan thứ sáu ở con 
người phong phú, tỉnh vi và mang tính lý trí. Ỏ 
các loài sinh vật, như đã nói, giác quan thứ sáu chỉ 
biểu hiện ở vía, như là một biểu tượng bản năng - 
cách không mà thôi. 

8) Trường Ectophenotyp linh hồn là phương 
tiện để thu - nhận mọi tín hiệu của vũ trụ có tác 
dụng xác định số phận, đời sống con người. Tuy 
nhiên, phải biết rằng, sự tin báo này hoàn toàn phi 
luật nhân - quả và chỉ hiện lên nơi chân tướng 
hoặc các điểm báo (qua các loài vật, các côn trùng, 
cây cỏ, qua giấc mơ, nếu là những nhân vật phi 
thường, tư tưởng linh thiêng thì có sự báo qua vũ 
trụ: thời tiết, gió mưa, sấm sét v. v). 


9) Tất yếu tổn tại sự tương :tác các trường 
Ectophenotyp linh hồn cá thể với nhau tạo nên một 
trường chung, do đó mới có sự truyền - nhận tín 
hiệu cách không. Giữa các trường Ectophenotyp 
linh hồn của những người cùng huyết thống, vợ - 
chồng, có sự nối tiếp vô hình cách không, đặc trừng 
tí:h Telepati vũ trụ, nhờ đó, mà các hiện tượng 
linh tính, điểm báo, thần mộng có được. Như vậy,, 
nghĩa là, giác quan thứ sáu được thực hiện thông 

qua trường Ectophenotyp linh hồn. 

10) Tất yếu tổn tại sự tương tác giữa trường 
Ectophenotyp linh hồn con người và trường 
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Ectophenotyp các sinh vật (cây có, các loài vật), 
làm nên một trường không gian - sinh học chung, 
nhờ đó mà các loài sinh vật mới có thể tin báo cho 
con người về các sự cố tốt, xầu. lành, dữ. can hệ 
đến vận số, sức khỏe, hạnh phúc của mình, Các 
thông báo này được gọi là điềm báo vũ trụ (đặc 
trưng tính Telepatl). 

11) Từ hàng ngàn năm nay loài người đã có ý 
niệm về sự may - rủi, tác dụng của quỷ - thần 
(chính cái mà tôi gọi là Telepati vũ trụ), tạo nên các 
phương tiện (bói - toán) để đò biết thiên cơ. vận số. 
Các phương tiện đó thường là: các lá bài Tây, lá 
trầu, cỏ thị. mai rùa, vác loài vật hy sinh, gieo quê 
âm dương v. v. Một câu hội được đặt ra: có sao các 
công cụ đó theo những nguyên tắc nhất định lại có 
thể dự đoán được cuộc đời (tương lai, di vãng và 
những sự cố may, rủi. tốt. xấu, lành. đữ) của con 
người ? 

Như vậy, giữa các vật hy sinh và những quá 
trình kĩ thuật bói toán do con người bạo ra và 
trường Ectophenotyp linh hồn tên tại một bình 
thức tương tác đặc biệt nào đó. Nếu không có sự 
tương tác đó thì các tín hiệu về tương lai, dĩ vãng 
về mọi sự cố của cuộc đời, con người Ìàm sao có thể 
hiện ra nơi các quẻ bói được. Từ đó tôi có kết luận 
trường Ectophenotyp linh hồn đặc trưng tính vũ 
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trụ và chứa trong mình mọi thuộc tính vũ trụ, đặc 
biệt là Telepatl. 

Tuy nhiên, cũng cần phải nhận định rằng: Mọi 
thu thuật bói toán mà từ xưa tới nay loài người bày 
đặt ra đó với mong muôn đò biết vận số của mình, 
đã thực đúng đắn. chính xác chưa ? 

Tôi thấy, nếu nói các hình thức bói toán đó là 
hoàn toàn sai, không thể dự đoán được về bản chất, 
cuộc đời con người. thì không đúng. Song nói, dựa 
vào các quẻ bói như vậy là biết hết đường đời, số 
phận của mình cũng không đúng. Bởi lẽ, thứ nhất, 
dù các công cụ và quẻ bói phản ánh được đường đời 
con người thì cũng chỉ mô tả phần nào đó thôi. Các 
quá trình và quẻ bói chỉ phản ánh một hay một số 
trạng thái nào đó của trưởng Ectophenotvp linh 
hồn. Song trường này trên đường đời một cá thể con 
người có thể biến thiên với nhiều trạng thái khác 
nhau. Ví dụ. một quê bói về sức khỏe của một. ai đó, 
lúc anh ta đau ốm bệnh tật, trạng thát trường 
Ectophenotvp linh hồn sẽ không được tươi sáng, 
suiig mãn và tính hài hòa đều đặn cũng không được 
bảo đảm. và điều đó có thể được ghi nhận qua các 
que bói. Nhưng một thời gian sau đó thuốc thang, 
luyện tập. sức khỏe người đó khôi phục, trường 
Ectophenotyp sẽ có vầng hào quang tươi sáng, đều 
đặn và sung mãn hơn. Lúc này, quê bói về trạng 
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thái sức khỏe sẽ hiện lên khác đi. Cho nên, cũng 
không nên lo ngại lắm, khi quẻ bói xấu. Vì con người 
còn có lý trí, nên có thể biến quẻ bới xấu thành tốt, 
nhờ ý trí tu luyện và bồi dưỡng cho mình. 

Hơn nữa, tôi thấy rằng, mọi thủ thuật, phương 
tiện bói toán cổ xưa, nhằm am hiểu ý quÌ thần, nói 
cách khác là thiên cơ hay nói một cách khoa học 
hơn là để biết những lẽ huyền bí sâu thắm cúa con 
người vượt ra ngoài các giác quan thông thường, 
hãy còn mang tính tùy tiện, mô ta, tự phát. 

Đúng vậy, nếu như tôi xác minh được rằng, cơ 
thể con người ngoài các giác quan thông thường 
tuân theo những qui luật tâm - sinh lý ra, còn phát 
ra một giác quan đặc biệt, ngoài phạm vì cơ thể. 
đặc trưng vầng hào quang - trường tính mang tên 
trương Ectophenotyp linh hồn, lúc đó tôi có thể 
nghĩ ra được cách phán đoán về sức khỏe số phận 
tương lai con người trên cơ sở nhận thức bản chất, 
trạng thái của trường đó. 

Như vậy, tôi đã nói về những tính chất đặc thù 
của trường Ectophenotyp linh hồn ở con người và 
trường Eectophenotyp của các sinh vật nói chung. 
Và giác quan thứ sáu như cấu trúc đặc biệt của 
những hiện tượng thần bí - tất yếu được thực hiện 
phát khởi trên cơ sở của trường đó. 


Vì lẽ đó, cần nói về những tính chất và điều 
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kiện tổn tại của giác quan thứ sáu, để ta có một 
khái niệm tổng quát về nó : 

1) Giác quan thứ sáu chỉ có ở thế giới sống mà 
thôi và nó phát triển đến mức độ cao nhất là ở con 
người có lý trí. 

2) Đối với những người cùng huyết thống như 
cha, mẹ, con cái, anh em, giác quan thứ sáu phát 
khởi nổi bật về dạng Telepati, thần giao cách cảm. 
Nghĩa là một sự vui, buôn đáng kế ở người ruột 
thịt, dù ở cách xa hàng nghìn kilômét, thì những 
người đồng huyết thống sẽ linh cảm trong dạng các 
điểm báo nhất định. Song không phải bao giờ người 
ta cũng cảm nhận đúng được các điểm báo đó. 

Ví dụ: một người cha, người mẹ ở cách xa con 
cái bị chết, người con có thể có những điểm báo là : 
bên chồn, nóng trong gan - ruột, ăn uống hay sặc, 
nghẹn boặc báo qua các loài vật qua chân tướng, và 
biểu hiện đứng đắn nhất là qua trường Ectophe- 
notyp linh hồn. Những sự tin báo cách không này 
chính là Telepati vũ trụ vậy. 

Tuy nhiên, ở đây một điều làm ta khó phân 
biệt là nhiều lúc do trạng thái sức khóc hoặc tâm - 
sinh lý, trong lòng ta cũng có những nỗi bồn chồn, 
nóng gan - ruột hoặc thần sắc ta suy yếu. Cho nên, 
biết được mình quả là khó ! 


3) Trong tình yêu chân chính của một trai, một 


298 


gãi, giác quan thứ sáu được phát khỏi, hiện lên nơi 
chân tướng (chính Ìà trạng thái của trường 
Ectophenotyp linh hồn) trong sự khỏe mạnh, tươi 
sáng hoặc điểm lành qua các loài vật (chim bổ câu, 
côn trùng v. v.) nếu nó là tình yêu sẽ làm nên hạnh 
phúc hoa trái, nghĩa là gặp nhiều thuận lợi mà 
thành công. Nếu tình yêu bị phản bội, bị cướp đoạt, 
hoặc bất thành công, sẽ có điểm báo nơi chân 
tướng, trong vắng hảo quang ảm đạm của trường 
Ectophenotyp, hoặc trong sự day dứt, bổ chên 
nóng gan, ruột (tất nhiên cũng cần phân biệt với 
trạng thái sức khỏe, tâm sinh lý thông thường). 

4) Một sự thành công vĩ đại về sự nghiệp, về 
công danh hay về sự giàu sang phú quí sắp có, ắt 
sẽ được hiện về nơi giác quan thứ sáu. Điều đó hiện 
lên nơi chân tướng, nơi thần sắc chính là vắng hào 
quang, trạng thái của trường Ectophenotyp linh 
hồn, hoặc cụ thể là phát sinh một số đấu ấn tướng 
học quí lạ hoặc Telepatl vũ trụ sẽ gửi đến qua các 
loài vật lành (chim bổ câu, các loại côn trùng, các 
loại vật nuôi). Điểm báo qua vũ trụ : gió mưa, sấm 
sét (không tuân theo luật thông thường của thời 
tiết) đối với những linh bồn thiêng liêng, những 
bậc vĩ nhân hay các vị anh hùng dân tộc, các nhà 

tư tưởng. 


Trong chương này cũng như các chương trước, 
tôi đã nói nhiều đến phạm trù Telepati, xem đó là 
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một ban đầu vũ trụ làm nên mợi huyền bí vĩ đại 
nhất trong thế giới tâm linh. 

Vậy Telepati đặc trưng những tính chất gì, 
nguyên tắc tác dụng của nó như thế nào 7 Tôi nêu 
ra những tính chất đặc thù sau đây của Telepati : 

1) Hướng dẫn, điều khiển và nhận biết tư 
tưởng, ý nghĩ của những kẻ khác không phụ thuộc 
vào khoảng cách vật lý, nghĩa là, điều khiển cách 
không tư tưởng. 

Điều này có ý nghĩa rất to lớn trong vấn đề 
quân sự, chính trị và khoa học vũ trụ. 

2) Chữa bệnh cách không, được gọi là thôi miền 
- cách không. Sai khiến, điều khiển làm cho kẻ 
khác khoe mạnh, sống lâu hơn, hoặc ngược lại. 
Bằng tư tưởng, ý nghĩ của mình trong tập luyện 
[ôga. Telepati có tác dụng vô - vi nhất định. 

3) Điều khiến, sai khiến thời tiết, động đất, các 
loài sinh vật bằng chính tư tưởng, ý nghĩ của mình. 

4) "Nhìn qua" vũ trụ mà biết qạgười yêu, người 
vợ mình thủy chung hay bội phản, nói cách khác, 
là linh cảm về tình cảm thiêng liêng, về tình yêu, 
hạnh phúc. 


Nếu hai người yêu nhau thật đúng chân chính, 
thì dù ở cách xa, nếu một người nghĩ về người 
khác. người đó sẽ tự nhiên xuất hiện. 


300 


5) Dự đoán tư tưởng, tướng thần các vị lãnh tụ 
của các quốc gia. Biết được vận số nhân loại và mọi 
điều sẽ xảy ra trong vũ trụ. Dự đoán về sự xuất 
hiện của các vĩ nhân cũng như những biến cố lớn 
lao trong trời - đất. 

Như vậy, TelepatIl là một trong những thuộc 
tính cơ bản nhất kiến tạo nên giác quan thứ sáu. 
Tôi đã nói nhiều về bản chất của giác quan thứ sáu 
trên cơ sở nghiên cứu, khăm phá bản chất trường 
Ectopbhenotyp và trường Ectophenotyp linh hồn. Và 
bằng cách đó, tôi đã có một khái niệm tổng quát về 
cấu trúc của giác quan thứ sáu. 

Đồng thời, tôi cũng đã nêu lên một định nghĩa 
giác quan thứ sáu ở con người trên cơ sở nghiên 
cứu, đối chiếu với ngũ giác quan thông thường ta 
đã biết. Với cách đó, thì khái niệm giác quan thứ 
sáu được xem như là một giác quan đặc biệt phát 
khởi lên trong vũ trụ, trên nền tảng tổng hợp tương 
tác ngũ giác quan với thế giới bên ngoài. 

Song, cần phải có một định nghĩa tổng quát về 
khái niệm giác quan thứ sáu, không phải chỉ đối 
với con người, mà đối với mọi sình vật nói chung. 
Vì hiện tượng giác quan thứ sáu có ở loài người và 
ở cả các loài sinh vật tuy ở dạng thấp, sơ khai, 

Như đã nói, giác quan thứ sáu chỉ đặc trưng 
cho vật chất sống, vậy nó tất yếu phải mang thuộc 
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tính sống. Điều đó có nghĩa rằng, giác quan thứ 
sáu tất yêu định xứ trong không - thởi gian đặc 
biệt khác với tứ nguyên Anhxtanh. Đúng thế, nếu 
nó định xứ trong không gian - thời gian bốn chiều, 
thì làm sao có hiện tượng nhận biết cách không 
như Telepati, thần giao cách cảm, các điểm báo 
mộng, Telekines, Teleectezl, v. v,. được. Và hệ vật 
lý là hệ nhân quả, còn các sự cế giác quan thứ sáu 
là phi nhân quả. Nó xuất hiện tức thì không phụ 
thuộc vào khoảng cách không gian vật lý và vượt 
thời gian thực tại. 

Và như vậy, thì giác quan thứ sáu phải đúng 
hợp với không - thời gian sống sáu chiều. Điều này 
tôi đã nói trong các chương trước. Cho nên, một 
định nghĩa tổng quát về giác quan thứ sáu ở đây 
tôi đề ra như sau: 

Giác quan thứ sáu là một dạng cấu trúc đặc 
biệt của hệ sống tổn tại và thực hiện theo các 
nguyện tắc của trường Ectophenotyp linh hồn và 
trường Ectophenotyp đối với các loài vật nói chung 
và tất yếu định xứ trong không - thời gian sống 
sáu chiều Rà. 


Nói cho đúng, thì mọi biến cố hiện tượng giác 
quan thứ sáu tất yếu tổn tại trong vũ trụ thống 


nhất {Rš )< Rv} nghĩa là mọi tín hiệu của thế giới 
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RỲ có sự xuyên Rễ qua và ngược lại, làm nên một 
chỉnh thể uyễn chuyển thống nhất. 


Vậy, nói giác quan thứ sáu như hiện tượng thần 
bí không định xứ trong không - không gian là không . 
đúng và càng không thích bợp nếu dùng Rÿ giải 
thích nó. 

Bởi lẽ, giác quan thứ sáu như một cấu trúc siêu 
hình hiện lên nơi chân tướng (đó chính là chân 
tướng vũ trụ của con người trong trạng thái 
trường Ectephenotyp linh hồn, nên không cần gieo 
quẻ bói theo lối cổ điển xưa nay, con người trí tuệ 
có thể phán đoán được tương lai và mọi bản chất 
con người, qua sự nghiên cứu trường đó. 

Mặt khác, giác quan thứ sáu ở con người là một 
cấu trúc đặc biệt đặc trựng tướng thần vũ trụ. Và, 
đó là sự kết tỉnh một cách tổng hợp của ngũ giác 
quan để rồi nổi lên như một đỉnh -- điểm không 
glan Vượt ra ngoài mặt phẳng ngñ giác. 


Do vậy, cần phải hiểu khái niệm giác quan cho 
nó đúng với tình thần của nó. 


Có một số người đã biểu không đúng tỉnh thần 
của khái niệm giác quan thứ sáu, cho rằng, đó là 
những cảm giác về sự đói, sự khát, cảm giác của 
các cơ quan sinh dục, bài tiết v. v. Quả là sai lầm 
và thô thiển. Tất cả những cảm giác đó đều là sự 
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biểu hiện của phản xạ có điều kiện của hệ thống 
tâm - sinh lý mà thôi và chúng tuân theo các quy 
luật thông thường của tâm sinh lý, hoàn toàn 
không thuộc trong cấu trúc của giác quan thứ sáu. 
Tôi thấy các chuyên gia của phái thần học, các 
triết gia hiểu đúng được tỉnh thần của khái niệm 
giác quan thứ sáu, song họ lại quá thần thánh hóa 
hiện tượng đó, mà làm nên một tín ngưỡng hoặc 
xem đó như những bí mật không thể nhận thức 
được, cũng là sai lầm. 


Như vậy, chương này tôi kết thúc tại đây và 
cũng xin nói rằng, vấn đề giác quan thứ sáu còn 
chứa bao bí ẩn vĩ đại, mà khám phá được chúng sẽ 
mở ra một kỷ nguyên, một nền văn minh mới cho 
nhân loại trên con đường chính phục thế giới sống, 
linh hồn và vũ trụ. Và ở đây, trong chương này tôi 
cũng đã đề xuất những luận điểm mới nhất định 
của mình trong việc lý giải, nhận thức thế giới đầy 
huyển bí đó. 
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